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Chuùc Möøng
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leân ñöôøng phuïng söï ñaïo phaùp
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Lôøi cho böôùc khôûi ñaàu

Vôùi öôùc nguyeän ñöôïc taï ôn Tam Baûo qua vieäc coáng hieán khaû naêng chuyeân bieät nhaèm uûng hoä coâng 
cuoäc hoaèng phaùp cuûa chö taêng ni taïi haûi ngoaïi, hoã trôï caùc cö só, ñaïo höõu thuoäc moïi toâng phaùi 
cuøng ñöôïc tinh taán treân ñöôøng tu haønh, chuùng toâi ñaõ noã löïc thöïc hieän soá ñaàu tieân cuûa Tinh Taán 

Magazine maø quyù ñoäc giaû ñang caàm treân tay.
Trong soá naøy cuõng nhö trong caùc soá tieáp theo, noäi dung cuûa taïp chí Tinh Taán seõ luoân coù nhöõng baøi phaùp 

cuûa quyù taêng ni truyeàn ñaït Lôøi Phaät Daïy; caùc baøi phoùng söï veà sinh hoaït taâm linh cuûa haøng tu só laãn cö só, 
veà hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc Phaät giaùo; saùng taùc cuûa moïi giôùi; phoå bieán nhöõng baøi dòch thuaät do caùc thieän 
tri thöùc chuyeån ngöõ töø caùc baøi vieát coù giaù trò lieân quan ñeán Phaät giaùo töø moïi quoác gia, ñaëc bieät laø Baéc Myõ 
vaø AÂu Chaâu, nôi ñaïo Phaät ñang chuyeån bieán ñeå hoäi nhaäp vaøo thôøi ñaïi tieán boä cuûa nhaân loaïi.

Trong giai ñoaïn ñaàu, baùo Tinh Taán seõ phaùt haønh ba thaùng moät laàn, tuøy duyeân theo löôïng baøi vôû vaø 
söï baûo trôï cho vieäc in aán. Chuùng toâi ñoùn nhaän söï tham gia töø moïi toâng phaùi, toå chöùc, hoäi ñoaøn trong 
tinh thaàn xaây döïng ñeå taát caû quyù ñoàng ñaïo cuøng ñöôïc thaêng tieán treân con ñöôøng maø Ñöùc Theá Toân ñaõ 
khai môû.

Khi ñöôïc nghe veà döï aùn thöïc hieän taïp chí Tinh Taán vaøo thaùng Tö 2018, Sö OÂng Kim Sôn, Hoøa 
Thöôïng Thích Tònh Töø, coù nhaéc nhôû chuùng toâi, raèng nhöõng baøi vieát cuûa taïp chí naøy caàn “coù yù nghóa saâu 
saéc coù theå öùng duïng vaøo trong ñôøi soáng, coù tính caùch phoå thoâng, nghóa laø khoâng chæ daønh cho moät giôùi, 
maø ai ñoïc cuõng caûm ñöôïc, töø trí thöùc cho ñeán bình daân, töø ngöôøi lôùn cho ñeán con nít. Vaø coøn löu truyeàn, 
nghóa laø ai nhaän ñöôïc thoâng ñieäp ñoù cuõng muoán gôûi gaám cho ngöôøi khaùc. Trôû thaønh töøng gioït nöôùc cuûa 
moät doøng soâng, vaø trôû thaønh bieån caû. Ñoù môùi laø caùi saéc khí cuûa moät tôø baùo.”

Chuùng toâi cuõng nhaän ñöôïc nhöõng lôøi khuyeân vaøng ngoïc, söï hoã trôï haøo hieäp töø quyù Thaày nhö Hoøa 
Thöôïng Thích Vieân Lyù, Thaày Ñaêng Phaùp, Hoøa Thöôïng Thích Nhaät Minh, Hoøa Thöôïng Thích Minh 
Maãn, vaø Hoøa Thöôïng Thích Thoâng Haûi.

Veà chuû ñeà cho soá baùo ra ñôøi naøy, chuùng toâi choïn Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, vì Ngaøi chính laø tinh tuùy 
cuûa Phaät Giaùo Phaùt Trieån, ñöôïc theå hieän qua muoân hình vaïn traïng trong voâ taän hình thöùc ôû khaép moïi 
nôi, chæ ñeå noùi leân hai khaùi nieäm quan troïng nhaát cuûa ñaïo Phaät, laø Töø Bi vaø Trí Tueä. ÔÛ moãi thôøi tuïng 
kinh cho duø ngaén hay daøi, ngöôøi con Phaät ñeàu khôûi ñaàu vôùi Chuù Ñaïi Bi vaø keát thuùc vôùi Ma Ha Baùt Nhaõ 
Ba La Maät Ña Taâm Kinh, noùi leân hai yeáu tính Töø Bi vaø Trí Tueä cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm. Cuõng trong 
tinh thaàn tuøy duyeân thò hieän ñeå ñoä thoaùt chuùng sanh cuûa ñöùc Boà Taùt, trong nhöõng soá tieáp cuûa Tinh Taán 
Magazine, tuy ñeà taøi coù khaùc ñi, nhöng Ngaøi seõ vaãn luoân xuaát hieän baøng baïc treân caùc trang baùo.

Chuùng toâi xin baøy toû loøng traân quyù ñoái vôùi taát caû nhöõng aân nhaân ñaõ hoan hæ trôï löïc cho döï aùn Tinh 
Taán ngay töø böôùc ñaàu tieân, goàm chö taêng só vaø thieän tri thöùc, cuøng caùc cô sôû thöông maïi, toå chöùc Phaät giaùo. 

Do nhöõng thöû thaùch veà taøi chaùnh, kyõ thuaät, thôøi gian laãn kinh nghieäm, chuùng toâi khoâng theå traùnh 
khoûi caùc sô soùt trong soá baùo ñaàu tieân. Mong quyù ñoäc giaû nieäm tình tha thöù, vaø xin hoài höôùng moïi coâng 
ñöùc töø vieäc thöïc hieän taïp chí Phaät giaùo naøy ñeán taát caû caùc chuùng sanh, mong moïi chuùng sanh cuøng ñöôïc 
höôûng phöôùc duyeân tu taäp vaø “moãi böôùc moät tieán leân bôø giaùc ngoä.”

Traân troïng,
Tinh Taán Magazine

4 Haïnh nguyeän cöùu ñoä chuùng sanh cuûa 
	 Ñöùc Quaùn Theá AÂm
	 HT Thích Tònh Töø
7 Nieàm tin Quaùn AÂm
	 HT Thích Phöôùc Tònh
11 Meï Hieàn Quaùn Theá AÂm
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	 Thích Nöõ Nhö Thuûy
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	 HT Thích Thoâng Haûi
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Quaùn AÂm
	 Thaân Xuyeân
29 Nhaät Baûn vaø tín 
ngöôõng Quan AÂm
	 Nguyeân Giaùc - Phan Taán Haûi
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	 Huyeàn Trí
39 Phaán Taûo Y (thô)
	 Huyeàn Trí
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	 Haïnh Vieân
52 Möôøi-hai ñaïi nguyeän cuûa Boà 
Taùt Quaùn Theá AÂm
	 TT Thích Lieãu Nguyeân
54 Tranh luïa 'Quan AÂm Boà Taùt'
	 Nguyeãn Thò Hôïp
55 Leã hoäi Quaùn Theá AÂm
	 Thieän Chaùnh-Traàn Coâng Nhung

57 Meï Hieàn Quan Theá AÂm ôû hai ngoâi chuøa 
Riverside
	 Nguyeãn Thò Theâm
60 Theá naøo laø con ñöôøng Phaät giaùo
	 Hoang Phong
65 Ñöùc Phaät vaø cuoäc chuyeån hoùa nhaân sinh taän 
goác reã
	 Huyønh Kim Quang

69 Hình aûnh Ñaïi Leã Phaät Ñaûn cuûa Giaùo Hoäi 
Phaät Giaùo VN Thoáng Nhaát / Hoa Kyø
	 Thanh Huy
72 Hình aûnh Ñaïi Leã Phaät Ñaûn cuûa Taêng Ñoaøn 
Giaùo Hoäi Phaät Giaùo VN Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi
	 Thanh Huy
74 Nheï xuaát ta baø, theânh thang coõi tònh
77 Doøng soâng qua ñi...
	 Vónh Haûo
78 Giôùi thieäu Maät Phaùp 
Thôøi Luaân 
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	 Geshe Wangdrak
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	 Tröông Thò Myõ Vaân
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	 HT Thích Trí Sieâu
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Hình bìa: Thieàn Vieän Chaân Nguyeân
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Ñöùc Boà Taùt Quaùn AÂm laø vò Coå Phaät töø laâu xa vaø 
hoùa thaân cuûa Ñöùc Tyø Loâ Giaù Na Phaät, töø phaùp 
thaân Chaùnh Bieán Tri Vieân Maõn Baùo Thaân Loâ Xaù 

Na Phaät.
Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt laø vò Coå Phaät coù danh hieäu 

laø Chaùnh Phaùp Minh Nhö Lai, vò Toå cuûa Thieàn, Tònh ñoä 
vaø caùc toâng phaùi trong Phaät giaùo. Taâm Kinh Baùt Nhaõ vaø 
Taâm Kinh Ñaïi Bi ñeàu do thaàn löïc cuûa phaùp thaân Ñöùc Tyø 
Loâ Giaù Na Phaät chuyeån luaân vaø tuyeân thuyeát. “Quaùn Töï 
Taïi Boà Taùt Haønh Thaâm Baùt Nhaõ Ba La Maät” vaø “Thieân 
Thuû Thieân Nhaõn Ñaïi Bi Taâm Ñaø La Ni” ñeàu phaùt xuaát 
töø töï taùnh vaø trí tueä vöôït thoaùt cuûa phaùp thaân thanh 
tònh Tyø Loâ Giaù Na Phaät. “Coå Phaät Quaùn AÂm Thuø Thaéng 
Baát Khaû Tö Nghì” laø moät trong muoân ngaøn Hoàng Danh 
thuø thaéng cuûa Ñöùc Quaùn AÂm Boà Taùt.

Boà Taùt Quaùn Theá AÂm laø hieän thaân cuûa töø bi cöùu 
khoå. Quaùn AÂm laø laéng nghe aâm thanh vaø quaùn saùt hoaøn 
caûnh töø tieáng keâu mong caàu maø Ñöùc Boà Taùt Quaùn AÂm 
lieàn öùng hieän thaân kòp thôøi gia aân cöùu ñoä. Haïnh nguyeän 
vaø taâm töø bi cuûa Ngaøi thaät sieâu vieät, baát khaû tö nghì, 
khoâng theå duøng ngoân ngöõ giôùi haïn ñeå giôùi thieäu, dieãn 
baøy hay taùn thaùn. Baèng nhö muoán giôùi thieäu veà ñaïi 
nguyeän roäng lôùn, nhieäm maàu, baát khaû tö nghì cuûa Ñöùc 
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, chuùng ta neân suy nieäm vaø thöïc 
taäp 12 ñieàu cöông yeáu maø Ñöùc Phaät Thích Ca daïy vaø noùi 

veà haïnh nguyeän cöùu ñoä chuùng sanh cuûa Ñöùc Quaùn Theá 
AÂm Boà Taùt nhö sau:

1Con xin môû roäng tình thöông vaø tìm caùch baûo veä söï 
soáng, nieàm tin, haïnh phuùc cuûa moïi ngöôøi vaø moïi loaøi.
“Con nguyeän trau doài tình thöông lôùn
Baûo veä söï soáng vaø nieàm tin
Gieo haïnh phuùc traøn khaép muoân loái
Ñem bình an ñeán cho moïi loaøi.”

2Con xin môû roäng taàm hieåu bieát ñeå coù theå thaáu roõ ñöôïc 
goác reã khoå ñau cuûa moïi ngöôøi, moïi loaøi maø tìm caùch 

naâng ñôõ vaø hoä trì.
“Con nguyeän môû roäng taàm hieåu bieát
Nhaèm thaáy roõ goác reã khoå ñau
Con ngöôøi cuøng taát caû muoân loaøi
Ñeå tích cöïc naâng ñôõ hoä trì.”

3Con nguyeän töø boû nhöõng taäp khí tham aùi, hôøn giaän, 
traùch moùc, pheâ bình, chæ trích vaø baïo ñoäng ñeå con coù 

theå vui soáng vôùi moïi ngöôøi vaø moïi loaøi.
“Con nguyeän töø boû taâm tham aùi
Chæ trích, traùch moùc vaø oaùn hôøn
Soáng vui, nheï nhaøng khoâng baïo ñoäng
Boû thò phi taäp khí chaúng laønh.”

4Con nguyeän cho töï thaân, gia ñình, thaân baèng quyeán 
thuoäc con, moïi ngöôøi vaø moïi loaøi ñöôïc soáng an toaøn, 

thuaän hoøa vaø thaûnh thôi.
“Nguyeän cho con, thaân baèng quyeán thuoäc
Cuøng moïi loaøi soáng ñöôïc an toaøn
Thuaän hoøa, thaûnh thôi vaø haïnh phuùc
Khoâng ai tranh ñoaït cöôõng eùp ai.”

Haïnh nguyeän
cöùu ñoä chuùng sanh

  cuûa 

Ñöùc Quaùn Theá AÂm

5Con nguyeän ngoài vöõng chaõi ñeå laéng nghe ngöôøi thaân, 
baïn höõu vaø ngöôøi khaùc noùi naêng, taâm söï. Duø cho 

nhöõng lôøi noùi aáy coù xuùc phaïm ñeán töï aùi, töï ngaõ vaø caù 
taùnh cuûa con, con nguyeän khoâng bao giôø tranh caõi, thuø 
gheùt vaø khoâng ñoái ñaùp baèng nhöõng lôøi thieáu töø hoøa, 
khieám nhaõ.

“Con nguyeän vöõng chaõi vaø laéng nghe
Duø nhöõng lôøi noùi khoâng deã thöông
Con nguyeän khoâng tranh caõi thuø gheùt
Phaûi heát loøng traân quyù laéng nghe.”

6Con nguyeän thöôøng xuyeân trôû veà vôùi hôi thôû, taäp döøng 
laïi söï suy nghó noùi naêng ñeå laéng nghe tieáng chuoâng 

tænh thöùc vaø moïi aâm thanh khaùc. Con bieát raèng moãi aâm 
thanh ñeàu coù mang thoâng ñieäp cuûa söï yeâu thöông vaø khaû 
naêng tueä giaùc maàu nhieäm.

“Con nguyeän trôû veà vôùi hôi thôû
Döøng laïi suy nghó vaø noùi naêng
Ñeå laéng nghe aâm thanh maàu nhieäm
Thoâng ñieäp cuûa tueä giaùc yeâu thöông.”

7Con xin nguyeän cho ngöôøi ñau choùng laønh beänh, ngöôøi 
giaø ñöôïc saên soùc, ngöôøi meänh chung coù ñuû duyeân laønh 

sanh veà caûnh giôùi Tònh Ñoä, dieän kieán Ñöùc Phaät A Di Ñaø.
“Con nguyeän ngöôøi ñau choùng laønh beänh
Ñöôïc chaêm soùc nhöõng ngöôøi yeáu giaø
Ngöôøi meänh chung sanh veà Cöïc Laïc
Dieän kieán Ñöùc Phaät A Di Ñaø.”

8Con xin nguyeän cho keû ñoùi ngheøo ñöôïc no côm aám aùo, 
keû toäi loãi sôùm bieát aên naên, keû tuø ñaøy mau thoaùt nguïc 

toái, keû taøn taät ñöôïc thaân töôùng ñeïp, keû nghieän ngaäp 
ñöôïc tænh côn meâ, keû saùt nhaân töï buoâng boû khí giôùi.

“Con nguyeän keû ñoùi ngheøo no aám
Keû toäi phaïm sôùm bieát aên naên
Keû tuø ñaøy mau thoaùt nguïc toái
Keû taät, nghieän, aùc chuyeån thieän löông.”

9Con xin nguyeän cho moïi ngöôøi vaø moïi loaøi sôùm nhaän 
ra töï taùnh thöông yeâu vaø bình ñaúng cuûa nhau. Ñöøng 

ai coi nheï taùnh maïng cuûa ai, ñöøng ai vì oaùn thuø ganh tî, 
ích kyû maø gaây khoå ñau cho nhau.

“Con nguyeän moïi ngöôøi vaø moïi loaøi
Nhaän ra tính bình ñaúng cuûa nhau
Troïng phaåm chaát töø bi tueä giaùc
Khoâng vì oaùn gaây khoå cho nhau.”

10Con xin nguyeän cho haønh tinh xanh naøy, muoân ñôøi 
laø traùi ñaát xanh toát, khoâng bò taøn hoaïi oâ nhieãm. 

Phöông naøo, nôi ñaâu cuõng saûn sinh nhieàu doøng soâng töôi 
maùt, nhieàu loaïi döôïc thaûo, nguõ coác, hoa traùi thôm ngon 
ñeå daâng hieán cho con ngöôøi vaø muoân loaøi no ñuû.

“Con nguyeän cho haønh tinh xanh naøy
Khoâng bò oâ nhieãm vaø töôi xinh
Coù nhöõng doøng soâng töôi maùt ñeïp
Coù nhieàu hoa traùi ñeå hieán daâng.”

11Con xin nguyeän cho moïi ngöôøi vaø moïi loaøi sôùm 
thaønh töïu ñöôïc giôùi ñöùc thanh tònh, ñònh löïc vöõng 

chaõi, trí tueä troøn ñaày ñeå chuùng con coù theå cuøng nhau thi 
thieát haïnh laønh, cöùu giuùp nhöõng ai ñang bò giam haõm 
trong ñòa nguïc taêm toái.

“Con nguyeän moïi ngöôøi vaø moïi loaøi
Ñuû giôùi ñöùc vaø trí tueä töø bi
Coù ñònh löïc vöõng chaõi kieân coá
Giaûi phoùng nhöõng ñòa nguïc toái taêm.”

12Con nguyeän cho con, moïi ngöôøi vaø moïi loaøi coù ñaày 
ñuû dieäu löïc, ngaøn tay, ngaøn maét vaø töï taïi vaøo ra ba 

coõi saùu ñöôøng traàm khoå ñeå cöùu ñoä moïi loaøi. Chuùng con 
nguyeän cuøng vôùi caùc vò Boà Taùt lôùn, thöøa töï söï nghieäp, 
cöùu giuùp keû khoå ñau nhö haïnh nguyeän chö Phaät chö Boà 
Taùt trong möôøi phöông theá giôùi.

“Con nguyeän moïi ngöôøi vaø moïi loaøi
Ñuû ngaøn tay ngaøn maét nhieäm maàu
Vaøo ra ba coõi cuøng saùu neûo
Cuøng chö Phaät, Boà Taùt ñoä sanh.”

Baøi HOØA THÖÔÏNG THÍCH TÒNH TÖØ

 
Trích Lôøi Giôùi Thieäu cuûa Hoøa Thöôïng Thích Tònh Töø, Vieän 
Tröôûng Tu Vieän Kim Sôn trong cuoán Kinh Nguõ Baùch Danh Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt (2016) do Nguyeân Thaønh ghi cheùp.

Sö OÂng Kim Sôn taïi Thieàn Ñöôøng Ngoïc Saùng, Garden Grove 
ñaàu thaùng Tö, 2018. (Hình HMÑ)
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Ngöôøi Phaät töû Vieät Nam chuùng ta ñeàu bieát, nôi naøo 
coù toân töôïng cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm thì nôi ñoù 
coù naêng löôïng laønh cuûa ngaøi gia hoä, chôû che. […] 

Nôi naøo coù Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ñöôïc toân trí thì nôi ñoù 
caû moät vuøng daân cö ñöôïc thaám nhuaàn höông vò Töø Bi 
cuøng ñöùc laønh cuûa ngaøi phuø trì gia hoä. Cho neân khoâng 
moät Phaät töû naøo khoâng khôûi phaùt nieàm tin ñoái vôùi ñöùc 
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm.

Chuøa toâi coù duyeân mang teân laø chuøa Quaùn Theá AÂm. 
Nhöõng ngaøy ñaàu chuøa Quaùn Theá AÂm döïng leân ôû thaønh 
phoá Ñaø Laït raát laø cöïc, vaø khi quyù Ni Sö döïng chuøa, quan 
nieäm ñaàu tieân cuûa nhöõng ngöôøi tu laø neáu thænh ñöôïc 
töôïng Quaùn Theá AÂm veà toân trí thì chaéc chaén laø chuøa 
seõ ñöùng vöõng. Vaø ñieàu naøy quyù Ni Sö ñaõ laøm ñöôïc. Khi 
döïng ñöôïc töôïng Quaùn Theá AÂm loä thieân tröôùc chuøa, thì 
qua bao laàn soùng gioù, keå caû sau 1975, chuøa vaãn söøng 
söõng hieân ngang.

[…] Khi ñeán ñaây hoâm nay, ñöôïc thaáy ngaøi ñöùng söøng 
söõng hieân ngang giöõa baàu trôøi trong raát ñeïp cuûa mieàn 
Nam Cali, toâi coù moät nieàm vui möøng lôùn lao. Chuùng ta 
coù theå töï haøo mình laø nhöõng ngöôøi con Phaät, ñeán ñaát 
naøo cuõng ñem ñöôïc hình aûnh giaùo lyù cuûa ñaïo Phaät, ñem 
ñöôïc caùi naêng löôïng töø bi cuûa ñöùc Boà Taùt ñeán cho ngöôøi 
Vieät maø cuõng mang ñöôïc ñieàu laønh ñeán cho coäng ñoàng 
daân cö ôû vuøng ñoù. Ñoù laø ñieàu thöù nhaát toâi muoán chia seû 
cho caùc Phaät töû thaáy, ñoù laø hình töôïng Quaùn AÂm Boà Taùt 
traán ngöï nôi ñaây laø moät bieåu töôïng raát laønh ñeå chuùng ta 
quy kính, höôùng veà vaø tu taäp.

Ñieàu thöù hai laø ñi vaøo giaùo lyù raát saâu saéc laø beân 
trong cuûa chuùng ta, moãi ngöôøi ñeàu coù naêng löôïng laønh 
cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm. Caùc vò neáu coù theå quay laïi 
nhìn töï taâm cuûa mình thì nhaän ra moät ñieàu raát roõ raøng 
raèng trong töï taâm cuûa caùc vò coù caùi chaát yeâu thöông ngoït 
ngaøo töø aùi cuûa moät baø meï, cuûa moät oâng cha, cuûa moät 
ngöôøi oâng hay cuûa moät ngöôøi baø. Vaø khi trong töï taâm 
cuûa chuùng ta coù ñöôïc caùi phaåm chaát naøy, ñieàu ñaàu tieân 
noùi leân ñoù laø ta töï coù naêng löôïng raát laønh cuûa Boà Taùt 
Quaùn Theá AÂm beân trong cuûa chuùng ta. Vaø sôû dó ngöôøi 
Phaät töû Vieät Nam coù nhöõng ngöôøi nieäm Quaùn AÂm vaø 

Nieàm 
tin 

Quaùn  
AÂm

Baøi HT THÍCH PHÖÔÙC TÒNH

Löôïc trích ñaïo töø cuûa Hoøa Thöôïng Thích Phöôùc Tònh trong buoåi 
leã An Vò thaùnh töôïng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, ngaøy 28 thaùng 10, 
2007 taïi chuøa Vaên Thuø, Riverside, California.

'Haõy an vò thaùnh töôïng Quaùn AÂm beân trong traùi tim mình'

Ñaïi chuùng chö Taêng Ni vaø moïi giôùi Phaät töû tín taâm 
Phaät phaùp, tha thieát caàu nguyeän Boà Taùt Quaùn Theá AÂm 
cöùu khoå, cöùu naïn, giaûi tai, tröø aùch vaø hoùa giaûi moïi thuø 
nghòch oan cöøu, haõy neân doõng maõnh phaùt nguyeän leã baùi 
500 danh hieäu Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Quan troïng 
hôn nöõa laø neân chí taâm ñoïc tuïng, thöïc taäp theo 12 lôøi 
nguyeän saâu laéng, höôùng thöôïng, vöôït thoaùt vaø ñaày taâm 
töø bi, trí tueä maø Ñöùc Boà Taùt Quaùn AÂm ñaõ, ñang haønh 
trì khoâng lôi nghæ.

Möôøi hai haïnh nguyeän Quaùn AÂm
Con xin ñoïc tuïng quyeát taâm haønh trì
Giôùi thaân chaùnh nieäm töø bi
Cuùng döôøng boá thí soáng vì tha nhaân
Khoâng phieàn, khoâng giaän, khoâng tranh
Tham saân döùt boû loøng thaønh aên naên
Loãi xöa saùt ñaïo taø daâm
Doái gian côø baïc nhaát taâm nguyeän chöøa
Toäi caên gaây taïo ngaøn xöa
Nhaát taùm saùm hoái Phaät thöøa quy y
Kieáp naøy voâ löôïng kieáp sau
Ngoä chôn lyù taùnh ñaïo maàu truyeàn löu.

Chöông Trình haønh höông PhaäT QuoáC

Haønh Höông Phaät Quoác laø moät chöông trình hoaèng phaùp veà lòch söû Phaät, ñöôïc toå chöùc haèng naêm bôûi chuøa Boà Ñeà. Nhö 
moät khoùa tu hoïc ñaëc bieät daøi ngaøy taïi AÁn Ñoä, tröïc tieáp Ñaïi Ñöùc Thích Ñoàng Chaâu höôùng daãn vaø thuyeát giaûng khaép caùc 
thaùnh tích cuûa Phaät vaø taêng ñoaøn. Chuyeán haønh höông saép tôùi seõ laø töø ngaøy 22-10 ñeán 04-11-2018.  Nhaän ghi danh 
cho quyù Phaät töû taïi Hoa Kyø, AÂu Chaâu, UÙc, Canada vaø VN.

Moïi chi tieát xin lieân laïc Chuøa Boà Ñeà, 829 S Newhope St. Santa Ana, CA 92704
Ñieän thoaïi: 714-531-1486, Ñieän thoaïi cell: 714- 548-9088

Email: chuabodecali@yahoo.com. Website:  www.chuabodeus.com
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ñöôïc linh öùng laø do vì ngöôøi ta bieát phaùt huy caùi phaåm 
chaát Quaùn AÂm töø beân trong neân chieâu caûm ñöôïc caùi 
naêng löôïng laønh cuûa Quaùn AÂm töø beân ngoaøi ñeán vôùi ta. 
Cho neân ñaõ laø ngöôøi Phaät töû, ta nieäm Quaùn AÂm Boà Taùt 
beân ngoaøi, ta cuõng laøm cho traùi tim Quaùn AÂm Boà Taùt 
beân trong cuûa ta ñöôïc toûa saùng, ñöôïc bieåu hieän. Ñoù laø 
caùch thöù hai chuùng ta coù theå tu taäp ñeå laøm cho töï thaân 
mình thaám nhuaàn giaùo lyù ñaïo Phaät, tieáp nhaän ñöôïc 
naêng löôïng laønh cuûa Boà Taùt Quaùn AÂm gia hoä. 

Vaø neáu moät ngöôøi Phaät töû coù nhieät tình tu taäp bieát 
quaùn chieáu, bieát quay veà nhaän ra ñöôïc naêng löôïng laønh 
ñang coù maët trong traùi tim mình thì ôû möùc ñoä caïn nhaát 
laø laøm cho ñôøi soáng töï thaân cuûa mình coù ñöôïc nieàm vui, 
coù ñöôïc haïnh phuùc ñoàng thôøi cuõng ban ñöôïc nieàm vui 
vaø haïnh phuùc ñeán vôùi moïi ngöôøi chung quanh. Vaø neáu 
chöa laøm ñöôïc ñieàu naøy, chöa khôûi phaùt ñöôïc trong traùi 
tim mình moät nieàm tin ñoái vôùi Boà Taùt Quaùn AÂm, ñoái 
vôùi naêng löôïng laønh cuûa Boà Taùt ñang hieän dieän quanh 
ta, thì mình chöa phaûi laø moät ngöôøi Phaät töû phaùt Boà Ñeà 
Taâm nöông theo giaùo lyù Phaät Ñaø ñeå tu taäp.

Toâi keå cho caùc vò nghe moät caâu chuyeän raát deã thöông. 
Coù moät vuøng ñaát kia haïn haùn ñaõ laâu. Ngöôøi ta toå chöùc 
ñaøn traøng caàu nguyeän ñeå coù ñöôïc möa. Vaø trong ngaøy 
maø ñaøn traøng ñöôïc toå chöùc raát long troïng ñoù, bao nhieâu 
ngöôøi quaây quaàn veà ñeå tuïng kinh, nieäm Phaät. Nhöng 
khi caùc Thaày leân khai ñaøn ñeå caàu möa, nhìn xuoáng haøng 
ngaøn Phaät töû, thì thaáy nhöõng ngöôøi lôùn ñeàu ñi ñeán baèng 
tay khoâng, chæ coù vaøi em beù caàm theo duø thoâi. Sau khi 
laøm leã xong, may maén laøm sao, töï nhieân trôøi ñoå möa 
thaät lôùn. Vaø ñieàu gì xaûy ra? Nhöõng ngöôøi lôùn khoâng bieát 
laøm sao ñeå ñi veà trong khi maáy em beù aáy giöông duø ra 
vaø thaûnh thôi veà nhaø. Caâu chuyeän vui treân cho ta moät 
baøi hoïc, ñoù laø caøng lôùn, nieàm tin cuûa chuùng ta ñoái vôùi 
naêng löïc Boà Taùt Quaùn Theá AÂm bò nghi ngôø lo aâu phieàn 
muoän baát an che chaén, chæ coù nhöõng taâm thöùc beù thô, 
baèng traùi tim trong saùng, ñaõ coù nieàm tin raát vöõng chaéc 
raèng noù caàu nguyeän laø Boà Taùt öùng nghieäm ngay cho 
neân tröôùc khi ñi noù ñem theo caây duø. Coøn chuùng ta thì 
caàu nguyeän nhöng khoâng tin laø coù möa hay khoâng neân 
khoâng ñem duø theo…

[…] Ñieàu naøy cuõng cho ta thaáy moät ñieàu laø thuôû beù 
thô traùi tim ta raát laø thô ngaây, nieàm tin ta ñaët vaøo ñaâu 
thì saét son, khoâng suy tö, khoâng nghó ngôïi gì caû. Caøng 
lôùn traùi tim mình caøng chaät choäi bao noãi. Naøy tính toaùn, 
naøy phieàn muoän, naøy baát an,… che laáp heát traùi tim Boà 
Taùt Quaùn AÂm trong töï thaân ta. Cho neân tu, ôû möùc ñoä 
caïn nhaát, laø xin quay veà nhaän dieän ñöôïc caùi gì trong töï 
thaân mình laø Boà Taùt Quaùn AÂm, vaø khi nhaän ñöôïc ñieàu 
naøy roài thì haõy môû caùnh cöûa cho naêng löôïng Quaùn AÂm 
beân trong mình toûa saùng. Vaø caùc vò laøm ñöôïc ñieàu naøy 
thì chieâu caûm ñöôïc naêng löôïng laønh cuûa Quaùn AÂm luoân 
gia hoä cho caùc vò ôû beân ngoaøi. 

Laøm theá naøo môû caùnh cöûa loøng ñeå cho naêng löôïng 
Quaùn AÂm coù maët vaø toûa saùng? Quay nhìn laïi beân trong 
taâm thöùc cuûa caùc vò. Loøng vò tha, loøng yeâu thöông, söï 
caûm thoâng, vaø muoán mang nieàm vui haïnh phuùc ñeán taëng 
cho ngöôøi… ñoù laø naêng löôïng laønh Quaùn AÂm ñang coù 

trong traùi tim caùc vò. Coøn neáu nhìn laïi loøng mình caùc vò 
thaáy buoàn, giaän, lo aâu, baát an, nhìn ai cuõng thaáy gheùt vaø 
ganh tò, töùc laø caùc vò ñang môû caùnh cöûa cho naêng löôïng 
cuûa daï xoa, cuûa quyû döõ, cuûa hung thaàn trong traùi tim cuûa 
caùc vò. […]  Neân nhôù laø moãi moät ngaøy ta coù voâ vaøn ñieàu 
kieän ñeå môû caùnh cöûa cho daï xoa, quyû döõ bay ra. Chuùng 
ta cuõng coù voâ vaøn thì giôø vaø ñieàu kieän ñeå môû caùnh cöûa 
cho Boà Taùt Quaùn AÂm coù maët trong ñôøi soáng chuùng ta. 
Tuøy caùc vò. Öng coù quyû döõ trong nhaø, hay öng coù Boà Taùt 
Quaùn AÂm trong traùi tim caùc vò, do chính caùc vi laøm neân 
maø thoâi.

Cho neân ñieàu thöù nhaát nhöõng ngöôøi Phaät töû chuùng 
ta phaûi thöïc taäp ñoù laø gì? Xin thöa: Haõy ñoùng cöûa, nhoát 
heát loaøi quyû döõ laïi ñöøng môû cöûa cho noù ñi ra. Vaø theá naøo 
laø ñoùng cöûa nhoát heát loaøi quyû döõ? Khi caùc vò nhìn ngöôøi 
thaân maø trong taâm thöùc khôûi leân caùi giaän caùi buoàn, nhôù 
veà quaù khöù vuïng veà sai laàm cuûa ngöôøi kia, muoán traùch 
cöù, muoán tröøng trò,… thì mình bieát laø mình ñang söûa 
soaïn môû caùnh cöûa cho loaøi quyû döõ tuoân ra roài ñoù. Mình 
traùch cöù, mình haønh haï, mình tröøng trò ngöôøi ta baèng 
ngoân ngöõ chua cay ñaéng chaùt cuûa mình, ñieàu ñaàu tieân 
laø mình töï laøm cho traùi tim mình co thaét laïi. Thöù hai 
laø laøm cho naêng löôïng ñôøi soáng gia ñình töï nhieân u aùm 
xuoáng. Thöù ba laø gaây moät haït nhaân raát xaáu xa, ñen toái, 
ñoù laø truyeàn ñaït caùi ñaëc tính raát laø tieâu cöïc vaøo theá heä 
con, theá heä chaùu cuûa caùc vò. 

Chuùng ta töøng bieát laø thuôû aáu thô ta soáng trong gia 
ñình boá meï caén ñaéng nhau, ta raát gheùt, raát khoù chòu, 
nghó raèng mình lôùn leân seõ khoâng laäp laïi nhöõng ñieàu nhö 
theá. AÁy vaäy maø nhöõng ñieàu giaän hôøn, gaây goå cuûa boá meï 
ñi vaøo tieàm thöùc cuûa ta raát saâu, cho neân tôùi chöøng lôùn ta 
laïi haønh xöû gioáng y nhö boá meï mình ñaõ töøng laøm. Theá 
thì baäc cha meï phuï huynh hieän taïi, haõy nhôù moät ñieàu laø 
nhöõng caùi buoàn, phieàn, giaän, töùc, caáu où, gaây goå laãn nhau 

Thaày Phöôùc Tònh (Hình Maét Thöông Nhìn Ñôøi)

cuûa caùc vò, caùi hoïa haïi cuûa noù laø gieo haït 
maàm raát tieâu cöïc trong taâm thöùc cuûa theá 
heä con ta, chaùu ta, roài noù lôùn leân noù ñi 
vaøo ñôøi, noù mang caùi haït maàm maø mình 
ñaõ trao truyeàn, noù vung vaõi vaøo ngöôøi 
thaân cuûa noù, raát laø toäi nghieäp. Cho neân 
xin caùc vò, ôû caùi böôùc thöïc taäp caïn nhaát 
maø ta tu haønh, ñoù laø ñoùng heát caùc caùnh 
cöûa cuûa buoàn, giaän, baát an, gaây goå, cau 
coù, vò kyû,… nhoát noù laïi.

Thöù hai laø môû caùnh cöûa yeâu thöông, 
vò tha, töø aùi ñeán vôùi moïi ngöôøi. Laøm 
ñöôïc ñieàu naøy caùc vò ñang thöïc taäp töøng 
böôùc moät laøm cho naêng löôïng laønh trong 
traùi tim cuûa quyù vò toûa saùng. Laøm ñöôïc, 
cuõng coù nghóa laø caùc vò môøi ñöôïc söï gia 
bò cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ñeán vôùi 
caùc vò moät caùch raát cuï theå. Vaø laøm theá 
naøo môû caùnh cöûa ñeå cho loøng vò tha, yeâu 
thöông coù maët? Caùc vò khi nhìn baát cöù 
ai caùc vò tieáp xuùc trong ngaøy, nhôù ñöøng 
ñeå cho caùi tieáng noùi thaàm thì trong taâm 
thöùc mình khôûi neân moät yù nieäm thuø gheùt 
ai caû. Giaän ai, mình höùa vôùi loøng raèng giaän 
caû ñôøi khoâng queân. Nhöng neáu ai noùi giaän caû ñôøi khoâng 
queân, ngöôøi ñoù laø ngöôøi trí tueä hay laø ngöôøi voâ minh? 
Quaù laø voâ minh phaûi khoâng aï? Taïi sao? Thöû hình dung 
mình töø nhaø quaûy moät ba loâ trong ñoù coù 5 kyù loâ ñaù tôùi 
ñaây, ngoài ñaây cuõng quaûy noù treân vai, giôø aên cuõng quaûy 
noù treân vai, laïy Phaät cuõng quaûy noù treân vai, ñi vaøo giaác 
nguû cuõng quaûy noù treân vai, coù toäi cho mình khoâng aï? 
Toäi. Theá maø mình mang caùi giaän caùi hôøn trong loøng 
20 naêm, 30 naêm khoâng chòu boû xuoáng thì ngoân ngöõ ñaïo 
Phaät goïi laø quaù voâ minh khoâng sai, phaûi khoâng? 

Cho neân ñieàu thöù hai ta thöû thöïc taäp ñoù laø nhìn moïi 
ngöôøi, duø ngöôøi ñoù laø ngöôøi thaân, khoâng thaân, ngöôøi ta 
thöông, ngöôøi ta gheùt, ñöøng bao giôø ñeå cho taâm thöùc ta 
khôûi caùi yù nieäm cheâ traùch, buoàn phieàn, giaän hôøn, ñöøng 
thaáy quaù khöù vuïng veà cuûa ngöôøi kia. Coù nhöõng baø vôï, loãi 
laàm cuûa oâng choàng 30 naêm tröôùc maø vaãn coøn nhôù cho tôùi 
baây giôø, roài laâu laâu ñem ra chì chieát. Toäi phaûi khoâng aï? 
Chì chieát oång toäi cho ai? Toäi cho mình tröôùc nhaát. Toäi 
cho oång laø ngöôøi thöù hai. Toäi cho con chaùu trong nhaø laø 
ngöôøi thöù ba. Cho neân xin nhôù cho laø taát caû nhöõng caùi 
vuïng veà sai laàm cuûa ngöôøi, duø thaân hay khoâng thaân, ta 
haõy boû, ñöøng bao giôø nhôù, ñeå laøm cho traùi tim mình nheï, 
loøng mình thaûnh thôi.

Böôùc thöù hai, laø luoân höôùng veà söï vò tha. Haõy môû 
traùi tim ra. Loøng mình yeâu thöông lôùn bao nhieâu thì 
nieàm vui vaø haïnh phuùc lôùn theo baáy nhieâu. Loøng mình 
maø chaät choäi tuø tuùng bao nhieâu thì buoàn phieàn, giaän 
töùc, baát an, baát haïnh ñeán vôùi mình baáy nhieâu. Cho neân 
caùi phöông phaùp thöù hai, caùc vò thöû thöïc taäp ñeå laøm cho 
naêng löôïng yeâu thöông Boà Taùt coù maët. Ñoù laø luoân môû 
traùi tim vì ngöôøi. Ñöøng coù caùi nhìn haèn hoïc, noùi lôøi laøm 
toån thöông nhau, ñöøng laøm moät cöû chæ khieán ngöôøi khaùc 
buoàn phieàn. Nhaân quaû raát laø roõ raøng: Taëng cho ngöôøi 

nuï cöôøi thì ngöôøi taëng laïi nieàm vui. Taëng cho ngöôøi söï 
cau coù, thì ngöôøi cuõng kieám caùch gaây khoù chòu laïi cho 
anh. Cho neân haõy cö xöû vôùi ñôøi baèng taát caû taám loøng yeâu 
thöông, hieán taëng nieàm vui haïnh phuùc cho ngöôøi, höùa 
vôùi loøng moãi saùng laø khoâng mang ñöôïc cho ngöôøi nieàm 
vui thì thoâi chöù khoâng laøm cho ngöôøi khaùc toån thöông 
vaø baát an. 

Laøm ñöôïc ñieàu naøy laø ta môøi ñöôïc naêng löôïng laønh 
cuûa Boà Taùt Quaùn AÂm coù maët trong traùi tim ta, cuõng coù 
nghóa laø ta laøm cho ñöùc Boà Taùt luoân hieän dieän trong ta. 
Cho neân an vò töôïng Quaùn AÂm beân ngoaøi cuõng coù nghóa 
laø hoâm nay caùc vò neân an vò thaùnh töôïng Quaùn AÂm nôi 
traùi tim mình. Toân kính ñöùc Quaùn AÂm beân ngoaøi do 
vì ngaøi coù naêng löôïng töø bi vó ñaïi. Ta laïy ngaøi khoâng 
chaùn do vì loøng yeâu thöông cuûa ngaøi meânh moâng nhö 
hö khoâng. Thì ta cuõng bieát quay veà nhaän ra caùi naêng 
löôïng yeâu thöông töø aùi beân trong cuûa chính ta cuõng 
meânh moâng gioáng nhö Boà Taùt Quaùn AÂm beân ngoaøi 
khoâng khaùc. Vaø an vò ñöôïc thaùnh töôïng Quaùn AÂm beân 
trong traùi tim caùc vò thì caùc vò laøm cho ñôøi soáng caùc vò 
moãi moät ngaøy khoâng gian haïnh phuùc yeâu thöông môû ra 
loàng loäng, Neáu ta khoâng laøm ñöôïc ñieàu naøy, thöa ñaïi 
chuùng, ta tu Phaät 10 naêm, 20 naêm, hay nhieàu nöõa, ta 
vaãn khoâng theå naøo neám höông vò phaùp cuûa ñöùc Theá Toân 
ñaõ daïy cho chuùng ta.

Vaø hoâm nay nhaân ngaøy an vò thaùnh töôïng Boà Taùt 
Quaùn Theá AÂm toâi mong raèng ñaïi chuùng höôùng veà Boà Taùt 
Quaùn Theá AÂm, caûm nieäm coâng ôn cuûa ngaøi ñaõ vì chuùng 
sanh trong coõi Ta Baø naøy maø thò hieän bao nhieâu hoùa 
thaân, bao nhieâu öùng thaân. Vaø caùc vò cuõng bieát quay veà 
beân trong traùi tim caùc vò, môøi caùi naêng löôïng an laønh, 
yeâu thöông töø aùi cuûa Quaùn AÂm coù maët trong traùi tim, 
ñeå laøm cho ñôøi soáng caùc vò giaøu coù, haïnh phuùc hôn baèng 
traùi tim yeâu thöông roäng môû.

Chuøa Vaên Thuø, Riverside thaùng Hai, 2011 (Hình HMÑ)
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Moãi naêm chuùng ta laøm leã Vía Ñöùc Quaùn Theá AÂm 
Boà Taùt ba laàn: 19-2, 19-6 vaø 19-9. Noùi veà Boà 
Taùt Quaùn Theá AÂm thì trong kinh ñieån theo nhö 

Coâ coøn nhôù, boä Kinh Bi Hoa coù noùi veà moät tieàn thaân 
cuûa ngaøi. Ngaøi laø moät vò Thaùi Töû, con cuûa Vua Voâ Traùnh 
Nieäm. Trong thôøi ñoù nhaø Vua cuøng Thaùi Töû cuøng phaùt 
taâm tu ñaïo, ñöùc Vua phaùt 48 nguyeän trong ñoù coù nguyeän 
sau naøy khi ñöôïc thaønh chaùnh quaû thì seõ laäp moät quoác 
ñoä coù ñaày ñuû nhöõng phöông tieän toát ñeïp ñeå chuùng sinh 
veà ñoù tu taäp. Khi nguyeän vieân maõn thì ñoù laø coõi Tònh 
Ñoä cuûa ñöùc Phaät A Di Ñaø vaø ngöôøi Thaùi Töû cuøng phaùt 
nguyeän tu vôùi Vua cha sau naøy laø Boà Taùt Quaùn Theá AÂm.

Ñöùc Phaät A Di Ñaø ñaõ thaønh Phaät töø voâ löôïng kieáp 
cho neân ñöùc Quaùn Theá AÂm cuõng thaønh Phaät töø voâ löôïng 
kieáp roài, cho neân trong 12 caâu nguyeän hoài naõy chuùng 
ta nguyeän laø: Quaùn AÂm Nhö Lai. Nhöng do bi nguyeän, 
neân theo phaåm Phoå Moân, trích töø kinh Phaùp Hoa, ngaøi 
Voâ Taän YÙ coù hoûi laø vì sao ngaøi teân laø Quaùn Theá AÂm thì 
ñöùc Phaät noùi laø vì do ngaøi coù loøng töø neân thò hieän ra 32 
öùng hoùa thaân ñeå maø theo tieáng keâu cuûa chuùng sinh taàm 
thinh cöùu khoå. 

[…] ÔÛ ñaây caùc Phaät töû coù hieåu veà öùng thaân khoâng? 
Hieåu taïi sao Phaät öùng thaân khoâng? Coâ laáy thí duï naøy. 
Thí duï nhö Coâ ngoài treân choã naøy thì Coâ ñoùng vai, ôû vò 
trí cuûa moät ngöôøi giaûng kinh; moät laùt nöõa xuoáng kia Coâ 
ñi voâ choã quyù Phaät töû baùn buùn rieâu, thaáy baùn khoâng kòp, 
Coâ phuï muùc thì Coâ ñoùng vai moät ngöôøi baùn buùn rieâu. 

Thì cuõng laø Coâ thoâi. Moät laùt nöõa, döôùi beáp khoâng coù 
ngöôøi röûa cheùn, caàn moät ngöôøi röûa cheùn Coâ seõ ñi voâ ñoù 
laøm moät ngöôøi röûa cheùn. Vaãn laø moät ngöôøi, nhöng ñoùng 
nhieàu vai troø. Quyù vò hieåu chôù? Vì chuùng sinh ña beänh 
vaø caùi ñau khoå cuûa chuùng sinh meânh moâng cho neân khi 
caàn thaân Phaät thì ngaøi hieän thaân Phaät, khi caàn thaân 
Trôøi thì ngaøi hieän thaân Trôøi. Ngay ñeán nhöõng vò Hoä 
Phaùp ñaèng tröôùc chuøa, moät vò maët hieàn, moät vò maët döõ 
cuõng laø hoùa thaân cuûa ñöùc Quaùn Theá AÂm.

[…] Hoâm nay noùi veà ñöùc Quaùn Theá AÂm thì Phaät töû 
chuùng ta ngöôøi naøo cuõng coù moät caùi caûm nghieäm. Bôûi vì 
soáng trong moät gia ñình Ñoâng Phöông, maø laø gia ñình 
Phaät giaùo, thì töø thuôû thô aáu, baø noäi, baø ngoaïi, meï ñaõ 
daïy chuùng ta laø khi naøo sôï haõi thì nieäm Nam Moâ Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt, phaûi khoâng? Ít nhaát, chuùng ta trong 
moät laàn naøo ñoù trong ñôøi ngöôøi, keâu caàu ñeán danh hieäu 
cuûa ngaøi vaø coù söï ñaùp öùng.

Hình boùng maø chuùng ta thaáy thôø ngaøi laø hình boùng 
cuûa moät vò Boà Taùt hieàn dòu vaø mang moät thaân hình, moät 
daùng daáp moät ngöôøi meï, coù toùc, maëc ñoà theá tuïc, mang 
trang söùc, töùc laø moät ngöôøi phuï nöõ theá gian chôù khoâng 
phaûi laø moät ngöôøi tu só ñaàu caïo troïc. Vì ñoù laø hình boùng 
cuûa moät baø meï hieàn ôû trong baát cöù moät gia ñình naøo 
cuõng coù. Caùc Phaät töû hieåu veà öùng hoùa thaân roài chôù?

Ñoù laø moät hình aûnh raát gaàn guõi. Coâ nhôù laø thôøi thô 
aáu cuûa Coâ, khi ba meï vaéng nhaø, Coâ raát sôï ma. Noâng 
thoân thôøi xöa khoâng coù ñeøn, khoâng coù gì tieâu khieån cho 

Meï Hieàn 

Quaùn 
Theá 
AÂm

Baøi giaûng cuûa NI SÖ THÍCH NÖÕ  NHÖ THUÛY
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con nít, maø ba meï laïi vaéng nhaø, neân khi ñoù Coâ nieäm 
ñöùc Quaùn Theá AÂm, ‘xin Boà Taùt Quaùn Theá AÂm canh aên 
troäm, canh ma duøm cho con ñôõ sôï’. Vaø Coâ thöôøng ñi nguû 
vôùi hình boùng cuûa ngaøi toûa boùng maùt khaép khu vöôøn cuûa 
Coâ ñeå che chôû cho nhöõng ñöùa beù vaéng cha meï. Roài khi 
Coâ hoïc baøi khoâng thuoäc, Coâ cuõng nguyeän ‘Quaùn Theá AÂm 
gia hoä cho con thuoäc baøi’. Ñeán khi Coâ ñi thi, Coâ cuõng 
nguyeän Quaùn Theá AÂm gia hoä cho con thi ñaäu. Coù khi Coâ 
xin chieác xe ñaïp, coù khi Coâ xin moät moùn quaø naøo ñoù, 
Coâ coi ñöùc Quaùn Theá AÂm gioáng nhö moät oâng giaø Noâ En 
ôû beân naøy, nghóa laø ngaøi ñeàu theo tieáng keâu cuûa mình 
maø cöùu khoå. Cho neân suoát caû moät thôøi thô aáu cho ñeán 
khi vaøo chuøa thì luùc naøo Coâ cuõng nguyeän ñieàu ñoù. Khi laø 
moät chuù tieåu, ñieàu sôï haõi nhaát laø sôï mình tu khoâng troïn 
veïn, thì Coâ nhôù ñeâm naøo Coâ cuõng nguyeän cho ñöùc Quaùn 
Theá AÂm gia hoä cho con ñöôïc tu troïn ñôøi, khoâng bao giôø 
boû cuoäc. Gioáng nhö laø nhöõng khi ñau khoå ñeán cuøng cöïc 
thì luoân luoân Coâ mô öôùc coù moät ñöùc Quaùn Theá AÂm ôû vöøa 
taàm tay cuûa mình ñeå mình ñeán oâm chaân ngaøi, ñeå mình 
khoùc, mình than, mình voøi vónh ñuû thöù, nhö ñoái vôùi moät 
ngöôøi meï baèng xöông baèng thòt.

Nhöng ñeán khi Coâ vaøo Thieàn vieän tu thì baét ñaàu 
ñöôïc hoïc laø tu khoâng caàu tha löïc maø chæ nhaän caùi coâng 
aùn, tu theo Hoøa Thöôïng daïy, laø khoâng voïng töôûng. Töø 
ñoù trong chöông trình tu hoïc chæ leã ñöùc Vaên Thuø, leã ñöùc 
Phoå Hieàn, vaø khoâng coù leã ñöùc Quaùn AÂm, thì cuõng thaáy 
nhö hôi thieáu soùt: töï nhieân mình phaûi chia tay ñöùc Quaùn 
AÂm voán quen thuoäc vôùi mình töø nhoû. Nhöng tuoåi treû, 
thoâi mình tu thieàn thì theo ñuùng thôøi khoùa cuûa thieàn, vaø 
hoaøn toaøn Coâ khoâng nguyeän ñöùc Quaùn AÂm nöõa.

 Nhöng ñeán naêm Coâ khoaûng 30 tuoåi – luùc ñoù laø vaøo 
khoaûng naêm 80 – nhaø nöôùc coù ñöa ra moät chính saùch laø 
taát caû phuï nöõ tuoåi töø 18 ñeán 35 moãi naêm phaûi laøm nghóa 
vuï lao ñoäng trong moät thaùng, tröø ai coù con caùi coøn nhoû. 

Trong moät thaùng ñoù mình phaûi ñi ñeán nôi naøo 
maø chính quyeàn chæ ñònh.

Coâ nhôù trong tuoåi 18 ñeán 35 ôû noâng thoân 
Vieät Nam thì chæ coù quyù Coâ, Sö Coâ laø khoâng coù 
con caùi thoâi. Tu vieän luùc ñoù hôn 30 ngöôøi maø 
khoâng ngöôøi naøo quaù 35 heát, toång coäng quyù Coâ 
moãi moät naêm maéc nôï treân 30 thaùng nghóa vuï, 
maø neáu khoâng ñi thì phaûi ñoùng tieàn. Thí duï nhö 
ngöôøi ta tính tieàn coâng lao ñoäng moät ngaøy laø 
10,000, moät thaùng laø 300,000, 30 ngöôøi thì tính 
ra ñeán haøng trieäu, khoâng theå naøo maø tìm ra 
moät soá tieàn nhö vaäy. 

Hoaëc neáu khoâng ñi thì phaûi laáy giaáy bònh. 
Maø giaáy bònh thì phaûi kieám baùc só laáy caùi chöùng 
töø cho raèng mình bònh ñeán noãi lieät giöôøng 
khoâng theå ñi ñöôïc, laïi ñi qua moät vaán ñeà khaùc 
laø phaûi noùi laùo. Maáy Coâ môùi hoïp nhau: mình tu 
haønh, tröôùc kia muoán thoï giôùi laø phaûi laïy hai 
naêm Saùm Hoái, baây giôø vì neù traùnh caùi vuï naøy 
maø phaûi noùi laùo thì khi khaùm baùc só hoång daùm 
doøm maët oâng baùc só […] Cuoái cuøng Coâ noùi: Ñi. 
Nhöng tröôùc heát thì xin ñi doï ñöôøng. Luùc ñoù Coâ 
laø giaùo thoï thì Coâ ñi tröôùc ñeå coi chuyeán ñi laønh 
döõ theá naøo roài sau ñoù maáy em môùi ñi.

Nhö vaäy buoåi saùng hoâm ñoù Coâ ñi cuøng vôùi 200 daân 
laøng, trong ñoù chæ coù chöøng hai thieáu nöõ lôõ thì. Hai Sö 
Coâ vaø 200 thanh nieân, taát caû chaát leân moät chieác xe 
cam nhoâng, chaïy ñoå xuoáng moät vuøng ñaát qua khoûi Long 
Khaùnh, gaàn giaùp vôùi Laâm Ñoàng, vôùi coâng taùc laø thu doïn 
loøng hoà Trò An. Luùc ñoù chöa coù thuûy ñieän Trò An. Ngöôøi 
ta doïn deïp tröôùc roài seõ cho nöôùc vaøo ñeå nôi ñoù chìm 
xuoáng thaønh caùi loøng hoà. Vuøng naøy trong chieán tranh 
laø chieán khu D. Sau chieán tranh thì noù laø moät nôi khai 
thaùc laâm saûn hoaøn toaøn môùi meû. Khi chöa ñi, nghe noùi 
Trò An Coâ cöù töôûng nôi ñaây coù thaùc Trò An thì coù suoái, coù 
ñaù, coù nöôùc meânh moâng, vaø röøng chieán khu D thì chaéc laø 
raát ñeïp. Nhöng khi ñoå quaân xuoáng roài thì môùi thaáy nôi 
ñoù gioáng nhö nôi ngöôøi ta ñaøo vaøng, toaøn laø xe ba lua, 
xe maùy caøy, nghóa laø buïi tung muø mòt vì laø ñöôøng röøng 
ñöôïc phaù ñeå chôû laâm saûn ra. Vaø moät ñieàu ñaùng hoaûng sôï 
nhaát laø xung quanh raát ít phuï nöõ neáu khoâng noùi laø hoaøn 
toaøn vaéng boùng phuï nöõ. 

Ñoaøn phaûi ñi qua moät caùi phaø nöõa roài tieán saâu voâ 
gaàn noâng tröôøng Baù Ñaø. Ñeán ñoù thì ñoùng quaân giöõa 
röøng. Hình nhö laø giöõa 500 ñaøn oâng maø loe hoe chæ coù 
chöøng boán hay naêm phuï nöõ thoâi. Ñi thì hoaøn toaøn ñi 
boä, maø hoài ñoù Coâ ñi guoác, ñöôøng thì buïi mòt muø vì xe 
chôû goã chaïy. Khi voâ tôùi ñoù roài thì trôøi toái, khoâng thaáy 
ñeøn ñuoác gì heát, maø ñieàu khuûng khieáp nhöùt laø khoâng coù 
nöôùc. Röøng hoaøn toaøn khoâng coù nöôùc vì ñoù laø muøa khoâ. 
Töø nôi mình laáy nöôùc ñi ñeán caùi choã mình ñoùng quaân ñeå 
lao ñoäng ñoù, laø 20 caây soá ñi boä. Ñem boán lít nöôùc laáy töø 
soâng vaøo, thì tôùi nôi Coâ vôùi caùi em ñi theo ñoù uoáng heát 
ba lít roài, coøn coù moät lít. Ai doøm thaáy Coâ coù caùi bình 
nöôùc thì hoï cuõng muoán laïi xin. Baø Thanh Ñeà trong Coâ 
noåi daäy, toái ñoù Coâ daáu caùi bình nöôùc ôû trong meàn ñaép laïi 
vaø noùi “khoâng” vôùi taát caû moïi ngöôøi. 

Ni Tröôûng Nhö Thuûy ñang giaûng phaùp taïi moät ngoâi chuøa ôû Austin, Texas.

Nôi ñoù ngöôøi ta döïng moät caùi leàu taïm, taát caû ñaøn 
oâng con trai chun voâ leàu huùt thuoác, giôõn, haùt. Coøn mình 
thì phuï nöõ, neân Coâ ra moät choã gaàn gaàn ñoù, giaêng moät 
caùi muøng, ñaép leân moät taám ny loâng vaø naèm. Saùng hoâm 
sau doøm trôû laïi thì 200 ngöôøi daân ôû laøng cuøng ñi vôùi 
mình troán maát tieâu heát maø hoï hoång ruû mình theo. Maáy 
Coâ thì raát ngoan, thöùc daäy ra thì ‘uïa, taát caû ngöôøi quen 
ñeàu bieán maát,’ phuï nöõ cuõng bieán luoân. Daân hoï boû quyù 
Coâ laïi vì hoï thaáy quyù Coâ cöù leïp xeïp ñoâi guoác hoaøi. Hoï 
chaïy troán neân hoï ñem haønh trang raát nheï. Hoï khoâng 
mang theo caùi gì heát, trong khi Coâ thì tính hai ngöôøi 
ñi nhö vaäy trong moät thaùng thì phaûi mang 20 kyù gaïo, 
roài nöôùc töông, muoái, noài nieâu xoong chaûo, theâm hai caùi 
röïa nöõa. Ñi 20 caây soá, ñi heát noåi phaûi kieám moät caây tre 
roài khieâng nhö ngöôøi ta taûi thöông. Nghóa laø nhöõng vaät 
duïng maø maáy Coâ mang theo gaàn 50 kyù. Hoï thaáy ñoà cuûa 
maáy Coâ laø hoï bieát khoâng theå naøo daãn hai baø naøy troán 
veà. Troán laø bò baét heát, thaønh ra hoï boû laïi.

Saùng ra, ñaát vôùi trôøi 
chung moät nghóa bô vô, 
hoång coù ai beân mình 
heát. Ngöôøi ta saùt nhaäp 
quyù coâ cuøng moät nhoùm 
laï nöõa, vaø hoï phaùt cho 
moät khu röøng, hoï bieåu 
‘Coâ laõnh röøng ñaïi dieän 
cho caùi laøng cuûa Coâ ñi’. 
Röøng coù nhöõng caùi caây 
ba boán ngöôøi oâm, tre, 
maây, ñan chaèng chòt 
doøm hoång thaáy boùng 
naéng. Nhieäm vuï cuûa Coâ 
laø xaùch caùi röïa ñoù ñi 
phaùt laøm daáu ranh giôùi 
cuûa mình. Coâ caàm caùi 
röïa leân, khoâng bieát laøm 
sao chui voâ caùi röøng ñoù, 
xuyeân qua maây xuyeân 
qua tre, ñöùng doøm hoaøi 
thì caùi oâng chia coâng 
taùc ngao ngaùn noùi: ‘Thoâi, ngoù boä baø laøm aên hoång neân 
thaân ñaâu, tay baø maø voâ kheàu noù cuõng chöa troùc caùi voû 
caây nöõa. Thoâi baây giôø baø ôû trong moät caùi ban laø ñaùnh 
caét tranh ñeå cho ngöôøi ta lôïp nhaø…’ Taïi vì daân ñoå voâ maø 
khoâng coù moät maùi nhaø che söông. Coøn caùnh ñaøn oâng thì 
phaûi caáp baùch ñaøo gieáng ñeå laáy nöôùc uoáng. 

Röøng hoaøn toaøn khoâng coù nöôùc. Saùng khoâng coù nöôùc 
röûa maët. Khoâng coù nöôùc uoáng thì laøm gì coù nöôùc röûa maët, 
röûa rau. Muoán ñi laáy nöôùc thì khoâng ai cho mình ñi heát 
vì sôï mình troán. Maø ñi boä 20 caây soá thì laáy ñöôïc nöôùc 
roài ñi veà Coâ seõ uoáng heát trôn. Vaø caùi ñieàu nguy hieåm 
cuûa ngöôøi phuï nöõ laø coù nhöõng caùi ngaøy ñaëc bieät caàn phaûi 
duøng ñeán nöôùc. Thaønh ra Coâ noùi vôùi em ñi cuøng vôùi Coâ, 
em naøy môùi 20 tuoåi, ‘Em phaûi giöõ vöõng tinh thaàn nghen, 
trong thôøi gian naøy khoâng theå naøo xaûy ra söï coá baát tònh 
ñöôïc taïi vì röøng khoâng coù nöôùc.’ Con beù vöøa nghe xong 
laø noù sôï quaù. Nöûa tieáng sau thì noù noùi, ‘Coâ ôi, xaûy ra 
söï coá roài.’ Ñoù laø moät ñieàu khuûng khieáp. Nöôùc khoâng coù 

ñeå röûa maët, khoâng coù ñeå uoáng. Maø chung quanh mình 
khoâng coù moät ngöôøi phuï nöõ. Ñöøng noùi gì tôùi taém giaët. 
Maø phaûi ôû moät thaùng trôøi. Seõ nhö theá naøo ñaây?

Ngöôøi ta chia hai ngöôøi phuï nöõ cho vaøo hai toáp. Coâ 
phaûi ñi theo thanh nieân ñi voâ moät khu röøng xa hôn nöõa 
ñeå caét tranh. Töø choã ñoùng traïi tôùi caùi choã ñoù khoaûng hình 
nhö töø 10 ñeán 20 caây soá vì khoâng coù caây soá ñeå mình bieát. 
5 giôø phaûi thöùc daäy ñi roài. Thanh nieân ñi mau laém, hoï 
ñi moät laùt laø Coâ hoång coøn thaáy boùng daùng hoï ôû ñaâu heát, 
cöù nhaém theo daáu chaân hoï ñeå laïi treân con ñöôøng buïi ñoù 
maø ñi. Coâ ñi ñeán nôi laø ñuùng 12 giôø tröa. Maø hoï voâ trong 
ñoù laø maát huùt. Coâ voâ, ñaàu tieân hoï bieåu Coâ: Coâ ñoán tre 
ñi. Tre gai chaèng chòt chôù khoâng suoâng nhö ôû (chuøa) Ñöùc 
Vieân ñaâu, maø muoán voâ ñoù thì phaûi môû con ñöôøng roài môùi 
chui voâ caùi goác noù. Ñoán xong phaûi leo leân caùi ngoïn, ruùt 
töø treân ngoïn ruùt ra. Coâ loay hoay moät tieáng ñoàng hoà maø 
chöa phaùt ñöôïc moät caùi loã ñeå chui voâ caùi goác maø quaàn aùo 
ñaõ bò gai tre laøm raùch heát. Coâ ñaõ maëc ba caùi aùo laän vì 

sôï noù raùch giöõa chöøng. 
Gai tre maø noù moùc voâ 
da thòt mình thì raát laø 
nhöùc. Hoï noùi, ñieäu naøy 
Coâ ñoán tre hoång ñöôïc, 
thoâi Coâ roùc tre ñi. Thì 
ñoù, coâng taùc ñaàu tieân 
laø Coâ roùc ñöôïc moät caây 
tre, töùc laø töø moät caây 
tre gai roùc ñöôïc moät 
caây tre thaúng nhö cuûa 
(chuøa) Ñöùc Vieân troàng 
Coâ roùc xong moät caây 
tre laø tôùi 4 giôø chieàu.

Hoï noùi, theo caùi 
kieåu ñi ruøa boø cuûa Coâ 
thì 4 giôø Coâ phaûi ñi veà, 
chôù 5 giôø maø Coâ môùi 
veà thì tôùi nhaø seõ laø 9 
giôø toái. Coâ nghe noùi Coâ 
möøng quaù, Coâ baét ñaàu 

ñi boä. Ñuùng y laø veà tôùi nhaø laø 8 giôø toái. 
Tôùi nôi roài thì con beù ôû nhaø noù khoùc meáu maùo, noùi: 

Coâ ôi, baây giôø mình ñi veà chuøa chôù ñöøng ôû ñaây. Maø Coâ 
bieát laáy gì maø veà, mình cuõng khoâng bieát mình ñöông 
naèm ôû choã naøo nöõa. Noù noùi, ‘Nhöng con caàn nöôùc, con 
phaûi coù nöôùc. Bao nhieâu nöôùc con ñaõ naáu côm cho Coâ 
aên roài baây giôø nöôùc uoáng khoâng coù, nöôùc taém khoâng 
coù thì laøm sao ñaây?’ Chung quanh laø ñaøn oâng, laøm sao 
mình hoûi ñöôïc. Vaø Coâ chæ bieát gaëp moät baùc giaø maø Coâ 
tin töôûng ñeå hoûi thaêm. Luùc ñoù Coâ coøn treû, ñi tôùi ñaâu 
laø chung quanh thanh nieân ca voïng coå, ‘Lan ôi Lan em 
caét toùc ñi tu hay ñaàu em coù gheû?’ Noù treâu choïc mình 
suoát ngaøy, Coâ khoâng coù daùm hoûi. Thaønh ra löïa moät baùc 
giaø, Coâ hoûi “Baùc ôi, baùc bieát gaàn ñaây coù suoái, coù gieáng 
khoâng?” Baùc noùi ‘coù con soâng maø Coâ phaûi chòu khoù ñi boä 
20 caây môùi ñeán.’ Coâ nghó 20 caây thì Coâ ñi chaéc ba ngaøy. 
Nhöng moät laùt thì coù moät ngöôøi daân laøm cuûi ñi qua. Hoï 
noùi ñi veà höôùng naøy thì gaëp caùi suoái teân laø suoái Bon. 

Ni Tröôûng Thích Nöõ Nhö Thuûy (beân phaûi) ñang höôùng daãn caùc ni vaø caùc 
cö só trong muøa an cö taïi Chuøa Ñöùc Vieân, San jose naêm 2017.
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Hoûi ‘caùch bao laâu chuù?’ OÅng noùi, ‘gaàn xòt haø, Coâ cöù nhaém 
höôùng naøy Coâ ñi, tôùi caùi suoái Bon tha hoà taém.’

Coâ nghe vaäy möøng laém, thaønh ra 9 giôø ñeâm mang 
gaøu, quaûy quaàn aùo, hai ba can nöôùc, xaùch con beù ñi theo 
ñoù, ñi kieám suoái Bon. Ra ñi khoâng thaáy ñöôøng thaáy saù 
gì heát. ÔÛ trong chuøa thì quaùn Baùt Nhaõ, truy voïng ñuû 
thöù heát nhöng luùc naøy thì Coâ môùi nieäm Nam Moâ Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt cho con kieám ra caùi suoái Bon. Ñi maø 
khoâng daùm hoûi ngöôøi ta, sôï ngöôøi ta bieát laø mình khoâng 
bieát ñöôøng roài baét mình giöõa röøng thì sao. Trong boùng 
toái nhaäp nhoøa giöõa moät caùi röøng thanh nieân trong ñoù 
goàm thanh nieân xung phong, tuø hình söï, ñuû thöù heát, 
coù nhöõng ngöôøi ñeå toùc daøi thaønh toùc theà luoân. Trong 
boùng toái nhö vaäy, nghe tieáng noùi phuï nöõ, hoï ñaâu coù bieát 
mình tu hay khoâng, chuyeän gì seõ xaûy ra cho hai chò em 
ñaây? Ñi cöù laàm luõi ñi, cöù nhaém höôùng nhö vaäy maø ñi. 
Coâ khoâng bieát ñi bao laâu. Ngöôøi sö em ñi theo mình thì 
tin töôûng nôi mình laø gioûi döõ laém, cöù luùc thuùc ñi theo 
ñaèng sau, laâu laâu hoûi ‘suoái Bon tôùi chöa Coâ?’ Coâ khoâng 
daùm noùi laø Coâ chöa bieát noù ôû choã naøo nöõa. Maø cöù ñi nhö 
vaäy. Chæ bieát laø nhaém moät höôùng ñi thoâi ñeå moät laùt coøn 
ñöôøng trôû veà, ñi thaúng chôù khoâng daùm queïo.

Ñi nhö vaäy khoâng bieát bao laâu, Coâ nieäm Nam Moâ 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt baûo veä cho chuùng con ñeå chuùng 
con ñöôïc tu troïn ñôøi vaø chuùng con laøm sao kieám ñöôïc caùi 
suoái Bon, vaø gia hoä laøm sao cho chuùng con kieám ñöôïc 
moät ngöôøi hieàn ñeå tuïi con hoûi thaêm ñöôøng. Khi vöøa ñi 
vöøa nieäm nhö vaäy, Coâ ñaët heát nieàm tin vaøo ñöùc Quaùn 
Theá AÂm maø sau khoaûng gaàn 10 naêm Coâ khoâng nieäm ñeán 
ngaøi. Töï nhieân Coâ nghe tieáng chaân cuûa ngöôøi ñi ngöôïc 
laïi vaø Coâ doøm mang maùng thì ñoù laø moät ngöôøi phuï nöõ. 
Coâ möøng quaù, Coâ noùi ‘Baùc ôi, cho toâi hoûi ñöôøng ñi suoái 
Bon laø ñöôøng naøo.’ Ngöôøi ñaøn baø khoù chòu, hoï noùi ‘Maáy 
coâ ñi ñaâu? Maéc caùi gì phaûi tôùi suoái Bon?’ Coâ noùi, “Daï tuïi 
con ñi taém. Tuïi con laø sö coâ, laø tu só Phaät giaùo leân ñaây 
ñi daân coâng, tuïi con caàn nöôùc uoáng vaø taém neân ñi suoái 
Bon.’ Baø môùi noùi, ‘Coâ ñi tôùi teát Coâng Goâ chöa tôùi vì noù 
caùch ñaây hai chuïc caây.’

Nghe tôùi ñoù Coâ ruïng rôøi. Baø coøn noùi, ‘neáu coâ khoâng 
noùi laø Sö Coâ thì toâi khoâng chæ ñöôøng ñaâu, vì suoái Bon laø 
nôi ñaøn baø con gaùi khoâng ñaøng hoaøng leân ñoù ôû…’ Khi ñoù 
Coâ raát laø tuyeät voïng, coøn em maø ñi cuøng vôùi Coâ, noù vöøa 
nghe tôùi ñoù laø boû hai tuùi ñoà xuoáng, ñöùng khoùc ngon laønh. 
Ñi naõy giôø ñaõ khoâng bieát bao laâu roài, maø baây giôø coøn 
nghe tôùi hai chuïc caây soá nöõa môùi tôùi, noù ñöùng ñoù khoùc 
lieàn. Coâ cuõng khoâng bieát noùi laøm sao. Veà cuõng quaù xa, 
maø ñi cuõng quaù xa. Khoâng ngôø thaát baïi nhö vaäy, ngaøy 
mai laáy nöôùc ñaâu maø uoáng, nöôùc ñaâu maø naáu aên? Töï 
nhieân chò ñaøn baø ñoù dòu gioïng. Chò noùi ‘baây giôø toâi chæ 
cho moät choã coù caùi nhaø coù gieáng nöôùc raát laø trong, coâ voâ 
ñoù goïi teân laø chò Hoàng, caùch ñaây khoaûng 100 thöôùc. Coâ 
ñeán ñoù thì seõ coù nöôùc taém vaø uoáng.’ 

Noùi xong roài chæ ñi maø Coâ cuõng khoâng thaáy maët chæ. 
Coâ nghe lôøi, ñeán ñoù thì thaáy coù aùnh ñeøn leo leùt trong 
moät caùi nhaø tranh. Coâ môùi ñöùng beân ngoaøi keâu chò Hoàng 
ôi, chò Hoàng hôõi thì coù moät ngöôøi phuï nöõ ra hoûi ‘Maáy coâ 

caàn gì?’ ‘Daï tuïi em caàn nöôùc. Chò cho tuïi em taém nhôø vôùi 
xin moät ít nöôùc.’ Chò môùi noùi laø ‘Phía sau nhaø toâi coù moät 
caùi gieáng raát laø caïn, coâ chæ caàn ngoài ôû treân coâ thoø caùi 
thau xuoáng laø muùc ñöôïc nöôùc.’ Roài chæ cho moät caùi thau 
giaët ñoà. Coâ möøng quaù, moø maãm trong boùng toái vì chung 
quanh ñoù hoaøn toaøn khoâng coù ñeøn ñuoác gì heát. Chæ coù 
ngoïn ñeøn leo leùt trong nhaø nhöng khi hoï noùi chuyeän 
vôùi mình xong thì hoï ñoùng cöûa laïi neân toái hoaøn toaøn. 
Vaø Coâ ñi ra theo höôùng cuûa chò ñoù chæ, roài thì Coâ muùc 
nöôùc ñoå ñaày heát maáy caùi can ñem theo, muùc nöôùc giaët 
ñoà, cuoái cuøng laø taém loä thieân trong boùng ñeâm. Taém xong 
töï nhieân loøng ñaày phæ laïc, vui veû trôû laïi, môùi quaûy ñoà 
ñaïc, khieâng maáy can nöôùc ñem veà. Coâ tính gheù voâ nhaø 
ñeå caùm ôn thì thaáy hoï nguû roài, neân ñi trôû veà caùi traïi ñaõ 
ñoùng quaân, luùc ñoù thì trôøi vöøa saùng.

Saùng hoâm sau Coâ laïi daáu 20 lít nöôùc maø mình vöøa 
coù. Coâ ñem voâ muøng, phuû meàn leân, neáu khoâng thì ngöôøi 
ta seõ xin. Ngöôøi ta thaáy maáy Coâ sao maët maøy töôi taén 
vui veû thì hoï môùi hoûi, Coâ coù nöôùc ôû ñaâu naáu côm vaäy. Coâ 
noùi Coâ xin ôû nhaø chò Hoàng, chò Hoàng coù caùi gieáng nöôùc. 
Maáy ngöôøi ñoù, cuøng maáy ngöôøi thôï röøng, noùi ‘Tuïi toâi ôû 
ñaây caû naêm, baûy naêm chaúng nghe ai teân chò Hoàng maø 
cuõng hoång coù caùi gieáng naøo heát. ÔÛ ñaây ñaøo caû 20 thöôùc 
cuõng chöa thaáy nöôùc.’ Coâ noùi ‘Khoâng. Caùi gieáng ñoù raát laø 
trong, toâi ngoài treân maø toâi laáy caùi thau muùc ñöôïc maø…’ 

Ni Tröôûng Nhö Thuûy phaùt quaø cho ngöôøi ngheøo ôû Vónh Long.

Hoï noùi hoaøn toaøn khoâng coù caùi gieáng ñoù, cuõng khoâng coù 
ngöôøi naøo teân chò Hoàng heát.

Ñoù laø moät ñieàu maø naêm Coâ ñi laøm daân coâng Coâ ñaõ 
traûi nghieäm. Luùc ñoù maáy Coâ cuõng ngaây thô, noùi coù gieáng 
hay khoâng cuõng khoâng sao, chæ bieát mình coù 20 lít nöôùc 
tröôùc maët ñeå naáu côm uoáng nöôùc, vaø mình ñaõ ñöôïc taém, 
ñöôïc giaët ñoà laø quyù roài. Sau naøy Coâ môùi hieåu ñoù laø söï 
gia hoä. Baát cöù ngöôøi phuï nöõ naøo giuùp ta ñi qua moät ñoaïn 
ñöôøng gian khoù ñeàu laø hoùa thaân cuûa ñöùc Quaùn Theá AÂm 
Boà Taùt, khoâng caàn bieát ngöôøi ñoù coù hay khoâng, hieän 
thaân döôùi hình daùng naøo. Ngöôøi phuï nöõ chæ ñöôøng, Coâ 
khoâng thaáy maët. Chò phuï nöõ teân Hoàng, Coâ cuõng khoâng 
thaáy maët. Vaø caùi gieáng ñoù hieän ra trong ñeâm cho mình 
muùc nöôùc sau ñoù roài khoâng kieám ra ñöôïc nöõa. Ban ngaøy 
khoâng kieám ra caùi gieáng ñoù.

Hai ngaøy sau, vì daân quaù khoå cho neân hoï dôøi ñòa 
ñieåm vaøo moät vuøng saâu hôn nöõa, vaø Coâ töø giaõ chò Hoàng 
gioáng nhö moät giaác mô mình gaëp. Vaø mình laáy ñöôïc 
nöôùc töø trong mô ñoù. Laï luøng laø ñi suoát ñeâm nhö vaäy 
maø khoâng thaáy meät vaø coøn 20 lít nöôùc ñeå xaøi trong ba 
ngaøy lieân tuïc.

Sau naøy khi ñoïc saùch Coâ thaáy coù moät caâu chuyeän coù 
anh chaøng ôû Taây Phöông naøy, anh ta raát laø tin ôû Chuùa, 
vaø moät hoâm khi moät côn luõ keùo qua laøng thì anh ta bò 
keït treân moät ñoït caây vaø anh ta tha thieát caàu mong Chuùa 
hieän ñeán ñeå cöùu anh. Moät laùt sau coù moät con taøu ñi qua, 
môøi anh leân nhöng anh nhaát ñònh khoâng leân vì anh ñaët 
nieàm tin vaøo Chuùa, chæ coù Chuùa ñeán röôùc anh môùi ñi. 
Thaáy anh khoâng chòu leân, con taøu beøn boû ñi. Roài moät 
chieác beø ñi qua, anh chaøng vaãn töø choái. Roài moät chieác 
ghe ñi qua, anh chaøng cuõng töø choái luoân. Cuoái cuøng anh 
ta cheát, vì Chuùa khoâng xuoáng. Khi cheát, veà treân thieân 
ñaøng anh môùi traùch taïi sao Chuùa khoâng cöùu con. Chuùa 
môùi noùi, ‘Ta ñaõ gôûi ba laàn, moät chieác taøu, moät chieác beø, 
vaø moät chieác ghe nhöng maø ngöôi ñeàu töø choái heát. Chôù 
ngöôi muoán ta hieän ra sao?’ ‘Daï, con muoán Chuùa hieän ra 
y nhö hình daùng Chuùa maø con thôø.’ Chuùa môùi noùi, ‘Khôø 

ôi laø khôø. Nhöõng ngöôøi naøo giuùp ñôõ con treân ñöôøng con 
ñi khi con caàn ñeàu laø nhöõng söù giaû maø Ta ñaõ gôûi ñeán 
cho con.’

Ñieàu ñoù cuõng gioáng nhö tö töôûng veà Quaùn Theá AÂm 
Boà Taùt. Khi mình tôùi caùi ñoaïn beá taéc maø coù moät ngöôøi 
naøo ñoù tôùi giuùp, thì ñoù laø öùng hoùa thaân cuûa ñöùc Quaùn 
Theá AÂm. Coâ nhôù laø khoaûng naêm Coâ hôn 30 tuoåi thì Coâ 
gaëp söï kieän ñoù. Ñeán baây giôø vieäc ñoù ñoái vôùi Coâ gioáng 
nhö moät pheùp laï. Roài sau ñoù trôû veà Thieàn vieän Coâ khoâng 
nieäm ñöùc Quaùn AÂm nöõa vì trong chuøa tu thieàn khoâng 
coù nieäm Phaät hay nieäm danh hieäu ñöùc Boà Taùt. Cho ñeán 
naêm 40 tuoåi, khi Coâ laâm beänh naëng vaø phaûi ñi giaûi 
phaãu. 

Naêm ñoù laø naêm 1990, ngaønh y teá cuûa Vieät Nam raát 
laø cöïc. Khi mình giaûi phaãu thì phaûi lo heát taát caû, phaûi 
mua töøng caây kim ñeå chích thuoác, bình nöôùc bieån, mua 
luoân con dao moå, mua luoân baêng, nghóa laø beänh nhaân 
phaûi töï kieám moïi thöù. Phaûi coù ñuû thì baùc só môùi giuùp 
mình giaûi phaãu. Ngay ñeán thuoác vitamin K ñeå chích cho 

caàm maùu, beänh nhaân cuõng phaûi mua. Coâ nhôù laø 
mua khoâng ñöôïc, cuoái cuøng Coâ phaûi aên maáy kyù 
heï soáng vì ngöôøi ta baøy aên caùi ñoù thì maïch maùu 
mình seõ dai. Khi ñuû heát roài, Coâ môùi moå. ÔÛ beänh 
vieän Bình Daân.

Coâ noùi theâm moät chuùt laø xin moät caùi lòch 
moå raát laø khoù, maø ngöôøi ta saép Coâ moå vaøo ngaøy 
raèm thaùng 6, vaø theo Ñoâng y thì ngaøy ñoù laø 
ngaøy Nhaâm Thaàn, nghóa laø khoâng ñöôïc chích, 
leå moå xeû gì trong ngaøy ñoù. Neáu nhìn theo Taây y 
thì ngaøy ñoù maët traêng vaø maët trôøi ñeàu taùc ñoäng 
treân traùi ñaát mình, neáu chuùng ta moå xeû thì maùu 
seõ chaûy khoâng caàm vaø veát thöông raát khoù laønh. 
[…] Baây giôø ñaïi phaãu maø khoâng tìm ñöôïc sinh toá 
K ñeå caàm maùu laïi moå ngay ngaøy raèm. Moå moät 
veát moå daøi naêm taác maø thieáu nhöõng thöù caàn 
thieát nhö vaäy thì raát nguy hieåm tôùi tính maïng. 
Nhöng nhaø thöông ñaõ leân lòch, mình khoâng coù 
quyeàn. Ngöôøi ta cho voâ naèm vaø cho leân lòch laø 
möøng roài. Laàn ñoù Coâ ñaønh phaûi nieäm ñöùc Quaùn Taïi Westminster thaùng Gieâng, 2011. (Hình HMÑ)

Taïi Ñöùc Vieân Tònh Uyeån, Los Gatos, Baéc California, 2017.
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Theá AÂm Boà Taùt, xin Boà Taùt töø bi gia hoä ñoåi duøm ngaøy 
cho con, chöù moå ngaøy naøy laø laønh ít döõ nhieàu taïi vì con 
khoâng mua ñöôïc thuoác. Chæ nguyeän thoâi, chöù khoâng theå 
naøo chaïy choït ñöôïc heát. 

Khoâng hieåu sao sau ñoù thì hoï ñoåi laïi, Coâ ñöôïc giaûi 
phaãu ngaøy 19 thaùng 6 laø Vía ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. 
Moät laàn nöõa Coâ baét ñaàu thaáy, aø hình nhö coù ñöùc Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt hieän dieän chôù, mình khoâng xin maø töï 
nhieân nhaø thöông ngöôøi ta ñoåi. Thì ra coù moät ngöôøi coù 
theá löïc voâ tröôùc Coâ maø thaáy Coâ ñöôïc saép lòch moå tröôùc 
hoï neân hoï giaän, baø noùi taïi sao baø voâ tröôùc maø laïi moå 
sau, cho neân nhaø thöông sau ñoù saép lòch cho baø ta theá 
vaøo ca moå cuûa Coâ, vaø Coâ qua caùi phaàn cuûa baø laø ngaøy 19 
thaùng 6, thaønh ra Coâ raát yeân taâm.

Nhöng tröôùc khi ñi giaûi phaãu thì caïn tieàn, khoâng coù 
tieàn. Coâ ñeán tröôùc Phaät tuïng moät thôøi kinh Phoå Moân vì 
luùc ñoù ñöôøng cuøng roài, khoâng bieát seõ troâng caäy vaøo ai. 
Thoâi thì Coâ quyø tröôùc Phaät: ‘neáu thoï maïng con heát, vaø 
naêm nay thì con seõ ra ñi thì con öôùc mong laø chö Phaät 
gia hoä cho con ñöôïc taùi sinh trôû laïi ñôøi ñôøi xin tu theo 
haïnh Boà Taùt xuaát gia, ra ñaâu cuõng gaëp thaày gaëp baïn 
ñeå con tieáp tuïc, coøn neáu con coøn caùi duyeân tu vaø hoïc 
ñaïo, thì xin tu ñaïo vaø hoaèng phaùp ngay trong ñôøi naøy.’ 
Nhöng maø Coâ hôi tieác. Coâ than vôùi Phaät, ‘haøm raêng con 
coøn nguyeân chöa nhoå caùi naøo heát, nghóa laø thaân theå con 
toaøn veïn, chæ coù caùi buïng laø coù caùi böôùu thoâi. Ñieàu thöù 
hai nöõa laø con ñaõ traûi qua thôøi gian hoïc raát laø cöïc, roài 
con cuõng ñaõ ñi giaûng daïy, nhöng con chöa coù thôøi gian tu 
taäp. Baây giôø maø baét con hoïc töø maãu giaùo trôû laïi nöõa thì 
con ngaùn quaù. Coù khi naøo ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt cho 
con ñöôïc duy trì thoï maïng, thay vì cheát qua moät ñôøi sau 
ñeå roài con phaûi taùi sinh trôû laïi vaø phaûi maát 40 naêm ñeå 
hoïc vaø hieåu nhöõng ñau khoå, nhöõng traéc trôû cuûa cuoäc ñôøi 
naøy maø vaãn coøn nieàm tin nôi ñaïo Phaät, xin cho con taùi 
sinh moät laàn thöù hai trong caùi thaân 40 tuoåi ñeå con tieáp 
tuïc tu hoïc,’ nghóa laø Coâ xin duy trì thoï maïng. 

Luùc ñoù Coâ raát laø hoaûng hoát vì bieát mình seõ ra ñi moät 
mình, maø ñaïo löïc chöa vöõng, cuõng khoâng bieát ñi veà ñaâu, 
cho neân Coâ xin phaûi coù moät caùi gì cho con bieát laø coù söï 
gia hoä. Coâ khoâng coù tieàn, maø töï aùi vaø töï troïng khoâng 
daùm ngoû lôøi vôùi ai heát. Coâ xin vôùi ñöùc Quaùn Theá AÂm 
Boà Taùt: Xin ngaøi cho con xin moät trieäu ñoàng töï nhieân 
maø coù, khoâng phaûi do mua veù soá, khoâng phaûi xin ai heát; 
trong ba ngaøy neáu coù thì con seõ ñi giaûi phaãu, coøn khoâng 
coù thì con baèng loøng chôø cheát, taïi vì khi ñoù hoï noùi neáu 
treã thì Coâ seõ cheát, khoâng theå treã quaù moät tuaàn nöõa. 

Coâ xin ba ngaøy. Sau khi nguyeän nhö vaäy thì buoåi 
chieàu hoâm sau coù hai em thieáu nöõ ñeán thaêm Coâ, noùi tuïi 
con saép ñi ñoaøn tuï gia ñình, tröôùc khi ñi con ñeán thaêm 
Coâ. Coâ thaáy caùc em ñoù laï neân Coâ môùi hoûi chôù caùc em 
quen Coâ ôû ñaâu. Noù noùi Coâ ñi giaûng thì thính chuùng voâ 
soá, laøm sao Coâ nhôù, tuïi con nhôù Coâ chôù Coâ khoâng nhôù 
tuïi con ñaâu. Noùi chuyeän moät chuùt roài tuïi noù töø giaõ ra ñi, 
tröôùc khi ñi noù ñeå laïi, noù noùi, ‘Con rôøi nôi naøy 30 phuùt 
Coâ môùi môû ra nghe.’ Luùc ñoù thì Coâ raát laø buoàn, cuõng 
khoâng maøng. Ñeán khi em noù ñi roài, Coâ môû caùi goùi giaáy 
baùo nhoû nhoû chöøng baèng traùi taéc thoâi, môû ra thì laø ba 

chæ vaøng. Vaø Coâ nhôø ngöôøi baùn, thì ñuùng moät trieäu ñoàng. 
AØ, hoùa ra laø ñöùc Quaùn Theá AÂm nghe lôøi mình xin thieät, 
cho neân Coâ môùi ñi giaûi phaãu. Laïi theâm coù söï chuyeån 
bieán, ñöôïc giaûi phaãu ñuùng ngaøy 19 thaùng 6, Coâ möøng 
quaù: mình hoång cheát.

Nhöng giaûi phaãu xong thì ra moät keát quaû raát buoàn: 
ung thö aùc tính, soáng toái ña töø saùu thaùng ñeán hai naêm. 
Nhöng do ñaõ thaáy coù moät söï maàu nhieäm töø tröôùc, Coâ 
nhaát ñònh laø mình hoång cheát. [….]

***

Treân ñaây laø löôïc ghi phaàn ñaàu baøi phaùp thoaïi cuûa Ni 
Sö Nhö Thuûy taïi chuøa Ñöùc Vieân, San Jose,  California, 
trong chuyeán xuaát döông hoaèng phaùp ñaàu tieân cuûa Ni 
Sö. Trong phaàn keát, Ni Sö ñaõ noùi vôùi thính chuùng: “Hoâm 
nay, quyù sö giaø ôû ñaây yeâu caàu Coâ leân noùi veà ñöùc Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt, Coâ nghó laø nhöõng baøi giaûng veà ñöùc 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt thì chaéc quyù vò ñöôïc nghe nhieàu 
roài, Coâ chæ xin chia seû nieàm tin cuûa Coâ vaøo ñöùc Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt…”

Chính nieàm tin, cuøng vôùi söï linh öùng maàu nhieäm cuûa 
ñöùc Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, söï “caûm öùng ñaïo giao nan tö 
nghì” naøy ñaõ cho Ni Sö soáng theâm ñeå cöùu giuùp lôùp ngöôøi 
khoán khoù ngheøo naøn taïi moät vuøng queâ heûo laùnh mieàn 
Taây, nôi maø ban ñaàu Ni Sö ñònh lui veà truù nguï vôùi muïc 
ñích tónh tu chôø cheát (vì sau hai laàn hoùa trò, Ni Sö ñaõ 
bò yeáu nhieàu vaø troâng thaáy raát nhieàu ngöôøi ñaõ boû maïng 
trong quaù trình trò lieäu). 

Cuõng töø baøi phaùp thoaïi, Ni Sö cho bieát, luùc soáng 
trong vuøng ñaát ngheøo ñoù, Ni Sö tuy “yeáu laém, beänh hoaïn” 

Taïi Ñöùc Vieân Tònh Uyeån

nhöng khoâng uoáng thuoác, “cuõng khoâng 
ñeå yù vì thaáy caùi khoå cuûa mình khoâng 
thaám vaøo ñaâu so vôùi chung quanh”; Ni 
Sö nguyeän xin ñöùc Quaùn Theá AÂm giuùp 
cho coù tieàn ñeå laøm vieäc naøy vieäc noï vaø 
laàn naøo cuõng toaïi nguyeän. Qua nhöõng 
aân nhaân aån danh (ngöôøi giao tieàn chæ 
leùn luùt goõ cöûa baûo Ni Sö kyù nhaän ñeå 
giao) ‘y nhö laø chò Hoàng, y nhö laø caùi 
gieáng’, Ni Sö ñaõ duøng tieàn coù ñöôïc ñeå 
khi thì mua muøng phaân phaùt cho daân, 
khi thì giuùp tieàn mua thuoác men, khi 
thì mua con boø cho maáy ñöùa beù moà 
coâi, mua taäp vôû cho hoïc troø ngheøo, khi 
thì chuoäc moät coâ gaùi saép laáy choàng 
Ñaøi Loan, vaø coâng trình lôùn lao nhaát 
laø döïng ñöôïc moät ngoâi tröôøng giöõ treû 
khaù khang trang taëng cho daân laøng 
ñeå treû con coù moät nôi an toaøn khoâng 
bò loït möông cheát ñuoái trong nhöõng 
naêm luõ luït.

Veà caên beänh ung thö maø baùc só 
töøng tieân ñoaùn chæ cho pheùp Ni Sö 
soáng töø saùu thaùng tôùi hai naêm vì 
“böôùu ñaõ thaû reã vaø moïi boä phaän ñeàu coù heát”, Ni Sö 
khoâng hieåu sao mình löôùt qua ñöôïc vaø “soáng moät maïch 
quaù ñaùt (date) tôùi 15, 16 naêm, neân Coâ môùi ñi qua ñaây” 
(naêm 2008).

Ngaøy 17 thaùng 3 naêm 2018, treân ñöôøng du haønh 

hoaèng hoùa cho haøng ni chuùng haûi ngoaïi, coù leõ thoï maïng 
ñaõ heát, beänh cuõ cuûa Ni Sö ñoät ngoät baïo phaùt vaø sau 
moät thôøi gian raát ngaén (khoaûng hai tuaàn leã), ngöôøi ñaõ 
vieân tòch taïi moät ngoâi chuøa ôû Worcester, Massachusetts, 
trong söï tieác thöông quy ngöôõng cuûa bieát bao Phaät töû 
xuaát gia laãn taïi gia maø nhaát laø nöõ phaùi.

Ñöùc Vieân Tònh Uyeån

Chuøa Höông Tích vaø Sö Coâ Vieän Chuû Thích Nöõ Minh Töø: 'Chuùc möøng Tinh Taán Magazine 
ñaõ ñi ñöôïc böôùc ñaàu tieân treân haønh trình phuïng söï ñaïo phaùp.'

Chuøa Höông Tích, 4821 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Phone (714) 554-7837
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Phaät Töû Vieät Nam khoâng ai laø khoâng nghe ñeán 
Danh Hieäu cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Caùc 
chuøa Phaät Giaùo Phaùt Trieån cuûa Vieät Nam ñeàu coù 

thôø Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt vaø coù döïng töôïng Ñöùc Boà 
Taùt tröôùc saân chuøa.

Phaät Töû Vieät Nam ai ai cuõng Taâm Nieäm raèng Ñöùc 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt laø moät vò Boà Taùt heát söùc Töø Bi 
vaø saün saøng laéng nghe tieáng keâu cöùu cuûa chuùng sanh ñeå 
Cöùu Khoå Cöùu Naïn.

Baøi vieát naày seõ nghieân cöùu ñeán vaøi khaùi nieäm caên 
baûn cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt: Nguoàn goác cuûa Ñöùc 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, Hoàng Danh cuûa Ñöùc Quaùn Theá 
AÂm Boà Taùt, Coâng Haïnh cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, 
vaø Boà Taùt Quaùn Theá AÂm laø thaân Nam hay thaân Nöõ.
Nguoàn goác cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt

Trong Kinh Bi Hoa, Ñöùc Boån Sö Thích Ca Maâu Ni 
coù daïy raèng:

“Veà thôøi quaù khöù laâu xa veà tröôùc, ñöùc Quaùn Theá AÂm 
laø Thaùi Töû Baát Huyeán con cuûa Vua Voâ Traùnh Nieäm. 
Thôøi baáy giôø coù ñöùc Phaät hieäu laø Baûo Taïng Nhö Lai. 
Hieåu ñöôïc ñaïo lyù voâ thöôïng, Vua vaø Thaùi Töû phaùt taâm 
Boà Ñeà roäng lôùn, nguyeän tu caùc haïnh Boà Taùt, mong thaønh 
Phaät quaû ñeå phoå ñoä chuùng sanh.”

Nhôø tu haønh tinh taán Vua Voâ Traùnh Nieäm thaønh 

Phaät hieäu laø A Di Ñaø, laøm Giaùo chuû coõi Taây Phöông Cöïc 
Laïc. Thaùi Töû Baát Huyeán cuõng thaønh baäc Ñaïi Boà Taùt 
hieäu laø Quaùn Theá AÂm.

Kinh Ñaïi Bi Taâm Ñaø La Ni coøn noùi nguoàn goác saâu xa 
hôn. Kinh cheùp raèng Ñöùc Boà Taùt Quaùn Theá AÂm trong voâ 
löôïng kieáp veà tröôùc ñaõ laø moät vò Coå Phaät hieäu laø Chaùnh 
Phaùp Minh Nhö Lai. Ngaøi muoán cöùu khoå cöùu naïn cho 
chuùng sanh neân thò hieän laøm Boà Taùt Quaùn Theá AÂm. 
Danh hieäu Quaùn Theá AÂm laø Quaùn xeùt AÂm thanh keâu cöùu 
cuûa taát caû chuùng sanh ñeå cöùu ñoä.
Hoàng Danh cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt

Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, phaåm Phoå Moân thöù 25 
giaûi thích nhaân duyeân vì sao Ngaøi coù danh hieäu laø Quaùn 
Theá AÂm:

Luùc baáy giôø, ngaøi Voâ Taän YÙ Boà Taùt lieàn töø choã ngoài 
ñöùng daäy tròch aùo baøy vai höõu, chaáp tay höôùng Phaät maø 
baïch raèng: “Theá Toân! Ngaøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt do 
nhaân duyeân gì maø teân laø Quaùn Theá AÂm?”

Phaät baûo ngaøi Voâ Taän YÙ Boà Taùt: “Thieän nam töû! 
Neáu coù voâ löôïng traêm nghìn muoân öùc chuùng sanh chòu 
caùc khoå naõo, nghe Quaùn Theá AÂm Boà Taùt naøy moät loøng 
xöng danh. Quaùn Theá AÂm Boà Taùt töùc thì xem xeùt tieáng 
taêm kia, ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.”

Danh Hieäu cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt trong kinh 
ñieån tieáng Phaïn (Sanskrit) laø Avalokitesvara.

Danh Hieäu naày ñöôïc caùc Toå dòch sang tieáng Haùn 
thaønh hai caùch: Quaùn Theá AÂm Boà Taùt hoaëc Quaùn Töï 
Taïi Boà Taùt.

Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt
Baøi THAÀY PASANNO PHOÅ KIEÂN

Trong hôn moät thaäp nieân, Thaày Pasanno Phoå Kieân daïy lôùp Phaät 
Hoïc Caên Baûn daønh cho quaàn chuùng moãi toái thöù Baûy caùch tuaàn, 
taïi Chuøa Lieân Hoa, 9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841.

Vaøi 
khaùi 
nieäm 

veà

Ngaøi Cöu Ma La Thaäp dòch laø Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. 
Ngaøi Cöu Ma La Thaäp coù cha laø ngöôøi AÁn, meï laø ngöôøi 
Haùn neân Ngaøi tinh thoâng caû tieáng Phaïn vaø tieáng Haùn. 
Ngaøi dòch danh hieäu Avalokitesvara sang tieáng Haùn laø 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt.

QUAÙN: Quaùn laø duøng Taâm ñeå quaùn xeùt, laéng nghe. 
Nghe baèng Taâm. Veà phöông dieän töø nguyeân khi vieát 
baèng chöõ Haùn thì vieát moät maët chöõ vôùi chöõ QUAN 觀 
nhöng khi phaùt aâm thì coù hai caùch khaùc nhau neân nghóa 
cuõng khaùc nhau. 

Haùn Vieät Töø Ñieån cuûa cuï Thieàu Chöûu giaûi thích nhö 
sau:

Chöõ 觀 ñöôïc ñoïc baèng hai aâm QUAN vaø QUAÙN
QUAN: duøng maét maø xem.
QUAÙN: duøng taâm maø xeùt cho thaáu ñaùo. Danh hieäu 

cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm hoaëc Quaùn Töï Taïi Boà Taùt laø 
chöõ Quaùn naày. 

THEÁ: theá laø Theá Gian.
AÂM: AÂm laø aâm thanh tieáng 

keâu cöùu cuûa chuùng sanh.
Ngaøi Tam Taïng Phaùp Sö 

Huyeàn Trang, dòch danh hieäu 
Avalokitesvara laø Quaùn Töï 
Taïi Boà Taùt.

QUAÙN: (nhö ñònh nghóa 
treân)

TÖÏ TAÏI: thö thaùi, khoâng 
coù ñieàu gì phaûi lo nghó phieàn 
muoän, an nhieân, ung dung, 
khoâng vöôùng maéc vaøo baát cöù 
vieäc gì.

Loøng Töø Bi cuûa Ñöùc Boà 
Taùt Quaùn Theá AÂm thaät söï Töï 
Taïi Voâ Ngaïi. Ngaøi cöùu ñoä taát 
caû chuùng sanh ñang bò khoå 
naïn maø khoâng bò moät chöôùng ngaïi naøo. Vì theá neân trong 
Baùt Nhaõ Ba La Maät Ña Taâm Kinh Ngaøi Ñöôøng Huyeàn 
Trang dòch Danh Hieäu Ngaøi laø Quaùn Töï Taïi Boà Taùt.

“Quaùn Töï Taïi Boà Taùt haønh thaâm Baùt Nhaõ Ba La 
Maät Ña thôøi chieáu kieán Nguõ Uaån giai khoâng ñoä nhaát 
thieát khoå aùch.”
Coâng haïnh cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt

Laøm sao Ngaøi coù theå ñoä ñöôïc khoå naïn cuûa taát caû 
chuùng sanh? Tröôùc khi Ngaøi muoán ñoä ai Ngaøi coù theå 
duøng Phaùp “Hieän nhaát thieát saéc thaân tam muoäi” bieán 
mình gioáng nhö ngöôøi ñoù ñeå ñoä hoï. Sau khi ñoä xong 
Ngaøi coøn noùi Phaùp ñeå ñöa chuùng sanh ñoù vaøo Ñaïo. 

Töø Ñieån Phaät Quang ñònh nghóa “Hieän nhaát thieát 
saéc thaân tam muoäi” nhö sau: 

(普 現色身三昧) Phoå Hieän Saéc Thaân Tam Muoäi. Cuõng 
goïi Hieän Nhaát Thieát Saéc Thaân Tam Muoäi, Phoå Hieän 
Tam Muoäi. Tam muoäi maø chö Phaät, Boà taùt theå nhaäp khi 
caàn thò hieän caùc saéc thaân. 

Tam Muoäi tieáng Phaïn laø Samadhi laø moät pheùp 
Thieàn Ñònh. Nhaát thieát saéc thaân laø taát caû caùc saéc thaân. 
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm duøng pheùp thieàn ñònh naày hieän 
ra caùc thaân töôùng ñeå ñoä chuùng sanh. Boà Taùt muoán ñoä ai 
thì hieän ra thaân töôùng gioáng nhö chuùng sinh ñoù thì seõ 
deã ñoä hoï.

Trong Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, Phaåm Phoå Moân, 
Phaät daïy raèng:

Ngaøi Voâ Taän YÙ Boà Taùt baïch Phaät raèng: “Theá Toân! 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt daïo ñi trong coõi Ta baø nhö theá 
naøo? Söùc phöông tieän ñoù nhö theá naøo?”

Phaät baûo Voâ Taän YÙ Boà Taùt: “Thieän nam töû! Neáu coù 
chuùng sanh trong quoác ñoä naøo ñaùng duøng thaân Phaät 
ñöôïc ñoä thoaùt thôøi Quaùn Theá AÂm Boà Taùt lieàn hieän thaân 
Phaät vì ñoù noùi phaùp.

 Ngöôøi ñaùng duøng thaân Duyeân giaùc ñöôïc ñoä thoaùt, 
lieàn hieän thaân Duyeân giaùc maø vì ñoù noùi phaùp.

 Ngöôøi ñaùng duøng thaân 
Thanh vaên ñöôïc ñoä thoaùt, lieàn 
hieän thaân Thanh vaên maø vì ñoù 
noùi phaùp.

 Ngöôøi ñaùng duøng thaân 
Phaïm vöông ñöôïc ñoä thoaùt, 
lieàn hieän thaân Phaïm vöông 
maø vì ñoù noùi phaùp. [...]

Voâ Taän YÙ! Quaùn Theá AÂm 
Boà Taùt ñoù thaønh töïu coâng ñöùc 
nhö theá, duøng caùc thaân hình, 
daïo ñi trong caùc coõi nöôùc ñeå 
ñoä thoaùt chuùng sanh, cho neân 
caùc oâng phaûi moät loøng cuùng 
döôøng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt.

Ñaëc bieät Ñöùc Quaùn Theá 
AÂm Boà Taùt coù moät hoùa thaân 
maø khoâng ai coù theå nghó ñeán, 
ñoù laø Tieâu Dieän Ñaïi Só, Phaät 

töû Vieät Nam thöôøng goïi laø OÂng Tieâu. 
Thöôøng thöôøng ôû caùc chuøa Vieät Nam ngaøy xöa, cöûa 

sau coù thôø hai vò Boà Taùt. Moät ngöôøi dieän maïo phöông 
phi hieàn töø nhöng cuõng raát oai phong baø con Phaät töû 
thöôøng goïi laø OÂng Thieän, ñöùng beân kia laø moät ngöôøi 
maët maøy döõ tôïn thöôøng ñöôïc goïi laø OÂng AÙc. Thaät ra hai 
vò ñoù laø hai vò Boà Taùt. OÂng Hoä laø OÂng Hoä Phaùp ñöùng 
ñeå Hoä Trì nhöõng chö Thieân vaø Phaät töû muoán ñeán vieáng 
chuøa. OÂng Tieâu laø Tieâu Dieän Ñaïi só, laø moät hoùa thaân cuûa 
Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt hieän thaân nhö vaäy ñeå tröø ma 
phaù quyû muoán ñeán phaù chuøa.
Nguyeân taéc ñeå ñöôïc Boà Taùt Quaùn Theá AÂm 
cöùu khoå

Chuùng sanh thöôøng hay khoå naõo vì coù Baûy naïn, Tam 
ñoäc vaø Nhò caàu (hai ñieàu mong caàu):

Baûy naïn: 1. Naïn löûa; 2. Naïn nöôùc; 3. Naïn quyû La 
saùt; 4. Naïn dao gaäy; 5. Naïn quyû Daï Xoa; 6. Naïn goâng 
cuøm xieàng xích; 7. Naïn oaùn taëc. 

Thaày Pasanno Phoå Kieân ñang giaûng phaùp taïi Chuøa Phaät 
Baûo, Chicago naêm 2016. (Hình cung caáp)
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Tam ñoäc: 1. Naïn Tham Duïc. 2. Naïn Saân Haän. 3. Naïn 
Si Meâ.

Nhò caàu: 1. Caàu con trai; 2. Caàu con gaùi.
Muoán ñöôïc Boà Taùt Cöùu Khoå khoâng phaûi duøng leã vaät 

tôùi caàu nguyeän maø phaûi XÖNG DANH, töùc nieäm Danh 
Hieäu Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Kinh Dieäu Phaùp Lieân 
Hoa, Phaåm Phoå Moân coù daïy raèng: 

Phaät baûo ngaøi Voâ Taän YÙ Boà Taùt: “Thieän nam töû! 
Neáu coù voâ löôïng traêm nghìn muoân öùc chuùng sanh chòu 
caùc khoå naõo, nghe Quaùn Theá AÂm Boà Taùt naøy moät loøng 
xöng danh. Quaùn Theá AÂm Boà Taùt töùc thì xem xeùt tieáng 
taêm kia, ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt.”

Moät loøng xöng danh töùc nhaát Taâm nieäm danh hieäu 
cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Nhaát Taâm laø moät loøng 
nieäm baèng Taâm chöù khoâng phaûi chæ nieäm baèng mieäng: 
“Nam Moâ Quaùn Theá AÂm Boà Taùt.”
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm laø Nam hay Nöõ?

Coù moät caâu hoûi maø nhieàu Phaät töû thöôøng hay quan 
taâm laø Boà Taùt Quaùn Theá AÂm laø thaân Nam hay thaân Nöõ. 
Thöôøng thöôøng ôû caùc chuøa taïi Vieät Nam vaø keå caû taïi 
Trung Quoác ñeàu thôø hình töôïng Ñöùc Quaùn Theá AÂm laø 
moät ngöôøi nöõ ñoan nghieâm dòu daøng, nhöng trong kinh 
ñieån ñoâi khi noùi Ngaøi laø thaân Nam.

Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa Phaåm Phoå Moân trong 
ñoaïn Kinh keå laïi Boà Taùt Voâ Taän YÙ daâng chuoãi ngoïc cuùng 
döôøng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm thì Boà Taùt khoâng nhaän. 
Ñöùc Phaät baûo: “OÂng haõy nhaän ñi.”

Nhö vaäy roõ raøng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm laø thaân Nam.
Thaät ra xeùt theo Hình Töôïng thì taát caû caùc vò Phaät 

vaø Boà Taùt ñeàu laø hình töôïng moät ngöôøi Nam. Do vaäy 
Ñöùc Boà Taùt Avalokitesvara laø moät ngöôøi Nam. Khi Caùc 
Toå mang Kinh Ñieån veà Trung Quoác dòch ra tieáng Haùn 
thì chæ dòch Avalokitesvara laø Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà 

Taùt hoaëc Quaùn Töï Taïi Boà Taùt 
maø thoâi khoâng heà noùi laø Nam 
hay Nöõ.

Theo Tieán só Phaät Hoïc Hoaøng 
Ngoïc Duõng, töùc Thaày Thích Vieân 
Trí, thì hình aûnh Boà Taùt Quaùn 
Theá AÂm trôû thaønh thaân nöõ vaøo 
ñôøi Thaùi Haäu Voõ Taéc Thieân. OÂng 
vieát trong quyeån Khaùi Nieäm Veà 
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm (trang 
195) nhö sau:

“Hôn theá nöõa chuùng ta coù theå 
phaùt bieåu moät caùch töï tin raèng 
chính cuoäc caùch maïng cuûa phuï 
nöõ ñaõ thöïc söï môû ñöôøng cho vieäc 
thôø phuïng vaø tieán trình nöõ tính 
hoùa maïnh meõ veà Boà Taùt Quaùn 
Theá AÂm (Avalokitesvara) trôû 
neân roõ raøng, cuï theå vaø phoå caäp 
hôn: ñaëc bieät vaøo thôøi ñieåm khi 
nöõ Hoaøng Ñeá Voõ Taéc Thieân ñöôïc 
ñoàn laø hieän thaân cuûa Boà Taùt Di 

Laëc thò hieän vaøo theá giôùi naày, thöïc söï keá tuïc chính 
quyeàn cuûa trieàu ñaïi nhaø Ñöôøng trong naêm 638 sau Coâng 
Nguyeân.”	

Nhö vaäy hình aûnh Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt laø 
thaân nöõ baét ñaàu taïi Trung Hoa töø thôøi Thaùi Haäu Voõ Taéc 
Thieân leân caàm quyeàn. Hình aûnh Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà 
Taùt laø hình töôïng ngöôøi nöõ ngöï trò ôû Trung Hoa töø thôøi 
ñoù cho ñeán nay. Khi caùc toå Trung Hoa mang Ñaïo Phaät 
sang Vieät Nam thì mang luoân hình aûnh Ñöùc Quaùn Theá 
AÂm laø ngöôøi nöõ sang Vieät Nam.

Duø sao thì hình aûnh Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt laø 
ngöôøi nöõ cuõng laø moät bieåu töôïng hay cuûa loøng Töø Bi vaø 
Cöùu Ñoä. Hình aûnh ñoù nhö moät baø meï hieàn baûo boïc ñaøn 
con thô daïi.
Quaùn Theá AÂm Thieân Thuû Thieân Nhaõn

Ngoaøi ra caùc chuøa coøn thôø Ñöùc Quaùn Theá AÂm “Thieân 
Thuû Thieân Nhaõn” töùc Quaùn AÂm “Ngaøn Tay Ngaøn Maét.” 
Ñaây cuõng laø moät hình aûnh bieåu töôïng. Ñöùc Quaùn Theá 
AÂm coù Ngaøn Maét ñeå coù theå Quaùn xeùt heát taát caû nhöõng 
khoå naïn cuûa chuùng sanh ôû theá gian. Quaùn xeùt xong thì 
phaûi coù Ngaøn Tay ñeå cöùu giuùp khoâng soùt moät ai.

Thieân Thuû Thieân Nhaõn laø moät Bieåu Töôïng thaät hay 
ñeå nhaéc nhôû Phaät Töû raèng muoán cöùu ñoä chuùng sanh 
phaûi coù Ngaøn Maét ñeå thaáy bieát heát nhöõng khoå ñau aùch 
naïn cuûa chuùng sanh. Sau khi ñaõ thaáy roài phaûi cöùu ñoä taát 
caû chuùng sanh. Muoán cöùu ñoä taát caû chuùng sanh phaûi coù 
Ngaøn Tay môùi thöïc hieän ñöôïc.

Hình aûnh naày coøn nhaéc nhôû moãi ngöôøi Phaät Töû haõy 
hoïc Haïnh Ñaïi Töø Ñaïi Bi cuûa Ñöùc Quaùn Theá AÂm. Moãi 
ngöôøi haõy ñoùng goùp cho Ñöùc Quaùn Theá AÂm moät ñoâi maét, 
moät ñoâi tay, hay noùi caùch khaùc laø moãi ngöôøi haõy laø moät 
Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt ñeå cöùu ñoä chuùng sanh ñang 
ñau khoå.

Thaày Pasanno Phoå Kieân vaø caùc ñaïo höõu lôùp Phaät Hoïc Caên Baûn taïi Chuøa Lieân Hoa, 
Garden Grove thaùng Gieâng 2014. (Hình HMÑ)

Sö ñeä Thoâng Thieàn thaân meán!
Chieàu hoâm nay, treân chuyeán bay Hawaiian trôû 

veà laïi ñaûo Haï Uy Di sau gaàn hai tuaàn leã hoaèng 
phaùp vaø lo ñoùn xuaân truyeàn thoáng cuûa naêm Bính Thaân 
taïi Tu Vieän An Laïc thuoäc thaønh phoá Ventura, mieàn Nam 
California, ngoài treân maùy bay laáy buùt giaáy ra ñeå ghi laïi 
nhöõng kyû nieäm cuûa nhöõng thaùng naêm tu hoïc beân caïnh 
Thaày Toå cuøng chö Huynh Ñeä nôi Tu Vieän Chôn Khoâng, 
treân ñænh nuùi Töông Kyø. Nhöõng kyû nieäm aáy ñaõ naèm 
nguû yeân trong kyù öùc cuûa Sö huynh sau gaàn 50 naêm qua, 
khoâng coù thôøi gian vaø cô hoäi ñeå nhôù laïi. Giôø ñaây, Sö ñeä 
mong muoán Sö huynh hoài töôûng ñeå cuøng chö Huynh Ñeä 
cuûa mình goùp nhaët caùt ñaù cho vaøo taäp Kyû Yeáu kyû nieäm 
50 naêm thaønh laäp Thieàn Vieän Chôn Khoâng, Vuõng Taøu. 
Thaät laø moät vieäc laøm khoâng deã daøng cho Sö huynh! Vaû 
laïi, Sö huynh cuõng chaúng phaûi laø moät nhaø vaên nghieäp 
dö hay moät hoïc giaû luoân maøi kinh chuoát söû nhö Sö ñeä.

Sö ñeä ôi! Coù moät ñieàu quan troïng laø trong suoát gaàn 
40 naêm qua Sö huynh soáng löu laïc nôi xöù ngöôøi, nhöng 
tình queâ höông, daân toäc, tình cha meï, quyeán thuoäc, Thaày 
Toå, Huynh Ñeä… trong boán aân lôùn maø Thaày mình hay raên 
nhaéc maáy Huynh Ñeä mình khi coøn ôû beân caïnh Thaày, 
maõi cho ñeán baây giôø Sö huynh vaãn coøn ghi nhôù trong 
loøng. Do vaäy, cöù moãi ñoä xuaân veà thì Sö huynh laïi nhôù 
ñeán Thaày Toå, Huynh Ñeä, nhôù ñeán ñeâm Tröø Tòch cuoái 
naêm, loøng Sö huynh boãng döng se thaét laïi, roài chôït nhôù 

ñeán nhöõng vaàn thô Xuaân Ly Höông tuyeät taùc cuûa Thi só 
Huyeàn Khoâng. Sö huynh cuõng xin ñöôïc göûi veà ngöôøi Sö 
ñeä meán thöông nôi queâ nhaø, khi höông Xuaân vaãn coøn 
nôi Thieàn Vieän Chôn Khoâng II, treân non Tao Phuøng nôi 
tieåu bang Hawaii.

Xuaân ñaõ veà chöa ôû xöù ngöôøi
Buoàn vui laãn loän xoùt xa oâi!
Thöông xuaân tuyeát traéng treân ñaàu nuùi
Nhôù nöôùc laøm sao nôû nuï cöôøi.

Xuaân ñaõ veà chöa giöõa phoá phöôøng
Mai vaøng töøng caùnh nhôù queâ höông
Ñaïo tình daân toäc keo sôn quaù!
Daâu bieån khoâng coøn chí höôùng döông

Xuaân ñaõ veà chöa hay daën loøng
Giao thöøa gôïi nhôù kieáp löu vong
Dang tay ñoùn nhaän tình daân toäc
Thaâm nhaäp trong ngöôøi noãi nhôù mong

Xuaân ñaõ veà chöa söôûi aám loøng
Soi göông thaáy maët nhôù mình khoâng
Ai mang taát caû hoàn xöa cuõ
AÁp uû trong ngöôøi nôï nuùi soâng.
Sö ñeä thaáy khoâng, cho duø Sö huynh coù xa queâ höông, 

xa Thaày Toå, xa Huynh Ñeä nghìn truøng, nhöng tình naøy 
vaãn khoâng bao giôø xa trong loøng cuûa ngöôøi vieãn xöù, nhö 
nhaø thô Huyeàn Khoâng ñaõ noùi leân taâm traïng cuûa mình 
khi Xuaân veà treân ñaát khaùch. Nhaéc ñeán ñaây Sö huynh 
hoài töôûng laïi trong thôøi gian ôû beân caïnh Thaày mình 
vôùi söï baûo boïc, giaùo döôõng cuûa Thaày nhö ngöôøi Meï lo 
laéng cho ñaøn con vaãn coøn non daïi, ñaây phaûi noùi laø thôøi 
gian maø Sö huynh haïnh phuùc nhaát vaø an laïc giaûi thoaùt 
nhaát trong suoát cuoäc ñôøi tu haønh cuûa mình, keå töø khi 
theá phaùt baåm sö cho ñeán baây giôø ñoù Sö ñeä. Bôûi vì thôøi 
gian ñoù Thaày mình chöa coù nhieàu ñeä töû theo Thaày tu 
hoïc, cho neân thôøi gian Thaày daønh cho mình nhieàu hôn 

hư
gửi từ

Hạ Uy Di
Baøi HT THÍCH THOÂNG HAÛI

T

Hoøa Thöôïng Thích Thoâng Haûi sinh naêm 1951 taïi Beán Tre, toát 
nghieäp Cöû Nhaân Toân Giaùo vaø Cöû Nhaân Acupuncture taïi Hawaii. 
Thaày ñaõ thaønh laäp vieän döôõng laõo Paradise Nursing Home taïi 
Honolulu, laø Vieän Tröôûng cuûa moät soá chuøa keå caû Thieàn Vieän 
Chaân Khoâng ôû Honolulu; Hawaii, Tu Vieän An Laïc ôû Ventura, 
California; Thieàn Vieän Chaân Khoâng ôû Chatsworth, California. 
Hoøa Thöôïng ñaõ dòch thuaät nhieàu taùc phaåm nhö Thieàn vaø Söï Theå 
Nghieäm Taâm Linh, Hoïc Thuaät vaø Tö Töôûng Thieàn, Truyeän Coå 
Tích Chaøng Voâ Naõo Angulimala.
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trong söï daïy doã. Nhöõng baøi ca Chöùng Ñaïo cuûa Huyeàn 
Giaùc, thi keä Tín Taâm Minh cuûa Tam Toå Taêng Xaùn, Qui 
Sôn Caûnh Saùch cuûa Toå Sö Linh Höïu vaø moät soá caùc baøi 
thi keä cuûa caùc baäc Toå Sö, Thaày mình ñeàu baét hoïc thuoäc 
loøng vaø khuyeán khích sau naøy maáy Chuù lôùn leân khi ra 
hoaèng phaùp lôïi sanh, trong nhöõng buoåi Phaùp thoaïi caàn 
duøng ñeán. Nhöõng ñieàu naøy chaéc Sö ñeä vaãn coøn nhôù chöù?

Sö huynh vaãn coøn nhôù, cöù moãi buoåi chieàu taø, aùnh 
naéng nhaït daàn treân ñænh Töông Kyø, Sö huynh ñöùng 
beân caïnh haàu Thaày luùc Thaày duøng söõa buoåi chieàu, luùc 
Thaày mình ngoài xeáp baèng treân taûng ñaù Baïch Hoå, trong 
tö theá hoa sen. Nhöõng giaây phuùt ñoù, Sö huynh raát laáy 
laøm haïnh phuùc vaø caûm thaáy mình raát 
laø coù phöôùc vaø haõnh dieän mình ñöôïc 
gaàn haàu caän Thaày, nhö Thaày A Nan 
ñöùng haàu Phaät vaäy. Trong khi bieát 
bao nhieâu ngöôøi cuõng muoán ñöôïc nhö 
mình nhöng naøo coù ñöôïc ñaâu. Ñaëc bieät 
nhaát laø luùc haàu Thaày duøng ngoï tröa, 
Thaày mình duøng ñaâu coù heát thöùc aên. 
Theá thì, thò giaû tha hoà maø höôûng saùi 
cuûa Sö Phuï.

Sö huynh coøn nhôù, coù moät laàn ñeán 
muøa saàu rieâng, coù nhieàu Sö Baø, quyù 
Sö Coâ vaø Phaät töû mang raát nhieàu quaû 
saàu rieâng chín thôm, Thaày mình chæ 
duøng coù hai muùi, coøn bao nhieâu muùi 
saàu rieâng coøn laïi Sö huynh böng ra 
phía sau thieàn thaát cuûa Thaày maø ñoä 
cho taän. Theá laø, saùng hoâm 
sau Chuù Thò giaû maét ñoå ñaày 
gheøn vaø khoâng môû maét daäy 
noåi, boû thôøi thieàn saùng sôùm 
mai vaø boû luoân giôø haàu Thaày 
ñieåm taâm saùng. Chuù Thò giaû 
hoâm aáy beâ boái, bò Thaày quôû 
cho moät traän thaát kinh caùi 
toäi tham aên saàu rieâng moät 
mình maø khoâng chia cho 
Huynh Ñeä. Töø ñoù, sau khi 
thænh nguyeän vaø saùm hoái 
vôùi Thaày vaø ñaïi chuùng, Sö 
huynh höùa vôùi loøng mình laø 
khoâng bao giôø Con taïo loãi 
laàm naøy nöõa.

Sö ñeä, nhöõng kinh 
nghieäm taâm linh maø Thaày 
mình ñaõ theå nghieäm nhieàu 
naêm trong ngoâi Phaùp Laïc Thaát, Thaày ñaõ truyeàn ñaït laïi 
cho Huynh Ñeä mình trong nhöõng buoåi hoïc Phaät Phaùp 
nôi Thieàn Ñöôøng hoaëc trong nhöõng luùc Huynh Ñeä mình 
quaây quaàn beân caïnh Thaày. Nhöõng lôøi raên daïy cuøng vôùi 
söï saùch taán cuûa Thaày, coäng theâm söï huaân tu vôùi ñaïi 
chuùng trong Tu Vieän, giôø ñaây noù ñaõ trôû thaønh nhöõng 
chaát lieäu vaø voán lieáng cho cuoäc ñôøi hoaèng phaùp lôïi sinh 
cuûa Sö huynh nôi queâ höông thöù hai naøy.

Phaûi noùi raèng, ngaøy hoâm nay maø Sö huynh thaønh 

töïu ñöôïc söï nghieäp hoaèng phaùp nôi xöù ngöôøi laø nhôø vaøo 
coâng ôn giaùo döôõng cuûa Thaày Toå trong nhieàu naêm qua 
nôi Thieàn Vieän Chôn Khoâng, Vuõng Taøu. Coâng ôn cuûa 
baäc AÂn Sö to lôùn nhö theá thì hoûi laøm sao Sö huynh queân 
cho ñöôïc. Vì noù ñaõ trôû thaønh nhöõng teá baøo trong cô theå 
Sö huynh roài.

Nhöõng teá baøo naøy, laø nhöõng chuûng töû tieáp tuïc trong 
taøng thöùc cuûa Sö huynh cho ñeán khi naøo vieân thaønh ñaïo 
quaû. Thaät ñuùng vôùi caâu:

“AÂn giaùo döôõng moät ñôøi neân hueä maïng, 
Nghóa aân sö muoân kieáp khoù ñaùp ñeàn.”

Laém luùc Sö huynh thaàm nghó 
trong loøng sao luùc ñoù mình coù phöôùc 
quaù, ñöôïc gaàn guõi haàu Thaày, ñöôïc hoïc 
hoûi tröïc tieáp töø Thaày nhö Thaày A Nan 
ñöôïc haàu Phaät thuôû xöa. Sö huynh 
nhôù coù moät laàn ñöùng haàu Thaày, nhìn 
thaáy veû maët oai nghieâm cuûa vò Thaày 
mình, Sö huynh cuõng sôï sôï, maëc duø 
haèng ngaøy Sö huynh luùc naøo cuõng gaëp 
maët Thaày. Nhöng söï oai nghieâm ñoù 
laøm cho Sö huynh khoâng daùm thöa hoûi 
nhieàu, chæ bieát aâm thaàm laëng leõ laøm 
boån phaän cuûa moät Chuù Thò giaû haàu 
Thaày maø thoâi. 

Coù laàn Sö huynh baïo daïn thöa, 
“Baïch Thaày, Con ôû ñaây haàu Thaày 
nhieàu naêm, nhöng Con khoâng bao 

giôø nhìn thaáy Thaày noùi 
chuyeän vui cöôøi vôùi Con 
nhö nhöõng luùc Thaày vui 
cöôøi tieáp xuùc vui veû vôùi 
caùc Phaät töû töø caùc nôi veà 
thaêm vieáng Tu Vieän?” 

Thaày nghieâm nghò 
traû lôøi raèng, “Neáu toâi vui 
cöôøi vôùi Chuù nhieàu quaù, 
Chuù seõ xem thöôøng toâi vaø 
roài toâi seõ khoù daïy doã Chuù 
sau naøy.” 

Nhöõng caâu traû lôøi 
ngaén goïn, nhöng noù aån 
taøng chöùa ñöïng moät söï 
kheùo leùo daïy doã nghieâm 
tuùc cuûa baäc Thaày ñaày trí 
tueä muoán cho ngöôøi hoïc 
troø cuûa mình trôû neân 

ngöôøi höõu duïng sau naøy.
Maëc duø söï nghieâm tuùc kia laøm cho Sö huynh sôï seät 

khoâng daùm môû mieäng hoûi, nhöng vì Sö huynh muoán 
hieåu bieát theâm Phaät Phaùp vaø kinh nghieäm töø baäc Thaày 
khaû kính cuûa mình, neân cuõng coù luùc phaûi laøm gan maø 
thöa hoûi.

Coù laàn Sö huynh hoûi Thaày, “Baïch Thaày, nhöõng aùng 
maây bay qua treân neàn trôøi xuyeân thaáu qua ñænh nuùi Töông 
Kyø, vaäy nhöõng aùng maây naøy töø ñaâu ñeán vaø seõ bay ñi ñaâu?” 

Ñeâm Phaät Ñaûn taïi chôï Vuõng Taøu naêm 1973.

Thaày baûo, “Chuù ñeán hoûi 
truï coät Thieàn Thaát cuûa toâi 
ñi!” 

Caâu traû lôøi cuûa Thaày 
mình, luùc aáy nhö nhöõng 
tieáng roáng cuûa Sö Töû Chuùa 
laøm cho Sö Töû con phaûi 
khieáp sôï. Vì luùc baáy giôø 
Sö huynh cuõng coøn quaù treû 
nhoû chöa thaáu roõ lyù thieàn. 
Nhöng phaûi noùi ñaây laø xaûo 
thuaät cuûa caùc thieàn gia 
nhaèm khai thò cho ngöôøi 
ñeä töû, neáu ngoä thì ngay ñoù 
lieàn nhaän, neáu khoâng thì bò 
Laõo Sö löøa. Caùch khai thò 
cuûa Thaày mình laøm cho Sö 
huynh oâm aáp nhieàu naêm 
thaùng khi soáng beân Thaày. 
Trong suoát thôøi gian laøm 
Thò giaû cho Thaày, Sö huynh 
cuõng coù nhieàu laàn thöa hoûi 
nhöõng thaéc maéc coù lieân 
quan ñeán söï haønh trì coâng 
phu tu taäp cuûa mình. Tuy 
nhieân, coù raát nhieàu caâu traû lôøi cuûa Thaày khoâng laøm cho 
Sö huynh thoûa maõn ñöôïc söï hieåu bieát cuûa mình. Sau 
nhieàu naêm tu hoïc vaø thieàn quaùn, Sö huynh môùi nhaän 
thöùc ra raèng taát caû caâu hoûi cuûa mình vaãn coøn naèm trong 
voøng cuûa yù thöùc khaùi nieäm vaø phaân bieät. Chính vì theá, 
vôùi taám loøng laõo baø, Thaày mình ñaõ oâm laáy Sö huynh vaø 
quaêng neùm ngöôøi ñeä töû cuûa mình ra khoûi theá giôùi khaùi 
nieäm, phaân bieät naøy.

Trong nhöõng giôø phuùt ngoài treân chieác boà ñoaøn thieàn 
toïa moãi ngaøy, Sö huynh caøng thaáy roõ hôn vaø cuõng nhôø 
theá maø Sö huynh coù ñöôïc nguoàn naêng löôïng noäi taïi ñeå 
vöôït qua nhöõng khoù khaên thöû thaùch trong ñôøi soáng hieän 
taïi, nôi moät xaõ hoäi vaät chaát ñaày xa hoa caùm doã naøy. 
Thôøi gian troâi qua nhö boùng caâu qua khe cöûa, nhìn laïi 
ñaõ 37 naêm troâi qua, Sö huynh soáng löu laïc nôi xöù ngöôøi 
gioáng nhö moät giaác mô. Thaät ñuùng nhö trong baøi thô 
MOÄNG maø Thaày mình ñaõ khai thò cho caùc moân ñoà: 

“Daïo caûnh moäng
ghi lôøi moäng
nhaén khaùch moäng
moäng tan roài
cöôøi vôõ moäng.”
Ñaây laø baøi thô maø Sö huynh taâm ñaéc nhaát ñoù, Sö ñeä.
Söï khai thò maø AÂn Sö töø bi chæ giaùo ñaõ khai môû ra 

cho Sö huynh moät Chaân Trôøi Thieàn maø trong Kinh Hoa 
Nghieâm ñöùc Theá Toân ñaõ duøng thí duï “Phaù Vi Traàn Xuaát 
Kinh Quyeån”. Caâu chuyeän quyeån kinh naøy chaéc Sö ñeä 
vaãn coøn nhôù, Thaày mình daãn chöùng trong vaên kinh ñöùc 
Phaät laáy moät thí duï noùi raèng: Coù moät quyeån kinh löôïng 
ñoàng tam thieân ñaïi thieân theá giôùi vaø trong quyeån kinh 
coù ghi cheùp heát taát caû veà vuõ truï maët trôøi, maët traêng, 
caùc vì sao vaø con ngöôøi… vaø quyeån kinh naøy ñöôïc voø goïn 

laïi nheùt vaøo moät haït buïi nhoû. Coù ngöôøi thöùc giaû chæ cho 
chuùng ta ñaäp vôõ haït buïi nhoû ñeå thaáy ñöôïc quyeån kinh 
naøy. Ñöùc Phaät hôïp PHAÙP laïi, chæ cho chuùng ta thaáy 
raèng quyeån kinh aáy ñeå duï cho chôn taâm thöôøng truï cuûa 
moãi ngöôøi chuùng ta, hay coøn goïi laø Baûn Lai Dieän Muïc. 
Coøn haït buïi laø duï cho caùi thaân töù ñaïi giaû hôïp naøy, coøn 
ngöôøi thöùc giaû kia laø chæ cho ñöùc Phaät.

Sö ñeä ôi! Noùi ñeán ñaây chuùng ta môùi thaáy raèng taïi 
vì sao maø Toân Giaû A Nan trong lôøi töïa cuûa Kinh Laêng 
Nghieâm, Ngaøi ñaõ phaùt nguyeän roäng lôùn tröôùc ñöùc Theá 
Toân raèng: Neáu coøn coù moät chuùng sanh naøo chöa thaønh 
Phaät thì Ngaøi nguyeän seõ khoâng nhaäp Nieát Baøn (… nhö 
nhaát chuùng sanh vò thaønh Phaät, chung baát ö thöû thuû neâ 
hoaøn…). Vì theá, chö Huynh Ñeä cuûa chuùng ta ñoái vôùi baäc 
AÂn Sö ñaõ mang naëng coâng ôn giaùo döôõng cuûa Thaày Toå 
raát nhieàu, coâng ôn naøy chuùng ta khoù coù theå ñaùp ñeàn, 
bôûi vì neáu khoâng coù Sö tröôûng thì ai laø ngöôøi phaù meâ, 

Hoøa Thöôïng AÂn Sö ñeán tieåu bang Hawaii chöùng minh leã kyû nieäm thaønh laäp Thieàn Vieän Chôn 
Khoâng 2 taïi Honolulu.

Hoøa Thöôïng AÂn Sö vaø Thaày Thoâng Haûi taïi Thieàn Vieän Chaân 
Khoâng 2 taïi Honolulu.
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khai ngoä cho mình, phaûi khoâng 
Sö ñeä? Vì vaäy, cho duø Sö huynh 
soáng caùch xa Thaày Toå vaø chö 
Huynh Ñeä nghìn truøng xa caùch 
beân naøy ñaïi döông nôi haûi ñaûo, 
tuy caùch xa nhöng loøng thöông 
kính vaø tri aân vaãn khoâng xa. 
Maëc duø hieän giôø Thaày tuoåi giaø 
söùc yeáu, roài cuõng phaûi thuaän 
theá voâ thöôøng nhö thuôû xöa 
ñöùc Theá Toân cuõng phaûi thò 
hieän Nieát Baøn, Ñaït Ma Toå Sö 
roài cuõng phaûi chích lyù Taây qui. 
Nhöng, nhöõng gì mình ñaõ tieáp 
nhaän töø baäc AÂn Sö nhö moät 
haønh trang cuûa ngöôøi löõ khaùch 
ñoäc haønh, ñoäc boä, ñang tìm veà 
coá höông.

Sö ñeä coù bieát khoâng? Coù 
nhieàu ñeâm Sö huynh ngoài 
tónh toïa, trong tieàm thöùc noåi 
leân nhöõng kyû nieäm veà nhöõng 
naêm thaùng Huynh Ñeä mình 
soáng beân caïnh Thaày tu hoïc, 
thaät an laïc vaø haïnh phuùc voâ 
cuøng! Cho duø nhöõng kyû nieäm 
cuûa quaù khöù noù cuõng laø voïng, 
nhöng mình bieát noù laø voïng 
thì caùi voïng ñoù cuõng thaønh 
chôn. Vì ngoaøi voïng khoâng 
coù chôn, ngoaøi chôn khoâng 

coù voïng. Cuõng nhö ngoaøi soùng khoâng coù nöôùc, ngoaøi 
nöôùc khoâng coù soùng. Ñaây laø moät trieát lyù cao sieâu maàu 
nhieäm maø Toå Sö Vónh Gia Huyeàn Giaùc ñaõ noùi trong baøi 
Ca Chöùng Ñaïo: 

“Chaúng caàu voïng töôûng, chaúng caàu chôn
Thaät taùnh cuûa voâ minh, chính laø Phaät Taùnh
Khoâng thaân huyeãn hoùa töùc Phaùp Thaân…”
Caùi trieát lyù Thieàn naøy Sö huynh ñaõ ñöôïc Thaày mình 

chæ daïy khi coøn laø ñieäu haàu Thaày.

Sö ñeä ôi! Sö huynh muoán noùi raát nhieàu veà Thaày Toå 
vaø chö Huynh Ñeä cuûa mình nhaân dòp goùp nhaët vaøo taäp 
Kyû Yeáu 50 naêm thaønh laäp Thieàn Vieän Chôn Khoâng, 
Vuõng Taøu. Maø cho duø coù vieát bao nhieâu chaêng nöõa cuõng 
khoâng noùi heát ñöôïc loøng tri aân cuûa Sö huynh daønh cho 
AÂn Sö, vì taát caû söï nghieäp hoaèng phaùp Sö huynh coù ñöôïc 
ngaøy hoâm nay cuõng baét nguoàn töø coâng ôn giaùo döôõng cuûa 
Thaày Toå maø Sö huynh khoâng bao giôø queân ñöôïc.

Thaày Thoâng Haûi vaø Thoâng Thieàn tröôùc chaùnh ñieän Chuøa Ñöùc Vieân, San Jose.
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Haèng naêm, Hoäi Töø Bi Phuïng Söï toå chöùc Phaùp Hoäi 
Di Ñaø nhaèm ñem ñeán cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät 
coù nôi tuï hoäi, tu taäp vaø coù nhöõng giaây phuùt an 

laïc, höôùng ñeán tha nhaân. Naêm nay, Phaùp Hoäi Di Ñaø seõ 
ñöôïc toå chöùc vaøo caùc ngaøy 7, 8 vaø 9 thaùng 9 naêm 2018 
taïi Anaheim Convention Center. Chöông trình ñaëc bieät 
ñaùnh daáu kyû nieäm 10 naêm Phaùp Hoäi Di Ñaø, goàm coù 
caùc chuû ñeà: an bình trong taâm, an laïc cho gia ñình vaø 
coäng ñoàng, an vui ñeán muoân loaøi.

Coát loõi cuûa Phaùp Hoäi Di Ñaø 2018 laø Ñaøn Traøng 
Maïn Ñaø La Ñaïi Bi Quaùn AÂm. Caâu hoûi thöôøng ñöôïc 
ñaët ra laø Maïn Ñaø La laø gì vaø coù maøu saéc meâ tín khoâng?

Thoâng thöôøng, khi nhaéc ñeán ba chöõ Maïn Ñaø La, 
chuùng ta thöôøng hay nghó ñeán Maïn Ñaø La laøm baèng caùt 
coù nhieàu maøu saéc do caùc vò Laït Ma Phaät Giaùo Taây Taïng 
thieát keá vôùi söï chuyeân chuù cöïc ñieåm. Do vaäy, khi nghe 
ñeán Phaùp Hoäi Di Ñaø vaø Maïn Ñaø La thì coù nhieàu ngöôøi 
cho raèng ñaây laø moät hình thöùc cuûa Phaät giaùo Taây Taïng, 
hay nghó raèng ñaây laø ngoaïi ñaïo vì Ñöùc Phaät chöa töøng 
giaûng thuyeát veà Maïn Ñaø La.

Thaät ra, ñaøn traøng Maïn Ñaø La Ñaïi Bi Quaùn AÂm do 
Thaày Haèng Tröôøng, moät taêng só Vieät Nam cö nguï taïi 
vuøng Nam California kieán taïo döïa treân neàn taûng trieát lyù 

Kinh Baùt Nhaõ vaø Kinh Hoa Nghieâm. Hoäi Töø Bi Phuïng 
Söï ñaõ thöïc hieän phaùp tu Maïn Ñaø La trong Phaùp Hoäi Di 
Ñaø töø naêm 2010 tôùi nay.

Ñaøn traøng laø choã ñeå taùc phaùp, caàu nguyeän, tu haønh, 
cung phuïng, thieàn ñònh. Noùi roäng hôn, ñaøn traøng chính 
laø choã chö Phaät chö Boà Taùt tuï hoäi, ñeå chuùng sinh tu taäp. 
Ñaøn traøng Maïn Ñaø La Ñaïi Bi Quaùn AÂm laø moät phöông 
thöùc tu haønh taäp theå. Trong Ñaøn traøng naøy ñöùc Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt (coøn coù teân laø Quaùn Töï Taïi Boà Taùt) seõ ôû 
giöõa Maïn Ñaø La laøm vò Phaùp chuû ñeå chuùng ta thaáy raèng 
trung taâm quan troïng nhaát trong con ngöôøi chuùng ta laø 
loøng Ñaïi töø, Ñaïi bi. Haøo quang töø trong töôïng Quaùn Theá 
AÂm Boà Taùt toûa chieáu ra seõ laøm cho chuùng ta caûm thaáy 
raèng tuy mình ôû trong boùng toái nhöng taâm Ñaïi töø, Ñaïi 
bi cuûa mình luoân luoân toûa saùng. Taâm Ñaïi töø, Ñaïi bi cuõng 
laø Ñaïi trí, Ñaïi löïc, cuõng laø taâm thöùc giaûi thoaùt hoaøn 
toaøn, vaø cuõng laø trí hueä Baùt Nhaõ chieáu soi.

Ñaøn traøng Ñaïi Bi Quaùn AÂm ñem trí hueä Baùt Nhaõ 
toùm thu laïi trong hình veõ ba chieàu. Moâ hình Maïn Ñaø La 
goàm naêm hình vuoâng vôùi naêm maøu saéc khaùc nhau töôïng 
tröng cho nguõ uaån, ôû giöõa laø voøng troøn Giaûi Thoaùt 
trong ñoù coù hình töôïng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt bieåu hieän 
cho Chaân Taâm hay Phaät taùnh luùc naøo cuõng saün coù trong 

Phaùp Tu Maïn Ñaø La
Ñaøn Traøng Ñaïi Bi Quaùn AÂm

Baøi THAÂN XUYEÂN

ta. Voøng troøn lôùn beân ngoaøi töôïng tröng cho Phaät taùnh 
ôû khaép taát caû moïi nôi hay coøn goïi laø Voøng Phaùp Giôùi.

Trong khi haønh leã, chuùng ta seõ taét ñeøn ôû trong Maïn 
Ñaø La, chæ ñeå coù töôïng Quaùn AÂm Boà Taùt toûa saùng, töôïng 
tröng cho chaân khoâng töùc chaân taâm luùc naøo cuõng 
toûa saùng, vaø boùng toái taïo ra baèng nguõ aám thì toái 
ñen. Khi nhìn xuyeân qua boùng toái, vaø thaáy ñöôïc töôïng 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, töùc laø chuùng ta nhìn xuyeân qua 
nguõ aám vaø thaáy ñöôïc baûn taùnh chaân taâm toûa saùng. 
Noùi leân bieåu töôïng “chieáu kieán nguõ uaån giai khoâng”.

Muïc ñích cuûa Maïn Ñaø La Ñaïi Bi Quaùn AÂm laø giuùp 
chuùng ta nhìn xuyeân qua Nguõ Uaån, nhaän tri vaø phaùt 
khôûi quang minh baát sinh baát dieät coù saün trong ta. Theo 
Taâm Kinh Baùt Nhaõ, thì “chieáu kieán nguõ uaån giai khoâng, 
ñoä nhaát thieát khoå aùch”. Qua caâu treân, chuùng ta hieåu 
noâm na raèng khi mình nhìn xuyeân suoát qua naêm hôïp 
theå taïo ra con ngöôøi thì mình khoâng coøn bò keït nöõa. 
Do ñoù, mình ñöôïc giaûi thoaùt, töï do töï taïi. Naêm hôïp theå 
ñoù laø: thaân theå (Saéc), caûm xuùc (Thoï), suy nghó (Töôûng), 
thoùi quen (Haønh) vaø taâm thöùc (Thöùc). Chöõ hôïp theå ôû 
ñaây dòch töø chöõ Uaån maø ra. Coøn chöõ Nguõ AÁm coù nghóa 
laø naêm lôùp maøn ñen che ñaäy khoâng cho aùnh saùng chaân 
taâm lan toûa ra. Chaân taâm beân trong bò bao boïc bôûi naêm 
lôùp maøn ñen: saéc, thoï, töôûng, haønh vaø thöùc neân mình cöù 
bò keït trong chuyeän aên, uoáng, nguû, nghæ, tham, aùi, vui, 

buoàn, thöông, giaän, v.v. khoâng theå naøo ra khoûi.
Khi chuùng ta nhìn vaø hieåu Maïn Ñaø La chính laø phaøm 

thaân cuûa chuùng ta do naêm hôïp theå taïo ra thì ta khoâng 
coøn nghi hoaëc vaø cho laø trieát lyù tröøu töôïng nöõa. Chaân 
taâm thì luùc naøo ta cuõng coù saün, nhöng noù laïi khoâng coù 
hình daïng vaø töôùng maïo chi caû. Tuy nhieân chaân taâm 
coù boán ñaëc tính chính laø söï khai môû, tình thöông, söï 
chuyeân chuù vaø taâm khoâng chöôùng ngaïi.

Chuùng ta coù theå hieåu boán ñaëc tính cuûa aùnh saùng 
chaân taâm khi noù theå hieän treân thaân ta qua boán chöõ Deã:

Deã thôû töùc laø 
chính mình côûi môû vaø 
laøm ngöôøi chung quanh 
deã thôû. Deã thöông 
töùc laø taâm taùnh hieàn 
töø vaø quan hoaøi giuùp 
ñôõ nhöõng ngöôøi chung 
quanh. Deã thoâng 
nghóa laø khi ta thaáu 
suoát moïi vaán ñeà do söï 
taäp trung chuyeân nhaát 
taïo ra. Deã daøng hay 
deã chòu nghóa laø taâm 
khoâng bò chöôùng ngaïi 
vì baát cöù lyù do hay 
hoaøn caûnh naøo. Thaân 

ta chính laø Maïn Ñaø La coù naêm lôùp voû che ñaäy khoâng cho 
boán ñaëc tính “Deã” bieåu loä moät caùch töï nhieân. Khi tu Maïn 
Ñaø La töùc laø chuùng ta duøng bieåu töôïng cuûa Maïn Ñaø La: 
nhìn xuyeân qua naêm lôùp maøn che, nhaän tri ra boán ñaëc 
tính saün coù vaø aùp duïng caùc ñaëc tính aáy vaøo naêm phaïm 
truø thaân theå, caûm tình, suy nghó, thoùi quen vaø taâm thöùc.

Noùi nhö vaäy, hy voïng quyù ñoäc giaû ñaõ thaáy ñöôïc lôïi 
ích khi ñi döï Phaùp Hoäi Di Ñaø vaø tu Maïn Ñaø La Ñaïi 
Bi Quaùn AÂm. AÙnh saùng chaân taâm khoâng coøn huyeàn bí 
nöõa maø laø nhöõng ñaëc tính cuï theå trong cuoäc soáng maø 
ta neân nheï nhaøng khôi daäy, tuøy thôøi tuøy choán. Khi vaøo 
Ñaøn traøng Ñaïi Bi Quaùn AÂm, ta höôùng vaøo voøng troøn giaûi 
thoaùt beân trong ñeå nhaéc nhôû mình luoân höôùng veà noäi 
taâm, nhaän tri aùnh saùng saün coù cuûa mình chöù khoâng tìm 
loãi ngöôøi hay nhìn ñieåm xaáu chung quanh. Söùc maïnh 
coäng höôûng cuûa haøng ngaøn ngöôøi cuøng trì tuïng trong 
Maïn Ñaø La giuùp ta deã daøng taäp trung taâm yù, thö giaõn 
theå xaùc vaø nhaác boång taâm linh. 

Ngoaøi ra, yù nghóa vaø öùng duïng cuûa Maïn Ñaø La khoâng 
chæ coâ ñoïng qua trieát lyù Taâm Kinh Baùt Nhaõ nhö ñaõ trình 
baøy ôû treân maø coøn theå hieän trieát lyù Kinh Hoa Nghieâm 
qua boán khía caïnh cuûa chöõ Phaùp giôùi. Ñoù laø Söï Phaùp 
Giôùi, Lyù Phaùp Giôùi, Lyù Söï Voâ Ngaïi Phaùp Giôùi vaø Söï Söï 
Voâ Ngaïi Phaùp Giôùi. Trong phaïm vi giôùi haïn cuûa baøi vieát 
naøy, chuùng con khoâng theå naøo noùi leân ñöôïc heát caùc öùng 
duïng thöïc tieãn cuûa Maïn Ñaø La. Kính ngöôõng mong vaø 
cung thænh Chö Toân Thieàn Ñöùc cuøng quyù ñoäc giaû xa gaàn 
ñeán tham döï Phaùp Hoäi Di Ñaø vaøo ngaøy 7, 8 vaø 9 thaùng 
9 naêm nay ñeå töï mình suy nghieäm vaø hieåu roõ raøng hôn 
veà phaùp tu Maïn Ñaø La naøy.
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Môøi hoã trôï 

Ñeà AÙn Zangpo 
cuûa Viet Nalanda 

Ñeà AÙn Zangpo coù öôùc nguyeän baûo trôï cho chö taêng 
ni, cö só haønh giaû ngöôøi Vieät qua AÁn Ñoä vaø Nepal ñeå 
hoïc Taïng ngöõ vaø Phaät Phaùp caên baûn taïi caùc trung taâm, 
hoïc vieän theo truyeàn thoáng Phaät Giaùo Taây Taïng. Ñeà 
aùn naøy ñaõ ñöôïc Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma töø bi gia hoä.

Moät trong nhöõng öôùc nguyeän cuûa Viet Nalanda 
Foundation laø xaây ñaép moät gieàng moái toát laønh ñeå 
nhöõng phaùp tu cao quyù cuûa Phaät Giaùo Taây Taïng ñöôïc 
coù dòp phaùt trieån treân ñaát nöôùc Vieät Nam cuõng nhö 
trong coäng ñoàng Phaät Giaùo ngöôøi Vieät taïi haûi ngoaïi.

Mong quyù ñaïo höõu phaùt taâm hoã trôï ñeå Zangpo 
Project ñöôïc vieân maõn. 

Lieân laïc
Project Zangpo
8201 Westminster Blvd., Suite 200 
Westminster, CA 92683
projectzangpo@hotmail.com hoaëc (713) 382-6874

Website: VIETNALANDA.ORG

Vaøi caûm töôûng cuûa khaùch tham döï Phaùp Hoäi Di Ñaø: 
... Caûm xuùc maïnh meõ vaø saâu ñaäm nhaát trong buoåi leã 

Maïn Ñaø La coù leõ laø luùc ñoïc tuïng chuù Vaõng Sanh… Caøng 
chuyeân chuù, taâm thöùc caøng laéng ñoïng, lôøi chuù baây giôø 
vang ra töø mieäng cuûa hôn moät ngaøn boán traêm ngöôøi taïo 
thaønh ngoân ngöõ sieâu phaøm. Söï thaønh taâm vaø chuyeân 
chuù cuûa ñaïi chuùng taïo thaønh moät töø tröôøng maïnh meõ keát 
hôïp, chuyeån ñoåi naêng löôïng caù theå thaønh naêng löôïng taäp 
theå. Caûm giaùc mình laø phaøm tuïc giôø ñaây nhö theå ñöôïc 
noái keát vôùi söï cao caû, thaùnh thieän. Caûm töôûng mình beù 
nhoû nhö moät gioït nöôùc bieån luùc ban ñaàu, giôø ñaây laø moät 
phaàn cuûa bieån caû tình thöông vaø trí hueä cuûa chö Phaät, 
Boà Taùt khaép möôøi phöông. Coù theå noùi raèng Maïn Ñaø La 

taïo ra naêng löôïng nhieäm maàu noái keát moïi ngöôøi trong 
ñaøn traøng vôùi nhau trong moät khoaûng khoâng gian huyeàn 
dieäu, laøm cho moïi taâm thöùc cuûa ñaïi chuùng giao keát laïi 
vôùi nhau taïo thaønh moät maïng löôùi taâm thöùc cuûa söï töï 
taïi, voâ ngaïi vaø giaûi thoaùt. 

... Chuyeán ñi döï Phaùp Hoäi Di Ñaø naêm nay goùp phaàn 
caûi thieän con ngöôøi phaøm tuïc cuûa chuùng toâi, ñem ñeán söï 
ñoåi môùi trong taâm linh, ñoàng thôøi cho chuùng toâi söï hieåu 
bieát thöïc tieãn, saâu saéc hôn treân phöông dieän tu taäp trong 
cuoäc soáng hieän taïi, vaø daãn ñeán moät vieãn kieán toaøn dieän, 
môùi meû hôn veà Phaät giaùo cuûa kyû nguyeân môùi.

(www.phaphoidida.com) 

Hình chö vò xuaát gia laøm leã thanh tònh ñaøn traøng Maïn Ñaø La

Ñöùc Quan Theá AÂm Boà Taùt, coøn goïi laø Ñöùc Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt, coù khi coøn goïi laø Ñöùc Phaät 
Quan AÂm, ñöôïc Phaät töû nhieàu quoác gia Chaâu AÙ 

thôø phöôïng vì haïnh nguyeän hoùa hieän nhieàu thaân töôùng 
ñeå cöùu ñoä chuùng sanh. Rieâng ñoái vôùi Nhaät Baûn, nôi 
nhieàu toâng phaùi Tònh Ñoä thònh haønh, hình töôïng Ñöùc 
Quan AÂm hieän dieän trong raát nhieàu chuøa, trong caùc 
tuyeán haønh höông, vaø trong vaên hoïc. Baïn chæ caàn ñi vaøo 
baát kyø ngoâi chuøa naøo taïi Nhaät Baûn, nhieàu phaàn laø baïn 
seõ gaëp töôïng Ñöùc Quan AÂm, hoaëc laø nghìn tay nghìn 
maét goïi laø Senju Kannon (Thieân Thuû Thieân Nhaõn Quan 

NHAÄT BAÛN
vaø

tín ngöôõng 

Quan AÂm

Chuøa Thanh Thuûy Töï (Kiyomizu-dera) ôû nuùi AÂm Vuõ Sôn, Kyoto.

Baøi vaø hình NGUYEÂN GIAÙC PHAN TAÁN HAÛI

Cö só Nguyeân Giaùc, töùc nhaø vaên Phan Taán Haûi, sinh naêm 1952, 
hieän ñònh cö taïi California. OÂng coäng taùc vôùi nhieàu baùo nhö 
Taäp San Nghieân Cöùu Trieát Hoïc (Ñaïi Hoïc Vaên Khoa, Saøi Goøn), 
Töï Thöùc, Vaên, Vaên Hoïc, Hôïp Löu, Taïp Chí Thô, Vieät Baùo, Giao 
Ñieåm, Giaùc Ngoä vaø nhieàu baùo khaùc.
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AÂm), hoaëc laø moät hoùa thaân cuûa ngaøi laø töôïng Ñöùc Chuaån 
Ñeà 18 tay, nhöng thöôøng gaëp nhaát laø töôïng Quan AÂm 
Nam Haûi trong boä aùo traéng. 

 Chuùng ta coù theå ñoïc trong thô cuûa Basho (1644-
1694) hình aûnh nhaø thô ñöùng nôi gaùc chuoâng Chuøa 
Kannon (Quan AÂm Töï) nhìn xuoáng nuùi, thaáy maùi ngoùi 
chuøa troâi noåi trong caùc chuøm maây hoa anh ñaøo:
Maùi ngoùi Chuøa Quan AÂm 
troâi daït xa trong maây 
cuûa caùc chuøm hoa anh ñaøo.

Hay laø thô cuûa thi só Taigu Ryokan (1758-1831):
Gioù ñaõ laëng roài 
nhöng hoa vaãn coøn rôi 
chim haùt, tòch laëng trong moãi lôøi chim. 
Huyeàn nhieäm! Khoâng coù theå bieát, khoâng coù theå hoïc 
Ñöùc haïnh Ngaøi Quan AÂm.

Tín ngöôõng Quan AÂm gaén lieàn vôùi vaên hoïc Nhaät 
Baûn, y heät nhö taïi Vieät Nam hay Trung Hoa. Nhöng 
cuõng gaén lieàn vôùi khoa hoïc kyõ thuaät: chieác maùy aûnh 
hieäu Canon noåi tieáng theá giôùi, chieác ñaàu tieân ra naêm 

1934 ñöôïc Precision Optical 
Industry Co. Ltd ñaët teân 

laø maùy aûnh Kwanon 
(töùc laø: Quan AÂm) –

laø loaïi maùy aûnh 35 
mm ñaàu tieân cuûa 
Nhaät Baûn. Tuy 
nhieân, sau khi 
ra thò tröôøng 
Taây Phöông, 
coâng ty ñoåi 
teân vì khoù ñoïc 
chính xaùc, vaø 
khoù vieát cho 
ñuùng chaùnh 

taû, neân coâng ty 
Precision Optical 

Industry Co. Ltd. 
ñoåi teân thaønh 

Canon Inc. naêm 1969. 
Teân maùy aûnh Canon 
laø phaùt aâm goïn cuûa 
ngöôøi Nhaät Baûn cho 

chöõ Kannon (Quan AÂm).
Khoâng chæ vaên hoïc vaø khoa hoïc kyõ thuaät, hình aûnh 

Quan AÂm in ñaäm trong tín ngöôõng cuûa daân Nhaät Baûn. 
Töø nhieàu theá kyû, Phaät töû Nhaät Baûn coù nieàm tin raèng 
caàn phaûi hoaøn taát cuoäc Haønh Höông 100 Chuøa Quan 
AÂm – tieáng Nhaät laø Nihon Hyaku Kannon, tieáng Anh laø 
“The Japan 100 Kannon Pilgrimage.” 

Tuyeán haønh höông 100 chuøa ñoù chia laøm ba tuyeán 
ñöôøng ñoäc laäp nhau: tuyeán Saigoku 33 Kannon, trong 
vuøng Kansai, goàm 33 chuøa; tuyeán Bandō 33 Kannon, 
trong vuøng Kantō, goàm 33 chuøa; tuyeán Chichibu 34 
Kannon trong vuøng Chichibu, Saitama, tuyeán naøy ban 
ñaàu chæ 33 chuøa, nhöng naêm 1525 ñöôïc xaây theâm moät 

ngoâi chuøa cho troøn 100 ngoâi chuøa ñeå haønh höông.
Taïi sao con soá 33 ñöôïc öa chuoäng trong tín ngöôõng 

Quan AÂm? Bôûi vì trong Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa (The 
Lotus Sutra), ghi raèng Ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni giaûi 
thích cho Voâ Taän YÙ Boà Taùt veà yù nghóa cuûa danh hieäu 
Quaùn Theá AÂm laø do vò Boà taùt naøy khi nghe aâm thanh 
cuûa chuùng sanh xöng danh hieäu mình thì töùc thôøi taàm 
thanh ñeå cöùu khoå. Neáu coù voâ löôïng traêm ngaøn vaïn öùc 
chuùng sanh bò caùc khoå naõo nghe ñeán danh hieäu Quaùn 
Theá AÂm Boà Taùt, moät loøng xöng danh Ngaøi thì ngay khi 
ñoù, Boà Taùt Quaùn Theá AÂm töùc thì quaùn saùt aâm thanh aáy, 
khieán cho hoï ñeàu ñöôïc giaûi thoaùt. Vaø ngaøi hieän ra 33 
öùng hoùa thaân, cuõng laø voâ löôïng thaân trong saùu coõi ñeå 
cöùu ñoä.

Nhöõng gì chuùng ta ñoïc trong saùch seõ khaùc vôùi nhöõng 
gì chuùng ta coù theå thaáy ôû Nhaät Baûn. Vaø ngay caû chuøa 
Nhaät Baûn cuõng khoâng gioáng gì vôùi chuøa Vieät Nam. Moät 
ñieåm dò bieät lôùn laø, trong khuoân vieân Chuøa Nhaät Baûn 
thöôøng coù moät khu vöïc rieâng ñeå laøm moät ngoâi ñeàn Thaàn 
Ñaïo.

Trong chuyeán ñi thaêm Nhaät Baûn trong thaùng Tö 
2018, ngoâi chuøa ñaàu tieân toâi ñöôïc daãn tôùi thaêm laø 
Kiyomizu-dera Temple, töùc laø Thanh Thuûy Töï, thôø Ñöùc 
Quan Theá AÂm treân ñoài AÂm Vuõ Sôn. Ngöôøi höôùng daãn 
ñoaøn du lòch töø Quaän Cam (California) laø anh Traàn 
Nguyeân Thaéng, Giaùm ñoác ATNT Travel & Tours (www.
atnttour.com). Cuøng hoïc vôùi toâi töø thô aáu, naêm 1970 baïn 
Thaéng coù Tuù Taøi 2 xong laø sang Nhaät Baûn du hoïc, trôû 
thaønh kyõ sö vaø laøm vieäc vôùi haõng Nhaät hôn hai thaäp 
nieân, sau ñoù môû coâng ty höôùng daãn du lòch truï sôû ôû Quaän 
Cam. Do coù quaù trình nhö vaäy, kieán thöùc cuûa baïn Thaéng 
veà lòch söû, vaên hoùa vaø xaõ hoäi Nhaät Baûn gaàn nhö toaøn 
bích. Nhöõng baûn vaên treân caùc bia ñaù ñöôïc Thaéng dòch 
vaø giaûi thích baèng tieáng Vieät raát raønh maïch. 

Thanh Thuûy laø nöôùc trong. Kiyomizu-dera laø moät 
ngoâi chuøa ñoäc laäp ôû phía ñoâng Kyoto, laø moät phaàn cuûa 
Di Saûn Vaên Hoùa Coá Ñoâ Kyoto theo UNESCO. Theo löôïc 

Huy hieäu cuõ cuûa maùy aûnh tieàn thaân 
cuûa Canon (Quan AÂm).

söû trong tôø bích chöông tieáng Anh cuûa chuøa, cho bieát 
chuøa naøy xaây töø naêm 778. Nguyeân khôûi vì nhaø sö teân laø 
Enchin coù moät giaác mô veà moät doøng soâng vaøng chaûy töø 
ngoïn nuùi Otowa phía treân Kyoto. Khi thöùc giaác, nhaø sö 
leân thaêm ngoïn nuùi ñoù, gaëp moät oâng cuï taïi ñuùng nôi thaáy 
trong giaác mô. OÂng cuï Gyoei noùi vôùi nhaø sö Enchin raèng 
oâng cuï ôû ñoù ñaõ 200 naêm, haøng ngaøy caàu nguyeän Ñöùc 
Quan Theá AÂm Boà Taùt. OÂng cuï Gyoei xin nhaø sö Enchin 
vaøo thay choã, ñeå oâng cuï coù theå ra ñi haønh höông vaø noùi 
hy voïng seõ quay laïi. Tröôùc khi ra ñi, oâng cuï chæ vaøo moät 
thaân goã ñaõ chaët, noùi ñoù laø goã toát, neáu nhaø sö muoán taïc 
töôïng Ñöùc Quan AÂm.

OÂng cuï Gyoei khoâng bao giôø quay laïi. Nhaø sö Enchin 

môùi ñi tìm oâng cuï, vaø chæ thaáy ñoâi giaøy oâng cuï ñeå nôi 
ñænh nuùi. Nhaø sö tin raèng oâng cuï laø moät hoùa thaân cuûa 
Ñöùc Quan Theá AÂm, neân cho duøng thaân goã ñaõ noùi ñeå 
taïc töôïng Ñöùc Quan AÂm. Nhöng nhaø sö Enchin loay 
hoay hoaøi, khoâng taïc töôïng ñöôïc, suoát 20 naêm. Luùc ñoù, 
coù moät laõnh tuï chieán binh (thôøi ñoù goïi laø samurai) teân 
laø Tamuramaro caûm ngoä ôn ñöùc cuûa nhaø sö, neân baûo 
trôï vieäc xaây chuøa, cho gôõ toaøn boä caên nhaø rieâng cuûa 
quan chöùc naøy vaø xaây laïi treân nuùi laøm chuøa cho nhaø sö 
Enchin hoaøn taát vieäc taïc töôïng Ñöùc Quan AÂm.

Anh Traàn Nguyeân Thaéng keå söï tích coù hôi khaùc vôùi 
saùch höôùng daãn treân, noùi raèng thôøi ñoù, phu nhaân cuûa 
laõnh tuï samurai kia bò saûn naïn, sinh khoù, cho neân vò 
töôùng quaân naøy môùi chaïy leân xin nhaø sö Enchin caàu 
nguyeän giuùp. Nhaø sö noùi raèng nôi ngoïn nuùi coù ba doøng 
nöôùc nhoû, vaø töôùng quaân neân höùng nöôùc veà cho phu 
nhaân uoáng, trong khi nhaø sö tuïng kinh caàu nguyeän. Cuoái 
cuøng meï troøn con vuoâng, töôùng quaân môùi baûo trôï taát caû 
vieäc xaây chuøa thôø Ñöùc Quan Theá AÂm, vaø ngoâi chuøa naøy 
coù teân laø Thanh Thuûy Töï, töùc laø nöôùc trong tinh khieát.

 Ngoâi chuøa bò chaùy nhieàu laàn, vaø roài ñöôïc xaây laïi 
nhieàu laàn. Trong caùc quan chöùc giuùp xaây laïi coù Toyotomi 
Hideyoshi, vò töôùng quaân coù coâng deïp naïn söù quaân vaø 
thoáng nhaát Nhaät Baûn vaøo theá kyû thöù 16. Nhöng kieán 
truùc nhö hieän nay laø xaây hoaøn taát naêm 1633, vôùi söï baûo 
trôï cuûa Tokugawa Iemitsu, vò töôùng quaân ñôøi thöù 3. 

Coù tin hay khoâng laø moät chuyeän, nhöng du khaùch tôùi 
laø xeáp haøng moät tôùi 3 doøng nöôùc ñöôïc daãn qua oáng tre 
töø nuùi chaûy xuoáng. Baïn Traàn Nguyeân Thaéng höôùng daãn 
caùch duøng gaùo nöôùc, sau khi muùc nöôùc töø töøng doøng, ñoå 
ra baøn tay vaø uoáng moät chuùt, caàu nguyeän hay khoâng thì 
tuøy, roài ñöa gaùo nöôùc vaøo daõy laøm saïch vi truøng baèng 
tia saùng cöïc tím. Theo ngöôøi Nhaät tin töôûng, uoáng nöôùc 
töø ba maïch nöôùc naøy seõ giuùp thöïc hieän ñieàu nguyeän öôùc, 
ngoaøi ra coøn seõ tröôøng thoï, khoûe maïnh vaø thaønh coâng 
trong vieäc hoïc hay kinh doanh.

Ñaëc bieät trong khuoân vieân Thanh Thuûy Töï coù moät 
ñeàn thôø cuûa Thaàn ñaïo. Ñeàn thôø naøy laø ñeàn Jishu (Jishu 
jinja) thôø Okuninushi - thaàn cuûa tình yeâu vaø ñoâi löùa. 
Baïn Traàn Nguyeân Thaéng noùi, daân Nhaät goïi ñeàn naøy laø 
Ñeàn Caàu Duyeân, nghóa laø ngöôøi coâ ñôn seõ veà gaëp tình 
yeâu thuaän lôïi. Nôi saân ñeàn laø hai taûng ñaù ngaàm, nhoâ 
leân maët ñaát moät phaàn, caùch nhau 18 meùt: neáu ngöôøi caàu 
duyeân nhaém maét, böôùc ñi töø taûng ñaù naøy sang ñaët chaân 
ñuùng leân taûng ñaù kia, theá naøo cuõng seõ gaëp moái löông 
duyeân toát ñeïp.

Dó nhieân, chuøa Kiyomizu-dera vaø ñeàn cuõng coù nhöõng 
laù buøa khaùc nhau, coù xin xaêm. Neáu gaëp xaêm toát, baïn seõ 
caàm veà nhaø, chôø ñieàu toát laønh tôùi. Neáu gaëp laù xaêm xui 
xeûo, daân Nhaät seõ buoäc laù xaêm xui xeûo ñoù vaøo moät nôi 
tröôùc saân ñeàn Thaàn Ñaïo, ñeå moïi chuyeän xui xeûo cho Ñöùc 
Phaät vaø chö Thaàn gaùnh chòu, hoùa giaûi.

Ngoâi chuøa Thanh Thuûy Töï thu huùt ñoâng du khaùch, 
do vaäy caû thò traán coù ñuû thöù kinh doanh treân loái ñi töø 
chaân nuùi leân chuøa: tieäm aên, tieäm kyû vaät, tieäm cho thueâ 
trang phuïc kimono ñeå du khaùch chuïp hình, tieäm baùnh 
coù ñuû loaïi baùnh ñaëc saûn, tieäm traø, vaø vaân vaân. Nghóa laø, 

Ba doøng nöôùc töø nuùi daãn xuoáng, sau Chuøa Thanh Thuûy Töï.

Caû thò traán töø chaân nuùi leân Thanh Thuûy Töï nhìn ñaâu cuõng thaáy 
du khaùch chen nhau.

Ngoâi chuøa coå nhaát Tokyo, noåi tieáng Ñöùc Quan AÂm linh thieâng, 
vôùi 30 trieäu du khaùch/naêm.
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moät ngoâi chuøa coù theå nuoâi soáng caû moät thò traán. 
Trong chuyeán ñi, ñoaøn du khaùch do ATNT höôùng 

daãn cuõng tôùi thaêm Coâng Vieân Hoøa Bình Heiwa-koen. 
Ngoâi kieán truùc chính cuûa coâng vieân laø Töù Ñoäng Taâm, 
treân kieán truùc khaéc boán böùc phuø ñieâu keå laïi boán hình 
aûnh thieâng lieâng cuûa Ñöùc Phaät: Khi Ñöùc Phaät ñaûn 
sanh ôû Lumbini (Laâm Tì Ni), khi Ñöùc Phaät thaønh ñaïo 
ôû Bodhgaya (Boà Ñeà Ñaïo Traøng), khi Ñöùc Phaät chuyeån 
phaùp luaân-thuyeát phaùp laàn ñaàu tieân cho naêm anh em 
Kieàu Traàn Nhö ôû vöôøn Sarnath (Loäc Uyeån), vaø khi Ñöùc 

Phaät nhaäp Nieát baøn ôû Kusinara 
(Caâu Thi Na).

Nôi ñaây ñi voøng phía sau kieán 
truùc Töù Ñoäng Taâm daãn xuoáng 
moät loái ñi boä haønh ven röøng, doïc 
loái ñi laø 33 pho töôïng Ñöùc Phaät 
Quan AÂm, töôïng tröng 33 öùng 
hoùa thaân ñeå cöùu ñoä chuùng sinh. 
Moãi pho töôïng Ñöùc Quan Theá AÂm 
ñöùng hay ngoài theo nhöõng tö theá 
khaùc nhau, tuøy hoùa thaân vaøo caùc 
coõi khaùc nhau. Khi ñöùng trong 
coâng vieân, coù theå nhìn thaáy phía 
xa laø aùnh maët trôøi chieáu leân nuùi 
Phuù Só.

Kieán truùc thaùp Töù Ñoäng Taâm 
nôi Coâng vieân Hoøa Bình treân laø 
do moät chi nhaùnh cuûa Nhaät Lieân 
Toâng xaây leân. Moät truï khoång loà 
giöõa saân tröôùc, coù khaéc chöõ Nhaät 
ñoïc sang tieáng Vieät laø “Nam Moâ 

Dieäu Phaùp Lieân Hoa Kinh.”
Trong khi ñoù, Tokyo coù moät ngoâi 

chuøa noåi tieáng linh thieâng khaùc laø 
Chuøa Quan AÂm Asakusa. Nguyeân caû moät khu vöïc quanh 
chuøa laø thò töù, baùn ñuû thöù, trong ñoù chuøa chæ laø moät phaàn 
naèm trong moät goùc Tokyo, nhöng chuøa Phaät Quan AÂm 
Thieân Thuû (Senso-ji) naøy noåi tieáng caàu xin laø ñöôïc, theo 
nieàm tin daân Nhaät Baûn. Goïi nhö theá laø cho tieän, thöïc 
ra theo Wikipedia, chuøa coù teân laø Kinryū-zan Sensō-ji, 
dòch ra tieáng Vieät laø Thanh Long Sôn Thieân Thaûo Töï. 
Chuøa naèm trong khu phoá coå Tokyo. Ñaây laø ngoâi chuøa 
coå nhaát taïi Tokyo, mang nhieàu lòch söû nhaát. Keá beân 
chuøa naêm taàng laàu laø moät ngoâi ñeàn Thaàn Ñaïo, trong 

khu chung quanh laø caû moät vuøng 
phoá thò buoân baùn ñuû thöù, trong ñoù 
du khaùch tôùi vieáng Chuøa Thieân 
Thuû trung bình moãi naêm laø 30 
trieäu ngöôøi, caû du khaùch trong vaø 
ngoaøi nöôùc tôùi. Ñaây laø moät trong 
10 chuøa Nhaät Baûn ñoâng du khaùch 
nhaát.

Haõy hình dung moät ngoâi chuøa 
naøo ôû Saøi Goøn hay Haø Noäi thu 
huùt 30 trieäu du khaùch moät naêm. 
Thí duï, Chuøa Vónh Nghieâm ôû 
Quaän 3, Saøi Goøn neáu thu huùt soá 
löôïng du khaùch ñoâng nhö theá, 
nghóa laø caû moät quaän 3 seõ soáng 
thuaàn nhôø ngaønh du lòch. Nieàm 
tin linh thieâng ñaõ thuùc ñaåy ngöôøi 
tôùi ñeå caàu xin.

 Ngoâi chuøa xaây rieâng cho 
vieäc thôø phöôïng Ñöùc Quan Theá 
AÂm Boà Taùt. Theo truyeàn thuyeát, 
moät pho töôïng Ñöùc Quan Theá AÂm 
ñöôïc tìm thaáy treân soâng Sumida 

Nhoùm du khaùch ñi tour vôùi ATNT chuïp hình löu nieäm ôû loái ñi ven röøng Coâng Vieân Hoøa 
Bình coù 33 töôïng Phaät Quan AÂm.

trong naêm 628 bôûi hai ngö daân, anh em Hinokuma 
Hamanari vaø Hinokuma Takenari. Tröôûng laøng, laø oâng 
Hajino Nakamoto, ñaõ coâng nhaän söï thieâng lieâng cuûa 
böùc töôïng vaø oâng ñaõ tu söûa ngoâi nhaø cuûa mình thaønh 
moät ngoâi chuøa nhoû ôû Asakusa, ñeå ngöôøi daân coù theå thôø 
phöôïng Ñöùc Quan Theá AÂm. Ngoâi chuøa ñöôïc xaây döïng 
vaøo naêm 645, vaø laø ngoâi chuøa coå nhaát Tokyo. Trong 
nhöõng naêm ñaàu cuûa Maïc phuû Tokugawa, Töôùng quaân 
Tokugawa Ieyasu xem chuøa naøy nhö ñeàn thôø hoä meänh 
cuûa gia toäc Tokugawa.

Töï Ñieån Baùch Khoa Môû ghi raèng moät chieác loàng 
ñeøn giaáy lôùn ñöôïc treo döôùi coång Kaminari-mon ôû loái ñi 
chính daãn vaøo khuoân vieân cuûa chuøa. Ñi qua coång laø con 
ñöôøng thaúng daãn veà phía baéc ñeán coång Hozo-mon vaø 
ñieän Kannon-do (Quan AÂm Ñöôøng). Con ñöôøng naèm ôû 
hai coång daøi khoaûng 250 meùt, ngang qua phoá Nakamise. 
ÔÛ ñaây coù caùc cöûa haøng nhoû san saùt nhau, baùn ñuû moïi 
thöù, töø ñoà löu nieäm ñeán nhöõng baùnh bao manju vaø nhöõng 
con buùp beâ. Nhöõng chieác quaït ñaày maøu saéc (coù caû hai 
kieåu xeáp ñöôïc vaø khoâng xeáp ñöôïc), oâ duø vaø nhöõng chieác 
loàng ñeøn, nhöõng chieác aùo happi, baêng troø chôi ñieän töû… 

Neáu baïn ñang cö nguï taïi Nam California, vaø neáu baïn 
theo doõi baêng taàn truyeàn hình NHK cuûa chính phuû Nhaät 
Baûn, treân laøn soùng naøy vaãn thöôøng chieáu hình aûnh veà 
nhieàu leã hoäi taïi khu phoá Asakusa cuûa Tokyo - trong ñoù 

coù nhieàu leã hoäi quanh naêm, coù leõ laø ñeå thu huùt du khaùch, 
nhöng noåi tieáng nhaát laø Sanja Matsuri, coøn coù teân laø 
Sanja Festival vaøo thaùng 5 haøng naêm, trong ñoù caùc ngai 
thôø vaø caùc xe hoa ñöôïc ñöa tuaàn haønh khaép treân ñöôøng 
phoá trong ba ngaøy leã hoäi, thöôøng coù khoaûng 1.5 trieäu 
ngöôøi tham döï leã hoäi töng böøng. 

Ñoù laø chæ môùi noùi veà tín ngöôõng Quan AÂm trong 
chuyeán ñi Nhaät Baûn. Chuyeán ñi cuõng gheù thaêm nhieàu 
ngoâi chuøa khaùc, nhöng khoâng thôø rieâng veà Ñöùc Quan 
Theá AÂm Boà Taùt nhö caùc ngoâi chuøa keå treân. Moãi ngoâi 
chuøa ñeàu coù nhöõng huyeàn thoaïi töø caû chuïc theá kyû tröôùc, 
coù nhöõng nieàm tin linh thieâng rieâng. Thí duï, nhö Thieân 
Long Töï (Tenryu-ji) ôû chaân nuùi Aashiyama, ñöôïc baïn 
Traàn Nguyeân Thaéng giaûi thích laø toå ñình Thieàn Phaùi 
Laâm Teá, nôi taám tranh veõ khoång loà Boà Ñeà Ñaït Ma ñaët 
ngay loái vaøo chaùnh ñieän. Hay ngoâi chuøa Todai-ji (Ñoâng 
Ñaïi Töï) thôø Ñöùc Phaät Tyø Loâ Giaù Na cuûa doøng Chaân 
Ngoân Toâng, nôi khuoân vieân laø caû traêm con nai hieàn laønh 
ñi chen vôùi ngöôøi. Vaø moät soá ngoâi chuøa khaùc, khoâng 
chuyeân bieät thôø Ñöùc Quan AÂm.

Nhaät Baûn laø ñaát nöôùc nhìn ñaâu cuõng thaáy hình aûnh 
ñeïp, thô moäng, saïch, töû teá… Cuõng xin göûi lôøi caûm ôn 
ngöôøi höôùng daãn Traàn Nguyeân Thaéng, ñaõ dòch caùc vaên 
bia tieáng Nhaät ra tieáng Vieät raát caën keõ ñeå giuùp caùc 
thoâng tin ñaëc bieät cho baøi vieát naøy.

Du khaùch chen nhau taïi khu phoá tôùi ngoâi chuøa coå nhaát Tokyo mua saém töng böøng.

Hoøa Thöôïng Thích Taâm Thaønh, Vieän Chuû Phaät Quan AÂm Thieàn Töï: "Xin chuùc cho Tinh Taán 
Magazine coù ñöôïc nhöõng baøi vieát mang laïi söï höõu ích, lôïi laïc cho moïi ngöôøi."

Phaät Quan AÂm Thieàn Töï, 7922 Santa Catalina Ave., Stanton, CA 90680. Phone: (714) 488-1178
Môøi quí vò nghe chöông trình 'Nhieäm Maøu Cuûa Meï Hieàn Quan AÂm' treân ñaøi Radio Bolsa 1480 AM, 9:30-10 pm, 

phaùt ñeâm thöù Hai, hai tuaàn moät laàn.
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Meï
laø Boà Taùt

trong nhaø

nhòp soáng ñaïo&ñôøi

Baøi HUYEÀN TRÍ

Khôûi nguoàn töø moät giaác mô ñeïp.

Thænh thoaûng toâi coù vaøi giaác mô ñeïp, giuùp cho mình 
caûm nhaän yù nghóa soáng, hay laø thu nhaët ñöôïc vaøi 
chæ daáu, ñònh höôùng trong ñôøi. Nhö giaác mô laï 

naøy:
“Toâi bôõ ngôõ ñi vaøo moät caûnh vöôøn ñeïp nhö tieân caûnh, 

ñaày hoa coû töôi toát muoân maøu muoân saéc, coù vaøi caây ñaøo 
traùi chín ñoû cuoán huùt khaùc thöôøng. Toâi caûm nhaän ñaây 
laø vöôøn ñaøo tieân, neân khoâng daùm ñöa tay leân haùi traùi. 
Ñoät nhieân coù moät daùng hình nöõ nhaân hieän ra phía tröôùc. 
Môùi ñaàu chæ nhö moät voøm aùnh saùng, daàn daàn hieån loä. 
Qua aùnh saùng khoâng nhìn roõ neùt, nhöng toâi linh caûm ñoù 
laø moät vò coõi treân, döôøng nhö laø Boà Taùt Quan Theá AÂm 
hay moät vò Thöôïng Tieân, ñeïp ñeõ hieàn hoøa, mieäng mæm 
cöôøi, tay ñöa ra phía tröôùc trao cho toâi moät quaû ñaøo tieân. 
Toâi ñeán gaàn cung kính cuùi ñaàu ñoùn nhaän. Ñeán khi chôït 
nhìn leân. Hoùa ra laø hình aûnh cuûa meï toâi!”

Tuy giaác mô raát ñeïp nhöng laïi khieán toâi baên khoaên. 
Sao laïi laø hình aûnh cuûa meï toâi? Meï toâi cuõng chæ laø moät 
baø meï bình thöôøng nhö bao nhieâu baø meï khaùc. Hieàn 
laønh, nhaãn nhòn, thöông yeâu, hy sinh cho con chaùu, bao 
dung, giuùp ñôõ nhieàu ngöôøi. “Meï laø Boà Taùt trong nhaø” 
voán laø caâu thaønh ngöõ quaù quen thuoäc trong Phaät giaùo, 
ñeán ñoãi ít ngöôøi phaân bieät ñöôïc ñoù chæ laø lôøi taùn tuïng 
cuûa phaøm nhaân, hoaëc phaûn aùnh chaân thaät coõi thieâng 
lieâng. 

Toâi khoâng daùm ñöa ra caâu traû lôøi trong baøi vieát naøy. 
Moãi ngöôøi seõ coù caâu traû lôøi khaùc nhau, tuøy cô duyeân, tuøy 
trình ñoä. Döôùi ñaây chæ laø caâu chuyeän thaät cuøng nhöõng 
thöïc chöùng. Coù theå quaù khoâ khan, cuõng coù khi gaây caûm 
xuùc, vaø cuõng coù luùc khaù phuõ phaøng. 

Baøi vieát naøy xin cung kính göûi ñeán taát caû baø meï. 
Toâi tin raèng taát caû ñeàu laø meï hieàn - vì trôøi ban cho baûn 
naêng sinh toàn nhö theá - bao goàm caû, moät soá ít khaùc, 
voán cuõng chaúng phaûi meï döõ, chæ laø meï mang beänh trong 
taâm. Ñaëc bieät baøi vieát xin daønh cho nhöõng vò coù nieàm 
tin vaøo Tònh Ñoä.

Taùc giaû Huyeàn Trí soáng taïi Westminster, ñaõ vieát vaø dòch nhieàu 
taùc phaåm Phaät giaùo.

Khi cöôøi xoøa, luùc laëng caâm. Luùc xoùt thöông, khi 
nhaãn nhòn.

Töø sau giaác mô laï aáy laø moät chuoãi ngaøy daøi, raát 
daøi, xuyeân suoát hôn hai möôi naêm, cuûa moät caëp meï con 
nöông töïa nhau ñöông ñaàu vôùi hai caùi khoå lôùn nhaát 
trong ñôøi ngöôøi: beänh vaø giaø. Beänh ñaùng sôï hôn giaø. 
Nhöng vöøa giaø vöøa beänh laïi gia taêng caùi khoå gaáp boäi.

Ñaàu tieân khi meï vöøa töø Phaùp veà soáng cuøng toâi, toâi 
khaù vui möøng, nghó raèng ñöôïc chaêm soùc cho meï laø ñieàu 
vaïn phuùc. Laïi nöõa, toâi töøng khaán nguyeän thay ba toâi 
chaêm soùc cho meï ñeå ba ñôõ nghieäp chöôùng, vì ñaõ boû beâ vôï 
hieàn vaø baày con nhoû. Phaûi chaêng do lôøi nguyeän aáy maø töø 
ñoù hai meï con daét dìu nhau lao vaøo bieån khoå?

Meï veà nhaø toâi ít laâu thì laém chuyeän ñoåi thay chaúng 
maáy toát laønh uïp xuoáng - neáu nhìn theo maét ñôøi. Toâi laø 
ngöôøi vieát saùch, vieát truyeän. Töø nhoû toâi ñaõ meâ thích laøm 
vieäc naøy, cöù nhö laø thieân tính. Nhöng meï ñoïc qua truyeän 
thì baûo, “noùi xaïo.” Môùi ñaàu toâi hôi töùc mình. Meï vôùi toâi 
thöïc ra chaúng hôïp taùnh nhau, meï raát chaân thaät, ñôn 
giaûn, noùi nhieàu chuyeän thöïc teá. Coøn toâi thì ít noùi, soáng 
noäi taâm, thöôøng suy tö, töôûng töôïng phong phuù. Khoâng 
phaûi vì meï noùi vaäy maø toâi boû nghieäp vaên ñaâu, nhöng sau 
ñoù töï döng toâi laïi buoâng boû, caûm thaáy soáng trong voïng 
töôûng hoä ngöôøi khaùc nhö vaäy chaúng ích lôïi gì. Tieáp ñeán 
khoâng laâu toâi cuõng boû vieäc vieát baùo, vì khoâng muoán bò… 
haïi naõo, cho duø luùc môùi nhaäp laøng cuõng mang theo chuùt 
kyø voïng laø (vöøa kieám côm vöøa) traû nôï… quoác gia daân toäc 
(lôùn quaù)! 

Roài, môùi ít tuaàn nhaûy ra laøm vaên phoøng ñeå kieám 
soáng thì hay tin meï laâm beänh teù laên ngoaøi ñöôøng. Theá 
laø toâi quay veà nhaø chaêm soùc meï, vôùi hy voïng ñaây chæ 
laø côn beänh nhoû chöõa ít laâu laïi laønh. Cuõng coù chuùt tính 
toaùn, ôû nhaø vieát vaø phuï laøm saùch vôùi baïn ñaïo vui hôn. 
Khoâng ngôø caên beänh meï khoâng laønh chuùt naøo, ngaøy 
caøng naëng theâm. Cöù theá, keùo daøi hôn hai möôi naêm trôøi, 
meï voâ hình trung cho toâi cô hoäi (taïm duøng vaøi chöõ vaên 
hoa ñaïo vò) phaùt boà ñeà taâm, minh quaùn saùt, haàu lieãu ngoä 
thöïc taùnh cuûa khoå.

Caên beänh cuûa meï toâi ñaïi khaùi theá naøy. Môùi ñaàu meï 
ñau moät chaân, roài chuyeån sang hai chaân, nhöùc nhoái, 
chaân naøy yeáu hôn chaân kia, daàn daø caû hai chaân ñeàu 
khoâng ñi ñöôïc. Môùi ñaàu tay run raåy, sau thì cöùng laïi, 
roài caùc ngoùn tay töø töø cong cöùng laïi. Cuoái cuøng tay chaân 
cuøng co quaép… Thuù thaät toâi khoâng daùm ñeám ngaøy ñeám 
thaùng. Nhö theá naøy, cöù moãi naêm naêm chính phuû caáp cho 
moät chieác xe laên, chieác ñaàu tieân nghó laø chæ taïm duøng 
qua roài boû haún, nhöng roài keùo daøi maõi cho ñeán chieác thöù 
tö saép hoûng, chöa kòp laáy chieác thöù naêm thì meï chæ coøn 
duøng ñeán nhöõng chieác baêng ca cuûa beänh vieän.

Luùc ñaàu chaïy ñuû thaày ñuû thuoác, moùn gì giaûm ñau, 
traät ñaû, hoài phuïc, boài boå… vaân vaân vaø vaân vaân, ñeàu ñöôïc 
thöû qua. Baùc só naøy baûo laø phong thaáp (rheumatism), y 
só noï ñoøi keùo xöông soáng, ngöôøi thì chaâm cöùu, coù keû ñoøi 
phaãu thuaät. Cuõng ñaõ chuaån bò phaãu thuaät xöông soáng (bò 
cong) roài ñaáy chöù, nhöng luùc ñoù meï ñaõ ngoaøi taùm möôi, 
baùc só baûo phaûi maát hôn nöûa naêm môùi hoài phuïc, vaø raát 

ñau. Meï khoâng chòu, maø toâi cuõng khoâng muoán. Vaø caû 
hai ñeàu quyeát ñònh ñuùng, vì coät soáng voán chaúng phaûi laø 
caên beänh chính ñeå trò. Caùc baùc só cöù thi nhau, heát chuïp 
X-ray chaân, roài chuïp tay, chuïp xöông soáng. Maõi veà sau 
thaáy meï run raåy vaø hôi laåm caåm (dementia), coù baùc só 
gôûi ñi chuïp hình naõo. Baùc só noùi ñôn giaûn, naõo cuûa meï 
“bò ñoùng voâi”, töùc laø hieän töôïng caùc teá baøo thaàn kinh 
bò thoaùi hoùa (neurodegeneration) do laõo hoùa hay beänh 
cheát nhanh bao boïc traéng xoùa quanh naõo, caøng ngaøy 
caøng daày ñaëc. Noùi vaén taét, laø hoäi chöùng cuûa beänh baát 
trò Parkinson’s disease, ñaõ vaøo thôøi kyø naëng. Baùc só cho 
bieát chæ coøn coù caùch moå naõo ra naïo voâi, nhöng khoâng baûo 
ñaûm, 50%. Ai daùm? Coøn soùt laïi moät ñieàu may: heä xuùc 
giaùc cuûa meï theo ñoù cuõng teâ lieät daàn neân bôùt bieát ñau.

Trong giai ñoaïn ñoù toâi chæ bieát tuøy duyeân, phöông 
tieän thieän xaûo. Khi cöôøi xoøa, luùc laëng caâm. Luùc xoùt 
thöông, khi nhaãn naïi. Cöôøi laø khi hai meï con cuøng nhau 
laøm gì luoäm thuoäm quaù, nhö meï teù laên ra ñaát vaø con cöù 
maûi loay hoay keùo co maø naâng khoâng leân. Cöôøi xoøa leân 
cho meï cuøng cöôøi maø xem nheï. Laëng caâm laø khi meï gaét 
goûng, caøu nhaøu, tuy khoâng phaûi laø traùch moùc, nhöng 
ngöôøi beänh hoaïn hay cau coù. Môùi ñaàu toâi coøn ñaùp traû, 
sau laïi choïn laëng caâm, cuõng deã thoâi, vì toâi voán ít noùi. 
Töôûng loøng xoùt thöông (töø bi taâm) seõ khoâ cöùng daàn, chai 
saïn daàn theo ngaøy thaùng, noù laïi cöù taêng tröôûng cuøng 
nhòp vôùi söï suy hoaïi cuûa thaân theå meï. Töù chi meï cöù nhö 
töø töø hoùa ñaù, môùi ñaàu laø hai chaân, roài leân ñeán hai tay, 
vaø daàn daø leo ñeán taän coå, vaø caû maét. 

Luùc ñoù, ñaõ nhaän roõ baûn aùn, toâi chæ coøn bieát coá laøm 
meï queân bôùt suy tö phieàn muoän. Nhieàu ngaøy qua hai meï 
con cöù naèm xem heát phim chöôûng laïi ñeán phim haøi. Heát 
Ngoä Khoâng roài ñeán Teá Ñieân. Ñoâi khi toâi cuõng coù caûm 
töôûng mình nhö moät thöù Teá Ñieân, coù caùi cöôøi ngaây daïi, 
khaùc moät ñieàu laø toâi laïi thöøa Ñieân maø thieáu Teá, chaéc 
vì khoâng kham noåi caây quaït raùch naùt. Thænh thoaûng 
toâi ñaåy xe ñöa meï ra chuøa, hay ñi chôi loøng voøng ñaâu 
ñoù. Luùc ñoù cuõng cho meï nghe kinh vaø nieäm Phaät nhöng 
khoâng nhieàu. Vì meï laïi thích nghe caûi löông hôn. Nuoái 
tieác nhöõng ngaøy xöa cuõ.

Veà sau, caùc em ôû xa veà thaêm meï, ñöa ñeà nghò ñoùng 
goùp tìm ngöôøi ñeán phuï giuùp. Môùi ñaàu toâi khoâng chòu, 
phaàn thích soáng yeân tónh, phaàn khoâng muoán laøm phieàn 
caùc em. Cho ñeán luùc meï trôû naëng quaù vaø trì keùo quaù, cöù 
teù hoaøi. Roài moät hoâm teù nöùt caû xöông ñuøi phaûi ñöa vaøo 
ñieàu trò vaø döôõng beänh ôû nursing home. Meï ruùt ñöôïc 
kinh nghieäm nursing home sau laàn ñoù, neân ñöa ra lôøi 
phaùn: Neáu ñöa vaøo ñoù vaøi thaùng meï seõ cheát. Do ñoù, toâi 
ñaønh phaûi chòu pheùp khoâng duøng giaûi phaùp ñoù ñöôïc maø 
choïn nhaän ngöôøi phuï nuoâi.

OÂi chao, soáng vôùi maáy baø maáy coâ Oshin thieáu chöõ laïi 
laém lôøi nhieàu chuyeän quaû laém böïc boäi. Beänh meï naëng 
neân raát khoù tìm ngöôøi giuùp. Hoï cöù kieám chuyeän, ñoøi 
tieàn, vaø ñua nhau nhaûy loùc choùc nhö coùc boû dóa. Chuyeän 
thöôøng tình naøy khoâng ñaùng nhaéc ñeán nhieàu. Hoï cuõng 
chæ goùp hôi goùp söùc vaøo thoåi caùc luoàng gioù ñoäc aét coù 
trong ñôøi thöôøng. Xem nhö nhôø hoï giuùp thoåi chöõ nhaãn 
cuûa toâi ngaøy caøng phình to leân thoâi.
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Taùm luoàng gioù ñoäc, moät traän cuoàng phong.
Ngay khi ñang phaûi choáng ñôõ taùm luoàng gioù ñoäc (baùt 

phong: ñöôïc maát, khen cheâ, vinh nhuïc, khoå vui) cuûa cuoäc 
ñôøi töø ngoaøi chôï ñeán luøa vaøo khuaáy ñaûo ñôøi soáng, traän 
cuoàng phong thònh noä cuûa beänh laõo ñaõ troãi daäy cuoán huùt 
thaân ngöôøi nhoû beù toäi nghieäp cuûa meï. Laø luùc meï khôûi 
söï trao cho toâi moät baøi hoïc ñau thöông nhaát, ñaùng sôï 
nhaát maø toâi cöù traùnh neù, ñoù laø tröïc dieän cuøng moïi thöù 
baát tònh trong coõi ñôøi vôùi caùi taâm baát tònh nhaát cuûa con 
ngöôøi: luyeán aùi.

Khôûi ñaàu laø gioù ñoäc thôøi khí cuûa thieân nhieân vaøo 
muøa ñoâng. Meï ho naëng vaø nhieàu hôn chöùng caûm laïnh 
thoâng thöôøng. Maáy laàn toâi ñeà nghò vaøo beänh vieän nhöng 
meï khoâng chòu, sôï nhaø thöông. Moät ñeâm kia, nghe meï 
ho saëc suïa quaù baát thöôøng, toâi chaïy vaøo phoøng thaêm, 
meï laïi töø choái. Laàn naøy toâi caûm thaáy baát oån, quyeát 

ñònh khoâng nghe nöõa vaø ñöa meï 
vaøo beänh vieän caáp cöùu. Baùc só cho 
bieát meï bò pneumonia, söng phoåi 
naëng, neáu khoâng caáp cöùu kòp laø 
khoù qua. Theá laø meï vaøo naèm beänh 
vieän hôn thaùng trôøi. Thôøi gian 
ñoù meï suy suïp laém, khoâng muoán 
cöôøi, khoâng muoán noùi. Ngöôøi hoác 
haùc gaày xoïp ñi, yeáu ôùt vaø troâng 
chaùn naûn. Khoâng hieåu coù phaûi luùc 
ñoù meï ñaõ muoán ra ñi chaêng maø 
toâi coøn quyeát taâm giöõ laïi? Toâi giöõ 
meï laïi cho meï, cho toâi, cho caùc em 
toâi, cho gia ñình toâi, hay chæ cho 
baùt phong? Baùt phong ngoaøi ñôøi 
vaø baùt phong trong chính ñaàu toâi. 
Daáy leân aøo aøo, aàm ó. 

Ñoù cuõng vöøa luùc baét ñaàu 
chuyeån sang moät giai ñoaïn khaùc, 
moät baøi hoïc khaùc. Ít laâu sau meï 
veà laïi nhaø. Côn beänh taêng caáp roõ 
reät. Soùng thaàn Kanagawa. Khi ñoù 
meï haàu nhö khoâng noùi ñöôïc, nuoát 
cuõng khoù khaên vaø cöù saëc suïa moãi 
khi aên uoáng. Caân löôïng tuy khoâng 
leân nhöng ngöôøi nhö naëng hôn 
nhieàu vì khoâng coøn chuùt söùc naøo 
ñeå göôïng daäy. Haàu nhö khoâng coøn 
cöïa quaäy noåi, naèm ñaâu yeân moät 
choã. Hai maét laïc thaàn, tuy vaãn coøn 
hieåu bieát. 

Moät hoâm, meï chæ cho toâi moät 
cuïc u laï beân hoâng traùi meï. Noù coù 
maøu saéc bình thöôøng, vaø cuõng 
khoâng ñau. Toâi ñöa ñeán baùc só 
gia ñình. Hai ba baùc só vaøo xem, 
thaáy laï, khoâng nghó ra laø khoái u 
gì. Vì noù khoâng ñau vaø khoâng bieán 
saéc neân khoù bieát. Coù thöû maùu vaø 
khoâng thaáy nhieãm truøng. Moät ít 
thuoác giaûm ñau phoøng ngöøa, vaø 
thuoác truï sinh theo yeâu caàu cuûa 

toâi. Theo baùc só thì ñoù laø khoái u bình thöôøng vaø coù theå 
seõ vôõ ra roài laønh.

Khoái u ñoù lôùn raát nhanh, vaøi tuaàn sau ñaõ coù beà roäng 
gaàn baèng traùi banh quaàn vôït, vaø baét ñaàu boác muøi tanh 
töôûi. Meï vaãn khoâng keâu ñau. Chöa ñeán ngaøy taùi khaùm 
thì khoái u ñaõ vôõ, maùu muû chaûy ra. Toâi töùc toác ñöa meï 
ñeán baùc só chuyeân khoa veát thöông ôû beänh vieän. Trôøi 
aï, khoái u naøy chæ do chaán ñoäng va chaïm maø thaønh vì 
da thòt ñaõ laõo hoùa, vaø caùc teá baøo beân trong vaø saâu beân 
döôùi khoái u ñaõ cheát caû neân môùi uøn leân nhö vaäy. Baùc só 
ñaõ naïo choã hö thoái saâu gaàn tôùi xöông, baêng boù roài cho 
veà nhaø. Coù leõ hoï thaáy baø giaø quaù neân khoâng muoán cöùu 
theâm nöõa.

Moät veát thöông thaät to loït caû naém tay, maùu thòt ñoû 
hoûn vöøa môùi caét, laãn vaøo chuùt môõ maøng, coøn coù chuùt maøu 
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xöông traéng ngaø loù daïng beân döôùi. Toâi teâ taùi caû ngöôøi 
khi cho tay vaøo trong da thòt meï saên soùc veát thöông, coá 
gaéng lau röûa boù baêng. Meï khoâng keâu la daõy duïa, cuõng 
khoâng reân ræ laáy moät lôøi. Khoâng bieát ñau hay bieát ñöôïc 
toâi ñau loøng? Hình aûnh phuõ phaøng cuûa xöông thòt ngöôøi 
thaân yeâu ñoù cöù baùm laáy toâi.

Moät phaùp thoaïi trong Kinh Phaùp Cuù chôït trôû veà. 
Caâu chuyeän cuûa caùc vò sö tu thieàn Töù Nieäm Xöù tìm vaøo 
nghóa trang, ñeán nôi coù nhöõng ngöôøi cheát raõ thòt phôi 
xöông, haàu tu taäp quaùn chieáu veà thaân baát tònh, veà khoå 
thoï ñieàn, vaân vaân… Phaùp thoaïi naøy raát maïnh meõ, ñaùnh 
ñoäng. Toâi ít nghó ñeán vì khoâng ñuû söùc ñoái dieän. Laøm sao 
bieát ñöôïc coù moät ngaøy meï laïi ñem chính thaân mình ra 
daïy toâi, nhaéc nhôû toâi veà thöïc chaát cuûa cuoäc ñôøi? Meï ôi, 
maùu muû thòt xöông maø meï trao ra ñeå daïy cho con baøi 
hoïc veà söï ñau khoå söï baát tònh ôû trong ñôøi, haàu ñaùnh 
thöùc con khoâng coøn meâ ñaém, laøm sao con chöa thöùc tænh 
ñöôïc, laøm sao con chöa coù quyeát taâm tìm moät con ñöôøng 
giaûi thoaùt?

Thöïc söï luùc ñoù ngöôøi toâi nhö coù phaàn teâ daïi, toâi chæ 
coøn moãi quyeát taâm phaûi chöõa trò cho meï. Thaáy meï vaãn 
coøn sinh löïc, coøn chöa muoán ñi. Meï naèm ôû nhaø vaøi ba 
hoâm, maùu muû vaãn cöù öùa ròn qua lôùp baêng. Toâi ñöa meï 
trôû laïi beänh vieän xin caáp cöùu laàn nöõa. Baùc só caáp cöùu goïi 
baùc só trò veát thöông, roài cho toâi lôøi khuyeân laø neân ñöa 
veà nhaø nhaän Hospice chöù beänh vieän khoâng chöõa trò ñöôïc 
hôn. OÂng coøn thuyeát cho toâi nghe lôïi ích cuûa Hospice, 
naøo laø meï toâi tuoåi ñaõ gaàn chín möôi, naøo laø quality of 
life, naøo laø coù con caùi quay quaàn, vaân vaân… Laáy ví duï 
caû ñeán tröôøng hôïp caù nhaân cuûa oâng vaø meï oâng. Toâi vaãn 
cöông quyeát… quaäy… naên næ khaép nôi. Coøn nöôùc coøn taùt. 

Sau cuøng, vò baùc só gia ñình töû teá cuûa meï, oâng NHV, 
ñeán nhaän lôøi giuùp ñôõ. OÂng cho bieát seõ duøng hai ba thöù 
truï sinh ñeå ngaên nhieãm truøng, chuyeàn maùu vaø IV, khi 
giaûm beänh seõ ñöa veà convalescence home ñeå coù baùc só 
phaãu thuaät khaâu veát thöông laïi. Cuoái cuøng veát thöông 
cuõng khaâu laïi, loõm saâu xuoáng coù theå cho caû naém tay 
vaøo!!! Veát thöông naøy chöa laønh, thì laïi veát khaùc. Vì 
naèm ngöûa maõi trong beänh vieän khi giaûi phaãu veát thöông 
beân hoâng, meï laïi sinh lôû loeùt ôû xöông cuøng, laïi phaûi ñöa 
vaøo khoeùt ñuïc, keùo da ra khaâu vaù… Toùm taét laø meï ra vaøo 
beänh vieän trieàn mieân. Nhôø trôøi cho ít bieát ñau cuõng ñôõ 
khoå. Ñoàng luùc, meï ñi daàn ñeán choã khoâng coøn aên uoáng 

noùi naêng ñöôïc nöõa vì caùc cô baép coå hoïng ñaõ ngöng hoaït 
ñoäng. Maét cuõng chæ coøn coù 80%. Parkinson’s ñaõ böôùc vaøo 
thôøi kyø cuoái.

Hai naêm sau cuøng cuûa ñôøi meï laïi dieãn ra taïi nhaø. Vôùi 
caùi oáng ôû buïng ñeå chuyeàn söõa. Caùi maùy trôï hôi thôû, maët 
naï chuïp ñeå thôû, maùy huùt ñaøm, maùy ño maùu ño ñöôøng, 
caùc thöù. Moät vaøi loaïi thuoác thöû thuoác chích. Vôùi thaân 
hình tay chaân co quaép laïi khoâng coøn keùo ra ñöôïc. Vôùi 
maùy baêng nieäm Phaät vaø tuïng kinh môû quanh naêm suoát 
thaùng. Kinh Tònh Ñoä vaø Kinh Thuûy Saùm. Phaät A Di Ñaø 
vaø Boà Taùt Quan Theá AÂm.
Meï ra ñi, mieäng mæm cöôøi. 

Maëc duø keùo daøi cho meï theâm hôn ba naêm, nhöng 
nhöõng naêm naøy meï quaû khoâng coøn höôûng thuï gì cuoäc 
soáng. Chæ coøn söï laéng nghe. Nieàm vui nhoû nhoi chæ laø 
ñoâi luùc con chaùu veà teà töïu, oàn aøo vui veû, nhöõng tieáng u 
ô ñaùng yeâu caùc chaùu beù. Tieáng ñoäng meï nghe thöôøng 
tröïc laø tieáng nieäm kinh, nieäm Phaät. Ngaøy ngaøy toâi nheï 
nhaøng noùi chuyeän vôùi meï moät chuùt, nhaéc nhôû nieäm Phaät 
vaø ñöøng nghó ngôïi gì nöõa. Meï thöôøng khoâng noùi gì, hai 
con maét môø ñuïc cöù lôø ñôø xa xaêm. Moâi mím chaët treã 
xuoáng nhö moät neáp nhaên daøi. Ñoù laø veû maët thaát thaàn, 
thôøi kyø cuoái cuûa caên beänh. Tuy vaäy, ñaàu oùc cuûa meï vaãn 
coøn soùt laïi nhaän thöùc. Ñoâi luùc meï phaûn öùng traû lôøi. 
Nhaáp nhaùy moâi nieäm Phaät theo toâi. Thænh thoaûng coá 
phaùt ra vaøi tieáng noùi nghe khoâng roõ. Coù moät laàn toâi 
nghe meï gaéng söùc theàu thaøo, “Caùm ôn con.” Caâu noùi cuoái 
cuøng cuûa meï cuøng toâi.

Khi ñoù ñaõ gaàn ñeán Teát. Tình traïng meï suïp xuoáng 
thình lình. Söõa khoâng vaøo ñöôïc bao töû, thöôøng tuoân 
traøo ra öôùt caû buïng. Coù vaøi chæ daáu caän töû: toaøn thaân 
ruõ lieät, nöôùc da ñoåi maøu, nguû quaù nhieàu gaàn nhö meâ 
man, khoâng coøn nhaän thöùc aên, cuõng khoâng coøn baøi tieát… 
Thænh thoaûng môû maét daäy baät leân ho khoâ khan vaø roài 
cöù khoø kheø nhö heát hôi, phaûi duøng maùy thôû. Toâi bieát meï 
saép ñi, nhöng khoâng noùi ra sôï laøm buoàn caùc em ôû xa veà 
thaêm, maø chæ laëng leõ caàu nguyeän vaø gia taêng maùy nieäm 
Phaät. Toâi cuõng khoâng muoán ñöa meï vaøo nhaø thöông 
ngay, coá keùo daøi qua maáy ngaøy Teát, bieát roõ meï vaøo beänh 
vieän laàn naøy seõ khoâng coøn trôû laïi… Toaïi nguyeän cho meï 
muoán ôû laïi “aên” Teát cuøng con chaùu. Meï “aên” Teát trong 
giaác nguû vuøi, khoâng bieát coù nghe ñöôïc tieáng phaùo noå hay 
tieáng treû con reo vui…
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Vöøa qua moàng ba Teát, meï ñöôïc ñöa vaøo naèm trong 
ICU. Ngaøy thöù nhaát chöa thaáy gì roõ tuy caùc vital signs 
yeáu ôùt. Sang chieàu hoâm sau ñoät nhieân coù trieäu chöùng 
buoâng thaû. Tay chaân voán dó cöùng ngaéc co quaép nhö chaân 
chim cuûa meï töï nhieân trôû laïi meàm maïi vaø thaû loõng, duoãi 
ra, nhö buoâng boû, thoaûi maùi, khoâng coøn naán níu, khoâng 
coøn naém baét. Ai thaáy cuõng baûo laï, cho laø toát laønh. Toâi 
khoâng noùi, nhöng ngaàm hieåu aán daáu. Toâi ngoài nieäm 
Phaät gaàn tai meï. 

Ñeán chieàu hoâm sau, meï ñoät nhieân trôû côn. Taát caû 
maùy theo doõi vital signs ñoàng loaït xuoáng thaáp, reo vang 
leân. Hai ba y taù chaïy vaøo chuaån bò lo caáp cöùu. Toâi ñeán 
naém tay meï voã nheï vaø khuyeân nhuû, “Meï ôi, meï ñöøng ñi. 
Meï raùn chôø chuùt nöõa ñi. Em T. (em trai toâi) saép veà roài. 
Meï muoán chôø em maø. Raùn leân meï.” Theá laø ñoät nhieân 
maùy moùc trôû laïi bình thöôøng. Nhòp tim, hôi thôû trôû laïi 
bình thöôøng. Con toâi ôû gaàn ñoù baûo, “Sao hay quaù vaäy, 
meï noùi gì maø baø ngoaïi trôû laïi bình thöôøng vaäy. Con thaáy 
maùy voït leân lieàn.” Toâi cho bieát, “Khoâng phaûi meï, laø baø 
ngoaïi ñoù. Caùi thöùc cuûa Baø muoán chôø caäu T.”

Vaøi giôø sau caäu em beân mieàn Ñoâng veà ñeán. Beân döôùi 
moät nuùi oáng thôû, maët naï che khuaát, ñoâi maét meï nhöôùng 
leân khi vöøa nghe tieáng em, coù veû haøi loøng, coù veû laéng 
nghe. 

Toái hoâm ñoù, khi toâi moûi meät vöøa môùi quay veà nhaø 

nghæ, an taâm vì ñaõ coù quyù töû cuûa meï troâng nom, thì caäu 
em goïi giaät laïi, gioïng run run: “Meï ñi roài chò ôi!” Toâi daën 
doø em ñöøng khoùc vaø ñöøng ñoäng ñeán meï, chôø toâi ñeán. Toâi 
hoa caû maét treân con ñöôøng laùi xe quay trôû laïi. Hình nhö 
coù ñi laïc moät chuùt treân con ñöôøng quen thuoäc. Trong caâu 
nieäm Phaät coù xen laãn vaøi caâu “Meï ôi! Meï ôi!”

Ñeán nôi, meï naèm ñoù, ngöôøi hôi cong queo - vì maëc 
duø thaân ñaõ meàm duoãi nhöng y taù laïi keùo co leân ñeå tieän 
saên soùc. Toâi vöøa nieäm Phaät vöøa raûi caùt Tònh ñoä treân 
ñaõnh ñaàu vaø traùn meï, cuøng em trai chænh söûa cho meï 
naèm ngay ngaén trang nghieâm hai tay chaép laïi. Traùn meï 
vaãn coøn hôi aám duø tay chaân baét ñaàu laïnh. Maët meï hôi 
xanh nhöng coù veû thanh thaûn bình an, chæ coù mieäng haù 
to vì vöøa môùi ruùt oáng trôï thôû. Luùc ñoù toâi khoâng muoán 
khoùc nhöng nöôùc maét cöù traøo ra. Toâi töï traùch mình, 
Phaûi nhieáp taâm quyeát chí khoâng khoùc. Phaûi nhieáp taâm 
hoä nieäm vaõng sanh cho meï. Phaûi nhieáp taâm laøm sao ñeå 
cho meï khoâng coøn chòu khoå.

Toâi baét ñaàu nieäm kinh cho meï. Chuù Ñaïi Bi vaø chuù 
Vaõng Sanh nhieàu laàn. Roài baét ñaàu nieäm Phaät Quaùn Theá 
AÂm, vaø roài chæ nieäm Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. Moät luùc sau, 
em gaùi toâi ñeán, thænh ñöôïc sö coâ C.P., moät vò ni heát loøng 
lo chuyeän vaõng sanh cho Phaät töû, duø luùc ñoù ñaõ nöûa ñeâm 
vaãn soát saéng chaïy ñeán.

Sö coâ vaø hai chò em toâi roát raùo nieäm Phaät theo tieáng 

(Hình Phuùc Quyønh)

moõ cuûa sö coâ. Môùi ñaàu nhòp nhaøng, ngaøy caøng gia taêng 
toác ñoä. Sau cuøng chæ nieäm vaén taét “A Di Ñaø Phaät”, thaät 
nhanh. Toâi nhaém maét laïi, ñöùng thaúng ngöôøi hôi nöông 
vaøo voøng ñai saét quanh giöôøng meï, mang trong taâm chæ 
moãi moät cöùu caùnh “vaõng sanh” vaø treân mieäng gaén lieàn 
boán chöõ “A Di Ñaø Phaät.” Tieáng moõ cuûa sö coâ ngaøy caøng 
doàn daäp, nhöng ñeán moät luùc toâi cuõng chaúng coøn nghe 
tieáng moõ, cuõng khoâng nghe tieáng ñoäng gì chung quanh, 
maø chæ nghe ñöôïc tieáng nieäm Phaät cuûa chính mình, nhö 
ñang ngaám vaøo trong taâm mình. Thaân hình toâi môùi ñaàu 
hôi teâ vì ñöùng quaù laâu, daàn chuyeån sang rung ñoäng theo 
tieáng nieäm, nhanh daàn. Ñoät nhieân döøng laïi, roài nhö 
ñöôïc söùc huùt cuoán huùt leân, keùo thaúng leân. Toâi chaúng caûm 
thaáy thaân mình nöõa. Chaúng nghe tieáng nieäm. Ñaàu chôït 
maùt röôïi nhö coù hôi laïnh roùt leân treân. Vaãn nhaém maét, 
toâi baét ñaàu thaáy aùnh saùng hieän ra tröôùc maët. Môùi ñaàu laø 
moät voøng troøn xoaùy nhanh, coù maøu xanh chung quanh, 
maøu vaøng ôû giöõa. Voøng saùng lan daàn ra, toûa roäng, xanh 
bieán maát, vaøng choùi loøa röïc rôõ. Duø ñang nhaém maét toâi 
caûm thaáy nhö choùi chang vaø cöù nhaáp nhaùy maét. Toâi giöõ 
yeân traïng thaùi ñoù moät luùc, roài noùi vôùi sö coâ, “AÙnh saùng 
roài sö coâ!” Sö coâ noùi, “Saùng laém phaûi khoâng?” Toâi ñaùp, 
“Daï.” Sö coâ töø töø lôi daàn tieáng moõ, vaø sau cuøng chuùng 
toâi döùt tuïng nieäm.

Toâi môû maét ra hoûi sö coâ “Sö coâ coù thaáy saùng khoâng?” 
“Khoâng, coâ baän quan saùt ngöôøi ñi.” Roài coâ chæ cho toâi 
xem. Mieäng meï toâi ñaõ kheùp laïi, chöa khít khao, coøn hôi 
chuùt heù môû, phôn phôùt moät nuï cöôøi.

Meï ñaõ ra ñi, mieäng mæm cöôøi!
Nam Moâ A Di Ñaø Phaät.

Moïi vieäc cöù tuaàn töï dieãn ra theo nhöõng nghi thöùc 
cho ngöôøi quaù vaõng. Moät ñieàu caàn phaûi ghi chuù ñeå cho 
nhöõng ai coøn nghi ngôø ñoù laø caùc voïng töôûng. Treân thöïc 
teá, suoát trong tuaàn leã tang chay khoù nhoïc aáy, ngöôøi toâi 
hoaøn toaøn nheï nhaøng thanh thaûn, khoâng chuùt meät nhoïc 
muoän phieàn. Keå töø khi ñöôïc nhìn thaáy luoàng haøo quang 
vi dieäu baát khaû tö nghì ñoù. 

Toâi keå laïi caûnh khoå cuûa meï mình moät caùch chaân 
thaät vaø töôøng taän nhö theá vì caûm thaáy meï thoï khoå nhö 
moät thoâng ñieäp, moät nhaén nhuû göûi ñeán cho chính toâi vaø 
cho nhöõng vò tin vaøo coõi Tònh Ñoä: Bieát ñöôïc Söï Thaät môùi 
thoaùt khoå. Cuõng xin göûi ñeán nhöõng vò coù cha meï coøn an 
laønh hay laâm caûnh oám ñau, xin an taâm chaêm soùc, xin 
xem nhö laø caùc baäc Boà taùt daïy mình tu hoïc.

Caâu chuyeän cuoái cuøng. Toâi bieát meï ñaõ ñi xa, neân 
cuõng khoâng mong voïng ñöôïc nhìn thaáy meï, cho duø qua 
chieâm bao. Theá maø, khoaûng moät thaùng sau, toâi ñöôïc gaëp 
meï trong giaác mô. Toâi thaáy mình chôû meï - khoûe maïnh 
vaø töôi ñeïp - vöôït qua moät doøng soâng roäng hay con bieån 
nhoû naøo ñoù, coù nhieàu soùng gioù. Toâi laùi xe, hay laùi thuyeàn 
gì ñoù khoâng roõ, löôïn bay laø laø beân treân (khoâng phaûi saùt 
maët nöôùc). Troài leân huïp xuoáng khaù nhieàu laàn. Hôi laûo 
ñaûo hoài hoäp. Nhöng roài moät luùc sau thì meï ñoät nhieân 
taùch ra, töï mình laùi moät chieác xe (hay thuyeàn) nhoû chaïy 
vuït leân phía tröôùc, rôøi ñi. Tröôùc khi maát daïng, meï quay 
ñaàu nhìn laïi toâi, mieäng mæm cöôøi.

Phaán Taûo Y
Thô HUYEÀN TRÍ

Nhaø sö xuoáng nuùi hoùa trai,
Nhaët thu maáy maûnh gieû(1) hôi(2) saïch laønh.
Ra soâng giuõ nöôùc(3) töôm tinh,
Ñaép boài chieác giaùp phuû tình töø bi(4).
Baïc phô taám baù naïp y(5),
Moãi manh chöùa maáy maãu(6) ñôøi buoàn thöông.
Maët Trôøi(7) khuaát boùng Taây phöông,
Cha Hieàn(8) vaéng maët, höõng hôø taûo y(9).

Ghi chuù:
(1) maûnh gieû: phaán taûo y, theo moät thieàn phaùp coå, 

laø loaïi baù naïp y cuûa khaát só do maûnh gieû keát thaønh, coøn 
goïi laø töø bi giaùp hay ruoäng phöôùc ñieàn. 

(2) hôi: maûnh gieû ôû ñaây töôïng tröng cho caùc linh 
hoàn chuùng sinh, hôi laø ñoâi chuùt, maø cuõng laø hôi thôû cuûa  
ngöôøi tu hoïc.

(3) giuõ nöôùc: nhuùng vaøo nöôùc cam loä, hay phaùp thuûy. 
(4) (5) chieác giaùp phuû tình töø bi: töø bi giaùp, teân goïi 

khaùc cuûa baù naïp y.
(6) maãu: ruoäng phöôùc ñieàn, chöùa ñöïng nhöõng maãu 

ñôøi ñau khoå cuûa chuùng sinh.
(7) (8) Maët Trôøi, Cha Hieàn: Ñaáng Töø Phuï, Maët Trôøi 

cuûa theá gian, töùc Ñöùc Phaät.
(9) höõng hôø taûo y: thôøi Maït Phaùp, ngöôøi tu chuoäng 

hình töôùng, ngoân töø hoa myõ vaø khoa baûng hôn laø thaät 
tu thaät chöùng ngoä.
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Ñeán vôùi cuoäc ñôøi, töø luùc baät tieáng khoùc loït loøng cho 
tôùi khi nhaém maét truùt hôi thôû cuoái ôû phuùt laâm 
chung, maáy ai traùnh ñöôïc nhöõng khoå ñau trieàn 

mieân traøn ñeán kieáp ngöôøi, khoâng khaùc chi soùng bieån 
ñaùnh vaøo bôø, luùc lôùn luùc nhoû khoâng bao giôø ngöng nghæ. 
Coù nhöõng phieàn muoän daàn daø coù caùch hoùa giaûi, boác hôi 
ñeán moät möùc ñoä coù theå chaáp nhaän ñöôïc, hoaëc coù khi 
chính côn ñau ñoù laïi daãn ñeán con ñöôøng ñaïo maàu nhieäm 
voâ bieân, mang laïi yù nghóa höõu ích thöïc söï cho cuoäc soáng 
hieän taïi. Roài cuõng coù nhöõng khoå naïn naëng chóu quaù söùc 
chòu ñöïng cuûa con ngöôøi, gaây ñôùn ñau cuøng cöïc khieán keû 
phaøm phu, vôùi trí tueä coøn non yeáu, khoâng ñuû söùc töï cöùu 
laáy mình maø caàn ñeán söï trôï löïc cuûa moät ñaáng sieâu hình, 
cuûa moät nguoàn naêng löïc naøo ñoù vöôït beân treân khaû naêng 

hieåu bieát cuûa thöôøng nhaân. Bieát ñeán nôi ñaâu ñeå nhaän 
ñöôïc moät söï trôï löïc nhö vaäy?

Vôùi caâu hoûi ñoù, toâi tìm veà Thieàn Vieän Chaân Nguyeân 
vaøo moät saùng Chuû Nhaät ñaàu thaùng Tö. Toâi ñeán “ngoâi 
chuøa giöõa sa maïc” khoâng haún vì ñang mang moät noãi bi 
thoáng naøo ñoù caàn ñöôïc hoùa giaûi, maø vôùi söï hieáu kyø cuûa 
moät ngöôøi vieát. Toâi töøng gaëp vaø nghe moät soá ngöôøi noùi 
ñaïi khaùi nhö “Ñöùc Quaùn AÂm ôû chuøa Chaân Nguyeân linh 
laém. Toâi bò (ung thö, tai naïn, gia ñình bò quaäy phaù, nhaø 
coù ma, theá naøy, theá kia) töôûng khoâng qua khoûi. Vaäy maø 
Ngaøi ñaõ giuùp cho moïi söï ñöôïc bình yeân.”

Ngaøi laø ai maø “linh” ñeán nhö vaäy? Ngaøi theå hieän 
phöông tieän cöùu khoå nhö theá naøo? Laøm sao bieát ñöôïc keû 
khoå ñaõ ñöôïc cöùu vôùt hay ñoù chæ laø keát quaû cuûa moät söï 
kieän ngaãu nhieân, tình côø naøo ñoù thoâi? Thôøi gian qua ñaõ 
coù moät soá baøi vieát veà Thieàn Vieän Chaân Nguyeân. Nhöng 
ñeå bieát roõ hôn, ñeå caûm nhaän ñöôïc nhieàu cho chính baûn 
thaân, neân toâi quyeát ñònh ñeán taän nôi aáy vaø tìm hieåu ôû 
vò thaày vieän chuû.

Khoaûng moät tuaàn tröôùc khi ñeán Chaân Nguyeân, toâi coù 
goïi soá cuûa thieàn vieän ñeå “laáy heïn” vôùi Thaày Vieän Chuû 
Thích Ñaêng Phaùp. Sau vaøi laàn khoâng nghe ai caàm ñieän 
thoaïi, cuoái cuøng toâi cuõng ñöôïc Thaày hoài ñaùp. Ñoù laø laàn 
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Baøi vaø hình HOAØNG MAI ÑAÏT

ñaàu tieân toâi ñöôïc noùi chuyeän vôùi Thaày Ñaêng Phaùp maëc 
duø ñaõ töøng gheù chuøa ít nhaát moät laàn moãi naêm vaøo dòp 
Teát, vaø cuõng coù ñoâi, ba laàn chuïp aûnh Thaày giöõ laøm kyû 
nieäm: Thaày ñöùng trong chaùnh ñieän, hay trong beáp giöõa 
saân chuøa roäng theânh thang maø coù leõ chæ trong muøa xuaân 
khaùch thaäp phöông môùi chòu noåi khí haäu khaéc nghieät 
nôi ñaây.

“Ñöôïc. Anh cöù ñeán. Ngaøy Chuû Nhaät thaày khoâng ñi 
ñaâu caû,” Thaày Ñaêng Phaùp noùi gioïng Hueá eâm dòu, thaân 
thieän qua ñieän thoaïi duø chöa gaëp toâi moät laàn naøo. “Anh 
khoâng caàn goïi nhaéc tröôùc moät ngaøy laøm chi, thaày luùc 
naøo cuõng ôû ñaây. Cöù ñeán.”

Ñöôøng töø nhaø toâi ôû Westminster ñeán thieàn vieän ôû 
Adelanto xa khoaûng 90 daëm, chöøng moät tieáng röôõi laùi 
xe neáu ñöôøng thoâng suoát töø nam leân höôùng baéc theo hai 
xa loä 91 vaø 15, töø ñoù reõ qua 395 höôùng leân nhöõng thaéng 
caûnh noåi tieáng ôû mieàn nuùi California. Nhöng tröôùc khi 
ñeán vuøng nuùi ñoài xanh maùt, du khaùch phaûi chaïy qua thò 
xaõ Adelanto naèm giöõa moät sa maïc khoâ caèn, thöa daân, 
khoâng coù chi ñeå ngaém ngoaøi maáy caây xöông roàng, maáy 
tieäm buoân cho ngöôøi qua ñöôøng, vaø cuõng chính nôi ñaây 
toïa laïc moät ngoâi thieàn vieän môùi meû, coù theå noùi laø lôùn 
nhaát cuûa ngöôøi Vieät Nam taïi California. 

Ñeán chuøa khoaûng 10 giôø saùng, toâi ñi loanh quanh 
khoâng bieát Thaày ñang ôû ñaâu, thaàm nghó nôi ñaây laïi vöøa 
xaây theâm vaøi caáu truùc môùi. Quaû thaät khoâng ngôø môùi coù 
maáy naêm maø Chaân Nguyeân giôø ñaây laïi baønh tröôùng ñeán 
nhö vaäy, vaø coøn ñang tieáp tuïc phaùt trieån, xaây caát theâm. 
Beân trong chaùnh ñieän coù ba vò taêng aùo vaøng vaø daêm cö 
só aùo lam ñang tuïng kinh, tieáng tuïng ñeàu ñeàu vang voïng 
giöõa nhöõng böùc töôøng vaø neàn gaïch boùng loaùng. Toâi leã 
Phaät, leã caùc ngaøi Boà Taùt, xong ñi ra ngoaøi ñeán leã tröôùc 
töôïng Ñöùc Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, moät pho töôïng cao to 
löøng löõng giöõa saân chuøa meânh moâng, coù söùc thu huùt nhö 
nam chaâm ñöa khaùch thaäp thöông töø nôi xa xoâi ñeán taän 
ñaây.

Ngöôùc leân chieâm baùi töôïng “Phaät Baø” noåi baät treân 
neàn trôøi xanh ñang coù nhöõng ñöôøng khoùi traéng do phaûn 
löïc cô ñeå laïi, loøng toâi khoâng khoûi gôøn gôïn xuùc ñoäng tuy 
ñaây khoâng phaûi laø laàn ñaàu ñöùng ñaây ñaûnh leã. ÔÛ göông 
maët ñaày ñaën tuyeät ñeïp vaø raát coù thaàn cuûa ñöùc Boà Taùt 
Quaùn Theá AÂm, toâi caûm thaáy moät ñieàu gì khoù dieãn taû 
baèng lôøi. Khoâng saàu muoän nhöng laïi bao truøm moät noãi 
thöông caûm chöùa chan cho kieáp nhaân sinh; moät taám 
loøng hieàn dòu bao la cuûa baäc töø maãu maø aån taøng caû moät 
söùc maïnh uy nghieâm cuûa ñaáng cha laønh. Do luùc aáy saân 
chuøa vaéng, khoâng caàn nhöôøng choã cho ngöôøi khaùc, toâi 
quyø treân taám neäm theâm vaøi phuùt ñeå ñöôïc thö thaû ngöôùc 
leân chieâm ngöôõng ngaøi, muoán noùi heát taâm tö vaø öôùc 
nguyeän vôùi ngaøi, cuøng vôùi lôøi khaán nguyeän nhö moïi laàn, 
raèng “Ngaøi haõy giuùp con, chæ ñöôøng cho con soáng sao cho 
ñuùng vôùi chaùnh phaùp, ñuùng vôùi lôøi Phaät daïy, soáng sao 
cho coù lôïi ích cho moïi ngöôøi, moïi chuùng sanh.”

Toâi chuïp maáy böùc aûnh, roài ñi voøng ra phía sau thieàn 
vieän tìm thaày vieän chuû. ÔÛ ñaèng nhaø beáp, thaáy moät chò 
ñöùng tuoåi ñang baän roän doïn deïp maáy thuøng rau, toâi 
ngaàn ngaïi chöa daùm hoûi thì ngöôøi phuï nöõ trong boä ñoà 

naâu ñaäm lem luoác boãng ngaång ñaàu, taëng cho toâi moät nuï 
cöôøi thaân thieän, toûa saùng treân göông maët chaân phöông 
khoâng trang ñieåm.

“Chò coù bieát thaày vieän chuû ôû ñaâu khoâng? Toâi ñang ñi 
tìm thaày,” toâi caát tieáng hoûi.

Vaãn giöõ nguyeân nuï cöôøi töôi, chò ñaùp vôùi gioïng lô lôù 
cuûa ngöôøi goác mieàn Trung, “Ngay kia kìa, thaày ôû trong 
ñoù ñoù.” Thaáy toâi nhìn ngô ngaùc, chò lieàn boû thuøng rau 
xuoáng, ñi thoaên thoaùt ôû phía tröôùc, thænh thoaûng quay 
laïi ngoaéc tay cho toâi ñi theo. “Kìa, caùi nhaø ñoù. Thaày ôû 
trong ñoù ñoù. Anh voâ troûng seõ gaëp thaày.”

“Ñoù ñoù” laø moät ngoâi nhaø xaây caïnh phoøng beáp, tuy 
nhoû nhöng khang trang, töôm taát vôùi caây caûnh baøy bieän 
ôû chung quanh. Thaáy chò quay trôû laïi höôùng beáp, toâi noùi 
lôøi caûm ôn vaø khoâng queân hoûi teân chò.

“Teân em laø Hoa, ôû ñaây ai cuõng goïi em laø Hoa chuoái 
chieân,” chò noùi vaãn vôùi nuï cöôøi nhö ngöôøi thaân quen. 
Nghó toâi chöa hieåu veà caùi teân laï, chò noùi tieáp, “ÔÛ chuøa 
naøy em laø ngöôøi coù nhieäm vuï chieân chuoái, neân ai cuõng 
goïi em laø Hoa chuoái chieân.” 

Haàu nhö laàn naøo ñeán chuøa, baát cöù ngoâi chuøa naøo, toâi 
cuõng thöôøng gaëp nhöõng ngöôøi vui veû, thaân thieän nhö chò 
Hoa ñaây. Gaëp quyù thaày hay quyù coâ deã thöông ôû chuøa laø 
chuyeän ñöông nhieân roài, nhöng hình nhö ai ôû chuøa cuõng 
hieàn laønh, deã thöông, caû maáy con choù giöõ chuøa cuõng vaäy, 
toâi nhaän thaáy qua kinh nghieäm cuûa chính baûn thaân. 

(Hình Phuùc Vieân)
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Theá neân nhöõng naêm sau naøy toâi khoù giaûi thích cho maáy 
baïn vaên töøng moät thôøi thaân quen hieåu taïi sao toâi khoâng 
muoán, vaø khoâng thích, ngoài ôû quaùn caø pheâ hay la caø ôû 
quaùn nhaäu nöõa. ÔÛ chuøa vui hôn, baïn cöù ñi roài seõ hieåu, 
seõ neám ñöôïc caùi vui ñaïo vò nhö toâi ñaõ may maén ñöôïc 
thoï höôûng.

Ñeán tröôùc ngoâi nhaø “ñoù ñoù,” toâi thaáy coù moät ñoâi deùp 
nöõ. Cöûa khoâng khoùa neân toâi môû heù, vöøa ñuû ñeå thoø ñaàu 
vaøo hoûi thaêm. ÔÛ moät beân phoøng, toâi thaáy moät vò taêng 
ñeo maét kieáng ñen che gaàn nöûa khuoân maët, maëc boä ñoà 
naâu ñaäm, ngoài phía sau moät chieác baøn goã nhö trong moät 
vaên phoøng haønh chaùnh. Tröôùc baøn laø hai chieác gheá goã 
daøi, coù moät phuï nöõ cuõng ñöùng tuoåi côõ toâi ñang ngoài thöa 
chuyeän vôùi thaày. Toâi chaøo thaày vaø chaøo ngöôøi ñaøn baø coù 
neùt maët buoàn baõ, xong noùi seõ trôû laïi sau, vaø kheùp caùnh 
cöûa ñeå cho thaày ñöôïc tieáp tuïc caâu chuyeän vôùi baø.

Thôøi gian chôø ñôïi tuy laâu nhöng cuõng hay hay. Thaáy 
chung quanh ngoâi nhaø nhoû coù moät loái ñi traùng xi-maêng, 
toâi lieàn “haønh thieàn” treân loái ñi aáy, böôùc chaäm raõi voøng 
quanh nhaø theo chieàu kim ñoàng hoà nhö ñi nhieãu Phaät. 
Ñi khoâng bieát bao nhieâu voøng maø loøng khoâng chuùt noân 
noùng, vaãn luoân thaáy thanh thaûn nheï nhaøng. Baàu trôøi 
xanh ñang vaøo xuaân, nhieàu loaøi chim tuï veà chuøa. 

Giöõa vuøng sa maïc Adelanto maø coù nhieàu chim laø 
chuyeän hôi laï. Chim muoân bay veà ñaây vì saân chuøa troàng 
nhieàu caây, toâi ñoaùn vaäy. Theo doõi moät laùt, toâi thaáy töø 
maùi chuøa lôïp ngoùi ñoû theo loái aâm döông, doïc theo vieàn 

maùi coù voâ soá khe nhoû cho loaøi chim aån naùu khi trôøi 
noùng, che gioù khi trôøi laïnh. Maûi xem chim chôi ñuøa tíu 
tít döôùi maùi nhaø, bay nhaûy tung taêng treân caùc nhaùnh 
caây ñang baét ñaàu troå laù non, ban ñaàu toâi khoâng nghe 
tieáng ngöôøi phuï nöõ goïi nhaéc khi baø böôùc ra ngoaøi vaø ra 
hieäu cho toâi vaøo gaëp thaày. Baø aên maëc töôm taát, noùi nhoû 
nheï lòch söï, nhöng neùt maët khoâng ñöôïc töôi, aùnh maét 
ñöôïm maøu saàu naõo. (Trong cuoäc noùi chuyeän vôùi thaày, khi 
hoûi veà khaùch töø phöông xa veà ñaây, toâi ñöôïc bieát ngöôøi 
phuï nöõ kia ñaõ bay ñeán töø Ñöùc quoác).

Thaày Thích Ñaêng Phaùp, 77 tuoåi, coù daùng daáp taàm 
thöôùc, ñi ñöùng khoan thai, nheï nhaøng maëc duø thaân 
ngöôøi ñaõ ñaãy ñaø theo tuoåi taùc. Ngay töø phuùt ñaàu môùi 
gaëp, thaày vieän chuû ñaõ laøm cho toâi caûm thaáy deã chòu, 
thoaûi maùi khi tôùi gaàn. Khoâng bieát ñoù laø do nuï cöôøi, do 
gioïng noùi nheï nhaøng, hay do phong caùch chôn chaát töø 
bi cuûa Thaày?

Toâi döï tính buoåi noùi chuyeän vôùi Thaày seõ daøi chöøng 
30 phuùt, xoay quanh maáy caâu hoûi veà thuôû ban ñaàu vaø 
tieán trieån hieän nay cuûa Thieàn Vieän Chaân Nguyeân, vaø 
quan troïng nöõa laø veà toân töôïng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm 
noåi tieáng laø linh thieâng cuûa thieàn vieän. Döï tính aáy ñaõ 
tan bieán khi toâi nghe Thaày phaùn maáy caâu keøm vôùi tieáng 
cöôøi nheï, “OÀ, ngaøi Quaùn Theá AÂm thì thaày noùi maáy ngaøy 
cuõng khoâng heát chuyeän. Nhieàu laém, keå khoâng heát. Anh 
muoán nghe thì cöù ngoài ñaây vôùi thaày.”

Cuoäc ñoái thoaïi, hay ñuùng hôn laø buoåi thaày noùi-toâi 

Beân trong chaùnh ñieän Chaân Nguyeân Thieàn Vieän saùng Chuû Nhaät, 1 thaùng 4, 2018.

nghe, keùo daøi khoaûng hai tieáng ñoàng hoà, khoâng keå luùc 
nghæ ñeå aên tröa vaø maáy luùc caàn ngöng laïi ñeå Thaày tieáp 
nhöõng gia ñình muoán vaøo leã Phaät vaø cuùng döôøng. (Luùc 
aáy toâi môùi bieát trong ngoâi nhaø nho nhoû naøy coøn coù moät 
baøn thôø trang nghieâm trong cuøng phoøng Thaày ngoài tieáp 
khaùch, chæ caùch toâi maáy thöôùc, vôùi nhöõng töôïng Phaät vaø 
Boà Taùt ñöôïc ñieâu khaéc raát myõ thuaät).

Thay vì vieát laïi toaøn buoåi noùi chuyeän coù nhieàu chi 
tieát raát lyù thuù “keå khoâng heát” ñuùng nhö lôøi Thaày noùi, vì 
söï giôùi haïn cuûa khuoân khoå tôø baùo Tinh Taán, toâi chæ xin 
ghi giaûn löôïc nhöõng lôøi chính Thaày Ñaêng Phaùp ñaõ keå, 
ñeå baïn ñoïc bieát theâm veà ngoâi chuøa, veà thaày vieän chuû, 
veà vaøi ngöôøi ñaõ ñoùng goùp lôùn cho chuøa, vaø veà cô duyeân 
ñöa ñeán moät toân töôïng coù söï linh thieâng huyeàn bí khoâng 
theå nghó baøn.
Gian nan thuôû ban ñaàu

“Chính ôû ñaây, nôi naøy, thaày xaây döïng chuøa trong 
voøng taùm naêm maø ñöôïc thaønh töïu nhö theá naøy cuõng nhôø 
ôn cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm trôï duyeân cho thaày. Thaày 
laø ngöôøi ñöôïc chòu ôn neân thaày nguyeän ñem ñôøi soáng 
cuõng nhö tính meänh ñeå maø phuïc vuï ñaïo phaùp. 

“Nhôø loøng trung kieân chòu ñöïng vaø nhaãn nhuïc nhö 
vaäy thaày môùi coù ñöôïc giaáy pheùp cuûa chính quyeàn County 
vaø xaây döïng thieàn vieän naøy. Tröôùc khi thaày xaây döïng 
thì ôû ñaây chæ laø moät khoaûng ñaát giöõa sa maïc, khoâng coù 
nöôùc, khoâng coù ñieän, khoâng coù taát caû; khí haäu thì quaù 
khaéc nghieät, nhieät ñoä muøa heø thì töø 100 ñeán 110 ñoä F 

(töø 38 ñeán 43 ñoä C), muøa ñoâng thì luùc naøo cuõng giaù buoát 
vaø coù khi ñoâng ñaù. 

“Thuù thaät, vôùi söùc chòu ñöïng coù giôùi haïn cuûa moät con 
ngöôøi, ñoâi khi thaày muoán thoái chí boà ñeà. Nhöng nghó laïi 
thaày ñaõ ñöôïc ôn treân gia hoä, vì khi xöa thaày ôû Michigan 
thaày coù phaùt nguyeän xin ngaøi cho con tìm ñöôïc moät nôi 
ñeå laøm moät maùi chuøa. Luùc ñaàu ôû Michigan coù ñöôïc moät 
soá ngöôøi Vieät nhöng daàn daø hoï veà höu vaø ñi Cali, soá coøn 
laïi laø nhöõng vò lôùn tuoåi, chæ muoán tuïng kinh thoâi, coøn 
thaày laø loaïi ngöôøi thích hoaït ñoäng, öa laøm vieäc naøy vieäc 
noï coù tính caùch lôùn lao hôn moät chuùt. Vì vaäy thaày xin 
ôn treân cho thaày tìm moät nôi ñeå laøm moät ngoâi Tam Baûo.

“Duø maûnh ñaát quaù lôùn lao, söï phaùt trieån quaù maïnh 
ngoaøi taàm tay nhöng maø thaày cuõng coá gaéng, chính söï coá 
gaéng ñoù ñem cho thaày moät yù chí ñeå phaùt trieån cho Phaät 
Giaùo, söï phaùt trieån ñoù moãi ngaøy moät lôùn maïnh, nhôø söï 
hoã trôï cuûa caùc Phaät töû, nhaát laø caùc ngöôøi coù loøng trung 
kieân nôi Phaät Giaùo. Chính nhöõng choã ñoù ñaõ laøm nôi 
nöông töïa ñeå thaày vöõng tieán vaø coù nieàm tin. 

“Tuy nhieân, giöõa vuøng sa maïc, nôi maûnh ñaát cao 
3,000 feet (Adelanto coù cao ñoä chính xaùc laø 2,871 feet, 
töông ñöông 875 meùt) thì thaät khoù khaên voâ cuøng. Nhöng 
khoâng vì khoù khaên maø thaày naûn chí. Thaày tin töôûng ôû 
söï nhieäm maàu cuûa Phaät phaùp vaø chính söï tin töôûng ñoù 
ñaõ trôï duyeân cho thaày.

“Thieàn vieän ñaàu tieân laø mieáng ñaát roäng 15 maãu 
(acres), tieàn baïc ñeå xaây döïng laø do Phaät töû uûng hoä ñoùng 

Teát Nguyeân Ñaùn ñaàu haùng Hai 2013
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goùp raát laø nhieät taâm, vaø Phaät töû ñaõ cuøng chung löng 
ñaáu caät ñeå taïo döïng leân ngoâi thieàn vieän trong voøng taùm 
naêm. Ñeán nay toán keùm leân ñeán treân 10 trieäu hay hôn 
nöõa, möôøi maáy trieäu. Thaày cuõng khoâng ngôø ñôøi mình laïi 
ñöôïc nhö theá naøy.”
Thoaùt cheát trong thôøi chieán VN

“Töø nhoû, thaày raát thích ñaïo. Hoài 5 tuoåi thaày hoïc 
tröôøng ñaïo cuûa Coâng Giaùo. Lôùn leân moät chuùt thaày thaáy 
ñaïo Phaät thích hôïp vôùi mình hôn neân nghieân cöùu theâm 
vaø töø ñoù thaày coù nieàm tin ôû ñaïo Phaät voâ cuøng. Coù moät 
thôøi, thaày hoïc vôùi thaày Maõn Giaùc ôû Ñaïi Hoïc Vaên Khoa, 
say meâ Phaät Phaùp vaø raát thích ñi chuøa. […]

“Thaày laø nhaø binh. Naêm 68 (ôû Hueá) Vieät Coäng voâ 
tìm gieát thaày. Noù ñaõ baén cheát thaèng em thaày. Thaày 
ñöùng thaép nhang khaán, xin ôn treân maùch cho phaûi laøm 
gì, ñi höôùng naøo ñeå thoaùt, hay thaø raèng ñeå bò baén ôû 
ñaây cho gia ñình ñöôïc nhaän xaùc, thì thaày thaáy laøn khoùi 
nhang chæ thaúng veà ngaû cöûa sau. Thaày ñi ra cöûa sau, 
thaáy ngay moät oâng Vieät Coäng ñöùng sau cöûa. Thaày ñi 
tôùi khoâng ñöôïc, ñi lui cuõng khoâng ñöôïc vì haén ôû trong 
nhaø roài. Thaày nghó thoâi ñeå cho noù baén, duø sao thì cheát 
ôû ñaây ba meï thaày coøn thaáy xaùc. Khoâng ngôø ôn treân xui 
khieán noù khoâng thaáy thaày. Trôøi hôi chaïng vaïng. Thaày 
chaïy qua ñöôïc nhaø beân kia, coù baø haøng xoùm ñang coøn 
naáu chaùo heo. Thaày noùi Vieät Coäng voâ beân nhaø toâi roài, 
cho toâi voâ ñi. Baø môû cöûa cho thaày, chæ leân choã luùa naèm. 
Naèm trong ñoù 11 tieáng ñoàng hoà thì quaân ñoäi mình môùi 
voâ chieám laïi ñöôïc, roài ñöa thaày xuoáng.

“Sau tôùi vuï Ñaïi Loä Kinh Hoaøng thaày bò moät traän 
nöõa, thaày thaáy roõ raøng Quaùn Theá AÂm cöùu thaày. Thaày 
ñöùng treân noùc xe taêng maø cöù thaáy hình aûnh cuûa Boà Taùt 
Quan Theá AÂm maëc ñoà traéng ngoaéc tay chæ ñöôøng cho 
thaày nhaûy xuoáng maø thaày khoâng tin. Thaày khoâng xuoáng, 
thì töø treân cao chieác xe taêng boãng laät xuoáng ruoäng thaáp. 
Thaày rôùt ra, roài xe taêng cöù chaïy, chaïy ñöôïc khoaûng 50 

thöôùc thì Vieät Coäng noù baén 
chieác xe taêng tan naùt, cheát 
heát. 

“Khi ñoù thaày laøm chæ 
huy tröôûng, chæ huy maáy 
traêm thaèng lính, lính haén 
cheát gaàn heát, thaèng phoù 
tieåu ñoaøn cuûa thaày noù cuõng 
tieâu. Caùi thaèng caàm tay laùi 
cho thaày ñöùt loøi ruoät, thaày 
ñöa caùi bi-ñoâng nöôùc cho noù. 
Moät beân laø nuùi moät beân laø 
bieån. Ñaïn töø treân nuùi baén 
xuoáng nhö möa, lính cheát 
nhieàu voâ soá keå maø thaày 
thoaùt cheát. Vuï ñoù laø 1972 
naêm khi thaày ñöôïc leänh boû 
Quaûng Trò.

“Thaày ñuïng nhieàu traän 
laém. Traän Khe Sanh nöõa. 
Vieät Coäng chuùng noù traøn 
voâ, voâ quaù nhieàu, voâ ñen 

roài. Baây giôø phaûi môû ñöôøng maùu ñi ra baèng ñöôøng boä, ñi 
voâ Ñaø Naüng […] Vaäy maø thaày cuõng soáng soùt.

“Chính nhôø vaäy maø thaày nhaän ra mình coù duyeân vôùi 
ngaøi Quaùn Theá AÂm, nhö laàn thaày ñöôïc ngaøi ñaåy thaày ra 
khoûi xe, thaày rôi xuoáng ruoäng maø thaày soáng.”
Gaëp may vöôït bieân ñi Myõ

“Naêm 76 thaày môùi ñi Myõ, ñaây cuõng laø moät chuyeän 
raát heân. Tröôùc naêm 75, thôøi VNCH, khi thaày veà trình 
dieän Toång Tham Möu thì hoï ñang caàn moät ngöôøi ñeå ñi 
theo phaùi ñoaøn ra daøn daàu hoûa Hoa Hoàng. Ngoù qua ngoù 
laïi khoâng thaáy ai, hoï chuïp thaày ñi (cöôøi). Bôûi vaäy thaày 
noùi thaày coù nhieàu caùi heân. 

“Khi Coäng Saûn leân, Coäng Saûn töôûng thaày laøm trong 
daøn Hoa Hoàng vaø bieát khai thaùc daàu ngon laønh chi ñoù 
neân khi thaày trình dieän hoï ñöa thaày veà daïy nôi Ty Ñòa 
Chaát ôû Yeân Ñoã Saøi Goøn. Hoï keâu thaày söûa laïi maáy caùi 
daøn maùy khoan. Thaày cho hoï bieát laø maáy caùi ñaàu maùy 
khoan laøm baèng hoät xoaøn ñaõ bò thaùo ñem ñi heát roài neân 
khoâng duøng ñöôïc. Caùn boä cheâ thaày anh aên hoïc caùch chi 
maø anh doát theá, sao anh khoâng ñem maùy khoan cuûa 
Lieân Xoâ thay theá. Thaày nghe maø raùng nhòn, cuõng khoâng 
daùm cöôøi.

“Hoï ñöa thaày ra ngoaøi daøn khoan nôù, boû thaày ñoù roài 
ñi aên ñi nhaäu. Caùi nhoùm ngöôøi ngoaøi Raïch Giaù gaëp thaày 
noùi cho tui daàu ñi roài tui cho oâng ñi. Thaày noùi tui laøm 
vieäc ôû ñaây chôù ñi ñaâu maø ñi, nhöng hoï noùi hoï bieát thaày 
laø ngöôøi trong Nam, hoï bieát vaäy laø vì maáy oâng ngoaøi 
Baéc voâ thì oám teo oám taùch coøn oâng thì caùi ruoät chình 
bình. Thaày cuõng cöôøi noùi thoâi tui khoâng bieát, tui khoâng 
noùi chuyeän vôùi maáy oâng nöõa, tui leo leân boong tui nguû 
ñaây, thaày laøm lô cho hoï ñoù maø.

“Ba ngaøy sau hoï chaïy tôùi keâu thaày xuoáng, ñöa ra hai 
ñieàu kieän, Moät laø oâng ñi theo boïn toâi, maø oâng ôû nhaø thì 
toâi cuõng baét oâng leân thuyeàn, toâi khoâng cho oâng ôû laïi 

Maáy caên trailer khoâng ngöôøi ôû Thieàn Vieän Chaân Nguyeân ñaàu thaùng Tö 2018.

ñaây nöõa. Roài hoï ñaåy thaày leân thuyeàn. Leân roài hoï hoûi 
oâng coù coi ñòa baøn ñöôïc khoâng, oâng nhaø binh maø. Thaày 
noùi ñöôïc. Hoï ñöa cho thaày caùi ñòa baøn. Thuyeàn chaïy raát 
nhanh, qua thaúng Songkhla (Thaùi Lan) luoân. Ngöôøi ta 
thì ñi laïc tôùi laïc lui, maø thaày ñi thaúng moät maïch laø tôùi, 
chæ maát möôøi maáy tieáng ñoàng hoà voâ ngay Songkhla luoân, 
raát laø gaàn.”
Tò naïn ôû Michigan

“Thaày qua Myõ naêm 1976. Thaày ôû Michigan, ñöôïc 
moät caùi nhaø thôø baûo laõnh. Hoï lo cho thaày sung söôùng 
laém, thueâ apartment cho thaày ôû, ñem ñoà aên tôùi. Sau, 
hoï baûo thaày röûa toäi ñi, neáu khoâng röûa toäi thì hoï khoâng 
giuùp ñôõ ñöôïc. Thaày thaáy buoàn buoàn trong loøng, môùi ñi 
ra quanh quanh ñeå kieám vieäc. 

“Thôøi ñoù khoâng coù boùng moät ngöôøi Vieät. Thaáy ai toùc 
ñen thaày cuõng chaïy tôùi maø toaøn laø Taøu hay Phi Luaät 
Taân. Ôn treân ñöa ñaåy, thaày ñi tôùi moät tieäm McDonalds, 
noùi vôùi hoï tao muoán xin vieäc, maøy coù vieäc chi cho tao 
laøm, löông bao nhieâu cuõng ñöôïc, tao caàn coù böõa aên, maøy 
cöù ñeå tao laøm thöû vaøi ngaøy, neáu maøy khoâng öng thì cöù 
tröø tieàn aên voâ tieàn löông. 

“Thaáy thaày quyeát chí, noù cho thaày laøm thöû moät tuaàn 
roài nhaän thaày vì thaáy thaày laøm vieäc sieâng naêng. Noù traû 
löông thaày 2 ñoàng 15 moät giôø, vaäy laø thaày möøng roài. AÊn 
xaøi tieän taën, moãi tuaàn thaày coøn laïi 80 ñoàng. Cöù boán tuaàn 
nhö vaäy thì thaày laáy tieàn ñoù ra mua côm cho homeless 
aên vì thaáy hoï khoå quaù. Thaày voâ quaùn côm xaõ hoäi giao 
chöøng nôù tieàn roài daën hoï baùn caùch sao cho maáy ngöôøi 
ngheøo naøy coù ñuû aên. Coù khi thaày heát tieàn xaêng phaûi veà 
möôïn ngöôøi ta. Coù maáy ngöôøi Vieät Nam qua sau noùi laø 
thaày ngu vöøa vöøa thoâi ñeå cho hoï ngu vôùi, thaày ñaõ ngheøo 

maø coøn ñi cho tieàn maáy thaèng huùt 
thuoác phieän.

“Thaày noùi coù theå ngöôøi ta khoâng 
tin, caùi duyeân cuûa thaày vôùi ñaïo ñaõ 
ñöôïc gieo duyeân töø khi thaày ngheøo. 
Luùc meï thaày cho thaày ñi hoïc lôùp vôõ 
loøng ôû döôùi queâ, cho hai, ba ñoàng 
chi ñoù ñeå thaày aên xoâi, ra gaëp aên 
xin laø thaày cho heát.

“Ñi laøm ñöôïc moät thôøi gian thì 
thaày ñeå daønh ñöôïc hai traêm maáy. 
Töï nhieân thaày ñi ra vaø gaëp ñöôïc 
Quaùn Theá AÂm. Böõa ñoù thaày ñi voâ 
tieäm JC Penney, thaáy noù ñeå maáy 
caùi töôïng ñeå baùn, trong ñoù coù moät 
böùc töôïng Quaùn Theá AÂm chung vôùi 
töôïng Khoång Töû naøy noï maø ngöôøi 
baùn cuõng khoâng bieát laø töôïng Quaùn 
Theá AÂm. Thaày thích quaù, hoûi giaù 
bao nhieâu. Ngöôøi baùn haøng noùi hai 
traêm röôõi. Thaày noùi thaày coù 185 
ñoàng vaø xin noù haï giaù, discount 
ñi. Noù noùi ñeå noù voâ hoûi manager, 
manager chòu haï xuoáng coøn 220. 
Thaày noùi 220 toâi cuõng khoâng coù ñuû, 
thì coù caùi baø laøm vieäc beân kia thaáy 

thaày thích quaù, baø ñoäng loøng traéc aån sao ñoù neân noùi, 
'Toâi cho oâng möôïn nhöng maø tuaàn sau oâng laõnh löông 
traû laïi cho toâi." Haén cho thaày möôïn 22 ñoàng. Nhôø vaäy 
thaày môùi khieâng ñöôïc caùi töôïng veà, ñeå treân tuû thôø, toái 
toái ñoïc kinh.[...]

“Töø tieäm McDonald's, thaày gaëp heân nöõa. Moät oâng 
thöïc khaùch theo doõi cung caùch laøm vieäc cuûa thaày, bieát 
thaày môùi qua. OÂng ta hoûi thaêm thaày roài giôùi thieäu thaày 
ñi hoïc ñaïi hoïc. Tuy Anh vaên yeáu nhöng nhôø coù caên baûn 
Toaùn, Lyù Hoùa, thaày thi voâ vaø ñöôïc mieãn 60 credit, chæ 
caàn hoïc 64 credit thoâi. Vöøa hoïc vöøa laøm theâm (xaét rau 
trong beáp) cho tröôøng ñeå kieám tieàn. Hoïc chöa ñöôïc moät 
naêm thì thaày vaø moät soá sinh vieân khaùc ñöôïc haõng Ford 
nhaän vaøo, vöøa hoïc vöøa laøm cho hoï cho ñeán khi ra tröôøng 
thì chính thöùc laøm luoân.

“Khi ñoù laø naêm 1981. Thaày thi quoác tòch, ñaäu quoác 
tòch, laøm vieäc cho haõng Ford ôû Grand Rapids, söôùng 
laém. Löông nhieàu maø khoâng bieát tieâu chi, thaày coù yù nghó 
laäp moät caùi chuøa. Ñöôïc hai möôi maáy ngaøn, mua caùi nhaø 
thôø haêm-boán ngaøn. Mua xong roài thì khoâng coù thaày chi 
caû, moät mình mình laøm chuû leã luoân, gioáng nhö mình 
ñaõ cuoán vaøo caùi nghieäp tu roài. Thaày gom goùp ñöôïc naêm 
ngöôøi Phaät töû, töï tuïng kinh.

“Sau, töø moät nhaân duyeân naûy sinh khi laøm Phaät söï, 
thaày döùt khoaùt leân ñöôøng, xuaát gia luoân. Ngoâi chuøa ôû 
Michigan ñoù, thaày giao haún cho caùc ni coâ vaø hieän vaãn 
coøn hoaït ñoäng…”
Taïi sao thaày ñeán sa maïc naøy?

Sau moät thôøi gian tu ôû Thieàn Vieän Ñaïi Ñaêng ôû 
Bonsall, Nam California, Thaày Ñaêng Phaùp tìm ñeán vuøng 

Thaày Ñaêng Phaùp beân ngoaøi tònh thaát cuûa Thaày.
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sa maïc Adelanto, keùo moät caùi nhaø mobile 
home vaøo mieáng ñaát troáng vaø tu moät 
mình ôû ñoù.

“Thaày choïn veà ñaây laø chính ôû 
nieàm tin. Choã ñaát ñaây roäng 15 
maãu. Thaày laøm nhöõng chuyeän 
ñoâi khi nhö ñoäi ñaù vaù trôøi thaät, 
nhöõng chuyeän khoâng theå töôûng 
töôïng ñöôïc. Maø noù thaønh töïu 
ñöôïc laø nhôø caùi can ñaûm cuûa 
mình, vaø nieàm tin cuûa mình 
nöõa. ÔÛ ñaây cöïc laém. Ñeán noãi 
moät con choù, noù thöông thaày 
nhöùt, maø noù cuõng chòu khoâng noåi, 
nöûa ñeâm noù boû noù ñi. 

“Moãi saùng thaày naáu moät noài côm, 
aên vôùi chao khoâng haø. ÔÛ nôi ñaây khoâng coù 
chôï, khoâng coù nhaø cöûa chi heát. Cöù saùng chao, 
chieàu chao. Con choù cuõng aên chao vôùi thaày. Luùc ñaàu aên 
ñöôïc, sau maën quaù noù aên khoâng ñöôïc. Thaày noùi, Lucky, 
thaày aên chi thì con aên naáy, ví duï thaày aên söôùng maø cho 
con aên cöïc thì con môùi haän chôù. Haén khoâng noùi chi caû, 
khuya haén boû ñi. Thaày buoàn vì haén gaàn caû tuaàn. Moãi laàn 
thaáy caùi daây xích cuûa noù nhö laø thaáy noù, thaày nhôù ñeán 
noù. Noù trung thaønh vôùi thaày voâ cuøng. Nguû thì noù luoân 
nguû döôùi giöôøng thaày. Thaáy raén laø noù suûa leân, ñaåy ba 
con raén ñi heát. Roát cuoäc noù cuõng boû thaày noù ñi.

“Naêm 2000 thaày mua ñaát, boán naêm sau thaày baét 
ñaàu laøm nhöõng haøng raøo, naêm 2008 baét ñaàu xaây döïng. 
Thaày ñaâu coù tieàn, mua moät mobile home ñeå ôû, khoâng 
coù tieàn traû tieàn thueá, thaày daãn ñoaøn ñi haønh höông AÁn 
Ñoä. Moãi ñoaøn chöøng 40, 50 ngöôøi thì thaày ñöôïc töø 10 
ngaøn ñeán 15 ngaøn. Ñi tôùi ñaâu thaày thuyeát cho hoï nghe 
veà di tích lòch söû. Thaày nghieân cöùu raát roõ, thaày coù vieát 
trong quyeån Tìm Veà Chaân Nguyeân ñöôïc thaày Maõn Giaùc 
vieát töïa. Thaày Maõn Giaùc ngaøy tröôùc cuõng laø giaùo sö Vaên 
Khoa cuûa thaày.”

Chaân Nguyeân laø teân cuûa vò Thieàn Sö Vieät Nam. 
Theo Wikipedia, Ngaøi Chaân Nguyeân (1647 
- 1726), coøn coù phaùp danh laø Tueä Ñaêng, coù 
coâng khoâi phuïc laïi thieàn phaùi Truùc Laâm 
ñôøi Traàn.

Vò aân nhaân ngöôøi Maõ Lai
“Thaày daãn ñoaøn ñi qua Trung Quoác, 

Maõ Lai, gaëp maáy caùi ñoaøn noù cho tieàn, 
cuùng döôøng, nhö caùi ñoaøn oâng Maõ Lai cuùng 
döôøng cho thaày töôïng Quaùn Theá AÂm ñoù. 
Thaày ñaãn ñoaøn 10 ngöôøi töø Maõ Lai qua 
AÁn Ñoä. Khi thaày daãn ñoaøn naøy ñeán kinh 
thaønh Ca Tyø La Veä thì oâng Maõ Lai ñoù noùi, 
toâi noùi thieät vôùi thaày toâi ñi vôùi thaày toâi 
thích laém. Hai tuaàn toâi soáng beân thaày toâi 
caûm tình vôùi thaày laém. Toâi hoûi chi thaày 
cuõng traû lôøi ñöôïc heát. Nhöng maø coøn moät 
caâu naøy nöõa, toâi hoûi thaày traû lôøi giuùp toâi. 

Thaày baûo, oâng noùi ñi.
“OÂng noùi, toâi thöông vôï 

toâi laém nhöng toâi laáy vôï toâi 
chín naêm roài maø khoâng coù 

con, laøm sao cho coù con? 
Thaày tính noùi vôùi oâng 
laø oâng hoûi caùi naøy thì 
toâi chòu. Maø noùi toâi 
chòu thì thaày maéc côõ. 
Thaày nghó tôùi ôn treân, 
xin cho thaày caùch sao 
ñeå thaày noùi ñaây. Thaày 

ngoù laïi caùi choøi thôø maáy 
con voi hoài tröôùc Hoaøng 

Haäu Maya luùc ñoù hieám 
muoän, 40 tuoåi maø chöa coù con, 

laäp caùi ñaøn ñoù ñeå caàu nguyeän 
môùi sinh ñöôïc Thaùi Töû Taát Ñaït Ña. 

Chính con voi traéng ñoù Hoaøng Haäu Maya 
ñaõ naèm moäng thaáy vaø töø  giaác moäng ñoù caän thaàn hoïp laïi 
noùi, Hoaøng Haäu seõ sinh ra moät vò, neáu laøm vua thì laøm 
Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông, neáu ñi tu thì thaønh Phaät. 
Thaày môùi noùi vôùi oâng aáy, oâng cöù tôùi ñoù oâng caàu ñi. 

“Thaày noùi cho oâng yeân taâm vaø cho qua chuyeän, chöù 
noùi mình khoâng bieát thì cuõng dò. Roài oâng tôùi ñoù oâng caàu. 
OÂng caàu chöa ñöôïc naêm phuùt thì thaày hoái oâng ñi, thaày 
noùi choã linh thieâng thì oâng caàu moät phuùt cuõng ñöôïc, vì 
thaày khoâng muoán baét caû ñoaøn ñöùng ñôïi. OÂng ñi maø oâng 
cöù ngoù lui choã ñoù. 

“Naêm, saùu thaùng sau, oâng goïi ñieän thoaïi cho thaày 
theo caùi soá trong caùi card maø thaày ñöa, oâng noùi vôï toâi coù 
mang roài. Ui cha, oâng möøng, oâng noùi baây giôø thaày muoán 
caùi chi ñeå toâi cuùng döôøng. Thaày noùi, ñeå khi naøo sinh ñeû 
ra ñaõ roài haün hay chöù baây giôø toâi bieát ra sao, thì oâng 
noùi vôùi thaày naêm thaùng nöõa oâng seõ qua ñaây giuùp thaày 
xaây chuøa, thaày cöù tin töôûng nôi Phaät ñi thì moïi chuyeän 
ñeàu qua heát.

“OÂng veõ (baøy) cho thaày tin töôûng nhö vaäy nhöng 

thaày cuõng chaúng bieát ra sao. Roài oâng noùi, boán thaùng nöõa 
thaày qua beân ñoù (Maõ Lai), oâng seõ cuùng döôøng nhieàu tieàn 
cho veà laøm chuøa. Thaày noùi oâng cuùng ñuû tieàn ñeå toâi xaây 
böùc töôïng thì toâi caûm ôn oâng. OÂng môùi hoûi caùi töôïng bao 
nhieâu thì thaày môùi noùi caùi töôïng vaøo khoaûng 75 ngaøn. 
OÂng aáy noùi, oâng cöù qua ñi. 

“Trong thôøi gian chôø mua veù maùy bay oâng aáy vieát 
qua caùi teùleùgrame baûo thaày cho caùi soá account cuûa thaày 
ñeå oâng cuùng tieàn. Thaày ñoaùn chaéc oång cuùng cho thaày côõ 
naêm ngaøn vì thaáy luùc oâng qua AÁn Ñoä oâng baän caùi quaàn 
jeans, ñi deùp, maëc aùo may oâ, thaày töôûng oång cuõng bình 
thöôøng vaäy thoâi. Ai ngôø oång göûi qua cho thaày 100 ngaøn.

“Khi nôù thaày mua veù maùy bay ñi lieàn. Thaày qua Maõ 
Lai thaêm oång tröôùc khi veà Vieät Nam tìm ñaù xaây töôïng. 
ÔÛ phi tröôøng oâng aáy cho xe limousine ra ñoùn thaày, coù 
caû meï oång, vôï con oång ra ñoùn nöõa. Thaày môùi la oång sao 
khoâng ñeå tieàn giuùp ngöôøi ngheøo, ñi thueâ laøm chi moät 
chieác xe ñaét tieàn ñeå ñoùn tui, tui moâ (ñaâu) muoán ngoài 
treân xe limousine chaúng gioáng ai heát, oâng laøm nhö theá 
voâ boå quaù, oâng laøm nhö theá maø neáu toâi daáy taâm thì oâng 
toån phöôùc nöõa. OÂng ñeå thaày noùi cho ñaõ roài oâng noùi, Daï 
thöa thaày xe ni cuûa nhaø con. Töø ñoù thaày khoâng noùi nöõa 
vì bieát mình loá quaù. Mình cöù töôûng oång aên baän vaäy thì 
ñaâu ngôø oång giaøu döõ vaäy.

“Tôùi nhaø oâng aáy thì môùi thaáy (nguy nga traùng leä)
khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. […] Roài thaày giuùp coi phong 
thuûy cho oâng theo lôøi oâng thænh caàu. Söûa nhaø xong chöøng 
moät tuaàn leã thì oâng aáy noùi thaáy coù hieäu quaû lieàn, oâng 
khoâng coøn nhöùc ñaàu, traùi laïi nguû ngon khoâng moäng mò. 
OÂng aáy noùi baây giôø thaày muoán laøm caùi chi con laøm cho 
thaày. Thaày noùi thaày chæ caàn veà lo vieäc xaây chuøa beân Myõ 
thoâi. OÂng noùi, baây giôø coù caùi töôïng con cuùng 100 ngaøn 

roài, vaäy thaày coøn coù muoán chi nöõa.
“Luùc ñoù thaày chöa coù caùi plan (keá hoaïch) trong ñaàu, 

nhöng coù nghó tôùi 18 vò A La Haùn, thaày môùi noùi baây giôø 
caàn 18 vò A La Haùn. OÂng noùi, caùi töôïng Quaùn Theá AÂm 
thì ñeå cho con, khaéc teân con; coøn 18 töôïng A La Haùn thì 
con traû tieàn heát nhöng cho ngöôøi ta thænh ñeå thaày laáy 
tieàn ñoù thaày laøm theâm vieäc naøy vieäc kia. Sau, maáy töôïng 
ñoù ñöôïc caùc gia ñình ngöôøi Taøu laáy heát, moãi töôïng laø baûy 
ngaøn. Nhôø vaäy maø vieäc xaây döïng tieán trieån raát nhanh.”

Vò aân nhaân ñoù teân laø Chan Koon Tin. Hôn hai thaùng 
sau toâi môùi bieát roõ caùch ñaùnh vaàn teân cuûa vò thí chuû naøy, 
vì chính thaày cuõng khoâng nhôù. Toâi trôû laïi Thieàn Vieän 
vaøo moät buoåi saùng noùng ñaàu thaùng Saùu, mong tìm ra nôi 
khaéc teân oâng Chan Koon Tin ôû töôïng Quaùn Theá AÂm. 
Nhìn hoaøi khoâng thaáy môùi voâ hoûi thaày.

“Phaûi baéc thang, ñöùng ôû döôùi anh khoâng thaáy ñaâu,” 
Thaày noùi.

Tôùi luùc ñoù toâi môùi hieåu ra laø teân cuûa vò aân nhaân Maõ 
Lai ñaõ ñöôïc khaéc ôû chaân töôïng döôùi ñaøi sen, ñaët beân 
treân beä ñaù cao khoaûng boán thöôùc, ngoaøi taàm maét cuûa caû 
haøng vaïn ngöôøi töøng ñeán Chaân Nguyeân ñeå chieâm baùi 
Ñöùc Quaùn Theá AÂm giöõa sa maïc. Nhôø moät cö só (coù phaùp 
danh Nguyeân Thöôøng) tìm ra  caùi thang, vaø nhôø thaày 
ñöùng vòn thang giuøm, toâi môùi leo leân vöøa ñuû cao ñeå chuïp 
böùc aûnh ôû chaân töôïng. Toâi laø thôï vieát chöù khoâng phaûi 
thôï xaây caát, neân cuõng hôi run khi ñöùng ôû naác thang gaàn 
choùt, ngoi ñaàu vöøa ñuû ñeå thaáy ñaøi sen vôùi teân cuûa oâng 
hoï Chan. Beân döôùi teân oâng ta coøn coù teân vôï Teh Chai 
Foong vaø con trai Chan Chee Hong. Khi toâi xuoáng laïi 
maët ñaát, thaày  baûo toâi vieát teân cuûa vò aân nhaân cuøng vôï 
con treân maûnh giaáy, ñeå thaày khaéc moät taám baûng môùi 
ñaët ôû beân döôùi, cho moïi ngöôøi ñöôïc xem deã hôn.

Leã khôûi coâng xaây chaùnh ñieän vaøo saùng sôùm ngaøy 11 thaùng 9, 2010. (Hình Thieàn Vieän Chaân Nguyeân)
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“Ngoaøi oâng Maõ Lai thì moät ngöôøi nöõa giuùp chuøa laø 
baùc só Voõ Höõu Ngoïc ôû Los Angeles. OÂng keát thaày hay sao 
ñoù. Maø oâng cuõng kyø laém. OÂng ñi voâ cuùng döôøng maø ngoù 
thaày roài oâng ñi ra, luùc thaày coøn ôû mobile home ñoù. OÂng 
ngoù thaày töø chaân leân ñaàu roài oâng hoûi, thaày daùm can ñaûm 

ra giöõa sa maïc 
maø xaây chuøa aø? 
Thaày noùi, ñaõ 
ra ñaây roài thì 
bieát laø can ñaûm 
hay khoâng can 
ñaûm, baây giôø 
leo leân ngöïa roài 
thì phaûi phoùng 
thoâi chöù coøn 
laøm gì nöõa. Roài 
oâng noùi, thaày 
laøm chuyeän ñoäi 
ñaù vaù trôøi, khaû 
naêng thaày bao 
nhieâu, thaày coù 
tieàn ö? Thaày 
noùi, thì tieàn 
cuûa chuùng sanh 
giuùp; chöù thaày 
ñi tu hai baøn tay 
traéng, aên côm 
cuûa chuùng sanh, 
maëc aùo cuûa 
chuùng sanh thì 
phuïc vuï chuùng 
sanh thoâi, chöù 
thaày ñaâu coù 
tieàn. 

“Thaày ñang aên, oâng 
thaáy thaày aên côm vôùi chao, 
röùa thoâi. OÂng hoûi, thaày 
soáng noåi ôû ñaây ñeå xaây caùi 
chuøa khoâng, thaày aên röùa thì 
soáng noåi khoâng? Thaày noùi, 
khi naøo soáng thì soáng, khi  
naøo ñi theo Phaät thì ñi, xaây 
khoâng xaây cheát aø?

“OÂng nhaéc thaày laøm ba 
vò Phaät: Phaät Thích Ca, ñöùc 
Quaùn AÂm vaø ngaøi Ñòa Taïng. 
OÂng hoûi thaày xaây ba vò Phaät 
thì toán bao nhieâu. Thaày noùi, 
Phaät baèng ñoàng, vò giöõa 50, 
hai vò kia laø 50. OÂng cöù ñi 
lui ñi tôùi ngoù thaày, oâng ñi 
ra roài oâng noùi, thoâi thaày ñeå 
cho con. Roài oâng ñi voâ, vieát 
caùi check, xeáp laïi, boû xuoáng 
baøn cho thaày.

“Thaày khoâng coi tôùi caùi 
check, ra laøm vieäc. Chieàu, 
thaày voâ aên thaày môùi coi. 

OÂng vieát caùi check 100 ngaøn. Sau naøy oâng coøn cuùng 
theâm 400 ngaøn.”
Khoái ñaù thieâng lieâng töø Ngheä An

“Veà vaán ñeà Boà Taùt Quaùn Theá AÂm thieâng lieâng nhieäm 
maàu. Ngaøy khaùnh thaønh töôïng Quaùn Theá AÂm thì buoåi 
saùng ñoù (ngaøy 25 thaùng 11, 2007), khoaûng 6 giôø saùng, 
gaàn 200 ngöôøi Myõ (hay Meã) hoï chaïy vaøo, hoï noùi hoï thaáy 
aùnh saùng laï luøng quaù, hoï noùi Ñöùc Meï hieän veà, hoï quyø 
xuoáng laøm daáu vaø ñoïc kinh. Ñoàng khi ñoù, naêm, saùu traêm 
ngöôøi Vieät tôùi döï leã khaùnh thaønh ôû ñaây thì ñöùng laïy Boà 
Taùt Quaùn Theá AÂm. Hai beân caõi nhau. Thaày môùi noùi baây 
giôø quyù vò tin Ñöùc Meï thì quyù vò cöù tin, ngöôøi naøo tin Boà 
Taùt Quaùn Theá AÂm thì cöù tin, nhöng maø Ñöùc Meï hay Boà 
Taùt ñeàu laø nhöõng vò cöùu khoå cho nhaân loaïi, ñem nieàm 
vui cho cuoäc ñôøi thì cöù tin ñi, ñöøng coù caõi nhau voâ ích 
maø buoàn loøng nhau.

“Pho töôïng naøy ñöôïc laøm töø Vieät Nam. Trong tieán 
trình laøm cuõng coù ñieàu nhieäm maàu nöõa. Phaûi maát hai 
naêm, sau bao nhieâu caàu nguyeän khoâng naûn loøng thaày 
môùi tìm ñöôïc khoái ñaù vöøa yù, khoâng bò tyø veát, khoâng bò 
ñen. Khoái ñaù naøy ôû Ngheä An. Ngaøy laáy khoái ñaù ra, trôøi 
möa gioù nhieàu, laøng bò luït, caây caàu maø chieác xe chôû khoái 
ñaù ñi qua chöa ñöôïc troïn veïn thì bò saäp, xe coøn maéc keït 
laïi hai baùnh xe sau (xe coù caû thaûy taùm baùnh). Thaày chæ 
coøn bieát caàu nguyeän. Vaäy maø cuoái cuøng xe cuõng tieáp tuïc 
ñi ñöôïc, thaät laø maàu nhieäm voâ cuøng.

“Thaønh phoá (theo quy luaät an toaøn) baét buoäc phaûi 
khoeùt beân trong cuûa pho töôïng ñöôøng kính 12 inches. 
Thaày ñaønh phaûi thueâ thôï Myõ khoan moät ngaøy moät ñeâm 
(toán maát 12 ngaøn ñoâ), roài ñeå saét trong ñoù vaø phaûi ñöa 
töôïng leân thaät cao roài môùi ñaët xuoáng vaø cuoái cuøng ñuïc 
moät loã sau löng töôïng ñeå bôm moät loaïi xi maêng ñaëc 

Leã khôûi coâng xaây chaùnh ñieän ngaøy 11 thaùng 9, 2010. (Hình Thieàn Vieän Chaân Nguyeân)

Doøng chöõ khaéc döôùi ñaøi sen ôû chaân töôïng 
Quaùn Theá AÂm: Donation by Chan Koon 
Tin, Teh Chai Foong, Chan Chee Hong.

bieät. Thaày laïi chæ bieát nhaém maét caàu nguyeän neáu ngaøi 
coù duyeân vôùi con thì xin cho moïi vieäc ñöôïc thöïc hieän. 
Thaày thaät tình raát lo vì thaáy khoâng coù caùch chi maø ñöa 
töôïng leân cao tôùi 36 feet (11 meùt). Nhöng cuoái cuøng hoï 
duøng caàn caåu ñöa töôïng leân vaø ñaët xuoáng an toaøn thaät 
laø maàu nhieäm.

“Nhöng coù ñieàu naøy coøn maàu nhieäm nöõa. Coù moät baø 
Phaät töû thaày coøn nhôù caû teân baø, baø leân coi roài laáy vieân 
ñaù nho nhoû khoeùt ra töø töôïng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ñem 
veà nhaø thôø vì thaáy coù phoùng haøo quang. Coù laàn baø bò ñau 
buïng döõ doäi luùc nöûa ñeâm, oâng choàng keâu xe ambulance 
ñeå ñöa baø vaøo nhaø thöông emergency. Baø boãng nhôù tôùi 
ngaøi Quaùn Theá AÂm vaø laáy vieân ñaù ñang thôø xoa leân choã 
ñau. Laï thay côn ñau bieán maát vaø baø khoâng caàn ñi vaøo 
beänh vieän nöõa. Sau khi laønh beänh baø coù cuùng (töôïng) 
moät con sö töû.

“Baø noùi maáy vieân ñaù thieâng 
laém, ñöøng vöùt maø neân duøng laøm 
töôïng nho nhoû cho moïi ngöôøi coù theå 
thænh veà. Thaày roïc ñaù, gôûi veà Vieät 
Nam laøm töôïng. Trong voøng maáy 
thaùng, thaày baùn ñöôïc treân 2,000 
pho töôïng, moãi töôïng 150 ñoâ, vaø 
laáy tieàn ñoù xaây theâm chuøa, coi nhö 
coù theâm moät nguoàn tònh taøi ñeå xaây 
döïng. Thaày khoâng xin ai heát. Phaät 
töû thænh moät, hai töôïng veà, thaáy 
thieâng quaù, laïi quay laïi thænh theâm 
ñeå cho con cho chaùu doøng hoï thay 
vì cho chuùng tieàn baïc. Coù ngöôøi 
thænh caû 20 töôïng.” 

Vaø thaày traàm gioïng cho toâi bieát 
“250 chöùng bònh ung thö baùc só boù 
tay ñöôïc chöõa laønh vaø 120 ñöùa nhoû 
ñöôïc sinh taïi ñaây.”

Veà baùc só Voõ Höõu Ngoïc ôû Los 
Angeles, thaày noùi theâm, oâng ñaõ 
ñoùng goùp cho thaày khaù nhieàu, töø 
500 ngaøn ñeán 1 trieäu baïc. Taát caû 
caùc töôïng Phaät lôùn ñeàu do oâng cuùng 
döôøng caû, gaàn cuoái cuoäc ñôøi, oâng 

baùn luoân caû phoøng maïch vaø ñem tôùi cho thaày ba, boán 
traêm ngaøn. 

“OÂng Ngoïc ñaõ qua ñôøi vaø tröôùc khi maát oâng coøn noùi 
toâi ñi nhöng toâi seõ trôû veà laøm vieäc ñaïo vôùi thaày. Giaây 
phuùt oâng laâm chung, ñaõ coù nhöõng söï vieäc xaûy ra khieán 
cho baø xaõ oâng coù theâm nieàm tin vaøo keát quaû cuûa söï tu 
haønh cuûa oâng. Vì vaäy sau khi oâng maát, baø tin nôi thaày 
vaø cuùng döôøng cho thaày theâm hai traêm ngaøn.”
Nhöõng chuyeán xe leân Chaân Nguyeân

Khoâng chæ oâng cöï phuù Maõ Lai Chan Couteen, vôï 
choàng baùc só ñaïi thí chuû Voõ Höõu Ngoïc, chaéc chaén coøn 
nhieàu, raát nhieàu Phaät töû khaùc ñaõ nhieät thaønh ñoùng goùp 
cho ngoâi giaø lam naøy cuõng nhö ñaët heát nieàm tin vaøo söï 
linh öùng cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, keå caû nhöõng vò maø 

Chò Hoa 'chuoái chieân' ñang chieân chuoái trong beáp. Angelina vaø Albert phuï trong beáp sau thôøi tuïng kinh buoåi saùng.

Toân töôïng Ñòa Taïng Vöông ñang ñöôïc ñaët xuoáng trong chaùnh ñieän ñang ñöôïc xaây ngaøy 
13 thaùng 10, 2010. (Hình Thieàn Vieän Chaân Nguyeân)
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toâi ñaõ gaëp treân chuyeán xe bus töø Orange County ñoå veà 
Adelanto.

Moät tuaàn sau ngaøy ñöôïc tieáp chuyeän Thaày Ñaêng 
Phaùp, toâi coù ñeán baõi ñaäu xe ñeå tìm hieåu veà nhöõng 
chuyeán xe bus chôû ngöôøi haønh höông naøy. Ñoù laø nhöõng 
xe bus lôùn ñöôïc chuøa taøi trôï ñeå ñoùn Phaät töû khu phoá 
Little Saigon leân vaøo nhöõng dòp leã lôùn trong naêm nhö 
Teát Nguyeân Ñaùn, Phaät Ñaûn, Vu Lan, v.v... Chuû Nhaät 
ñoù, ngaøy 8 thaùng 4, cuõng laø ngaøy chuøa Chaân Nguyeân 

cöû haønh leã Vía Quaùn Theá AÂm 
(ñaûn sanh), 19 thaùng Hai aâm lòch. 
Töø saùng sôùm, ôû baõi ñaäu phía sau 
sieâu thò Best Choice (chôï Vieät 
Thuaän) taïi goùc ñöôøng Brookhurst 
vaø Chapman, tröôùc giôø khôûi haønh 
luùc 8 giôø saùng, hai xe bus ñaõ ñaày 
heát choã ngoài, chöùa hôn 120 ngöôøi, 
haàu heát laø phuï nöõ lôùn tuoåi. 

Thaáy toâi coù veû ngaïc nhieân khi 
thaáy ngöôøi ñi ñoâng ñaûo nhö vaäy, 
moät baùc noùi, “Leã naøo ôû chuøa Chaân 
Nguyeân toâi cuõng ñi, maø ngaøy Vía 
Quaùn Theá AÂm thì ngöôøi ta ñi coøn 
nhieàu hôn maáy ngaøy leã khaùc nöõa. 
Ngaøi Quaùn Theá AÂm ôû chuøa ñoù 
linh laém.”

Tuy chöa hieåu heát veà söï linh 
thieâng cuûa Ngaøi laø nhö theá naøo, 
vaø coù leõ seõ khoâng bao giôø hieåu 
ñöôïc taän nguoàn, nhöng qua nhöõng 

maåu chuyeän do Thaày Ñaêng Phaùp 
keå laïi, vaø do caùc ñaïo höõu khaùc cung 
caáp, toâi cuõng caûm ñöôïc moät phaàn 
naøo söï linh öùng cuûa Ngaøi Quaùn Theá 

AÂm daønh cho nhöõng ngöôøi caàu ñaïo, cho nhöõng ai öôùc 
nguyeän ñöôïc soáng moät ñôøi phuïc vuï ñaïo, phuïc vuï chuùng 
sanh. Döôøng nhö qua hoï, Ngaøi theå hieän tình thöông 
mang ñeán söï bình an cho nhöõng ai ñang bò phieàn naõo.

Böõa tröa ñaàu thaùng Tö hoâm aáy, sau maáy giôø nghe 
chuyeän Thaày Ñaêng Phaùp, toâi xin thaày cho chuïp vaøi taám 
hình cuûa thaày. Roài toâi ñi quanh quaån ñeå ghi laïi maáy taám 
aûnh trong chaùnh ñieän, ngoaøi saân chuøa. Sau khi chuïp 
theâm hình cuûa böùc töôïng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, toâi vaãn 

chöa haøi loøng, caûm thaáy thieáu 
moät caùi gì ñoù maø mình caàn phaûi 
laøm tröôùc khi rôøi chuøa. Theá neân 
moät laàn nöõa toâi laïi quyø döôùi chaân 
töôïng, nhaém maét caàu nguyeän, vaø 
laàn naøy toâi xin Ngaøi cho toâi moät 
tín hieäu ñeå bieát coù söï linh öùng 
cuûa Ngaøi. 

Môû maét ra, ngöôùc nhìn leân 
toân töôïng, vaãn laø Ngaøi vôùi neùt 
maët uy nghieâm vaø töø bi muoân 
thuôû, in treân neàn trôøi ñang coù 
maây thaáp. Toâi baám theâm moät 
taám cuoái cuøng tröôùc khi rôøi Chaân 
Nguyeân. Taám aûnh cuoái cuøng ñoù 
laïi laø taám duy nhaát coù ñaày ñuû neùt 
cuûa Ngaøi, cuûa chuøa vaø caây caûnh 
chung quanh. Toâi choïn böùc aûnh 
aáy laøm bìa cho tôø baùo maø baïn 
ñang caàm trong tay, ñeå chia seû 
moät kinh nghieäm quí baùu maø toâi 
bieát seõ khoù coù ñöôïc laàn thöù nhì.Hai ngöôøi giô tay laø Phaät töû môùi leân Chaân Nguyeân laàn ñaàu baèng xe bus töø Little Saigon, 

treân chuyeán xe ngaøy 8 thaùng 4, 2018 nhaân dòp Leã Vía Quaùn Theá AÂm.

Caùc Phaät töû ñaõ baát ngôø ñeán chuùc möøng sinh nhaät Thaày Ñaêng Phaùp (giöõa), trong khi Thaày 
Linh Nhö (quaûn chuùng cuûa Thieàn Vieän Chaân Nguyeân, beân traùi) vaø Thaày Linh Quang (phoù 
quaûn chuùng) cuõng chia seû nieàm vui vaøo cuoái giôø thoï trai cuûa moät buoåi tröa ñaàu thaùng Saùu.

Teát naêm nay, giöõa nhöõng ngaøy ñaàu xuaân Maäu Tuaát 
2018, toâi tình côø ñöôïc moät ngöôøi baïn ñaïo keå cho 
nghe moät caâu chuyeän nhoû khaù laï luøng. Sau khi keå 

qua ñieän thoaïi, vaø theo lôøi yeâu caàu cuûa toâi, chò coù chuïp 
aûnh vaø text cho toâi phaàn “minh hoïa” caâu chuyeän keøm 
vôùi nhöõng lôøi naøy: “Mình chöa keå cho ai keå caû ngöôøi 
trong nhaø… Mình keå daøi doøng vôùi baïn ñeå hoät gioáng boà 
ñeà cuûa baïn theâm taêng tröôûng…”

Baây giôø tôùi phieân toâi thuaät laïi caâu chuyeän coù thaät aáy 
cho caùc baïn nghe, nhöng vôùi taøi sô ñöùc moûng toâi thaät 
söï chæ bieát laøm moät ngöôøi trung gian, tin hay khoâng xin 
tuøy ôû baïn..

Chieàu caän Teát hoâm aáy chò P.Q. trong luùc vieáng chuøa 
H.Q. ôû Santa Ana ñeå mua ñoà chay veà cuùng oâng baø thì 
ñöôïc moät ngöôøi baùn  hoa ngay trong chuøa môøi mua hoa. 
Mua hoa giuùp chuøa thì chò khoâng ngaïi gì, nhaát laø khi 
gaëp caùi nhìn van naøi tha thieát cuûa baùc Phaät töû ñöùng 
baùn. Nhöng khoå noãi laø bình hoa lan “chôï chieàu” aáy 
khoâng töôi taén chuùt naøo, neáu khoâng noùi laø raát teä. Noù 
“chæ laø moät nhaùnh hoa hôi heùo ñang coù ba hoa”, theo 
nguyeân vaên lôøi chò vieát trong phaàn tin nhaén. Chò thaàm 
lo laø mua roài ñem veà nhaø neáu hoa heùo vaø cheát luùc ñaàu 
naêm chaéc laø oâng xaõ seõ khoâng vui.

Khoâng hieåu sao, moät yù nghó naûy ra trong ñaàu vaø 
chò thöïc hieän lieàn. Chò an nhieân mua hoa vaø cung kính 
mang chaäu lan ñoù tôùi tröôùc töôïng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt 
daâng leân cuùng döôøng ngaøi vaø “nhôø ngaøi röôùi nöôùc cam loà 
leân bình hoa ñeå ai coù duyeân laønh nhìn ñeán seõ an laïc vaø 
phaùt hueä tinh taán.”

 
Chaäu
hoa

xuaân
cuûa

chò PQ
Ñoaûn buùt HAÏNH VIEÂN

Hình PQ

Cuõng theo lôøi chò keå, “sau khi 
mua hoa mình ñeán nhaø baïn ñeå cho 
quaø baùnh teát. Coâ ñoù nhìn bình hoa 
trong xe mình vaø khoâng noùi gì heát. 
Coù leõ coâ aáy cuõng lo hoa seõ cheát nhöng 
khoâng daùm noùi ra. 

“Khi mình ñem hoa veà nhaø thì 
moïi ngöôøi ñaõ vaøo phoøng nguû neân 
khoâng ai ñeå yù ñeán bình hoa naøy. Thaät 
voâ cuøng maàu nhieäm, saùng sôùm mình 
thöùc daäy thaáy bình hoa treân baøn töôi 
taén haún ra. Roài nhöõng ngaøy keá tieáp 
ñôm nuï thaät nhanh khoâng ngôø. Moãi 
ngaøy mình nhìn hoa theâm xinh maø 
voâ cuøng xuùc ñoäng. Raát tieác mình ñaõ 
khoâng chuïp hình luùc hoa heùo ñeå so 
saùnh vôùi hoa hoâm nay. Mình khoâng 
keå cho ai trong nhaø bieát roõ nhöõng 
chi tieát naøy – vì hoï tuy cuõng tin coù 
Phaät Trôøi nhöng khoâng coù cuøng chí 
nguyeän nhö mình neân mình chöa 
muoán noùi. Mình chæ keå daøi doøng vôùi 
baïn ñeå hoät gioáng boà ñeà cuûa baïn theâm 
taêng tröôûng… 

“Mình khoâng hieåu laøm theá naøo 
maø hoa keát nuï vaø nôû thaät nhanh. 
Thoâng thöôøng loaïi hoa naøy ra nuï nôû 
chaäm laém.”

Vôùi baïn thì khoâng bieát aûnh höôûng ra sao, chöù caâu 
chuyeän ñaàu xuaân cuûa chò P.Q. ñaõ laø moät moùn quaø quyù 
cho toâi. Bôûi noù laøm toâi lieân töôûng moät ñoaïn vaên moâ taû 
caùc khía caïnh trong ñöùc tin Phaät Giaùo maø ngaøi Matthieu 
Ricard, moät taêng só ngöôøi Phaùp noåi tieáng, töøng ñeà caäp 
trong quyeån ‘Taêng Só vaø Trieát Gia’: 

“Thöù nhaát laø caûm giaùc cuûa söï saùng toû vaø phaán chaán 
troãi daäy khi nghe ñöôïc lôøi daïy taâm linh, hoaëc cuoäc ñôøi 

cuûa Ñöùc Phaät, hoaëc 
moät vò ñaïi sö naøo 
ñoù. Ñoù laø moät loaïi 
thích thuù raát hieån 
nhieân”.

Vaâng, quaû tình 
töø caâu chuyeän nhoû 
naøy trong toâi ñaõ 
coù ñöôïc “moät söï 
saùng toû vaø phaán 
chaán troãi daäy” thaät 
söï, nhö theå toâi cô 
hoà nhìn hoa thaáy 
Phaät. Chaéc baïn 
ñang cöôøi toâi “baø 
giaø traàu”. Neáu quaû 
vaäy thì toâi xin chòu. 
Taïi sao khoâng? 
Phaät taùnh coù maët 
moïi nôi trong phaùp 
giôùi maø.
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1 Nam moâ hieäu Vieân Thoâng, danh Töï Taïi, Quaùn AÂm 
Nhö Lai, quaûng phaùt hoaèng theä nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Vieân Thoâng, Töï Taïi, Quaùn AÂm 

Nhö Lai, Ngaøi ñaõ phaùt ra möôøi hai nguyeän lôùn, cöùu ñoä 
chuùng sanh.

Tu thaønh Boà Taùt Quaùn AÂm
Vieân Thoâng, Töï Taïi, Dieäu AÂm cöùu ñôøi
Möôøi hai nguyeän lôùn saùng ngôøi
Töø Bi, Trí Tueä, ñoä ngöôøi an vui.

2 Nam moâ nhaát nieäm taâm voâ quaùi ngaïi, Quaùn AÂm Nhö 
Lai, thöôøng cö Nam (Ñoâng) Haûi nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, thöôøng ôû 

bieån Nam (Ñoâng) Haûi, töï taïi voâ ngaïi, cöùu ñoä chuùng sanh.
Khoâng ngaïi soùng gioù daäp vuøi
Quaùn AÂm Töï Taïi, ñaåy luøi baõo gioâng
Bao thuyeàn gaëp naïn bieån Ñoâng
Quaùn AÂm cöùu khoå, thong dong thoaùt naøn.

3Nam moâ truù Ta Baø U Minh giôùi, Quaùn AÂm Nhö Lai, 
taàm thanh cöùu khoå nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, thöôøng ôû coõi 

Ta Baø - U Minh, tìm tieáng keâu cöùu cuûa chuùng sanh, maø 
lieàn ñeán cöùu giuùp.

Ta Baø bao choán nguy nan
Quaùn AÂm nghe tieáng, bình an trôû veà
U Minh laém chuyeän naõo neà
Quaùn AÂm nieäm nieäm, boán beà bình yeân.

4Nam moâ haøng taø ma, tröø yeâu quaùi, Quaùn AÂm Nhö 
Lai, naêng tröø nguy hieåm nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, Ngaøi thöôøng 

haøng phuïc, taø ma quyû quaùi, ñem laïi bình yeân, haïnh phuùc 
cho moïi ngöôøi.

Gaëp luùc ma quaùi, chaúng yeân
Nieäm danh Boà Taùt, chuùng lieàn traùnh xa
Taø ma, quyû quaùi quaäy phaù
Quaùn AÂm Boà Taùt, ñoä tha quy haøng.

5Nam moâ thanh tònh bình thuûy döông lieãu, Quaùn AÂm 
Nhö Lai, cam loä saùi taâm nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, tay caàm 

döông lieãu, tay caàm tònh bình, röôùi khaép theá gian, chuùng 
sanh maùt meû, taâm lieàn hyû hoan.

Tình thöông Meï traûi muoân ngaøn
Tay caàm tònh thuûy, muoân vaøn töø bi
Tay caàm nhaønh lieãu döông chi
Cam hoà röôùi khaép, taâm si raïng ngôøi.

6Nam moâ Ñaïi Töø Bi, naêng Hæ Xaû, Quaùn AÂm Nhö Lai, 
thöôøng haønh bình ñaúng nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, Ñaïi Töø Ñaïi 

Bi, Ñaïi Hæ Ñaïi Xaû, bình ñaúng cöùu giuùp chuùng sanh.
Bình ñaúng cöùu giuùp bao ngöôøi
Töø bi thöông xoùt muoân nôi nöông nhôø
Hæ xaû traûi roäng voâ bôø
Quaùn AÂm hieän khaép meâ môø xoùa tan.

7Nam moâ truù daï tuaàn voâ toån haïi, Quaùn AÂm Nhö Lai, 
theä dieät tam ñoà nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, ñeâm ngaøy 

ñi khaép, cöùu giuùp chuùng sanh khoûi bò söï toån haïi vaø thoaùt 
caûnh tam ñoà: ñòa nguïc, ngaï quyû, suùc sanh.

Tam Ñoà caûnh khoå muoân vaøn
Nieäm danh Boà Taùt xoùa tan nguïc traàn
Coïp beo, thuù döõ vaây quanh
Quaùn AÂm thò hieän, lieàn nhanh thoaùt naøn.

8Nam moâ voïng nam nham caàu leã baùi, Quaùn AÂm Nhö 
Lai, giaø toûa giaûi thoaùt nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, khi ngöôøi 

naøo gaëp luùc bò goâng cuøm xieàng xích maø höôùng veà höôùng 
Nam leã baùi Ngaøi thì laäp töùc thoaùt ñöôïc naïn goâng cuøm.

Gaëp luùc xieàng xích khoå naøn
Höôùng Nam voïng baùi, bình an ñeán lieàn
Bò tuø, ñaùnh ñaäp lieân mieân
Quaùn AÂm nhôù nieäm, bình yeân töùc thôøi.

12 Ñaïi Nguyeän 
Cuûa 
Boà Taùt Quaùn Theá AÂm

TT THÍCH LIEÃU NGUYEÂN 
dòch nghóa & taùc thô

9Nam moâ taïo Phaùp thuyeàn du khoå haûi, Quaùn AÂm Nhö 
Lai, ñoä taän chuùng sanh nguyeän. 
Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, cheøo thuyeàn 

Baùt Nhaõ, trong bieån khoå muoân truøng, ñeå cöùu vôùt heát 
thaûy chuùng sanh.

Chuùng sanh khoå haûi ngaäp trôøi
Quaùn AÂm thöông cöùu maûnh ñôøi khoå ñau
Nöông thuyeàn Baùt Nhaõ tröôùc sau
Theo chaân Boà Taùt, cuøng nhau an laønh.

10Nam moâ tieàn traøng phan haäu baûo caùi, Quaùn AÂm 
Nhö Lai, tieáp daãn Taây Phöông nguyeän. 

Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, tröôùc duøng 
traøng phan, sau duøng baûo caùi, tieáp daãn nhöõng ai phaùt 
nguyeän tu theo ngaøi, ñeàu ñöôïc vaõng sanh veà coõi Taây 
Phöông tònh ñoä.

Quaùn AÂm tieáp daãn vaõng sanh
Traøng hoa, kyû nhaïc xung quanh höông ngaøn
Coù ñuû baûo caùi, traøng phan
Quaùn AÂm höôùng daãn chæ ñaøng veà Taây.

11Nam moâ Voâ Löôïng Thoï Phaät caûnh giôùi, Quaùn AÂm 
Nhö Lai, Di Ñaø thoï kyù nguyeän. 

Nghóa: Kính laïy Quaùn AÂm Nhö Lai, Ngaøi ñöôïc Phaät 
Di Ñaø thoï kyù thaønh Phaät ôû coõi Taây phöông tieáp sau 
Phaät A Di Ñaø.

Phöông Taây phöôùc baùo troøn ñaày
Voâ bieân thoï maïng choán naøy khoâng sai
Di Ñaø thoï kyù Nhö Lai
Quaùn AÂm thaønh Phaät töông lai coõi naày.

12Nam moâ ñoan nghieâm thaân voâ tæ traïi, Quaùn AÂm 
Nhö Lai, quaû tu thaäp nhò nguyeän. 

Nghóa: Kính laïy Ñöùc Quaùn AÂm Nhö Lai, khi maõn 
möôøi hai ñaïi nguyeän, thaân Ngaøi ñoan trang khoâng ai 
saùnh baèng, laø keát tinh cuûa söï thöïc haønh troøn ñaày möôøi 
hai nguyeän roäng lôùn naày.

Möôøi hai nguyeän lôùn troøn ñaày
Ñoan nghieâm thaân Phaät ñoù ñaây khoâng baèng
Töø Bi saùng tôï vaàng Traêng
Bao la Trí Tueä ngaäp traøn aùnh Döông.

Ñoâi Doøng Caûm Nieäm
Con kính laïy Ñöùc Meï Hieàn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt!

Kính thöa quyù Thieän Höõu Tri Thöùc, kính thöa quyù 
Phaät töû, cöù moãi laàn Lieãu Nguyeân nghó veà Ñöùc Meï 
Hieàn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, laø moãi laàn nöôùc maét 

cöù rôi rôi. Vì caûm nieäm bieát bao coâng ôn trôøi bieån cuûa 
Ngaøi, ñaõ bao laàn ñaõ cheát ñi cuõng nhôø ñöùc Töø Bi Trí Tueä, 
töø 12 Nguyeän Löïc 
cuûa Ngaøi maø soáng 
laïi ñeán hoâm nay.

Moät laàn bò nöôùc 
cuoái troâi, quaèn quaïi 
trong coõi cheát vaäy 
maø chæ caàn nhôù 
ñeán Ngaøi thì Ngaøi 
lieàn hieän thaân cöùu 
giuùp, cho con coù laïi 
söï soáng, vaø söï bình 
an naøy.

Laïi coù laàn, gaëp 
tai naïn gaàn nhö 
cuït tay maùu chaûy 
nhö nöôùc ñoå ñeán 
cheát ngaát, cuõng 
nhôø nghó nieäm 
ñeán teân Ngaøi, lieàn 
coù ngöôøi ñeán cöùu 
giuùp, töôûng chöøng 
nhö khoâng laønh laïi 
ñöôïc, maø nay ñaõ hoài phuïc gaàn nhö luùc ban ñaàu, giuùp con 
coù theå laùi xe hay ñaùnh maùy nhöõng doøng caûm nieäm naøy. 
Hay nhöõng luùc con bò tham, saân, si troãi daäy, chæ caàn nhôù 
nieäm ñeán teân Ngaøi thì nieäm an vui, hyû laïc daâng trao 
trong Taâm. Con nghó khoâng nhöõng chæ rieâng mình con, 
maø coù nhieàu Phaät töû, nhieàu ngöôøi cuõng töøng ñaõ ñöôïc 
Ngaøi cöùu khoå, khi gaëp nhöõng caûnh khoå nguy nan maø 
nhôù nieäm ñeán danh cuûa Ngaøi: Nam Moâ Taàm Thanh Cöùu 
Khoå Naïn Linh Caûm ÖÙng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt, thì Ngaøi 
lieàn hieän thaân cöùu giuùp ñeán choã an laønh. Qua ñoù con môùi 
caûm nhaän ñöôïc ñöùc Töø Bi, Hæ Xaû vaø nguyeän löïc roäng lôùn 
cuûa 12 Ñaïi Nguyeän naøy.

Thieát nghó, coâng ôn bao la trôøi bieån naøy, con laøm sao 
ñeàn ñaùp ñöôïc? Con chæ bieát noi theo böôùc chaân Ngaøi, hoïc 
vaø tu taäp theo 12 Ñaïi Nguyeän cuûa Ngaøi ñeå töï cöùu khoå 
cho baûn thaân vaø nhöõng ai coøn nhieàu nghieäp chöôùng khoå 
ñau nhö con.

Kính chuùc quyù Thieän Höõu Tri Thöùc vaø quyù Phaät töû 
vaø taát caû nhöõng ngöôøi thaân luoân luoân ñöôïc nhieàu an laïc 
vaø ngaøy caøng tieán saâu vaøo bieån trôøi Töø Bi vaø Trí Tueä 
cuûa möôøi phöông chö Phaät treân con ñöôøng giaùc ngoä cuûa 
töï thaân.

(Trích taäp Gioù Maây Hoa Kieáp - Lieãu Nguyeân, 2014)

Thöôïng Toïa Thích Lieãu 
Nguyeân queâ ôû Quaûng 
Trò, xuaát gia töø naêm 
12 tuoåi, hieän truù xöù taïi 
Chuøa Vieät Nam, Los 
Angeles, höôùng daãn 
ñaïo traøng Chuøa Thieàn 
Quang, Midway City, 
ñaõ ra maét nhieàu CD thô, 
nhaïc Phaät Giaùo.
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Nguyeãn Thò Hôïp, Quan AÂm Boà Taùt, tranh luïa (theo moäc baûn daân gian) 1985
Sau khi ñaët chaân an toaøn ñeán beán bôø töï do, nöõ hoïa só Nguyeãn Thò Hôïp ñaõ thöïc hieän böùc veõ treân ñeå toû 
loøng caûm nieäm söï linh öùng gia hoä cuûa Ñöùc Boà Taùt Quaùn Theá AÂm maø chò vaø toaøn theå gia ñình ñaõ nhaän ñöôïc 
treân böôùc ñöôøng vöôït bieån gian nan ngaøn caân treo sôïi toùc.

Coù theå noùi phaàn ñoâng ngöôøi Vieät theo toâng phaùi 
Ñaïi thöøa neân ngoaøi thôø töôïng Phaät Tích Ca coøn 
thôø töôïng nhieàu vò Boà Taùt nhö Vaên Thuø Sö Lôïi, 

Phoå Hieàn, Quaùn Theá AÂm… Ñaëc bieät Boà Taùt Quaùn Theá 
AÂm chuøa naøo cuõng döïng töôïng lôùn, nhaø naøo cuõng thôø 
töôïng Quaùn Theá AÂm. Daân mieàn Trung (Thöøa Thieân 
Hueá), ña soá thôø Boà Taùt Quaùn Theá AÂm. 

Ñieàu naøy deã hieåu bôûi Quaùn Theá AÂm coù nghóa laø quaùn 
chieáu, suy xeùt, laéng nghe aâm thanh cuûa theá gian. Theo 
Phaåm Phoå Moân trong Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa, sôû dó 
ngaøi mang teân goïi nhö vaäy laø do haïnh nguyeän töø bi cöùu 
khoå naïn, moãi khi chuùng sanh gaëp tai bieán nguy caáp, lieàn 
nhaát taâm nieäm danh hieäu cuûa Boà Taùt, ngaøi lieàn quaùn 
xeùt aâm thanh ñoù, laäp töùc cöùu hoï thoaùt khoûi côn khoå naïn. 
Do ñoù Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ñöôïc toân kính thôø phuïng 
roäng raõi nhaát trong Phaät giaùo Ñaïi thöøa, cuõng nhö khoâng 
chính thöùc trong Phaät giaùo Nguyeân thuûy. 

Do loøng toân kính ñaëc bieät Boà Taùt Quaùn Theá AÂm neân 
nhieàu tö gia baøn thôø Phaät chæ thieát trí töôïng cuûa Ngaøi. 
Rieâng moãi ñòa phöông coøn choïn nôi ñaéc ñòa döïng töôïng 
Ngaøi thaät cao lôùn ñeå haøng naêm ñeán ngaøy vía (19 thaùng 
6 aâm) toå chöùc leã hoäi.

Töôïng Quaùn Theá AÂm cao nhaát nöôùc hieän nay laø 

töôïng ôû chuøa Linh ÖÙng treân nuùi Sôn Traø Ñaø Naüng (67 
meùt). ÔÛ Hueá coù töôïng Phaät Baø treân nuùi Töù Töôïng, nôi 
moãi naêm ñeán ngaøy vía Baø coù toå chöùc leã hoäi raát lôùn, haøng 
nghìn Phaät töû tham döï. Nuùi Töù Töôïng (boán voi) thuoäc 
xaõ Thuûy Baèng, huyeän Höông Thuûy, Thöøa Thieân Hueá, 
Quan AÂm Phaät Ñaøi toïa laïc ôû vò trí taïi ñænh ñaàu cuûa moät 
trong boán con voi ñoù. Töôïng cao chöøng 18 meùt töø chaân 
ñaøi leân ñænh töôïng, tröôùc ñaây do Thöôïng Toïa Thích Töø 
Phong, truï trì chuøa Thieân Höông, Thuûy Xuaân, TP Hueá 
vaø laø ngöôøi coi soùc Quan AÂm Phaät Ñaøi. Sau khi Thöôïng 
Toïa Thích Töø Phong vieân tòch, Quan AÂm Phaät Ñaøi ñaõ 
ñöôïc Giaùo hoäi Phaät giaùo tænh Thöøa Thieân Hueá giao cho 
Hoøa Thöôïng Thích Kheá Chôn quaûn lyù. Caûnh saéc ñaõ ñöôïc 
toân taïo nhieàu. Töôïng ñöôïc tu söûa phaàn chính dieän; caùc 
coâng trình chính phuï ñöôïc xaây döïng theâm; beân trong ñaøi 
töôïng ñöôïc thieát trí baøn thôø Phaät, baøn thôø Toå... Nuùi Töù 
Töôïng nay khoâng coøn trô vô soûi ñaù maø ñaõ ñöôïc phuû baït 
ngaøn maøu xanh cuûa röøng thoâng. 

Nhöõng naêm gaàn ñaây, khaùch thaäp phöông, vaõng caûnh, 
chieâm baùi ngaøy caøng nhieàu. Quan AÂm Phaät Ñaøi daàn trôû 
thaønh moät ñòa danh noåi tieáng linh thieâng ôû ñaát coá ñoâ. 
Caùc dòp soùc voïng, vía Quan Theá AÂm, leã, teát, hay ngaøy 
nghæ cuoái tuaàn, ngöôøi khaép nôi ñoå veà caàu phuùc, xin loäc.

Leã hoäi 

Quaùn 
Theá 
AÂm

Baøi vaø hình 
Thieän Chaùnh 

TRAÀN COÂNG NHUNG Töôïng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm chuøa Linh ÖÙng
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Khaùch vieáng caûnh mang theo nhang vaø keøm theâm 
chai nöôùc. Trong khi thaép nhang khaán vaùi, chai nöôùc 
ñöôïc ñaët nôi baøn sau lö höông. Ai cuõng nghó Meï Quaùn 
AÂm linh thieâng seõ chuù nguyeän cho mình chai nöôùc cam 

loà. Ñaây laø nöôùc thieâng giuùp chöõa beänh cho con treû hoaëc 
giuùp con treû khoûe maïnh hoïc haønh choùng gioûi.

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, ngaøy leã vía Quaùn Theá 
AÂm taïi nuùi Töù Töôïng Hueá toå chöùc raát lôùn, ñaëc bieät coù 
nhieàu ñoaøn dieãn haønh cuûa caùc gia ñình Phaät töû trong 
tænh, keå caû vuøng A Löôùi taän mieàn nuùi xa xoâi.

Giôùi thieäu taùc giaû Traàn Coâng Nhung
OÂng laø moät nhieáp aûnh gia vöøa laø nhaø vaên. OÂng 

ñaõ ñaït nhieàu thaønh tích veà nhieáp aûnh tröôùc 75 (Huy 
Chöông quoác noäi vaø quoác teá). Sau ngaøy ñònh cö ôû Hoa 
Kyø (1993) oâng baét ñaàu vieát du kyù (VN), suoát möôøi maáy 
naêm qua oâng ñaõ cho ra 22 ñaàu saùch trong ñoù 16 cuoán 
vieát veà danh lam thaéng tích, veà cuoäc soáng ñôøi thöôøng 
taïi queâ nhaø. OÂng di chuyeån treân moïi mieàn queâ höông 
baèng phöông tieän caù nhaân (xe gaén maùy), töø ñoàng baèng 
leân mieàn cao, töø Nam ra Baéc ñeå tìm toøi, tieáp caän taát caû 
moïi ñeà taøi. OÂng vöøa chuïp aûnh vöøa ghi cheùp vaø nhöõng taùc 
phaåm cuûa oâng (aûnh cuõng nhö baøi vieát) ñeán vôùi ñoäc giaû 
raát soáng ñoäng, raát thöïc vaø voâ cuøng loâi cuoán, cô hoà nhö 
chính ngöôøi ñoïc ñang ñoàng haønh thöôûng ngoaïn cuøng 
oâng...

Tinh Taán Magazine haân haïnh giôùi thieäu taùc giaû Traàn 
Coâng Nhung vôùi baïn ñoïc vaø nhöõng taùc phaåm cuûa oâng 
nhö Queâ Höông Qua OÁng Kính, Thaêng Traàm, Veà Nhieáp 

AÛnh. Ñoäc giaû muoán coù saùch (discount 50%) hoaëc thaéc 
maéc ñieàu gì xin lieân laïc vôùi taùc giaû qua ñòa chæ döôùi ñaây:

Tran Cong Nhung
P.O. Box 163, Garden Grove, CA 92842. USA
Email: trannhungcong46@gmail.com       
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Töôïng Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ôû nuùi Töù Töôïng Hueá

   M
eï hieàn Quan Theá AÂm

Baøi vaø hình 
Taâm Haïnh NGUYEÃN THÒ THEÂM

Vuøng toâi ôû coù hai ngoâi chuøa. ÔÛ caû hai nôi, chuøa 
mieàn queâ chuùng toâi khoâng giaøu, khoâng ñoà soä 
nhöng raát laø ñuùng vôùi caâu "Maùi chuøa che chôû hoàn 

daân toäc.." Thaày vaø caùc Phaät töû ñuøm boïc gaén boù, taïo cho 
chuøa coù moät söùc soáng ñaày yeâu thöông vaø nieàm vui an 
laønh trong Ñaïo Phaùp.

Ngoâi chuøa thöù nhaát laø chuøa Vaên Thuø do thaày Quaûng 
Phuù truï trì. Thaày coøn treû nhöng uyeân baùc. Gioïng tuïng 
kinh roõ raøng, aâm ñieäu leân xuoáng ñeàu ñaën. Thaày coù nhieàu 
baøi giaûng raát hay. Nhöõng ngaøy Teát ñi leã chuøa, gaëp thaày 
nôi chaùnh ñieän theá naøo thaày cuõng ñích thaân thænh 
chuoâng ñeå Phaät Töû laïy Phaät ñaàu naêm. Sau ñoù laø thaày 
môøi ngoài vaø taëng cho moät baøi Phaùp veà Xuaân.

Sau raát nhieàu khoù khaên vaø traéc trôû, ngoâi chuøa Vaên 
Thuø môùi coù ñöôïc cô ngôi nhö ngaøy nay. Thaät ra, cuõng 
chaúng coù cô ngôi gì lôùn. Chæ moät nhaø nhoû ñeå thaày cö 
nguï, moät hoäi tröôøng chaùnh ñieän ñeå leã Phaät vaø nghe 
Phaùp. Ñaøng sau chaùnh ñieän laø nhaø toå vaø thôø vong. Nhaø 
beáp vaø daõy nhaø aên noái lieàn beân hoâng chaùnh ñieän. Chöøng 
ñoù thoâi, nhöng aám cuùng vaø traøn ngaäp nieàm an laïc.

Caùi noåi baät cuûa chuøa Vaên Thuø laø toân töôïng Ñöùc 
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Töôïng ñöôïc Phaät Töû trong vuøng 
ñoùng goùp cuùng döôøng vôùi taát caû loøng thaønh kính. Ñích 
thaân thaày Quaûng Phuù choïn maãu vaø veà Vieät Nam theo 
doõi coâng trình.

Töôïng cao vaø uy nghi. Dung maïo Quan AÂm thaät ñeïp, 
töø bi vaø soáng ñoäng. Töôïng ñöôïc ñaët ôû cuoái saân chuøa, moät 
nôi khaù yeân tònh vaø trang troïng. Khuoân vieân ñoù ñöôïc 
troàng hoa, caây kieång myõ thuaät ñeå Phaät töû ñeán chieâm baùi 
vaø thöôûng ngoaïn. Töôïng ñöôïc ñaët treân moät beä cao xaây 
chaéc chaén. Phía tröôùc töôïng moät goác caây thaät to ñöôïc 
taïo thaønh baøn ñeå lö höông, ñeøn hoa cuùng Phaät. Neàn 
traùng xi maêng saïch seõ. Moät taám thaûm ñöôïc traûi saün ñeå 
Phaät Töû ñeán ñoát höông leã baùi. Ai ñeán chuøa Vaên Thuø laïy 
Phaät trong chaùnh ñieän xong cuõng ñeàu ñeán leã Quaùn AÂm.

Caâu chuyeän ngaøy an vò Quaùn AÂm ñaõ laø moät caâu 
chuyeän veà nhöõng hieän töôïng laï ñöôïc lan truyeàn khaép 

trong vuøng. 
Ngaøy ñoù töôïng 
ñem veà ñöôïc 
boïc baèng moät 
lôùp vaûi daày ñeå 
baûo veä töôïng 
khoûi bò buïi hay 
möa öôùt. Khi 
caàn caåu naâng 
töôïng ñaët leân 
treân beä, trôøi 
khoâng ñöôïc 
trong laém. 
Nhöng ñuùng 
luùc taám vaûi 
vöøa ñöôïc keùo 
xuoáng khoûi 
thaân töôïng, 
maët trôøi choùi 
loøa, naéng leân 
choùi chang. 
Töôïng toûa haøo 
quang saùng 
ngôøi, laáp laùnh 
röïc rôõ. Moïi 
ngöôøi ñöùng ñoù 
ñeàu baát ngôø 
söûng soát. Hieän töôïng keùo daøi moät hoài roài heát. Phaät töû 
vui möøng tröôùc söï linh öùng keâu nhau ra xem vaø chaáp tay 
nieäm danh hieäu Quaùn Theá AÂm lieân tuïc. 

Nhöõng gia ñình ngöôøi Myõ ôû xung quanh chuøa tröôùc 
kia raát khoù chòu moãi khi leã lôùn. Hoï thöôøng phaøn naøn 
khi thaáy nhieàu ngöôøi AÙ Chaâu tôùi lui, nhieàu xe ñeán ñaäu 
ñaày ngheït caû hai beân ñöôøng, phaù tan khoâng gian yeân 
tónh cuûa khu vöïc. Theá nhöng töø hoâm chuøa An Vò töôïng 
Quaùn AÂm, nhöõng ngöôøi daân xung quanh thaáy hieän töôïng 
laï linh hieån, hoï voâ cuøng ngaïc nhieân vaø trôû neân deã daõi 
thaân thieän hôn. Nhöõng raéc roái choã ñaäu xe khoâng coøn laø 
vaán ñeà lôùn. Thaày truï trì cuõng nheï ñöôïc moät gaùnh naëng 
vaø noãi lo aâu moãi laàn coù ñaïi leã.

Töôïng Quaùn AÂm an vò xong ngoâi chuøa nhö coù theâm 
söùc soáng. Nhöõng sinh hoaït gia ñình Phaät Töû hay lôùp hoïc 
Vieät Ngöõ cuõng ñoâng vui vaø khôûi saéc hôn. Phaät töû quanh 
vuøng thöôøng ñeán chieâm ngöôõng vaø leã baùi. Khung caûnh 
trang nghieâm, khoâng gian tónh laëng, moïi ngöôøi an laïc 
khi chaáp tay nieäm danh hieäu Ngaøi.

ôû hai ngoâi chuøa Riverside

Chuøa Vaên Thuø

Taùc giaû Nguyeãn Thò Theâm queâ ôû Bieân Hoøa, cöïu hoïc sinh Ngoâ 
Quyeàn, thöôøng vieát baøi cho caùc nhaät baùo Vieät Baùo, Vieãn Ñoâng, 
ñònh cö taïi Riverside, California.
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Theo nhieàu ngöôøi keå laïi, moãi khi gia ñình hay baûn 
thaân hoï coù nhöõng ñieàu khoâng giaûi quyeát ñöôïc, hoï ñeán 
chieâm baùi vaø caàu xin Quaùn Theá AÂm Boà Taùt phoø hoä ñöôïc 
tai qua naïn khoûi. Khi hoûi hoï keát quaû ra sao? Hoï ñeàu noùi 
nhôø Quaùn AÂm linh öùng, nhöõng vieäc khoù khaên ñeàu ñöôïc 
qua moät caùch suoâng seû, bình an. 

Ngoaøi ngoâi chuøa Vaên Thuø, vuøng toâi ôû coøn coù theâm 
moät ngoâi chuøa ngheøo nöõa: Chuøa Phaät Tueä.

Chuøa Phaät Tueä thaám thoaùt ñaõ qua gaàn 10 naêm neáu 
toâi nhôù khoâng laàm. Thaày Quaûng Trí laø sö truï trì ngoâi 
chuøa naøy. Thaày laø moät nhaø Sö xuaát gia khi tuoåi coøn raát 
treû. Thaày ñöôïc qua AÁn Ñoä tu hoïc moät thôøi gian khaù daøi. 
Khi veà laïi Myõ thaày muoán tìm moät nôi thanh tònh ñeå 
hoaèng döông Phaät Phaùp.

Nhôø phöôùc duyeân cuûa Phaät Töû nôi naøy, mieáng ñaát 
roäng theânh thang, ñaày coû daïi ñaõ hôïp yù thaày Quaûng Trí. 
Theá ñaát ôû ñaây raát ñeïp, coù thaáp coù cao tieàm naêng raát toát 
ñeå laäp chuøa. Coù leõ vì ñaát hoang vu neân ngöôøi chuû ñaõ baùn 
vôùi giaù reû. Em gaùi thaày ñöùng ra mua ñeå thaày gieo duyeân 
vôùi Phaät töû theo yù nguyeän.

Thaày ñeán ñaây khoâng quen bieát ai, gia ñình ñeàu ôû 
treân Los Angeles. Moät mình thaày vaät loän vôùi khu ñaát 
um tuøm ñaày coû daïi vaø ngoån ngang bao nhieâu thöù pheá 
thaûi. Tieáng laønh ñoàn xa, nhöõng ngöôøi coù taâm tìm ñeán 
laøm coâng quaû, giuùp thaày khi raûnh roãi hay cuoái tuaàn.

Phaûi coù moät chaùnh ñieän ñeå thôø Phaät. Theá laø caên 
nhaø kho treân ñoài ñöôïc khôûi coâng söûa sang ñaàu tieân. 
Chuøa ngheøo, Phaät töû cuõng ngheøo neân khi môùi thaønh 
laäp, chaùnh ñieän chæ coù moät oâng Phaät thaät hieàn ñöùng 
ôû treân beä thôø. Moãi thöù Baûy vaø Chuû Nhaät nhöõng ngöôøi 
thanh nieân, trung nieân, laõo nieân hì huïc cuoác ñaát, ñaøo hoá, 
troän hoà, khuaân ñaù... laøm vieäc caät löïc. Caùc chò ñeán naáu 
nöôùng phuïc vuï aên uoáng vaø laøm vieäc nheï. Thaày vôùi boä ñoà 
vaøng baïc maøu, caùi noùn rôm luïp xuïp luùc naøo cuõng hì huïc 
ngoaøi vöôøn. Ngaøy qua ngaøy, maûnh ñaát thaønh khoaûnh, 
caây troàng beùn reã, hoa laù ñôm boâng, nhöõng 
coâng trình lôùn nhoû töøng böôùc thaønh hình. 

Nhaø kho naèm treân ñoài cao baây giôø 
laø chaùnh ñieän khang trang ñeå Phaät Töû 
ñeán laïy Phaät moãi ngaøy. Töôïng Phaät ñöôïc 
thænh veà to hôn, söï baøi trí myõ thuaät ñaäm 
neùt thieàn nhaøn. Xung quanh chuøa ñaõ ñöôïc 
troàng caây caûnh vaø 18 vò La Haùn ñaõ ñöôïc 
an vò vôùi nhöõng theá ñöùng, ngoài ñaëc bieät.

Kho chöùa phaân hoâi haùm ngaøy naøo baây 
giôø laø hoäi tröôøng khang trang, roäng raõi, 
ñaày ñuû tieän nghi. Ñaây cuõng laø nôi coù baøn 
gheá ñeå caùc chaùu hoïc Vieät Ngöõ haøng tuaàn.

Nhôø söï gia hoä cuûa Phaät, söï baûo veä cuûa 
caùc vò Hoä Phaùp, chuøa moãi ngaøy lôùn maïnh. 
Caùc Phaät Töû ñoùng goùp tònh taøi vaø thaày 
ñaët laøm moät pho töôïng Quan AÂm vaø 18 vò 
La Haùn.

Thaày Quaûng Trí veà Vieät Nam mang 
moät nhieäm vuï raát lôùn maø taát caû Phaät Töû 
höôùng veà Thaày. Thaày laên loäi ñi nhieàu nôi, 

nhieàu choã, choïn maãu ñeïp nhaát vaø ñaéc yù nhaát ñeå ñaët thôï 
laøm. 

Chuøa ngheøo, Phaät Töû cuõng khoâng giaøu coù. Ñaët laøm 
töôïng taïi VN, chuyeån leân taøu veà Myõ vaø an vò khoâng phaûi 
laø vieäc deã daøng nhaát laø vaán veà kinh phí. Nhieàu vieäc naûy 
sinh khoù khaên töôûng chöøng khoâng theå naøo thöïc hieän 
ñöôïc. Nhöng nhôø Phaät ñoä trì, söï quyeát taâm vaø loøng tin 
voâ ñoái cuûa Phaät Töû, taát caû ñeàu ñöôïc giaûi quyeát toát ñeïp 
khoâng ngôø. Ngoâi chuøa Phaät Tueä ñaõ coù moät töôïng Phaät 
Quan AÂm uy nghi ñöùng giöõa saân chuøa phía tröôùc hoäi 
tröôøng. Möôøi-taùm vò La Haùn ñöôïc an vò raûi raùc quanh 
khuoân vieân chuøa. Nhöõng baøi chuù, nhöõng caâu kinh vieát 
theo kieåu thö phaùp thaät ñeïp khaéc treân ñaù cuûa sö coâ Hoøa.

Nhöõng ngaøy Leã Trung Thu hay Taát nieân thöôøng 
ñöôïc Thaày vaø caùc sö coâ toå chöùc vaøo buoåi chieàu. Phaät töû 
vaø con em cuøng veà quaây quaàn döôùi chaân töôïng Quaùn Theá 
AÂm Boà Taùt. Cuøng nhau ñoát löûa söôûi aám, nöôùng baép, xay 
nöôùc mía, laøm ñaù baøo, keïo boâng goøn vaø raát nhieàu thöùc 
aên chay. Sö coâ vaø caùc phuï huynh höôùng daãn caùc chaùu 
röôùc ñeøn, ca haùt, keå chuyeän thaät vui vaø haøo höùng. Döôùi 
aùnh löûa baäp buøng, töôïng Quaùn AÂm uy nghi ñöôïc chieáu 
roïi bôûi aùnh traêng troøn vaønh vaïnh. Caûnh ñeïp tuyeät vôøi 
vaø aám cuùng bieát bao nhieâu. Toâi coù yù nghó meï hieàn Quaùn 
AÂm ñang nhìn chuùng toâi vôùi moät nuï cöôøi vò tha, bao 
dung vaø che chôû.

Saân chuøa coù böùc töôïng Quan AÂm nhö trong nhaø coù 
meï hieàn luoân yeâu thöông, saên soùc vaø baûo veä con caùi. 
Ngaøi ñem aùnh maét, nuï cöôøi vaø traùi tim töø bi, raûi nöôùc 
Cam Loà ñeán cöùu vôùt moïi chuùng sinh. Neùt bình an vaø 
thanh tònh cuûa Ngaøi ñaõ ñem laïi söï an laønh vaø phöôùc baùo 
cho ngoâi chuøa Phaät Tueä.

Trong soá chuùng sinh töøng ñöôïc traùi tim töø bi cuûa 
ngaøi cöùu vôùt chaéc chaén coù toâi. 

Sau 30/ 4/1975, troâi daït veà queâ choàng ôû Quaûng Trò, 
toâi bò chaùnh quyeàn môùi khoâng cho daïy hoïc vaø baét laøm 

Chuøa Phaät Tueä

lao ñoäng hôïp taùc xaõ noâng nghieäp.
Choàng toâi ñaõ khaên goùi ñi tuø CS. Meï choàng ñau beänh 

naèm moät choã. Ñöùa con gaùi lôùn ho vaø oùi lieân tuïc, ngöôøi 
xanh xao töôûng chöøng khoâng qua khoûi. Con beù em leân 
ban traéng soát naèm li bì, khoâng aên, khoâng buù meï. Toâi 
laâm vaøo böôùc ñöôøng cuøng, coâ ñôn khoâng bieát xoay sôû ra 
sao khi mình ñang laøm daâu xöù laï.

Moät ñeâm, toâi ra giöõa saân quyø xuoáng vaùi töù phöông. 
Toâi xin Phaät Toå Nhö Lai, Quaùn Theá AÂm Boà Taùt chæ cho 
toâi moät con ñöôøng soáng. Toâi khaån caàu neáu hai ñöùa con 
gaùi ñang beänh naèm trong nhaø, ñöùa naøo tôùi soá xin röôùc 
ñi sôùm ñeå toâi chuyeân taâm lo cho ñöùa coøn laïi. 

Saùng sôùm toâi ra vöôøn, haùi ñuû loaïi rau coù theå aên ñöôïc 
keå caû daây tô hoàng, caây maéc côõ, daây nhaõn loàng, coû vöôøn 
chaàu... Toâi ñem vaøo phôi hôi heùo, rang thuûy thoå roài naáu 
nöôùc cho ba ngöôøi beänh cuøng uoáng. Toâi nhuû thaàm "Böôùc 
ñöôøng cuøng, heân xui, may ruûi, phoù thaùc cho trôøi. Chöù 
uoáng xuyeân taâm lieân hoaøi cuõng vaäy maø thoâi." Thaät laø 
maàu nhieäm, con gaùi lôùn toâi heát oùi, giaûm ho. Beù nhoû bôùt 
soát vaø meï choàng toâi cuõng baét ñaàu aên chaùo ngon mieäng. 
Toâi khoâng caét nghóa ñöôïc lyù do ôû ñaâu, loaïi caây laù gì ñaõ 
ñaåy lui côn beänh. Toâi chæ taï ôn Trôøi Phaät ñaõ gia ôn, ban 
phöôùc cho mình.

Toâi nhôù moät laàn toâi bò ñuïng xe. Trong caùi saùt na 
baát ngôø ñoù toâi ngaát ñi moät chuùt. Luùc toâi ñònh hoàn thì xe 
caûnh saùt ñaõ ñeán, hoï dìu toâi xuoáng xe. Toâi lo laéng nhìn 
con, chaùu vaø roái rít hoûi chuùng coù sao khoâng?

Nhaân vieân caáp cöùu khoâng cho toâi ñoäng ñaäy, hoï baét 
toâi naèm im vaø duøng keùo caét y phuïc toâi ñeå caáp cöùu. Hoï 

noùi vôùi toâi moïi ngöôøi ñeàu OK, ñöøng lo laéng nhieàu. Hình 
nhö ñaàu toâi bò chaûy maùu neân hoï khoâng cho toâi nhuùc 
nhích. Hoï ñaët toâi leân baêng ca vaø chôû vaøo beänh vieän. 

Trong ñaàu toâi nghó, con vaø chaùu khoâng sao laø ñöôïc 
roài. Moïi con ngöôøi ñeàu coù soá maïng, caùi gì tôùi seõ tôùi. Toâi 
nhaém maét laïi, taâm nieäm Phaät A Di Ñaø vaø Quaùn Theá 
AÂm Boà Taùt theo nhòp thôû hít vaøo, thôû ra. Toâi coá gaéng 
traùnh moïi suy nghó vieån voâng, chæ nhaát taâm nieäm Phaät 
ñeå oån ñònh nhòp ñaäp tim mình. Khi vaøo phoøng caáp cöùu 
vaø suoát quaù trình gaàn moät tuaàn leã Baùc Só theo doõi, chuïp 
hình, CAT scan ñaàu... toâi ñaõ tai qua naïn khoûi. Tuy ñau 
ñôùn vì veát thöông ôû ngöïc do daây belt sieát maïnh, nhöng 
toâi khoâng lo sôï hay hoaûng loaïn nhieàu. Toâi nghó khi mình 
höôùng veà moät ñieàu toát laønh, taâm khoâng roái loaïn, bôùt 
nhöõng taïp nieäm thì seõ an laïc bình tónh hôn. 

Trong luùc chuùng ta gaëp bieán coá hay ñau khoå cuøng 
cöïc. Ta caàn coù moät ñieåm töïa, moät nieàm tin ñeå höôùng tôùi. 
Töï khaéc khoâng caàn ai ai nhaéc chuùng ta cuõng nieäm danh 
hieäu Quaùn Theá AÂm Boà Taùt vôùi taát caû loøng thaønh. Danh 
hieäu Ngaøi, hình aûnh Ngaøi luoân hieän leân trong taâm moãi 
ngöôøi Phaät Töû. Chuùng ta khoâng yû laïi, khoâng tham lam 
xin xoû. Khoâng phaûi luùc caàn thieát môùi reùo goïi ñeå Ngaøi 
gaùnh vaùc moïi khoù khaên cho ta. Maø ngaøi nhö laø ngöôøi 
Meï hieàn maø ta muoán nöông töïa, göûi gaém taâm söï. Ta heát 
möïc kính yeâu, chieâm baùi vaø coá gaéng laøm toát baûn thaân 
mình.

Quaùn Theá AÂm Boà Taùt laø meï hieàn cuûa taát caû chuùng 
ta. Baát cöù ai caàn tôùi Ngaøi laø baèng caùch naøy hay caùch 
khaùc Ngaøi hoùa thaân giuùp ñôõ. Bieát bao con thuyeàn vöôït 
bieân, bieát bao con ngöôøi gaëp caûnh khoán cuøng ñaõ thoaùt 
khoûi tai öông nhôø nieäm danh hieäu Ngaøi. Vôùi 12 ñaïi 
nguyeän, ngaøi ñaõ coù 33 hoùa thaân ñeå giuùp chuùng sinh vöôït 
qua moïi hieåm nguy, bieán coá.

Ngaøi laø Meï Hieàn. Ngaøi laø Ñaáng Ñaïi Töø, Ñaïi Löïc, 
Ñaïi Töø Bi.
Nam Moâ Cöùu Khoå Cöùu Naïn Quaùn Theá AÂm Boà Taùt.

NHAÄN IN KINH SAÙCH
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“Naøy Subhadda, thuôû aáy môùi vöøa hai-möôi-chín tuoåi, 
Ta ñaõ rôøi boû theá giôùi haàu mong caàu söï Toát Ñeïp;
Naøy Subhadda, theá roài naêm-möôi-moát naêm troâi qua.
Trong suoát thôøi gian aáy ta töøng laø moät keû löõ haønh, 
ngao du trong theá giôùi cuûa Ñaïo Ñöùc vaø Söï Thaät.”

Caâu treân ñaây laø lôøi cuûa Ñöùc Phaät noùi vôùi ngöôøi ñeä 
töû cuoái cuøng maø Ngaøi ñaõ thu nhaän tröôùc khi hoøa 
nhaäp vaøo Ñaïi baùt Nieát baøn. Caâu naøy ñöôïc trích 

töø Kinh Ñaïi-baùt Nieát-baøn, Tröôøng Boä Kinh DN15, phaân 
ñoaïn V, tieát 62, theo baûn dòch töø tieáng Pa-li sang tieáng 
Anh cuûa ni sö ngöôøi Ñöùc Vajirabhikkhuni ñeán Tích Lan 
quy y vaø ñaõ löu laïi vónh vieãn taïi nôi naøy vaø nhaø sö ngöôøi 
Anh Anagarika Sugatananda (Francis Story, 1910-1972) 
ñaõ töøng phieâu baït 25 naêm taïi caùc nöôùc Tích Lan, AÁn Ñoä, 
Mieán Ñieän ñeå tu hoïc vaø ñaõ ñeå laïi moät coâng trình tröôùc 
taùc vaø dòch thuaät ñoà soä vaø giaù trò. Quyeån saùch treân ñaây 
cuûa hoï ñaõ ñöôïc taùi baûn nhieàu laàn, ñoù laø quyeån Maha-
parinibbana Sutta: Last days of the Buddha, Buddhist 
Publication Society, Kandy, Sri Lanka, aán baûn 1998.

Trong Phaät giaùo coù moät thuaät ngöõ raát quen thuoäc 
nhöng cuõng raát ñôn giaûn, ñôn giaûn ñeán ñoä khoâng maáy 
ai nghó ñeán yù nghóa saâu xa cuûa noù, tieáng Pa-li vaø tieáng 
Phaïn goïi laø “yana” nguyeân nghóa laø con ñöôøng. Tieàn 
ngöõ ya laø moät ñoäng töø coù nghóa laø ñi hay böôùc ñi. Chöõ 

Theá naøo laø 

con ñöôøng 

Phaät giaùo
(Sadaham Yathra/Pexels)

Baøi HOANG PHONG

Ñöùc Phaät

Cö Só Hoang Phong ñaõ veà höu gaàn 20 naêm, hieän soáng taïi Phaùp, 
laø taùc giaû cuûa hôn 30 töïa saùch ñöôïc oâng bieân soaïn vaø dòch thuaät 
chuyeân veà Phaät hoïc. Taùc phaåm môùi nhaát cuûa oâng laø Kinh Chuù 
Taâm Tænh Giaùc do Ananda Viet Foundation xuaát baûn, phaùt haønh 
treân Amazon thaùng Naêm 2018. OÂng laø Hoäi vieân Hoäi Thieàn Hoïc 
Quoác teá AZI (Association Zen Internationale), cöïu giaûng sö Ñaïi 
Hoïc Khoa Hoïc Saigon, cöïu ñòa chaát gia vaø kyõ sö taàm khaûo cuûa 
coâng ty daàu khí TOTAL.

yana laø danh töø ngoaøi yù nghóa laø con ñöôøng coøn coù nghóa 
laø moät “phöông tieän chuyeån taûi”, moät “coã xe”, moät “hoïc 
thuyeát” hay moät “ñöôøng höôùng tö töôûng” - kinh saùch 
Haùn ngöõ dòch laø “thöøa” - chaúng haïn nhö Hynayana/
Tieåu thöøa, Mahayana/Ñaïi thöøa, Vajrayana/Kim Cöông 
thöøa, v.v. Tuy nhieân döôøng nhö yù nghóa bao quaùt cuûa chöõ 
naøy trong thuaät ngöõ Dhammayanam taïm dòch laø Con 
Ñöôøng Ñaïo Phaùp, noùi leân ñöôøng höôùng Giaùo Huaán cuûa 
Ñöùc Phaät, laø ñaùng löu yù hôn caû. 

Ñöùc Phaät neâu leân toaøn boä ñöôøng höôùng ñoù - töùc laø 
Con Ñöôøng maø Ngaøi vaïch ra - ngay khi Ngaøi thuyeát 
giaûng laàn ñaàu tieân cho naêm ngöôøi baïn ñoàng tu vôùi mình 
tröôùc kia veà Boán Söï Thaät Cao Quyù vaø khaùi nieäm veà 
Con Ñöôøng neâu leân trong Söï Thaät Thöù Tö, töùc laø Con 
Ñöôøng mang laïi söï chaám döùt khoå ñau. Cuõng xin 
löu yù laø trong tieáng Pa-li vaø caû tieáng Phaïn coøn coù moät 
chöõ khaùc cuõng coù nghóa laø con ñöôøng, ñoù laø chöõ magga 
(tieáng Pali) vaø marga (tieáng Phaïn), trong caùc ngoân ngöõ 
naøy caùc chöõ yana vaø magga ñöôïc söû duïng tuøy theo töøng 
tröôøng hôïp. Khi giaûi thích veà Söï Thaät Thöù Tö töùc laø 
Con Ñöôøng mang laïi söï chaám döùt khoå ñau thì Ñöùc 
Phaät cho bieát laø Con Ñöôøng 
ñoù goàm coù taùm yeáu toá vaø 
ñöôïc goò laø Con Ñöôøng Cao 
Quyù goàm Taùm Ñieàu [Ñuùng 
Ñaén], tieáng Pa-li laø: Ariyo 
atthangiko maggo, tieáng 
Phaïn laø Aryastangamarga. 

Suoát trong lòch söû Phaät 
giaùo cho ñeán ngaøy nay, caùc baøi giaûng, baøi vieát cuõng nhö 
caùc taäp luaän veà Boán Söï Thaät Cao Quyù vaø Con Ñöôøng 
goàm Taùm Ñieàu [Ñuùng Ñaén] ñaõ quaù nhieàu, do ñoù baøi vieát 
naøy khoâng heà laø moät caùch ñaåy moät caùnh cöûa ñaõ môû maø 
chæ laø moät coá gaéng neâu leân yù nghóa bao quaùt veà Con 
Ñöôøng maø Ñöùc Phaät ñaõ vaïch ra cho nhöõng con ngöôøi 
soáng caùch nay hôn 25 theá kyû vaø caû chuùng ta hoâm nay. 
Con Ñöôøng ñoù thaät söï laø gì, coù ñuùng laø moät hình thöùc tín 
ngöôõng nhö caùc tín ngöôõng khaùc hay khoâng? 

Moät caùch toång quaùt con ñöôøng laø moät “phöông tieän” 
giuùp moïi ngöôøi böôùc ñi, böôùc ñi laø moät haønh ñoäng vaø 
cuõng coù nghóa laø moät söï daán thaân. Ñöùc Phaät khaùm phaù 
ra Con Ñöôøng giuùp chuùng ta böôùc ñi ñeå thoaùt khoûi moät 
thöù gì ñoù vaø ñaït ñöôïc moät caùi gì khaùc. Ñöùc Phaät khoâng 
phaûi laø moät Giaùo chuû maø chæ laø moät Con Ngöôøi saùng 
suoát, moät vò Thaày sieâu vieät, khaùm phaù ra moät Söï Thaät 
vaø tieáp theo ñoù vaïch ra moät Con Ñöôøng giuùp chuùng ta 
daán thaân ñeå ñaït ñöôïc Söï Thaät aáy. 

Ñöùc Phaät khoâng phaûi laø moät ngöôøi saùng cheá ra toân 
giaùo, taám baûng Phaät giaùo treân Con Ñöôøng laø do chuùng 
ta döïng leân. Baát cöù ai cuõng coù theå böôùc vaøo Con Ñöôøng 
bôûi vì noù khoâng ñoøi hoûi phaûi coù ñöùc tin hay moät hình 
thöùc ngoan ngoaõn naøo caû. Treân Con Ñöôøng ñoù khoâng 
coù coång soaùt veù hay tra hoûi lyù lòch, cuõng khoâng coù moät 
toøa aùn xeùt xöû naøo caû. Haønh trang duy nhaát ñeå böôùc vaøo 
Con Ñöôøng voûn veïn chæ laø loøng quaû caûm vaø tình thöông 
yeâu. Ñoái vôùi moät keû löõ haønh böôùc ñi treân Con Ñöôøng ñoù 
thì sau löng seõ khoâng coù moät Ñòa nguïc naøo haêm doïa vaø 

tröôùc maët cuõng chaúng coù moät Thieân ñöôøng naøo chôø ñôïi, 
maø duy nhaát trong loøng chæ oâm naëng moät hoaøi baõo, moät 
chuû ñích, moät boån phaän hay traùch nhieäm naøo ñoù ñoái vôùi 
chính mình vaø keû khaùc. Vaäy Con Ñöôøng laø gì, mang caùc 
ñaëc tính nhö theá naøo ñeå giuùp mình thöïc hieän caùi boån 
phaän hay traùch nhieäm ñoù maø mình töï ñaët ra cho chính 
mình? 
Con Ñöôøng cuûa Phi-baïo-löïc 

Nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa Ñöùc Phaät töùc laø Giaùo Huaán 
cuûa Ngaøi, tieáng Pa-li laø Dhamma, tieáng Phaïn laø Dharma, 
kinh saùch Haùn ngöõ dòch laø Phaùp (法), nguyeân nghóa cuûa 
chöõ Phaùp naøy laø luaät phaùp, do ñoù caùch dòch naøy khoâng 
chính xaùc vì yù nghóa cuûa chöõ Dhamma hay Dharma bao 
quaùt vaø saâu saéc hôn nhieàu. Daàu sao Giaùo Huaán cuûa Ñöùc 
Phaät cuõng khoâng phaûi laø luaät phaùp hay phaùn leänh maø 
chæ laø nhöõng lôøi chæ daãn giuùp chuùng ta böôùc ñi thaät 
vöõng chaéc treân Con Ñöôøng. Nhöõng lôøi chæ daïy ñoù goàm 
chung trong ba taïng kinh ñieån goïi laø Tam Taïng Kinh. 
Theá nhöng thaät ra thì chæ coù hai taïng ñaàu tieân laø nhöõng 
lôøi giaûng daïy tröïc tieáp cuûa Ñöùc Phaät, taïng thöù ba laø 

nhöõng lôøi giaûi thích theâm 
cuûa caùc vò ñaïi sö sau naøy 
veà Giaùo Huaán cuûa Ngaøi. 
Trong taïng thöù nhaát Ñöùc 
Phaät ñöa ra caùc quy taéc 
coøn ñöôïc goïi laø giôùi luaät, 
caùc ñeä töû cuûa Ngaøi, nam 
cuõng nhö nöõ vaø caû nhöõng 
ngöôøi theá tuïc, tuøy theo 

tröôøng hôïp phaûi tuaân thuû moät soá caùc quy taéc ñoù. Muïc 
ñích cuûa giôùi luaät laø nhaèm taïo ra moät Taêng ñoaøn göông 
maãu, moät xaõ hoäi haøi hoøa, khoâng xung ñoät, noùi chung laø 
mang laïi moät neàn Ñaïo Ñöùc cho cuoäc soáng caù nhaân vaø 
caû taäp theå haàu taïo ra caùc ñieàu kieän thuaän lôïi giuùp moãi 
ngöôøi höôùng vaøo caùc muïc ñích cao xa hôn. 

Ñöùc Phaät ñöa ra hôn ba traêm giôùi luaät, taïi sao Ngaøi 
laïi khaét khe ñeán nhö vaäy ñoái vôùi nhöõng con ngöôøi trong 
thôøi ñaïi cuûa Ngaøi? Chæ caàn nhìn vaøo giôùi luaät ñaàu tieân 
laø khoâng ñöôïc töôùc ñoaït söï soáng cuûa baát cöù moät chuùng 
sinh naøo vaø sau ñoù nhìn vaøo nhöõng caûnh hung baïo nhan 
nhaõn trong xaõ hoäi ngaøy nay thì chuùng ta seõ hieåu ngay 
taïi sao Ñöùc Phaät laïi khaét khe nhö theá caùch nay ñaõ hôn 
25 theá kyû.
“Naøy Subhaddha, thuôû aáy môùi vöøa hai-möôi-chín tuoåi, 
Ta ñaõ rôøi boû theá giôùi ñeå mong caàu söï Toát Ñeïp”

Caâu treân ñaây cho thaáy quyeàn löïc, haïnh phuùc gia 
ñình, tieän nghi vaø xa hoa khoâng phaûi laø nhöõng gì Toát 
Ñeïp. Thaùi töû Siddhartha ñaõ nhaän thaáy ñieàu ñoù tröôùc 
khi khaùm phaù ra Con Ñöôøng. Baùm víu vaøo caùc thöù aáy 
laø nguoàn goác cuûa baïo-löïc, töø boû caùc thöù aáy laø coäi nguoàn 
cuûa an vui. Caét phaêng nhöõng loïn toùc treân ñaàu, vöùt boû 
ñoâi deùp, ñoåi quaàn aùo vôùi moät ngöôøi aên xin ñeå ñi tìm con 
ñöôøng Söï Thaät khoâng heà laø moät thaùi ñoä ñieân roà maø laø 
moät haønh vi can ñaûm, moät quyeát taâm phi thöôøng, moät 
söï töø boû tuyeät ñoái. Söï Töø-boû troïn veïn ñoù laø theå daïng Phi-
baïo-löïc saâu xa nhaát, tieáng Pa-li laø Avihinsa, tieáng Phaïn 

Ñoái vôùi moät keû löõ haønh böôùc ñi treân Con 
Ñöôøng ñoù thì sau löng seõ khoâng coù moät Ñòa 
nguïc naøo haêm doïa vaø tröôùc maët cuõng chaúng 

coù moät Thieân ñöôøng naøo chôø ñôïi...
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laø Ahimsa. Thaùi ñoä Phi-baïo-löïc ñoù khoâng heà laø moät söï 
yeáu heøn maø laø coäi nguoàn cuûa Ñaïo Ñöùc ñích thaät. 

Chính trò che daáu bao löïc cuûa uy quyeàn, giaøu sang 
ñoäi loát baïo löïc cuûa söï ích kyû, haïnh phuùc gia ñình ñoàng 
loõa vôùi baïo löïc cuûa söï baùm víu, tín ngöôõng aån naáp phía 
sau baïo löïc cuûa söï sôï cheát. Thaät vaäy, baïo löïc hieån hieän 
döôùi muoân ngaøn hình thöùc: töø troäm caép ñeán xaâm chieám 
thuoäc ñòa, töø tieàn baïc ñeán buoân baùn noâ leä, töø cöôùp giaät 
ñeán ñaïi chieán theá giôùi, töø ñoùi ngheøo ñeán tyû phuù, töø moät 
keû oâm bom ñeán caùc ñaïo quaân thieän chieán, töø suùng ñaïn 
ñeán bom haït nhaân, töø chieác xe ñaïp “thoà” khí giôùi trong 
röøng ñeán chieác phi cô mang bom haït nhaân bay treân trôøi 
cao, töø chieác taøu ngaàm döôùi ñaùy ñaïi döông ñeán chieác 
haøng khoâng maãu haïm keành caøng treân maët bieån..., taát 
caû phaûn aûnh söï soâi suïc cuûa baïo löïc, phaùt sinh töø moät 
nguyeân nhaân thaät ñôn giaûn: söï baûo veä mieáng aên! Caùi 
nguyeân nhaân ñôn giaûn ñoù 
baét nguoàn töø baûn naêng 
sinh toàn, aên saâu trong 
taâm thöùc con ngöôøi, tieác 
thay khi phaùt loä ra beân 
ngoaøi thì noù trôû neân voâ 
cuøng thoâ baïo vaø khuûng 
khieáp. 

Nhöõng keû lôïi duïng 
uy quyeàn vaø tieàn baïc ñeå 
saùch nhieãu tính duïc vôùi 
phuï nöõ, nhöõng keû khoâng  
coù phöông tieän duøng vuõ 
löïc ñeå haõm hieáp, nhöõng 
keû ñaïo maïo thích “sôø 
moù” treû con, phuï nöõ aên 
maëc hôû hang, traùt phaán 
thoa son, laøm duyeân laøm 
daùng, khích ñoäng nhöõng 
keû ñam meâ tính duïc..., taát caû laø caùc hình thöùc baïo löïc 
phaùt sinh töø baûn naêng truyeàn gioáng. Duø thuoäc caùc taàng 
lôùp thaáp trong xaõ hay caùc caáp laõnh ñaïo quoác gia, ñoâi khi 
cuõng khoù cho hoï traùnh khoûi caùc hình thöùc baïo löïc thoâ 
thieån vaø loä lieãu cuûa baûn naêng truyeàn gioáng. Theá nhöng 
cuõng laï, baûn naêng truyeàn gioáng laém khi cuõng hieän ra 
döôùi caùc hình thöùc baïo löïc voâ cuøng tinh teá, traù hình thaät 
taøi tình qua caùc sinh hoaït thaät “lyù töôûng” vaø “tuyeät ñeïp”: 
naøo laø tình yeâu, söï trìu meán, vuoát ve, hoân hít, naøo laø 
thi phuù öôùt aùt, tieåu thuyeát tình caûm, aâm nhaïc tröõ tình, 
ñoâi khi lieân heä ñeán caû laõnh vöïc khoa hoïc vôùi caùc vieân 
thuoác maøu xanh hay giaûi phaåu thaãm myõ..., caùc hình thöùc 
baïo löïc naøy quaû heát söùc kín ñaùo, raát ngheä thuaät vaø ñaày 
saùng taïo. 

Töø haønh tinh ñeán Thöôïng Ñeá, töø ñòa nguïc ñeán thieân 
ñöôøng, töø ñöùc tin ñeán ly giaùo, töø ngoan ngoaõn ñeán sôï 
haõi, töø aåu ñaû ñeán thaùnh chieán ngaøn naêm, töø khuyeán duï 
ñeán töû ñaïo..., taát caû laø saûn phaåm cuûa toân giaùo vaø tín 
ngöôõng, taát caû phaùt sinh töø caùc hình thöùc baïo löïc cuûa 
baûn naêng sôï cheát. Theá nhöng baûn naêng naøy ñoâi khi cuõng 
hieän leân döôùi caùc hình thöùc thaät caàu kyø vaø phöùc taïp: töø 
caùc hang ñoäng thieâng lieâng ñeán caùc nôi thôø phöôïng nguy 
nga, tinh xaûo vaø ñoà soä, töø trieát hoïc ñeán thaàn hoïc, töø côø 

xí ñeán hieán sinh, töø van xin ñeán leã laïc, töø quyû söù ñeán 
thaùnh nhaân, töø phuø thuûy ñeán caùc giaùo só ñaïo maïo,..., taát 
caû noùi leân moät söï sinh hoaït naùo nhieät, phaûn aûnh kín ñaùo 
baïo löïc cuûa baûn naêng sôï cheát. 

Thaät ra con ngöôøi cuõng ñaõ thieát laäp ñöôïc nhieàu bieän 
phaùp baûo ñaûm cho söï vaän haønh cuûa ba thöù baûn naêng 
treân ñaây ñöôïc suoân seû, chaúng haïn nhö chính trò, truyeàn 
thoáng, luaân lyù, coâng an, caûnh saùt, nhaø giam, traïi caûi taïo, 
kinh teá môùi, goulag, caùch maïng vaên hoùa, v.v. Trong soá 
caùc bieän phaùp naøy döôøng nhö luaät phaùp laø quan troïng 
hôn caû, theá nhöng luaät phaùp thì laïi coù ñeán hai thöù: luaät 
phaùp cuûa con ngöôøi vaø luaät phaùp cuûa Thöôïng Ñeá. Neáu 
suy xeùt caån thaän thì luaät phaùp cuûa con ngöôøi, döôùi moät 
goùc nhìn naøo ñoù, cuõng chæ laø moät söï traû thuø, chaúng haïn 
nhö xöû töû moät cuï giaø 83 tuoåi duø trong quaù khöù ngöôøi naøy 
ñaõ töøng laø moät keû saùt nhaân cuõng vaäy. Ñaáy cuõng chæ laø 

moät caùch traû thuø 
nhoû moïn, hoaëc 
khi luaät phaùp cho 
pheùp moãi coâng 
daân ñöôïc quyeàn 
mang suùng ñeå töï 
baûo veä thì ñaáy 
cuõng chæ laø moät 
thöù luaät phaùp reû 
tieàn. 

Luaät phaùp 
cuûa Thöôïng Ñeá 
cuõng khoâng hôn 
gì, chæ laø moät 
hình thöùc thöôûng 
phaït ñoäc ñoaùn 
mang tính caùch 
vónh vieãn, khoâng 
coù thuû tuïc choáng 

aùn, cuõng khoâng coù chuyeän baûo laõnh öu tieân 1 hay 2 gì caû, 
khoâng ai cöùu ñöôïc ai, khoân nhôø daïi chòu. Duø luaät phaùp 
ñoù voâ cuøng ñôn giaûn: hoaëc traéng hoaëc ñen, theá maø cuõng 
coù moät vò Giaùo chuû khoâng thuoäc baøi khi cho raèng khoâng 
coù ñòa nguïc. Ñòa nguïc vaø Thieân ñöôøng chæ laø hai thaùi cöïc 
nhò nguyeân vaø ñoái maët mang tính caùch khaùi nieäm, caû 
hai phaûi leä thuoäc vaøo nhau ñeå hieän höõu: “caùi naøy coù caùi 
kia coù, caùi naøy khoâng coù caùi kia khoâng coù”. 

Toùm laïi duø laø luaät phaùp cuûa con ngöôøi hay cuûa 
Thöôïng Ñeá thì caû hai cuõng chæ laø caùc bieän phaùp söû duïng 
baïo löïc ñeå traán aùp baïo löïc maø thoâi. Moät soá baïo löïc tuy 
phaùt sinh töø söï tranh giaønh raát ñôn giaûn laø mieáng aên, 
theá nhöng cuõng coù theå taïo ra caùc vò anh huøng quoác gia 
vaø daân toäc. Moät soá baïo löïc tuy phaùt sinh töø söï thuùc ñaåy 
kín ñaùo cuûa baûn naêng truyeàn gioáng, theá nhöng cuõng coù 
theå taïo ra caùc ngheä só taøi ba trong moïi laõnh vöïc ngheä 
thuaät trong ñoù keå caû vaên chöông. Moät soá baïo löïc phaùt 
sinh töø caùc caûm tính thieâng lieâng vaø caàu kyø cuûa baûn 
naêng sôï cheát, theá nhöng cuõng coù theå taïo ra caùc thaùnh 
töû ñaïo, caùc vò Giaùo chuû ñaïo maïo ñeå keû khaùc toân kính vaø 
khuùm nuùm. Che daáu phía sau caùc thöù baïo löïc phaùt sinh 
töø caùc baûn naêng aáy laø haän thuø, xung ñoät, ñau thöông keùo 
daøi trong suoát lòch söû nhaân loaïi. Duy nhaát chæ coù baûn 

(Sadaham Yathra/Pexels)

naêng truyeàn gioáng laø gaây ra caùc taùc haïi töông ñoái “nheï 
nhaøng” hôn, chæ loanh quanh caùc chuyeän töông tö, thaát 
tình, ghen tuoâng, ñaâm cheùm, aùn maïng, töï töû, sôø moù, 
haõm hieáp, hoaëc ngöôïc laïi thì sinh ñeû quaù nhieàu, nuoâi con 
khoâng xueå, daân soá gia taêng.

Con Ñöôøng cuûa Phi-baïo-löïc laø moät söï Töø boû toaøn 
toaøn vaø döùt khoaùt taát caû caùc hình thöùc baïo löïc phaùt sinh 
töø caùc thöù baûn naêng ñoù. Theá nhöng böôùc ñi treân Con 
Ñöôøng maø chæ coù moät chuùt voán lieáng Ñaïo Ñöùc mang theo 
thì cuõng chöa ñuû, maø phaûi coøn “Troâng Thaáy”, coù nghóa 
laø yù thöùc ñöôïc töøng böôùc chaân mình trong theá giôùi vaø caû 
höôùng ñi ñang môû ra tröôùc maët. Vaäy söï “Troâng Thaáy” 
aáy laø gì?
“Naøy Subhadda, theá roài naêm-möôi-moát naêm troâi qua.
Trong suoát thôøi gian aáy ta töøng laø moät keû löõ haønh, 
ngao du trong theá giôùi cuûa Ñaïo Ñöùc vaø Söï Thaät” 

Con Ñöôøng cuûa Söï thaät 
Söï “Troâng thaáy” ôû ñaây coù nghóa laø quaùn thaáy ñöôïc 

Söï Thaät, laø khía caïnh thöù hai vaø cuõng laø coát loõi caên baûn 
nhaát cuûa Con Ñöôøng. Kinh saùch goïi söï “Troâng Thaáy” aáy 
laø Trí Tueä, töùc laø söï saùng suoát, ñoái nghòch laïi vôùi voâ 
minh laø moät söï “hieåu bieát laàm laãn”. Chuùng ta nhìn vaøo 
theá giôùi nhöng laïi muø tòt veà theá giôùi. Ñuû moïi thöù hieän 
töôïng hieän leân chung quanh chuùng ta trong theá giôùi 
ñoù, coù nhöõng hieän töôïng thích thuù vaø xinh ñeïp, nhöng 
coù nhöõng hieän töôïng ñôùn ñau vaø xaáu xa. Theá giôùi ñoù 
chuyeån ñoäng vaø bieán ñoåi khoâng ngöøng. Khi nhìn trôû vaøo 
taâm thöùc mình, thì thaät heát söùc baát ngôø mình cuõng laïi 
troâng thaáy theâm moät theá giôùi khaùc nöõa beân trong taâm 
thöùc ñoù cuûa chính mình. Caùi theá giôùi beân trong ñoù laø cuûa 
rieâng mình, do mình taïo ra cho mình, noù khoâng gioáng 
vôùi baát cöù moät theá giôùi naøo trong taâm thöùc cuûa nhöõng 
ngöôøi khaùc. Neáu nhìn ngöôïc veà quaù khöù ñeå hình dung ra 
theá giôùi cuûa thuôû coøn caép saùch ñeán tröôøng hay trong luùc 
coøn ñöôïc meï boàng beá voã veà, thì mình cuõng seõ nhaän thaáy 
caùi theá giôùi xa xöa aáy cuûa mình cuõng luoân ôû theå daïng 
chuyeån ñoäng vaø khoâng ngöøng bieán ñoåi. 

Söï nhaän ñònh khaùc bieät nhau veà theá giôùi beân ngoaøi 
vaø söï baùm víu vaøo theá giôùi beân trong giöõa taát caû moïi 
ngöôøi laø nguyeân nhaân saâu xa nhaát ñöa ñeán moïi söï tranh 
caõi, chaáp nhaát, xung ñoät, töø trong gia ñình ñeán beân 
ngoaøi xaõ hoäi, suoát trong lòch söû con ngöôøi. Theá nhöng 
nguyeân nhaân naøo ñaõ laøm phaùt sinh ra caùc caûm nhaän 
khaùc bieät ñoù giöõa moïi ngöôøi ñoái vôùi theá giôùi beân ngoaøi 
cuõng nhö ñoái vôùi söï baùm víu vaøo theá giôùi beân trong cuûa 
chính mình?

Ñöùc Phaät cho bieát chuùng ta nhìn vaøo theá giôùi, caûm 
nhaän ñöôïc theá giôùi vaø tieáp xuùc vôùi theá giôùi xuyeân qua 
saùu theå loaïi tri thöùc: thò giaùc, thính giaùc, vò giaùc, khöùu 
giaùc, xuùc giaùc vaø taâm thaàn. Saùu theå loaïi tri thöùc ñoù phaùt 
sinh töø saùu cô quan caûm giaùc: maét, tai, muõi, löôõi, da thòt 
vaø naõo boä. Döôùi moät goùc nhìn naøo ñoù cuõng coù theå xem 
saùu cô quan caûm giaùc naøy nhö laø saùu “laêng kính” khieán 
söï nhaän thöùc vöøa bò meùo moù vöøa trôû neân khaùc bieät nhau 

giöõa moãi caù theå, ñoái vôùi theá giôùi beân ngoaøi vaø caû beân 
trong taâm thöùc mình. Khaû naêng vaø söï beùn nhaïy cuûa saùu 
cô quan caûm giaùc khoâng nhöõng haïn heïp vaø leäch laïc nhö 
treân ñaây maø coøn bò chi phoái bôûi raát nhieàu ñieàu kieän khaùc 
nöõa. Chæ caàn ñôn cöû moät thí duï cuï theå: moät ngöôøi muø seõ 
khoâng troâng thaáy ñöôïc hình töôùng, söï chuyeån ñoäng, aùnh 
saùng, maøu saéc, v.v., do ñoù theá giôùi maø ngöôøi naøy caûm 
nhaän ñöôïc seõ khaùc haún vôùi theá giôùi maø moãi ngöôøi trong 
chuùng ta “nhìn thaáy”. Trong soá saùu cô quan caûm giaùc ñoù 
thì taâm thöùc laø raéc roái hôn caû, noù caûm nhaän ñöôïc caùc 
tín hieäu phaùt sinh töø naêm cô quan caûm giaùc khaùc, vaø 
sau ñoù thì noù dieãn ñaït caùc caûm nhaän aáy xuyeân qua caùc 
coâng thöùc vaø quy öôùc mang laïi bôûi giaùo duïc vaø caùc kinh 
nghieäm caù nhaân cuûa chính noù. Ñaëc bieät hôn nöõa laø noù coù 
theå yù thöùc ñöôïc chính noù, töùc laø söï “vaän haønh” cuûa noù. 
Cuõng xin nhaéc theâm laø söï “yù thöùc” veà söï vaän haønh cuûa 
noù thöôøng bò ngöôøi ta hieåu laàm vaø ñoàng hoùa vôùi caùi ñöôïc 
goïi laø “linh hoàn” cuûa moät caù theå.

Giaùo duïc, söï beùn nhaïy cuûa caùc cô quan caûm giaùc 
vaø caùc kinh nghieäm caù nhaân nôi moãi caù theå chæ laø caùc 
nguyeân nhaân “beân ngoaøi” taïo ra caùc söï nhaän bieát khaùc 
bieät nhau veà theá giôùi giöõa caùc caù theå. Nguyeân nhaân saâu 
xa hôn thuoäc “beân trong” vaø lieân heä ñeán quaù khöù - ñoâi 
khi raát laâu ñôøi - cuûa töøng caù theå, kinh saùch goïi caùc 
nguyeân nhaân naøy laø karma/nghieäp. Nghieäp laø keát quaû 
do “haønh ñoäng” taïo ra, noùi moät caùch khaùc laø haäu quaû 
mang laïi bôûi cung caùch suy nghó, thaùi ñoä haønh xöû cuõng 
nhö caùc phaûn öùng cuûa moãi caù theå tröôùc caùc boái caûnh 
chung quanh. Khoâng coù hai caù theå cuøng caûm nhaän, suy 
nghó vaø haønh ñoäng gioáng nhau tröôùc moät hieän töôïng 
naøo ñoù, vì theá keát quaû mang laïi - töùc laø nghieäp - cuõng seõ 
khaùc bieät nhau, ñöa ñeán caùc quan ñieåm, chính kieán vaø 
caùc kinh nghieäm caûm nhaän khaùc nhau. Hình aûnh moät 
ngöôøi haønh thieàn, baát ñoäng treân thaân xaùc vaø im laëng 
trong taâm thöùc haøng giôø, thaät heát söùc töông phaûn vôùi 
hình aûnh moät ngöôøi aên noùi huyeân thieân, khoâng theå suy 
nghó hay chuù taâm vaøo baát cöù moät chuû ñeà naøo quaù naêm 
phuùt. Ngöôøi haønh thieàn ñaït ñöôïc theå daïng phi-baïo-löïc 
thaät saâu beân trong taâm thöùc mình, trong khi ñoù taâm 
thöùc cuûa ngöôøi aên noùi huyeân thieân luoân bò daáy ñoäng, soâi 
suïc vaø noå tung moãi khi tieáp xuùc vôùi moät caûm nhaän naøo 
ñoù duø chæ nhoû nhoi vaø voâ nghóa.

Ngoaøi caùc nguyeân nhaân - nghieäp, giaùo duïc, tình traïng 
beùn nhaïy cuûa caùc cô quan caûm giaùc - laøm meùo moù caùc 
caûm nhaän cuûa mình ñoái vôùi theá giôùi, coøn coù moät nguyeân 
nhaân khaùc nöõa thuoäc vaøo laõnh vöïc trieát hoïc vaø taâm lyù 
hoïc - vaø do ñoù cuõng saâu xa vaø khoù naém baét hôn - khieán 
söï quaùn thaáy cuûa mình veà theá giôùi bò leäch laïc haún ñi, xin 
nhaéc laïi söï leäch laïc ñoù kinh saùch goïi laø “voâ minh”. Hieän 
thöïc hieän leân vôùi mình qua caùc hieän töôïng raát thaät theá 
nhöng khoâng hoaøn toaøn ñuùng laø thaät nhö mình töôûng. 

Baát cöù moät hieän töôïng naøo cuõng vaäy, duø laø beân ngoaøi 
hay beân trong taâm thöùc, voâ hình hay höõu hình, nhaát 
thieát phaûi lieân keát vôùi caùc hieän töôïng khaùc ñeå hieän 
höõu, khoâng coù baát cöù moät hieän töôïng naøo töï noù coù theå 
hieän höõu ñöôïc. Nguyeân lyù ñoù mang tính caùch toaøn caàu 
chi phoái söï vaän haønh cuûa toaøn theå theá giôùi hieän töôïng, 
tieáng Pa-li goïi laø Paticcasamuppada, tieáng Phaïn laø 
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Pratityasamutpada. Nguyeân lyù veà söï “töông lieân, töông 
keát vaø töông taïo giöõa taát caû moïi hieän töôïng” ñoù laø neàn 
taûng chuû yeáu vaø coát loõi nhaát cuûa toaøn boä trieát hoïc Phaät 
giaùo. Nguyeân lyù ñoù cho thaáy taát caû moïi hieän töôïng ñeàu 
phaûi ôû theå daïng “caáu hôïp”, khoâng coù moät hieän töôïng naøo 
coù theå “ñoäc laäp” ñöôïc. Khi phaûi thuyeát giaûng veà nguyeân 
lyù voâ cuøng sieâu vieät ñoù cho nhöõng con ngöôøi chaát phaùc 
vaøo thôøi ñaïi cuûa Ngaøi thì Ñöùc Phaät ñaõ söû duïng nhöõng 
caâu thaät ñôn giaûn, ñôn giaûn ñeán ñoä thaät baát ngôø: “Caùi 
naøy coù, caùi kia coù. Caùi naøy khoâng coù, caùi kia khoâng coù”. 
Chæ hai caâu ñoù cuõng ñuû ñeå giaûi thích söï vaän haønh cuûa 
caû vuõ truï. 

Toùm laïi theá giôùi beân ngoaøi raát thaät: caây coû, soâng 
ngoøi, con ngöôøi, khoâng khí, vuõ 
truï, chieán tranh, suùng ñaïn, lòch 
söû, ñaøn oâng, ñaøn baø..., taát caû 
ñeàu raát thaät, vaø cuõng thaät “may 
maén” nhôø ñoù maø khoa hoïc môùi 
coù theå ñöùng vöõng ñöôïc qua moät 
goùc nhìn vaø ôû moät möùc ñoä naøo 
ñoù. Theá nhöng tình traïng raát 
thaät ñoù cuûa theá giôùi laïi khoâng 
hoaøn toaøn vöõng chaéc vì noù luoân 
bieán ñoåi. Caùc hieän töôïng baét 
buoäc phaûi lieân keát vôùi nhau ñeå 
hieän höõu vì theá chuùng khoâng 
haøm chöùa töø beân trong chuùng 
moät söï hieän höõu töï taïi hay 
noäi taïi naøo caû. Neáu moät thaønh 
phaàn lieân heä hay moät ñieàu kieän 
taïo ra moät hieän töôïng bieán ñoåi thì hieän töôïng ñoù cuõng 
seõ bieán ñoåi theo ñeå trôû thaønh moät hieän töôïng khaùc, hieän 
töôïng tröôùc kia seõ khoâng coøn nöõa. Theá giôùi vì theá luoân 
ôû trong tình traïng bieán ñoäng thöôøng xuyeân: hieän töôïng 
naøy sinh ra, hieän töôïng kia sinh ra, hieän töôïng naøy bieán 
maát, hieän töôïng kia bieán maát. Vì vaäy, tuy raát thaät theá 
nhöng theá giôùi cuõng chæ töông töï nhö “aûo giaùc” hay “aûo 
aûnh” maø thoâi. 

Thaân xaùc cuûa chuùng ta laø moät söï chuyeån tieáp, moät 
theå daïng trung gian giöõa theá giôùi beân ngoaøi - vöøa thaät 
nhöng cuøng vöøa laø aûo giaùc - vaø theá giôùi beân trong taïo ra 
bôûi söï vaän haønh cuûa saùu theå loaïi tri thöùc xuyeân qua saùu 
“laêng kính” cuõng bò meùo moù vaø leäch laïc. Vì theá söï tieáp 
xuùc ñoù cuûa moãi caù theå vôùi theá giôùi beân ngoaøi cuõng nhö 
beân trong chæ taïo ra caùc söï caûm nhaän chuû quan taùch ra 
khoûi hieän thöïc. 

Theá nhöng trong theá giôùi hieän töôïng döôøng nhö vaãn 
coù moät caùi gì ñoù raát thaät, chaúng haïn nhö thaân xaùc chuùng 
ta. Ñöùc Ñaït-laïi Laït-ma thöôøng giaûng nhö sau: neáu cho 
raèng thaân xaùc mình khoâng thaät vaø chæ laø aûo giaùc thì cöù 
thöû veùo thaät maïnh vaøo caùnh tay mình xem coù ñau hay 
khoâng. Theá nhöng thaân xaùc ñoù duø raát thaät nhöng cuõng 
chæ laø moät söï caáu hôïp taïm thôøi, laø keát quaû mang laïi töø 
söï gaëp gôõ giöõa moät con tinh truøng cuûa cha vaø moät noaõn 
caàu cuûa meï. Neáu nhìn ngöôïc veà quaù khöù xa hôn nöõa cuûa 
cha meï mình thì mình cuõng seõ thaáy con tinh truøng vaø 
caùi noaõn caàu taïo ra mình cuõng chæ laø caùc caáu hôïp lieân 
quan ñeán khoâng bieát bao nhieâu hieän töôïng, bieán coá vaø 

ñieàu kieän khaùc, khoâng nhöõng ñoái vôùi quaù khöù cuûa cha 
meï mình maø caû moâi tröôøng soáng cuûa hoï tröôùc khi moät 
con tinh truøng vaø moät noaõn caàu cuûa hoï keát hôïp vôùi nhau 
ñeå taïo ra mình. Neáu nhìn trôû laïi tình traïng cuûa mình 
ngaøy nay thì söï hieän höõu cuûa mình cuõng chæ laø moät söï 
caáu hôïp taïo ra bôûi thöùc aên cuûa khoâng bieát bao nhieâu 
ngöôøi noâng daân laøm ra, bôûi giaùo duïc trong gia ñình vaø 
ngoaøi xaõ hoäi, vaø caû caùc kinh nghieäm caûm nhaän do mình 
taïo ra cho mình. 

Neáu ngoài xuoáng trong yeân laëng ñeå laéng thaät saâu vaøo 
beân trong caùc caáu hôïp thaân xaùc vaø taâm thöùc mình thì 
mình seõ nhaän thaáy beân trong cuûa beân trong caùc caáu hôïp 
aáy cuõng chæ laø moät söï troáng khoâng maø thoâi. Ñoù laø söï 
“Troâng Thaáy” treân Con Ñöôøng giuùp mình bieát buoâng boû 
taát caû haàu mang laïi cho mình theå daïng phi-baïo-löïc toaøn 
veïn vaø tuyeät ñoái cuûa Ñaïo Ñöùc vaø söï Giaûi Thoaùt. 
Keát luaän 

Con Ñöôøng Ñaïo Ñöùc vaø söï Giaûi Thoaùt treân ñaây coù veû 
thaät daøi vaø khaù gay go, theá nhöng phaûi hieåu raèng ñieåm 
khôûi haønh naèm beân trong taâm thöùc mình vaø möùc ñeán 
cuõng ôû beân trong caùi taâm thöùc ñoù cuûa chính mình. Vì theá 
neáu taâm thöùc luoân ôû trong tình traïng soâi suïc vaø noå tung 
thì Con Ñöôøng seõ thaêm thaúm, theá nhöng neáu taâm thöùc 
“Troâng Thaáy” ñöôïc baûn chaát saâu kín cuûa noù vaø cuûa theá 
giôùi ñeå hieåu raèng phaûi döøng laïi, khoâng tham gia vaøo söï 
soâi suïc beân trong noù, cuõng khoâng höôùng ra beân ngoaøi noù 
ñeå ñuoåi baét caùc söï chuyeån ñoäng cuûa theá giôùi, thì noù seõ 
ñaït ñöôïc theå daïng phi-baïo-löïc tuyeät ñoái, bieán ñieåm khôûi 
haønh trôû thaønh ñieåm ñeán, bôûi vì caû hai vaø caû Con Ñöôøng 
cuõng chæ laø taâm thöùc maø thoâi. 

Theá nhöng treân Con Ñöôøng naøo phaûi duy nhaát chæ coù 
mình maø chung quanh mình coøn coù voâ soá nhöõng ngöôøi 
khaùc, coù nhöõng ngöôøi böôùc ñi vôùi ñoâi chaân xieâu veïo, vaáp 
ngaõ, coù nhöõng ngöôøi vaãn coøn maûi meâ vôùi quang caûnh 
hai beân ñöôøng, vaø ñoàng thôøi cuõng khoâng thieáu nhöõng 
ngöôøi ñi ngöôïc chieàu vôùi mình. Ñi chaäm laïi hay döøng laïi 
ñeå chaêm lo vaø khích leä hoï laø moät boån phaän. Theá nhöng 
trong söï khuyeân nhuû ñoù ñoâi khi cuõng neân noùi leân nhöõng 
lôøi ngay thaúng ñaùnh thöùc nhöõng ai vaãn coøn ñaém chìm 
trong giaác mô trieàn mieân cuûa theá giôùi aûo giaùc. Daàu sao 
thì nhöõng lôøi noùi thaúng thaén aáy tuyeät nhieân khoâng ñöôïc 
vöôùng maéc vaøo baát cöù moät hình thöùc baïo-löïc naøo maø töø 
beân trong coøn phaûi aån chöùa caû moät con tim chaân thaät vaø 
moät taám loøng töø bi voâ bieân. 

Khi ñöôïc Ñöùc Phaät nhaän laøm ñeä töû thì Subhadda ñaõ 
lôùn tuoåi vaø ñau yeáu. Neáu Con Ñöôøng vaãn coøn môùi meû vaø 
xa laï ñoái vôùi ngöôøi ñeä töû naøy, thì trong khi ñoù Ñöùc Phaät 
ñang böôùc nhöõng böôùc cuoái cuøng trong kieáp nhaân sinh 
cuûa mình vaø ñaõ löu laïi sau löng khoâng bieát bao nhieâu 
traêm vaïn böôùc chaân treân con Con Ñöôøng ñoù. Theá nhöng 
cuõng laï, döôøng nhö Ngaøi vaãn coøn ñang böôùc beân caïnh 
chuùng ta hoâm nay! Thaät vaäy Con Ñöôøng cuûa Ñaïo Ñöùc 
vaø Söï Thaät khoâng coù ñieåm khôûi thuûy vaø cuõng khoâng 
bao giôø chaám döùt. 

(Bures-Sur-Yvette, 19 thaùng 5, 2018)

Baøi HUYØNH KIM QUANG

Khi Thaùi töû Siddhaørtha vöôït thaønh Kapilavatthu 
trong ñeâm tröôøng thanh vaéng ñeå vaøo nuùi 
Himalayas tìm ñöôøng tu taäp, Ngaøi ñaõ xaùc ñònh 

höôùng ñi cho cuoäc chuyeån hoùa nhaân sinh toaøn dieän nhaát 
trong lòch söû nhaân loaïi. Nhöng coù leõ ñoù chæ laø thôøi ñieåm 
chín muøi cuûa moät quaù trình tö duy vaø chieâm nghieäm laâu 
daøi töø tröôùc veà baûn chaát vaø yù nghóa ñích thöïc cuûa ñôøi 
soáng. Thaät vaäy, ôû ngoâi vò cuûa moät Thaùi töû quyeàn quyù cao 
sang nhö Ngaøi thì quyeát ñònh töø boû gia ñình ñeå xuaát gia 

taàm ñaïo khoâng theå xaûy ra maø khoâng coù nhöõng nguyeân 
nhaân vaø ñoäng löïc saâu xa. Söû truyeän ghi raèng, khi Thaùi 
töû ñi daïo chôi trong nhaân gian, Ngaøi ñaõ chöùng kieán 
nhöõng thöïc traïng cuûa cuoäc ñôøi nhö giaø yeáu, beänh hoaïn 
vaø cheát choùc. Töø ñoù Ngaøi baét ñaàu tö duy veà baûn chaát voâ 
thöôøng, giaû taïm vaø khoå ñau cuûa cuoäc ñôøi ñeå roài quyeát 
taâm tìm ñöôøng chuyeån hoùa. Tuy nhieân, aét haún treân thöïc 
teá coù leõ vôùi trí tueä nhaän thöùc beùn nhaïy vaø loøng thöông 
yeâu roäng lôùn, Thaùi töû ñaõ thöôøng tröïc caûm nhaän ñöôïc 
baûn chaát bieán dòch khoâng ngöøng cuûa cuoäc ñôøi ngay trong 
chính nhöõng sinh hoaït vaø giao tieáp haèng ngaøy cuûa Ngaøi, 
roài cuõng qua ñoù Ngaøi ñaõ traàm tö saâu thaúm veà con ñöôøng 
dieät khoå cho baûn thaân vaø ñoàng loaïi.

Sau khi thaønh ñaïo, ñöùc Phaät cuøng chö vò Tyû Kheo veà 
thaêm vua Tònh Phaïn vaø thaân baèng quyeán thuoäc ôû thaønh 
Kapilavatthu. Trong dòp naøy, hình aûnh cuûa moät vò xuaát 
gia ñaàu troøn aùo vuoâng, tay oâm bình baùt an nhieân ñi khaát 
thöïc töøng nhaø laøm cho vua Tònh Phaïn vì chöa hieåu ñöôïc 
coâng haïnh xuaát theá cuûa Phaät ñaõ caûm thaáy ñau loøng. 
Nhöng cuõng töø ñoù, chuùng ta thaáy ñöôïc hai bieåu töôïng: 
Moät nhaø vua vôùi taâm nguyeän an bang teá theá baèng quyeàn 

Ñöùc Phaät
vaø cuoäc chuyeån hoùa 

nhaân sinh 
taän goác reã 

Lieãu Quaùn (HMÑ)

Cö só Huyønh Kim Quang queâ ôû Tuy Hoøa, vöôït bieân qua Maõ Lai 
AÙ naêm 1986, ñeán Myõ naêm 1987. OÂng ñaõ vieát hôn 30 taùc phaåm veà 
Phaät giaùo, coäng taùc vôùi nhieàu taïp chí ñaïo Phaät, hieän laøm vieäc 
taïi Vieät Baùo vaø soáng ôû Nam California.



Thaùng Taùm 2018 / 1 / TINH TAÁN       6766       TINH TAÁN  / 1 / Thaùng Taùm 2018

löïc chính trò, quaân söï vaø kinh teá trong tay. Moät vò ñaïo 
sö vôùi theä nguyeän cöùu khoå ñoä sinh baèng con ñöôøng caùch 
meänh taâm linh taän goác reã. Ñöùc Phaät trong laàn veà thaêm 
coá höông naøy ñaõ laïi moät laàn nöõa khaúng quyeát con ñöôøng 
chuyeån hoùa nhaân sinh toaøn dieän cuûa Ngaøi. 

Taïi sao ñöùc Phaät ñaõ khoâng choïn con ñöôøng chuyeån 
hoùa nhaân sinh baèng quyeàn löïc chính trò, quaân söï vaø 
kinh teá nhö phuï thaân Ngaøi ñaõ laøm?

Con ñöôøng caùch meänh nhaân sinh theá tuïc cöu mang 
trong noù chuû tröông ñaáu tranh khoâng loaïi tröø yeáu toá baïo 
löïc. Giaûi phaùp nhaân sinh nhö vaäy töï noù khoâng thoaùt 
khoûi phaïm truø yù thöùc nhò nguyeân. YÙ thöùc nhò nguyeân 
daãn ñeán thaùi ñoä phaân bieät bæ thöû, nhaân ngaõ, baïn thuø, do 
ñoù chæ chaáp nhaän caùi gì cuûa 
mình laø ñuùng, laø chaân lyù, coøn 
nhöõng caùi khaùc ñeàu sai, ñeàu 
taø vaïy. Thay vì chuyeån hoùa 
moïi tranh chaáp, baát an trong 
xaõ hoäi, caùch meänh nhaân sinh 
theá tuïc mang saéc thaùi nhò 
nguyeân vaø ñaáu tranh chæ taïo 
ra theâm nhöõng ñoái löïc thuø 
nghòch, nhöõng chính saùch 
baát coâng, thieân vò. Hôn nöõa, 
baïo löïc khoâng phaûi laø giaûi 
phaùp nhaân sinh kieán hieäu 
ñeå mang laïi oån ñònh xaõ hoäi 
vaø haïnh phuùc caù nhaân. Duøng 
baïo löïc chæ coù theå thoáng trò xaõ 
hoäi nhaát thôøi, nhöng khoâng 
theå chuyeån hoùa ñöôïc taän goác 
maàm moáng cuûa phaân hoùa, 
thuø haän, baát coâng, laïi caøng 
khoâng theå taäp trung ñöôïc söùc 
maïnh cuûa quaàn chuùng ñeå xaây 
döïng xaõ hoäi, naâng cao möùc 
soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi.

Con ñöôøng caùch meänh nhaân sinh theá tuïc chæ nhaém 
ñeán ñoái töôïng laø caùi toång theå xaõ hoäi, hoaëc laø cô cheá laõnh 
ñaïo xaõ hoäi xeùt nhö laø moät taäp hôïp quyeàn löïc cuûa toång 
theå xaõ hoäi, maø khoâng nhaém ñeán ñoái töôïng caù nhaân xeùt 
nhö laø thöïc theå cuûa xaõ hoäi. Thöïc chaát, toång theå xaõ hoäi 
hay moät taäp hôïp quyeàn löïc cuûa toång theå xaõ hoäi chæ laø caùi 
teân goïi suoâng khoâng phaûi laø thöïc theå cuûa xaõ hoäi. Thöïc 
theå xaõ hoäi, neáu coù, chính laø töøng caù nhaân, vì xaõ hoäi laø 
moät taäp hôïp cuûa nhieàu caù nhaân. Neáu caù nhaân maø khoâng 
hieän höõu nhö moät thöïc theå toàn taïi thì xaõ hoäi cuõng khoâng 
theå hình thaønh. Taát nhieân, khi quan nieäm veà caù nhaân 
nhö laø moät thöïc theå ñoù chæ laø noùi theo nghóa thoâng tuïc 
töông ñoái, bôûi vì, ñöùc Phaät qua söï quaùn chieáu cuûa trí tueä 
baùt nhaõ thaâm saâu ñaõ thaáu suoát ñöôïc baûn chaát voâ thöôøng, 
giaû taïm, khoâng coù töï taùnh cuûa xaùc thaân taäp hôïp nguõ uaån 
ñöôïc meänh danh laø caù nhaân. Caùch meänh nhaân sinh do 
vaäy phaûi nhaém ñeán ñoái töôïng laø nhöõng caù nhaân, thöïc 
theå cuûa xaõ hoäi. Chính vì theá, moïi cuoäc caùch meänh nhaân 
sinh chæ nhaém ñeán ñoái töôïng laø caùi toång theå xaõ hoäi hoaëc 
laø taäp hôïp quyeàn löïc cuûa toång theå xaõ hoäi, xöa nay, ñeàu 
khoâng theå hoaøn thaønh ñöôïc muïc ñích chuyeån hoùa xaõ hoäi 

taän goác reã. 
Con ñöôøng caùch meänh nhaân sinh theá tuïc chæ nhaém 

ñeán vieäc chuyeån ñoåi vaø caûi taïo xaõ hoäi ôû giôùi haïn beà 
ngoaøi maø khoâng ñi saâu vaøo vieäc chuyeån hoùa baûn chaát 
beân trong. Theá naøo laø chuyeån ñoåi vaø caûi taïo xaõ hoäi ôû 
giôùi haïn beà ngoaøi? ÔÛ ñaây con ngöôøi chæ nhaém ñeán vieäc 
thay ñoåi, söûa ñoåi hay caûi thieän nhöõng moâ thöùc, ñònh cheá, 
cô caáu, nguyeân taéc trong sinh hoaït xaõ hoäi töø vaên hoùa, 
giaùo duïc ñeán kinh teá, chính trò, v.v.. Taát nhieân, khoâng 
ai choái caõi raèng coâng cuoäc chuyeån ñoåi vaø caûi taïo xaõ hoäi 
ôû giôùi haïn beà ngoaøi aáy ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng, nhöõng 
thay ñoåi, nhöõng caûi thieän trong chieàu höôùng tích cöïc vaø 
lôïi ích. Nhöng vaán ñeà maø chuùng ta noùi ñeán ôû ñaây chính 

laø söï chuyeån hoùa taän goác 
reã maø ñieàu naøy thì con 
ñöôøng caùch meänh nhaân 
sinh ôû giôùi haïn beà ngoaøi 
vaãn chöa theå ñaït ñöôïc. Taïi 
sao? Bôûi vì nhöõng maàm 
moáng vaø thaûm traïng cuûa 
baát an, khuûng hoaûng, khoå 
ñau, vaø nhöõng teä naïn xaõ 
hoäi khaùc vaãn coøn ñoù. Moät 
ñieån hình deã thaáy laø luaät 
phaùp cuûa caùc nhaø nöôùc 
ñaõ ñöôïc coâng boá vaø thi 
haønh, nhöng luaät phaùp aáy 
chæ nhaém ñeán vieäc ngaên 
chaän vaø tröøng phaït nhöõng 
heä quaû maø khoâng coù giaûi 
phaùp ñeå chuyeån hoùa taän 
goác töø nguyeân nhaân. Vaäy, 
muoán giaûm thieåu toái ña 
hay loaïi tröø caùc toäi troäm 
cöôùp, tham nhuõng, v.v..., 
vieäc cheá taøi vaø tröøng phaït 
theo heä quaû cuûa luaät phaùp 

nhaø nöôùc ñoái vôùi toäi phaïm khoâng, vaãn chöa ñuû, caàn phaûi 
coù phöông thöùc ñeå con ngöôøi boû bôùt hay dieät tröø loøng 
tham lam thì teä naïn ñoù môùi coù cô chaám döùt. Loøng tham 
chính laø caên nguyeän cuûa toäi troäm cöôùp, tham nhuõng, 
v.v... Ngaøy naøo maø con ngöôøi coøn loøng tham thì ngaøy 
aáy xaõ hoäi vaãn coøn toäi troäm cöôùp, tham nhuõng, v.v... 
Coâng cuoäc chuyeån hoùa baûn chaát beân trong chính laø yù 
nghóa naøy. Do ñoù, caùc cuoäc caùch meänh nhaân sinh theá tuïc 
khoâng nhaém ñeán vieäc chuyeån hoùa baûn chaát con ngöôøi 
maø cuï theå laø chuyeån hoùa taâm thöùc, cho neân ñaõ khoâng 
theå ñem laïi thaønh coâng taän goác reã.

Nhö vaäy, coâng cuoäc chuyeån hoùa nhaân sinh cuûa ñöùc 
Phaät laø gì? 

Tröôùc heát, ñöùc Phaät ñaõ neâu cao giaù trò laøm ngöôøi. 
Maëc duø nhaän thöùc ñöôïc baûn chaát voâ thöôøng, giaû taïm 
vaø khoâng thaät cuûa taäp hôïp nguõ uaån, ñöùc Phaät ñaõ khoâng 
coù thaùi ñoä phuû nhaän giaù trò hieän höõu cuûa con ngöôøi, vì 
ít ra con ngöôøi coøn coù theå vaän duïng ñöôïc xaùc thaân nguõ 
uaån aáy cho coâng cuoäc chuyeån hoùa voâ minh vaø giaûi thoaùt 
phieàn naõo khoå ñau ñoái vôùi töï thaân vaø tha nhaân. Trong 
moái töông quan töông duyeân cuûa coäng ñoàng xaõ hoäi, moãi 

ngöôøi ñeàu coù giaù trò hieän 
höõu bình ñaúng nhö nhau. 
Khoâng ai coù quyeàn nhaân 
danh baát cöù theá löïc gì ñeå 
chaø ñaïp leân quyeàn soáng 
vaø quyeàn laøm ngöôøi cuûa 
keû khaùc. Laøm ngöôøi ai 
cuõng muoán baûo veä söï 
soáng vaø sôï caùi cheát, ai 
cuõng traùnh khoå ñau vaø 
möu caàu haïnh phuùc, ai 
cuõng coù söï toân nghieâm 
trong tö caùch laøm ngöôøi 
cho neân, phaåm giaù cuûa 
con ngöôøi laø giaù trò phoå 
quaùt, khoâng moät ai coù 
theå choái boû hay chaø ñaïp. 

Sau khi döïng laïi giaù 
trò laøm ngöôøi, ñöùc Phaät 
ñaõ môû ra khung trôøi quang ñaõng hôn tröôùc maët söï hieän 
höõu quyù giaù aáy. Khung trôøi ñoù chính laø khaû naêng maø con 
ngöôøi voán coù trong vieäc taùc taïo khoå ñau hoaëc xaây döïng 
haïnh phuùc. Theo ñònh luaät hieån nhieân cuûa nhaân quaû vaø 
lyù thuyeát taát yeáu cuûa nghieäp, khoå ñau hay haïnh phuùc 
laø do chính con ngöôøi taïo ra. Tu taäp caùc thieän phaùp, 
gieo troàng nhöõng nhaân laønh thì con ngöôøi chaéc chaén seõ 
coù ñöôïc söï an laïc trong ñôøi naøy vaø ñôøi sau. Ngöôïc laïi, 
buoâng thaû ba nghieäp thaân-mieäng-yù theo söï thao tuùng 
cuûa voâ minh vaø caùc phieàn naõo tham saân si ñeå roài taïo ra 
nhieàu ñieàu baát thieän thì trong ñôøi naøy vaø ñôøi sau khoâng 
thoaùt khoûi khoå naõo. Töø ñaây, con ngöôøi coù ñuû nieàm tin 
vaø khaû löïc ñeå ñöùng leân gaùnh laáy traùch nhieäm tröôùc vaän 
meänh cuûa cuoäc ñôøi mình maø khoâng phaûi caàu caïnh nôi 
baát cöù theá löïc naøo khaùc. Ñaây chính laø môû ñaàu cuûa thôøi 
ñaïi nhaân chuû. 

Tuy nhieân, vôùi khaû tính vi dieäu tieàm taøng beân trong 
baûn theå saâu nhieäm, con ngöôøi coù theå ñaït thaønh muïc 
tieâu toái haäu cuûa ñôøi soáng, ñoù laø thöïc nghieäm söï chuyeån 
hoùa toaøn dieän vaø taän goác reã nôi töï thaân ñeå giaùc ngoä voâ 
minh vaø giaûi thoaùt phieàn naõo khoå ñau roát raùo. Chæ coù 
con ñöôøng naøy, caûnh giôùi naøy môùi thaät söï keát thuùc chuoãi 
xích troùi buoäc cuûa sanh töû luaân hoài töø voâ thæ kieáp. 

Nhöng laøm sao ñeå thöïc nghieäm söï chuyeån hoùa con 
ngöôøi taän goác reã?

Moät con ngöôøi coù hai bình dieän caáu truùc vaø sinh hoaït 
chính yeáu: Theå xaùc vaät chaát vôùi caùc cô naêng vaän haønh 
ñeå duy trì vaø phaùt trieån söï soáng, hoaït ñoäng tinh thaàn 
bao goàm nhaän thöùc vaø tình caûm hay noùi caùch khaùc laø 
laõnh vöïc taâm thöùc traùch nhieäm chi phoái vaø chæ ñaïo moïi 
ñoäng thaùi cuûa tö duy, ngoân ngöõ vaø haønh ñoäng. Leõ taát 
nhieân, caû hai caáu truùc naøy ñeàu ñoùng vai troø töông taùc 
nhö nhau. Trong hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi khoâng theå 
thieáu caùi naøo caû. Moät thaân xaùc khoâng coù taâm thöùc thì 
ñoù chæ laø moät xaùc cheát. Ngöôïc laïi, moät taâm thöùc khoâng 
coù thaân xaùc thì khoâng coù caên thaân sôû y ñeå thöïc hieän 
moïi ñoäng thaùi cuûa tö duy, ngoân ngöõ vaø haønh ñoäng theå 
xaùc, nhö vaäy cuõng chaúng khaùc gì laø moät boùng ma. Cho 

neân, yeáu toá ñaàu tieân vaø 
cô baûn ñeå thöïc nghieäm 
söï chuyeån hoùa con 
ngöôøi taän goác reã moät 
caùch thaønh coâng chính 
laø caàn coù moät chaùnh 
baùo töông ñoái hoaøn bò, 
nghóa laø moät thaân xaùc 
vôùi caùc cô naêng ñaày ñuû 
vaø hoaït ñoäng toát, moät 
taâm thöùc bình thöôøng. 

Vaán ñeà coøn laïi laø 
coâng cuoäc chuyeån hoùa. 
Ñeán ñaây chuùng ta caàn 
phaûi ngöôïc doøng lòch 
söû ñeå doõi theo daáu chaân 
taàm ñaïo cuûa Thaùi töû 
Taát Ñaït Ña. Thoaït ñaàu 
Ngaøi khôûi söï coâng cuoäc 

chuyeån hoùa nôi theå xaùc vaät chaát theo nhö moät soá quan 
nieäm veà tu taäp cuûa caùc giaùo phaùi ñöông thôøi. Chính vì 
vaäy Ngaøi ñaõ lieân tuïc thöïc hieän vieäc tu khoå haïnh suoát 
maáy naêm tröôøng vôùi yù töôûng raèng laøm nhö theá seõ ñoaïn 
dieät ñöôïc taát caû nghieäp chöôùng cuûa tham-saân-si vaø ñaït 
thaønh giaûi thoaùt. Nhöng thaân xaùc vaät chaát chæ laø cô 
naêng thöøa haønh cuûa taâm thöùc chuû ñaïo. Taïo taùc nghieäp 
thieän hay aùc, thoï nhaän an laïc hay khoå ñau ñeàu do taâm 
thöùc daãn ñaàu. Khoâng coù taâm thöùc taùc yù, khoâng coù taâm 
thöùc ñieàu ñoäng thì thaân khaåu khoâng laøm sao taïo nghieäp. 

“Trong caùc phaùp, taâm daãn ñaàu, taâm laø chuû, taâm taïo 
taùc taát caû. Neáu ñem taâm oâ nhieãm taïo nghieäp noùi naêng 
hoaêëc haønh ñoäng, söï khoå seõ theo nghieäp keùo ñeán nhö 
baùnh xe laên theo chaân con vaät keùo xe.” (Kinh Phaùp Cuù, 
Phaåm Song Yeáu, keä soá 1, Thích Trí Ñöùc dòch).

Tu khoå haïnh aùp cheá thaân xaùc vaät chaát khoâng nhöõng 
khoâng ñaït ñöôïc giaûi thoaùt maø coøn laøm suy nhöôïc theå 
chaát vaø tinh thaàn khieán cho con ngöôøi maát söùc khoûe, 
maát nghò löïc ñeå tieáp tuïc cuoäc chuyeån hoùa. Do vaäy, Thaùi 
töû Taát Ñaït Ña ñaõ quyeát ñònh chaám döùt vieäc tu taäp theo 
phöông thöùc naøy.

Ngaøi baét ñaàu suy nghieäm laïi ñeå tìm moät ñaïo loä khaùc. 
Khi traûi coû ngoài döôùi goác caây Taát Baùt La, theä nguyeän 
khoâng rôøi boû choã ngoài naøy cho ñeán luùc thaønh töïu ñöôïc 
muïc tieâu toái thöôïng, döôøng nhö Thaùi töû ñaõ khaúng quyeát 
veà moät phöông caùch chuyeån hoùa taän goác reã: Chuyeån hoùa 
taâm thöùc. Sau boán möôi chín ngaøy ñeâm tónh toïa thieàn 
ñònh, ñöùc Phaät ñaõ thaønh töïu ñöôïc tueä giaùc cöùu caùnh. Qua 
bao nhieâu naêm ñem thaân lòch nghieäm con ñöôøng giaùc 
ngoä voâ minh vaø giaûi thoaùt phieàn naõo vôùi muoân vaøn gian 
lao khoù nhoïc, cuoái cuøng Ngaøi ñaõ ñeán ñích, ñoù laø ñieåm 
taän cuøng sieâu vieät maø moät chuùng sinh coù theå vöôn tôùi, 
vì khoâng coøn caûnh giôùi naøo cao hôn, roäng lôùn hôn, sieâu 
thoaùt hôn. Ñoù laø caûnh giôùi Thaùnh trí töï chöùng, caûnh giôùi 
cuûa Phaät. 

Ñöùc Phaät ñaõ laøm gì khi ngoài döôùi coäi Boà ñeà suoát boán 
möôi chín ngaøy ñeâm maø chuùng ta goïi ñoù laø cuoäc chuyeån 
hoùa taâm thöùc taän goác reã? 

Lieãu Quaùn (HMÑ)
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Ñieàu hieån nhieân laø khoâng moät ai khaùc ngoaøi chính 
ñöùc Phaät coù theå hieåu vaø caûm nhaän ñöôïc nhöõng traïng 
thaùi taâm thöùc maø Ngaøi ñaõ traûi qua ñeå chuyeån töø taâm voâ 
minh cuûa chuùng sinh ñeán taâm giaùc ngoä cuûa Phaät. Nhöng 
qua nhöõng ñieàu ñöùc Phaät ñaõ daïy trong nhöõng naêm Ngaøi 
hoùa ñoä sau naøy, coøn ghi laïi trong tam taïng kinh ñieån, 
chuùng ta coù theå hình dung ra nhöõng daáu aán chính trong 
cuoäc chuyeån hoùa taâm thöùc taän goác reã aáy.

Cuoäc chuyeån hoùa taän goác reã maø ñöùc Phaät ñaõ thaønh 
töïu ñoù chæ nhaém ñeán coù moãi moät tieâu ñích duy nhaát laø 
caùi taâm, bôûi vì laøm chuùng sinh hay laøm Phaät cuõng ñeàu 
do moät taâm maø neân. Taâm aáy maø ñoäng loaïn thì sanh dieät 
khôûi leân, ngaõ phaùp coù maët, keát nghieäp thoï khoå, goïi laø 
chuùng sinh. Taâm aáy maø tòch tònh thì voâ sanh hieän baøy, 
ngaõ phaùp troáng vaéng, khoâng ai taïo nghieäp nhaân, khoâng 
ai thoï quaû baùo, goïi laø giaùc ngoä giaûi thoaùt, laø Phaät. Tieán 
trình chuyeån hoùa taâm aáy xaûy ra treân hai bình dieän: Lyù 
kieán taùnh thì ñoán ngoä, nhöng söï töôùng dieät tröø phieàn 
naõo thì tieäm tu. Ñieàu naøy coù nghóa laø veà maët chöùng ngoä 
lyù taùnh voâ sanh thì xaûy ra trong ñöôøng tô keõ toùc, song 
veà maët dieät tröø caùc taäp khí voâ minh phieàn naõo ñaõ ñöôïc 
huaân taäp töø voâ löôïng kieáp quaù khöù thì phaûi tu taäp giôùi 
ñònh tueä ñeå laàn hoài chuyeån hoùa. Cho neân, trong giaùo 
nghóa Ñaïi thöøa noùi raèng töø luùc sô höng phaùt Boà ñeà taâm 
cho ñeán khi thaønh Ñaúng Chaùnh Giaùc phaûi traûi qua ba A 
taêng kyø kieáp tu taäp ôû naêm möôi ba ñòa vò, töø Thaäp Tín, 
Thaäp Truï, Thaäp Haïnh, Thaäp Hoài Höôùng cho ñeán Thaäp 
Ñòa, Ñaúng Giaùc, Dieäu Giaùc vaø Phaät.

Ñeán ñaây vaán ñeà naøy taát phaûi ñöôïc ñaët ra, raèng nhö 
vaäy thì cuoäc chuyeån hoùa taâm thöùc aáy chæ xaûy ra cho moãi 
caù nhaân con ngöôøi, nhö theá laøm sao noù coù theå laø coâng 
cuoäc chuyeån hoùa roäng lôùn ñeán toaøn theå nhaân sinh, toaøn 
theå xaõ hoäi? Phaûi chaêng ñöùc Phaät ñaõ khoâng ñöa ra moät 
phöông thöùc mang tính vó moâ ñeå chuyeån hoùa vaø xaây 
döïng xaõ hoäi nhaân sinh?

Coù moät ñieàu maø coù leõ chuùng ta ñeàu ñoàng yù raèng sôû 
dó xaõ hoäi coù nhöõng vaán ñeà nhö baát coâng, tham nhuõng, 
troäm cöôùp, khoâng an ninh, baát oån, beänh taät, ngheøo khoù, 
v.v.. caên nguyeân laø vaán ñeà cuûa caù nhaân, cuûa moãi ngöôøi. 
Bôûi vì chính moãi caù nhaân vaãn coøn cöu mang trong töï 
thaân mình nhöõng yeáu toá caên baûn ñeå daãn ñeán caùc vaán 
ñeà aáy. Yeáu toá caên baûn ñoù chính laø moät taâm thöùc nhieãm 
oâ vì voâ minh vaø caùc phieàn naõo nhö tham, saân, si, v.v... 
Khi moãi caù nhaân vôùi taâm thöùc coù vaán ñeà thì ñi ñeán ñaâu, 
sinh hoaït ôû ñaâu, soáng ôû ñaâu, caù nhaân ñoù cuõng seõ taïo ra 
vaán ñeà cho baûn thaân, cho coäng ñoàng, cho xaõ hoäi. Moät caù 
nhaân coù vaán ñeà, nhieàu caù nhaân coù vaán ñeà thì ñoù seõ laø 
vaán ñeà chung cuûa xaõ hoäi. Neáu töøng caù nhaân töï chuyeån 
hoùa taâm thöùc ñeå giaûi toûa nhöõng vaán ñeà trong chính hoï, 

nghóa laø hoï ñaõ giaûm tröø hay taän dieät voâ minh vaø caùc 
phieàn naõo gaây ra baát an khoå naõo, thì xaõ hoäi bôùt ñi moät 
thaønh vieân taùc taïo nhöõng vaán ñeà khoù khaên. Ñoù laø môùi 
noùi treân laõnh vöïc tieâu cöïc, coøn treân laõnh vöïc tích cöïc thì 
khi moät caù nhaân trôû thaønh ngöôøi hoaøn thieän, ngöôøi toát, 
soáng lôïi ích cho mình vaø ngöôøi, thì coäng ñoàng xaõ hoäi coù 
theâm moät thaønh vieân kieán taïo hoøa bình, an laïc vaø thònh 
vöôïng. Moät ngöôøi thieän, nhieàu ngöôøi thieän thì xaõ hoäi seõ 
trôû thaønh thieän.

Quan nieäm raèng ñöùc Phaät chæ nghó ñeán vieäc giaûi 
thoaùt caù nhaân maø khoâng ñoaùi hoaøi gì ñeán khoå ñau cuûa 
ñoàng loaïi vaø chuùng sinh laø ñieàu khoâng nhö thaät. Bôûi vì, 
sau khi thaønh ñaïo, ñöùc Phaät ñaõ noã löïc vaân du khaép löu 
vöïc roäng lôùn cuûa soâng Haèng ñeå thuyeát Phaùp ñoä sinh. 
Suoát gaàn naêm möôi naêm maø ngaøy naøo cuõng vaäy vôùi ba y 
vaø moät bình baùt ñi khaát thöïc töøng nhaø, ai coù duyeân ñöôïc 
ñoä thì ñoä, khoâng phaân bieät thaønh phaàn giai caáp xaõ hoäi, 
töø keû cuøng ñinh ngheøo khoù ñeán vua chuùa tröôûng giaû, taát 
caû Ngaøi ñeàu ñoái xöû bình ñaúng nhö nhau. Taän tuïy giaùo 
hoùa nhö vaäy cho ñeán ngaøy nhaäp Nieát baøn môùi thoâi laø 
Ngaøi vì caùi gì? Chaúng phaûi laø vì loøng töø bi thöông xoùt 
con ngöôøi vaø chuùng sinh khoå naõo maø nhoïc nhaèn hoùa ñoä 
ñoù sao? 

Trong nhöõng baøi Phaùp maø Ngaøi ñaõ daïy cho haøng ñeä 
töû luùc sinh tieàn, ñöùc Phaät ñaõ ñöa ra nhöõng phöông thöùc 
chuyeån hoùa vöøa mang tính trieät ñeå cho töøng caù nhaân, 
vöøa mang tính phoå caäp cho quaûng ñaïi quaàn chuùng nhaân 
sinh, chaúng haïn Nguõ giôùi, Thaäp thieän, Töù nhieáp phaùp, 
Luïc ñoä, v.v... Moät ngöôøi khi thöïc haønh Nguõ giôùi, Thaäp 
thieän, Töù nhieáp phaùp, Luïc ñoä khoâng phaûi chæ mang laïi 
lôïi ích laø ñôøi soáng an laïc vaø giaûi thoùat cho caù nhaân 
khoâng thoâi, maø coøn ñem laïi söï oån ñònh traät töï, an ninh, 
an laïc, tinh thaàn tích cöïc daán thaân, loøng thöông yeâu cöùu 
giuùp, ñôøi soáng vaên hoùa ñaïo ñöùc, traùch nhieäm ñoái vôùi baûn 
thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi, v.v.. Ñaëc bieät, giaùo nghóa Luïc 
ñoä laø neàn taûng xaây döïng Boà taùt ñaïo, maø Boà taùt ñaïo laø 
con ñöôøng vò tha toaøn dieän, laáy vieäc cöùu ñoä khoå aùch cho 
chuùng sinh laøm baûn haïnh nguyeän ñeå qua ñoù tu taäp vaø 
khai môû taâm ñaïi töø bi ñoàng thôøi phaùt huy dieäu duïng cuûa 
trí tueä baùt nhaõ ñeå thaønh töïu muïc ñích töï giaùc giaùc tha 
giaùc haïnh vieân maõn. 

Thöïc teá, treân hai möôi laêm theá kyû nay, baét nguoàn 
töø AÁn Ñoä roài sang caùc nöôùc AÙ chaâu, ñeán caùc nöôùc Taây 
phöông, vaø hieän nay treân khaép theá giôùi, caøng ngaøy loaøi 
ngöôøi caøng nhaän chaân ra ñöôïc giaù trò öu thaéng cuûa vieäc 
chuyeån hoùa taâm thöùc taän goác reã maø ñöùc Phaät ñaõ khai 
thò. Ñoù chính laø söï xaùc minh roõ raøng nhaát veà tính phoå 
quaùt, hieän thöïc vaø kieán hieäu cuûa con ñöôøng chuyeån hoùa 
nhaân sinh toaøn dieän cuûa ñöùc Theá Toân.

Hình aûnh 
Ñaïi Leã Phaät Ñaûn 

Phaät Lòch 2562
cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo VN 

Thoáng Nhaát / Hoa Kyø

Hình THANH HUY

Ñaïi Leã Phaät Ñaûn do Giaùo Hoäi Phaät Giaùo 
Vieät Nam Thoáng Nhaát Hoa Kyø toå chöùc ñaõ 
baét ñaàu vaøo saùng Chuû Nhaät, 6 thaùng 5, 

2018 taïi coâng vieân Mile Square Park, Fountain 
Valley,  California vôùi haøng ngaøn ngöôøi tham döï. 

Vaøo chieàu thöù Baûy tröôùc ñoù, moät ñoaøn xe 
ñaõ khôûi haønh töø chuøa Baùt Nhaõ ôû Santa Ana 
ñeán Töôïng Ñaøi Chieán Só Vieät Myõ vaø Töôïng 
Ñaøi Thuyeàn Nhaân taïi Westminster, ñeå röôùc 
chö Anh Linh Vò Phaùp Vong Thaân, Chieán Só 
Traän Vong vaø Höông Linh Thuyeàn Nhaân, Boä 
Nhaân veà leã ñaøi taïi Mile Square Park. 

Saùng ngaøy ñaïi leã, haøng traêm chö toân ñöùc 
Taêng, Ni ñaõ tham döï nghi thöùc Coå Phaät Khaát 
Thöïc vôùi caùc thieän nam tín nöõ Phaät töû ñöùng 
doïc theo loä trình trong coâng vieân cuùng döôøng 
tònh taøi cho quyù ngaøi. 

Vaøo luùc 12 giôø tröa, ñaïi leã Phaät Ñaûn baét ñaàu 
vôùi leã cung nghinh toân töôïng Phaät Ñaûn Sanh. 
Tham döï leã naêm nay coù Tröôûng Laõo Hoøa Thöôïng 
Thích Thaéng Hoan (Chaùnh Vaên Phoøng Hoäi 
Ñoàng Giaùo Phaåm GHPGVNTNHK), HT Thích 
Tín Nghóa, HT Thích Phöôùc Thuaän, HT Thích 
Nguyeân Trí, HT Thích Nhaät Quang, vaø HT Thích 
Nhaät Hueä, HT Thích Nguyeân Sieâu, HT Thích 
Minh Tuyeân, HT Thích Quaûng Thanh, HT Thích 
Minh Maãn, HT Thích Thieän Long, HT Thích 
Thoâng Haûi, vaø raát nhieàu taêng, ni töø caùc chuøa, 
ñaïo traøng, tònh thaát khaép Nam California.

Moät hieän töôïng laï ñaõ xaûy ra, khi ñoaøn röôùc 
toân töôïng Phaät vöøa tieán vaøo leã ñaøi thì aùnh maët 
trôøi boãng toûa ra moät haøo quang ñaày maøu saéc 
keùo daøi gaàn 5 phuùt tröôùc khi tan bieán. 

Tröôûng ban toå chöùc ñaïi leã laø TT Thích Phaùp 
Taùnh, vieän chuû chuøa Khaùnh Hyû ôû Garden Grove. 
Chuøa Phaät Toå taïi Long Beach do HT Thích Thieän 
Long laøm Vieän Chuû ñaõ cuùng döôøng Trai Taêng. 
Cung caáp thöïc phaåm cho haøng ngaøn Phaät töû laø Sö 
Coâ Thích Nöõ Thieàn Tueä, vieän chuû chuøa Phoå Linh, 
Garden Grove. 

Thanh Huy laø kyù giaû kyø cöïu cuûa nhaät baùo Vieät Baùo.

Ñoaøn xe röôùc chö anh linh taïi Töôïng Ñaøi Chieán Só Vieät-Myõ, Westminster.

Maët trôøi phoùng haøo quang khoaûng 
naêm phuùt, ñuùng luùc ñaïi leã khai maïc 
vaøo giöõa tröa. (Hình beân traùi do Kim 
Dung cung caáp)
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Tröôûng Laõo HT Thích Thaéng Hoan chöùng minh Ñaïi Leã (ngoài), HT 
Thích Tín Nghóa (phaûi), HT Thích Phöôùc Thuaän (thöùù 2 töø traùi).

HT Thích Nguyeân Trí (ñi tröôùc) cuøng chö taêng ni ñang ñeán leã 
ñaøi, keá sau löng laø HT Thích Quaûng Thanh.

Chö taêng ni chuaån bò thoï trai.

Hình beân traùi: TT Thích Phaùp Taùnh, Tröôûng Ban Toå Chöùc 
(traùi), ñöùng caïnh Tröôûng Laõo Hoøa Thöôïng Thích Thaéng Hoan 
(ngoài), vaø Hoøa Thöôïng Thích Minh Dung.

Hoøa Thöôïng Thích Minh Maãn Hoøa Thöôïng Thích Nguyeân Sieâu

Töø phaûi laø HT Thích Nguyeân Trí vaø HT Thích Thoâng Haûi

Hình treân: Sö coâ Thích Nöõ Thieàn Tueä (giöõa) cuøng caùc ni vaø Phaät 
töû chuøa Phoå Linh ñang chuaån bò thöùc aên chay cho haøng ngaøn 
Phaät töû döï leã taïi Mile Square Park.
Hình beân phaûi: Trong caùc vò ñaïi dieän Hoäi Ñoàng Lieân Toân vaø 
daân cöû coù Thò Tröôûng Taï Ñöùc Trí cuûa Westminster (giöõa) vaø 
Giaùm Saùt Vieân Andrew Ñoã, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Saùt Quaän 
Cam (phaûi).
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Hình aûnh 
Ñaïi Leã Phaät Ñaûn 

Phaät Lòch 2562

cuûa Taêng Ñoaøn Giaùo Hoäi 
Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát 

Haûi Ngoaïi

Hình THANH HUY vaø CHUØA ÑIEÀU NGÖÏ

Ñaïi Leã Phaät Ñaûn cuûa Taêng Ñoaøn 
GHPGVNTN/HN ñaõ ñöôïc toå chöùc 
vaøo saùng Chuû Nhaät, ngaøy 17 

thaùng 6, 2018 taïi Chuøa Ñieàu Ngöï, 14472 
Chestnut St., Westminster, California. 
Hôn 300 Chö toân Giaùo Phaåm, chö toân 
ñöùc Taêng, Ni vaø haøng ngaøn ñoàng höông 
tham döï.

Chö toân ñöùc chöùng minh coù Tröôûng 
Laõo Hoøa Thöôïng Thích Chaùnh Laïc, chuû 
tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Phaåm Taêng Ñoaøn 
GHPGVNTN/HN; Tröôûng laõo HT Thích 
Chôn Thaønh, phoù Thöôïng Thuû Giaùo Hoäi 
Phaät Giaùo Vieät Nam Treân Theá Giôùi, 
vieän chuû Chuøa Lieân Hoa; HT Thích 
Vieân Thaønh, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùm 
Luaät kieâm Toång Vuï Tröôûng Taêng Söï 
Taêng Ñoaøn GHPGVNTN/HN; HT Thích 
Chôn Trí, Phoù Chuû Tòch kieâm Toång Thö 
Kyù Hoäi Ñoàng Giaùo Phaåm Taêng Ñoaøn 
GHPGVNTN/HN; HT Thích Quaûng 
Thanh, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh 
Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Treân Theá 
Giôùi, Chuøa Baûo Quang; HT Thích Vieân 
Lyù, Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh Taêng 
Ñoaøn GHPGVNTN/HN vieän chuû Chuøa 
Ñieàu Ngöï vaø Chuøa Dieäu Phaùp, HT Thích 
Thoâng Haûi, Vieän Chuû Tu Vieän An Laïc 
vaø Tu Vieän Chôn Khoâng, HT Thích Trí 
Tueä, Hoäi Chuû Toång Hoäi Phaät Giaùo Vieät 
Nam Taïi Hoa Kyø, Vieän Chuû Chuøa Phoå 
Ñaø; HT Thích Nhö Minh, vieän chuû chuøa 
Vieät Nam L.A.; HT Thích Vieân Huy, phoù 
Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Ñieàu Haønh Taêng 
Ñoaøn GHPGVNTN/HN Truï Trì Chuøa 
Ñieàu Ngöï cuøng quùy chö toân ñöùc taêng, ni 
ñeán töø caùc chuøa vaø töï vieän Hoa Kyø, Nam 
California.

Tröôûng Laõo Hoøa Thöôïng Thích Chaùnh Laïc 
(beân traùi) vaø TT Sakya Thích Minh Quang.

HT Thích Vieân Huy

Hoøa Thöôïng Thích Vieân Lyù (thöù tö töø beân phaûi) cuøng quyù chö taêng ni vaø quan 
khaùch taïi leã Phaät Ñaûn ôû Chuøa Ñieàu Ngöï ngaøy 17 thaùng 6, 2018..

Caùc Thaày ñang döï Leã Taém Phaät

Nhaïc só Voõ Taù Haân ñang ñieàu khieån ca ñoaøn Dieäu Phaùp. Töø beân phaûi laø nhaø baùo Thaùi Tuù Haïp, MC Minh Phöôïng, vaø nhaø 
baùo AÙi Caàm.
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“Phaät laøm sao thì coâ laøm vaäy. Phaät ñi hoaèng 
phaùp khaép nôi, khoâng truï ôû chuøa naøo. Thôøi 
Phaät thì khoå hôn nhieàu, vì Phaät phaûi ñi boä, 

ñi chaân ñaát. Coøn coâ ñöôïc ñi maùy bay, laïi coù giaøy, thì 
ñaâu coù chi laø khoå,” Ni Tröôûng Thích Nöõ Nhö Thuûy töøng 
noùi trong moät buoåi giaûng phaùp ôû Quaän Cam, vaø cuõng 
thöôøng nhaéc laïi ñieàu ñoù taïi nhieàu nôi treân con ñöôøng 
hoaèng phaùp xa haøng vaïn daëm maø Ni Tröôûng ñaõ gheù 
qua, moãi khi nghe caùc Phaät töû nhaéc tôùi söï nhoïc nhaèn 
do söï du haønh gaây ra treân theå xaùc cuûa moät ngöôøi nöõ ñaõ 
lôùn tuoåi maø coøn nay ñaây mai ñoù, coù khi tìm ñeán nhöõng 
nôi heûo laùnh chæ ñeå gaëp caùc Phaät töû goác Vieät. 

“Coâ theo goùt chaân Phaät, coá gaéng laøm nhöõng gì Phaät 
ñaõ laøm, mang lôøi Phaät daïy ñeán moïi nôi coù chuùng sanh 
ñang gaëp phieàn naõo,” Sö Baø -hay Thaày- Nhö Thuûy luoân 
khaúng ñònh vôùi gioïng maïnh meõ ñaày quyeát taâm.

Vaø Thaày Nhö Thuûy ñaõ laøm heát söùc mình trong suoát 
maáy chuïc naêm qua, coøn ñeo trong mình moät chöùng 
beänh maø ñeán nay ñaõ taùi phaùt, chaám döùt moät cuoäc ñôøi 
hoaèng phaùp maø coù leõ hieám thaáy ôû moät vò thaày naøo coù 
theå laøm ñöôïc trong hoaøn caûnh khoù khaên töông töï, caû 
ni laãn taêng, caû Vieät laãn khoâng Vieät thôøi nay, nhö cuûa 
Ni Tröôûng Nhö Thuûy hieäu Hueä Haïnh. 

Sö Baø Nhö Thuûy ñaõ rôøi theá gian vaøo saùng thöù Baûy, 
17 thaùng Ba, 2018 (nhaèm ngaøy moàng Moät thaùng Hai aâm 
lòch naêm Maäu Tuaát), taïi Chuøa Phoå Hieàn ôû Worchester, 
Massachusetts, höôûng thoï 68 tuoåi. Leã hoûa taùng ñaõ ñöôïc 
toå chöùc taïi Laøng A Di Ñaø ôû Indio, Nam California. 

Trong cuoäc ñôøi hoaèng phaùp Ni Tröôûng ñaõ ñeå laïi daáu 
chaân treân khaép nöôùc Myõ, haàu heát laø taïi caùc chuøa nhoû 
cuûa caùc sö coâ, ni coâ töø Texas, Pennsylvania, ñeán Idaho, 
Washington. 

“Caùc ni ôû chuøa xa taïi Myõ ít coù dòp ñöôïc tu hoïc nhö ôû 
Vieät Nam, neân Coâ ñeán giaûng daïy cho hoï, khích taán hoï 
treân con ñöôøng tu haønh ñaày khoù khaên ôû xöù ngöôøi,” Ni 
Tröôûng Nhö Thuûy töøng cho bieát veà lyù do taïi sao Thaày 
thöôøng aâm thaàm tìm ñeán nhöõng nôi coù ít ngöôøi Vieät ñeå 
trôï giuùp caùc ni treû.

Moãi khi ñöôïc qua Myõ, Ni Tröôûng Nhö Thuûy vaãn 
höôùng daãn caùc khoùa tu lôùn cho caùc ni tuï taäp veà nhöõng 
nôi nhö Chuøa Ñöùc Vieân taïi San Jose, Baéc California, 

Worchester, hay 
ôû Texas vaø 
Washington. 

Maáy chuïc naêm 
tröôùc, Thaày Nhö 
Thuûy töøng bieát mình 
bò ung thö vaø ñaõ ñöôïc 
ñieàu trò taïi Saøi Goøn. 
Khi aáy, theo lôøi keå 
ñöôïc ghi laïi trong 
baêng thaâu aâm, trong 
giaây phuùt thaäp töû 
nhaát sinh, Thaày Nhö 
Thuûy coù khaán nguyeän 
vôùi Boà Taùt Quaùn Theá 
AÂm, raèng “neáu ñaõ heát 

duyeân thì con xin ñöôïc ra ñi trong bình yeân, nhöng neáu 
coøn duyeân, con nguyeän daâng cuoäc soáng coøn laïi naøy cho 
vieäc hoaèng phaùp.” Theá roài sau ñoù, nhö coù pheùp maøu, Ni 
Tröôûng Nhö Thuûy ñaõ hoài phuïc söùc khoûe maø khoâng caàn 
thuoác men, khoâng caàn söï ñieàu trò naøo cuûa baùc só. Vaø troïn 
ñôøi coøn laïi daâng hieán cho Phaät söï cuøng coâng vieäc hoaèng 
phaùp thì Ni Sö Nhö Thuûy ñaõ laøm, duø raát khoù khaên döôùi 
cheá ñoä coäng saûn taïi Vieät Nam sau naêm 1975. Ni Tröôûng 
Thích Nöõ Nhö Thuûy sanh naêm 1950 taïi Bieân Hoøa, xuaát 
gia töø naêm 15 tuoåi, toát nghieäp Thuû Khoa Phaät Hoïc taïi 
Ñaïi Hoïc Vaïn Haïnh (moät thaønh quaû ñaùng keå cho moät ni 
trong khoùa hoïc coù nhieàu vò taêng).

Sö Baø soáng trong moät caùi thaát taïi mieàn queâ Vónh 
Long, khoâng ñöôïc pheùp giaûng phaùp ôû caùc chuøa maø haàu 
heát naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa nhaø nöôùc. Theá neân 
Sö Baø ñaõ tìm caùch ra haûi ngoaïi, ñeå hieán taëng moät khaû 
naêng thuyeát giaûng hieám coù vôùi kieán thöùc saâu roäng veà 
Phaät hoïc. 

Vôùi thaân hình taàm thöôùc, chaát phaùc, Sö Baø Nhö 
Thuûy giaûng phaùp vôùi ñoâi maét saùng, hieàn töø maø noåi baät 
laø coù moät gioïng noùi ñieàm ñaïm, oân toàn, ñoâi khi xueà xoøa, 
chaân thaät cuûa ngöôøi mieàn Nam, khoâng giaáu ñöôïc tieáng 
cöôøi qua nhöõng maåu chuyeän khoâi haøi hoaëc söï xuùc ñoäng 
khi keå chuyeän ñau loøng.

Tieàn cuùng döôøng maø Sö Baø nhaän ñöôïc töø haûi ngoaïi 
ñeàu ñöôïc duøng ñeå mua quaø taëng cho daân ngheøo taïi 
queâ Vónh Long. Sö Baø töøng keå, “Coù nhöõng gia ñình 
quaù ngheøo, soáng ôû noâng thoân heûo laùnh khoâng ai bieát, 
quanh naêm suoát thaùng khoâng mua noåi moät chai nöôùc 
maém ngon, neân quaø Teát mình taëng cho hoï nöôùc maém, 
duø bieát ñoù laø moùn maën, nhöng maø hoï theøm nöôùc maém 
quaù, bieát sao giôø.”

Cuoái cuøng thì côn beänh naêm xöa cuõng ñaõ trôû laïi, 
ñöa Sö Baø nheï xuaát ta baø ñeán coõi tònh theânh thang.

Ni Tröôûng
Thích Nöõ Nhö Thuûy

ñaõ ‘theo goùt chaân Phaät’
(1950-2018)

nheï xuaát ta baø... ...theânh thang coõi tònh

cuûa TYØ KHEO THÍCH VIEÂN LYÙ

Kính laïy Giaùc linh Thaày,
Theá söï thaêng traàm nghieâng ngöûa
Nhaân taâm ly taùn ñaûo ñieân

Phaät söï ña ñoan kyø voïng Thaày ra tay gaùnh vaùc
Töù chuùng ñang caàn Thaày saùch taán sôùm hoâm
Taêng Ñoaøn nhöõng mong nöông töïa baäc ñaïo haïnh
nhö chaát keo gaén keát ñeä huynh
Vaäy maø, Thaày voäi vaøng quaõy deùp veà taây
Ñeå laïi traàn gian muoân vaøn tieác thöông luyeán nhôù
Than oâi!
Thaày ra ñi caây coû cuùi ñaàu rôi leä
Möa chieàu veà muoän
Chim buoàn thôø thaån cuoái chaân maây
Chuoâng chuøa ngheïn ngaøo vang traàm laéng
Caûnh vaät u saàu,
Tang toùc phuû truøm
Gioù röng röng khoùm truùc luøm hoa
Coäi tuøng tröôùc cöûa thaàm ñau ñôùn
Khoùc tieãn chaân Thaày leä ñaéng thaân
Kính laïy Giaùc linh thaày,
Dieäu Phaùp ñoù
Hình boùng Thaày traûi daøi loái moøn saân cuõ,
San Gabriel,
Mission xöa, neûo ñöôøng veà heo huùt theâ löông!
Môùi ngaøy nao, tieáng noùi, gioïng cöôøi thanh tao, nhaân ñöùc
AÙnh maét töø bi nhìn phaùp höõu
nhö seû chia, nhö nhaén nhuû haõy tieán tu

Gioïng taùn traàm huøng, thang aâm thieàn vò
Thaân giaùo uy nghieâm,
Caàn maãn haøng ñeâm thieát tha hoaèng döông chaùnh phaùp
AÙi ngöõ haûi trieàu aâm chuyeån taûi vi dieäu Kinh
Daãu bieát beänh tình ngaøy theâm naëng
Khoâng maøn meät nhoïc coá neâu göông
Taän tuî vôùi coâng vieäc
Daán thaân vì muoân loaøi
Thöông haäu hoïc daøy coâng aân caàn truyeàn trao töøng caâu 
kinh, nhòp moõ
Mieät maøi soaïn thaûo “Haønh Leã Caùc Nghi Thöùc” nhaèm 
duy trì truyeàn thoáng thieàn moân
Ñaát Phuø Myõ thai sanh maàm thaùnh chuûng
Toå ñình Thaäp Thaùp tröôûng döôõng hueä maïng phaùp thaân
Rau Long Bích taäp thaønh neân phaùp khí
Nöôùc Baøng Kheâ un ñuùc chí tröôïng phu
Xöù An Thaùi, voõ Bình Ñònh luyeän reøn nhuaàn nhuyeãn
Ñöôøng quyeàn, ngoïn cöôùc,
Thöôùc, roi, Thieáu Laâm trang bò
phoøng nhöõng khi chaän ñöùng keû taø taâm
Haïnh Boà taùt trau doài thi thieát
Nguyeän lôïi sanh tinh taán haønh trì
Noi daáu Quoác sö Phöôùc Hueä, tam taïng huaân tu
Doõi böôùc Toân sö Keá Chaâu, moài ñeøn Baùt nhaõ
Noái doøng Nguyeân Thieàu Laâm Teá raïng rôõ toå aán toâng phong

Ñieáu Vaên
Ai Khaáp Giaùc Linh 

Hoøa Thöôïng Thích Vieân Thaønh
(1943-2018)

Hoøa Thöôïng huùy thöôïng 
Nhö haï Thöùc, töï Vieân 
Thaønh, sinh naêm 1943 
taïi Bình Ñònh, Toång Vuï 
Tröôûng Toång Vuï Nghi 
Leã cuûa Taêng Ñoaøn Giaùo 
Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam 
Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi, 
Vieän Chuû Chuøa Dieäu 
Phaùp, San Gabriel vaø 
Phöông Tröôïng Chuøa 
Ñieàu Ngöï, Westminster, 
California, ñaõ an nhieân 
thaâu thaàn thò tòch chieàu 
thöù Ba, ngaøy 20 thaùng Ba, 
2018, nhaèm ngaøy muøng 4 
thaùng Hai naêm Maäu Tuaát.
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Trong saùng laëng soi, chieáu dieäu quang, 
lieãu tri NHÖ THÖÙC
VIEÂN THAØNH ñaïi nguyeän
Bieån tyø loâ NGOÏC TRAÂN taøng aån HAÛI TRUNG chaâu
Böûu Quang Töï, truøng höng tieáp Taêng ñoä chuùng
Chuøa Dieäu Phaùp, baûo löu qui cuõ oai nghi
Ñieàu Ngöï giaø lam, phaïm vuõ vun boài gioáng Phaät
Voâ taùc, Voâ töôùng, Khoâng: Ba cöûa giaûi thoaùt heà ngaøy 
ñeâm haï thuû
Giôùi, Ñònh, Hueä: Tam voâ laäu hoïc heà tinh caàn thöïc 
nghieäm coâng phu
Ñaïo phong khaû kính, hoïc haïnh sieâu phöông
Ñaïm baïc, khieâm cung, khoang dung, töø aùi
Treân kính döôùi nhöôøng, luïc hoaø neáp soáng thanh cao
Nhöng than ôi!
Môùi ngaøy nao Thaày ra vaøo saùch taán
Hoã trôï ñeä huynh chu toaøn troïng nhieäm
thieâng lieâng
Lyù töôûng Boà taùt ñaïo cao vôøi ñeïp saùng
AÁy theá vaäy maø,
Giôø ñaây,

Giöôøng thieàn leo leùt
AÙnh ñeøn khuya luùc môø khi toû 
Toïa cuï chô vô
Daùng daáp thaân yeâu khi aån luùc baøy
Nuï cöôøi aùnh maét coøn in daáu
Nhöng boãng nhö chôït coù chôït khoâng
Dieäu Phaùp baøng hoaøng hoài chuoâng ñöùt quaõng
Ñieàu Ngöï söõng sôø nhòp troáng laïc canh
Taêng Ñoaøn maát ñi baäc thaïc ñöùc taøi anh
Phaät giaùo haûi ngoaïi ngaøy moät vaéng
daàn ñaáng töôïng long xuaát chuùng
Hôõi oâi! Tình coát nhuïc Linh sôn baûn theå thanh tònh tuy 
ñoàng
Nhöng söï töôùng, aâm döông, moäng thöïc töø nay hai neûo
Ñau xoùt thay ngöôøi ñi keû ôû
Buoàn meânh moâng noãi nhôù voâ bôø
Thoâi thì,
Gaït leä, laéng loøng daâng höông baùu
Phuû phuïc nhaän khaên baùi taï aân
Tröôùc phaùp toøa thaønh taâm ñeâ ñaàu cuùi leã
Nguyeän giaùc linh Ngaøi khöù lai töï taïi möôøi phöông
Theå nhaäp chaân thaân,
Tieâu dao phaùp giôùi vieân dung, tuyø duyeân hoùa ñoä
Taùi hieän hoa ñaøm, boån theä baát vi
Kính laïy Giaùc linh Thaày,
Chuùng con nguyeän,
Noã löïc toaøn taâm taøi boài tình thöông bao la Thaày trang traûi
Cöùu giuùp muoân loaøi giaûi thoaùt naõo phieàn
Thaêng hoa cuoäc soáng an laïc, voâ öu
Ngöôõng nguyeän Giaùc linh Thaày thuøy töø ai laân chöùng giaùm.

Nam Moâ Töø Laâm Teá Chaùnh Toâng, Töù Thaäp Nhò 
Theá, Vieän chuû Chuøa Dieäu Phaùp, Phöông tröôïng Ñaïo 
traøng Ñieàu Ngöï, Phoù Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Phaåm 
kieâm Toång Vuï Tröôûng Toång Vuï Nghi Leã, Taêng Ñoaøn 
Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát Haûi Ngoaïi, 
taân vieân tòch Tyø Kheo, Boà Taùt giôùi, Huyù thöôïng Nhö 
haï Thöùc, töï Vieân Thaønh, hieäu Haûi Trung Hoaø Thöôïng 
Giaùc Linh Lieân Toïa.

Moân ñoà phaùp quyeán khaáp leã
TK Thích Vieân Lyù

HT. Thích Vieân Lyù ñi tröôùc vaø HT. Thích Vieân Huy ñi sau trong 
buoåi leã Töôûng Nguyeän Coá HT Thích Vieân Thaønh taïi Chuøa Ñieàu 
Ngöï ngaøy 3 thaùng 4, 2018. (Hình Thanh Huy)

“You could not step twice into the same river…”- Heraclitus

Khi doøng soâng phuùt tröôùc khoâng coøn laø doøng soâng 
phuùt sau, thì ñôøi ngöôøi phuùt tröôùc cuõng khoâng 
gioáng ñôøi ngöôøi phuùt sau.

Theo doøng thôøi gian, moïi thöù troâi qua coøn nhanh 
hôn theá nöõa.

Nhöng thôøi gian coù khoâng, trong söï dòch chuyeån cuûa 
ñôn vò vaät chaát nhoû nhaát (neutron, proton, quantum, 
photon...)? Moät phaàn trieäu giaây, hoaëc ngaén hôn! Coù ñôn 
vò thôøi gian nhoû nhaát hay khoâng? Coù teân goïi cho moät 
khoaûnh thôøi gian quaù nhoû nhieäm nhö theá khoâng? Thôøi 
gian, ñoái vôùi lyù thuyeát vaät lyù hieän ñaïi, chæ coøn laø moät 
khaùi nieäm, döôøng nhö coù, döôøng nhö khoâng, hoaëc khoâng 
heà toàn taïi, hoaëc toàn taïi nhö moät aûo töôûng, aûo giaùc töø 
taâm thöùc, hoaëc nhö laø moät moäng aûo töø söï sinh dieät cuûa 
moät löôïng töû, moät haït ‘aùnh saùng’ hay ‘soùng’ mô hoà töùc-
höõu töùc-voâ. Long Thoï (1) töø theá kyû thöù hai chaúng ñaõ 
töøng noùi laø khoâng laøm gì coù thôøi gian hay sao! (2) Vì 
thôøi gian do nôi vaät theå maø coù; maø vaät theå nhö photon 
(haït caên baûn—elementary particle) coøn khoâng theå noùi 
laø coù hieän höõu nhö laø moät “vaät” thì thôøi gian laøm gì hieän 
höõu? (3)

Duø sao, trong cuoäc soáng haøng ngaøy, trong hieän töôïng 
dòch chuyeån cuûa vaät chaát hay tinh thaàn, cuûa con ngöôøi 
vaø moïi söï moïi vaät, ngöôøi ta khoâng theå phuû nhaän coù moät 
doøng chaûy, moät doøng bieán thieân, thay ñoåi, töông tuïc, 
trong töøng khoaûnh khaéc vi teá nhaát (maø ñaïo Phaät goïi laø 
saùt-na sinh-dieät).

Vaø ngöôøi ta khoâng theå phuû nhaän coù doøng soâng troâi 
qua nhöõng xoùm laøng; vôùi nhöõng bôø lau, baõi coû, nhöõng 
haøng caây ruõ boùng treân maët nöôùc phuø sa.

Ñôøi ngöôøi cuõng troâi qua nhö moät doøng soâng.
Ngaøy ñoùn maët trôøi, ñeâm höùng traêng sao, tranh vaân 

caåu traûi daøi naêm thaùng.
Nöôùc xuoáng, nöôùc leân, cuoán theo voâ soá nhöõng buøn 

ñuïc hæ, noä, aùi, oá...

Beân lôû, beân boài, ñaåy ñöa thuyeàn beán noï, bôø kia.
Naøo ngöôøi giaët giuõ, taém maùt; naøo ngöôøi phoùng ueá, xaû 

raùc... soâng vaãn laëng lôø, kham nhaãn, cöu mang vaø chuyeân 
chôû taát caû.

Vaø cuõng coù khi gioù laëng, soùng yeân, nöôùc trong veo 
aûnh hieän moät vaàng traêng vaèng vaëc, ngôøi saùng.

Soâng nhö theá, ñôøi ngöôøi cuõng theá, vaãn moät doøng troâi 
xuoâi veà bieån lôùn.

Haõy soáng nhö moät doøng soâng. Ñöøng ngaên bít, ñaép 
bôø, döïng coïc, che chaén ñöôøng ra ñaïi döông. Ñöøng töï bieán 
con soâng thaønh vuõng, thaønh hoà, roài vui thích, ñaém mình 
trong nöôùc ñoïng ao tuø.

Doøng soâng, haõy troâi, vaø haõy qua ñi...
 California, ngaøy 24 thaùng 3 naêm 2018
 _____________
 (1) Long Thoï - Nāgārjuna, vò luaän sö loãi laïc cuûa Phaät 

giaùo, sinh vaø maát taïi Nam AÁn khoaûng töø naêm 150 ñeán 
250 A.D. (sau coâng nguyeân); taùc giaû cuûa nhöõng boä luaän 
noåi tieáng, aûnh höôûng saâu roäng trong neàn tö töôûng, trieát 
hoïc Phaät giaùo nhö Trung Luaän, Thaäp Nhò Moân Luaän, 
Ñaïi Trí Ñoä Luaän, Hoài Traùnh Luaän...

(2) Trung Luaän, phaåm Quaùn Thôøi thöù 19, baøi keä thöù 
5, baûn dòch cuûa HT. Thích Thieän Sieâu, trang 213: “Thôøi 
ñöùng yeân khoâng theå coù ñöôïc, thôøi ñi qua cuõng khoâng theå 
coù, neáu thôøi khoâng theå coù ñöôïc, thôøi laøm sao noùi töôùng 
thôøi.” (Noùi cho roõ hôn: thôøi gian ñöùng yeân khoâng theå coù, 
thôøi gian troâi ñi cuõng khoâng theå coù; neáu thôøi gian khoâng 
theå coù thì laøm gì coù töôùng traïng cuûa thôøi gian!)

“Thôøi truï baát khaû ñaéc / Thôøi khöù dieäc phaû ñaéc,
Thôøi nhöôïc baát khaû ñaéc / Vaân haø thuyeát thôøi töôùng!”
時住不可得　時去亦叵得
時若不可得　云何說時相
 (2) Sñd., baøi keä thöù 6, trang 214: “Nhaân nôi vaät theå 

neân coù thôøi gian, lìa vaät theå thì ñaâu coù thôøi; nhöng vaät 
theå coøn khoâng coù, huoáng gì coù thôøi.”

“Nhaân vaät coá höõu thôøi / Ly vaät haø höõu thôøi
Vaät thöôïng voâ sôû höõu / Haø huoáng ñöông höõu thôøi.”
因物故有時　離物何有時
物尚無所有　何況當有時 

doøng soâng 
qua ñi... Baøi VÓNH HAÛO

Nhaø vaên/nhaø thô Vónh Haûo chaøo ñôøi taïi Nha Trang, ñaõ saùng 
taùc hôn 20 taùc phaåm goàm taäp truyeän, truyeän daøi, taäp thô, laø 
chuû buùt nguyeät san Chaùnh Phaùp vaø soáng taïi Nam California.
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Giôùi 
thieäu 

Maät Phaùp 
Thôøi Luaân 

(Kalachakra)
Baøi GESHE WANGDRAK
Dòch giaû BUØI THÒ TUYEÁT MINH

Trình Baøy Khaùi Quaùt veà Giaùo Phaùp

Phaät Phaùp coù theå chia thaønh hai thöøa, Tieåu Thöøa 
vaø Ñaïi Thöøa. Tieåu Thöøa töï noù coù theå chia thaønh 
thöøa Thanh Vaên (shravakas) vaø thöøa Duyeân Giaùc 

(pratyekabuddhas). Thanh Vaên Thöøa vaø Duyeân Giaùc 
Thöøa khaùc bieät vôùi nhau tuøy theo khaû naêng cuûa ngöôøi tu 
töùc laø haønh giaû cao hay thaáp vaø tuøy theo keát quaû tu taäp 
maø hoï ñaït ñöôïc, nhöng nhöõng neùt ñaëc tröng chính cuûa 
con ñöôøng tu taäp maø hai thöøa theo ñuoåi thì gioáng nhau 
treân caên baûn. Nhöõng vò coù khuynh höôùng theo hai con 
ñöôøng Tieåu Thöøa naøy laø nhöõng ngöôøi tu ñeå ñaït ñöôïc söï 
giaûi thoaùt cho chính baûn thaân cuûa hoï; nhöõng ngöôøi tu 
naøy thì khoâng tu vôùi muïc ñích ñeå gaùnh vaùc taâm nguyeän 
cuûa tha nhaân. Bôûi vì nguyeân nhaân chính cuûa söï troùi buoäc 
trong voøng luaân hoài laø söï baùm chaáp vaøo töï ngaõ töùc laø 

caùi toâi naøy cuûa mình, neân nguyeân nhaân chính cuûa söï ñaït 
ñeán töï do giaûi thoaùt laø caùi trí tueä thöïc chöùng yù nghóa 
cuûa voâ ngaõ töùc laø caùi khoâng coù caùi toâi naøy. Nhö vaäy, caùc 
baäc ñeä töû vaø caùc baäc thaùnh, cuõng nhö caùc baäc boà taùt, ñeàu 
thöïc chöùng ñöôïc söï voâ ngaõ. Caùc vò thieàn quaùn veà ñieàu 
naøy coäng vôùi nhöõng con ñöôøng tu taäp khaùc veà haønh vi 
ñaïo ñöùc töùc laø thieän haïnh, veà söï taäp trung vaøo söï tónh 
taâm töùc laø thieàn chí, vaân vaân, vaø vì theá caùc vò dieät ñöôïc 
taát caû caùc duïc voïng, tham, saân, si, vaân vaân.

Cho duø caùc ngöôøi tu Tieåu thöøa khoâng tu vôùi chuû ñích 
thaønh Phaät, nhöng con ñöôøng caùc vò tu thaät ra laïi laø 
con ñöôøng maø roát raùo laø ñöa caùc vò naøy leân quaû vò Phaät. 
Vì theá, khoâng neân hieåu laàm laø con ñöôøng Tieåu thöøa chæ 
ñôn thuaàn laø moät chöôùng ngaïi cho vieäc giaùc ngoä, bôûi vì 
Kinh Dieäu Phaùp Lieân Hoa vaø caùc kinh luaän khaùc daïy 
raèng ñoù laø caùc phöông phaùp tu ñeå ñaït ñeán Phaät Quaû. 
Ñöùc Phaät ra ñôøi laø ñeå cho chuùng sinh coù cô duyeân ñaït 
ñöôïc trí hueä giaûi thoaùt nhö chính ngaøi ñaõ ñaït ñöôïc. Do 
theá, nhöõng theå hieän cuûa Ñöùc Phaät veà con ñöôøng tu taäp 
chæ laø phöông tieän nhaém vaøo vieäc ñöa chuùng sinh ñeán 
quaû vò Phaät. Maëc duø phaùp Tieåu Thöøa khoâng ñaãn ngöôøi 
ta ñi thaúng ñeán Phaät Quaû, nhöng trong phaùp aáy coù daïy 

Ngaøi Geshe Wangdrak (LosangTenzin) laø moät Tieán Só Phaät 
Hoïc Taây Taïng taïi Taêng Vieän Namgyal Monastery. 
Hình treân: Kieán truùc ñaõ hoaøn taát cuûa caùt maïn ñaø la Thôøi Luaân 
ñöôïc taïo döïng trong Ñaïi leã Truyeàn Thöøa Maät Phaùp Thôøi Luaân 
(Kalachakra) laàn thöù 33 ôû Leh, Ladakh, J&K, AÁn Ñoä vaøo 
thaùng Baûy, 2014. (Hình: Tenzin Choejor/OHHDL)

raèng caùc ngöôøi tu Tieåu thöøa treân thöïc teá thì roát raùo cuõng 
nhaäp vaøo Ñaïi thöøa vaø roài ñaït ñeán Phaät Quaû. 

Cho duø caùc ngöôøi tu Tieåu thöøa, cuõng gioáng nhö caùc 
ngöôøi tu Ñaïi thöøa ñoàng thöøa nhaän raèng taát caû moïi söï vaät 
töùc laø vaïn phaùp thì khoâng coù tính rieâng töùc laø khoâng coù 
töï tính, nhöng söï ñoàng thöøa nhaän naøy khoâng coù nghóa laø 
hoaøn toaøn khoâng coù söï khaùc bieät giöõa Tieåu thöøa vaø Ñaïi 
thöøa. Giaùo lyù Ñaïi Thöøa khoâng chæ ñôn thuaàn soi saùng 
söï voâ ngaõ cuûa vaïn phaùp, maø coøn daïy veà nhöõng caáp böïc 
cuûa Boà Taùt ñaïo, daïy veà nhöõng phaùp tu toaøn thieän hay 
phaùp tu Ba La Maät, daïy veà caùch caàu nguyeän ñeå ñaït ñeán 
söï giaùc ngoä troïn veïn vì lôïi ích cuûa taát caû chuùng sinh, 
daïy veà loøng ñaïi töø bi, vaø vaân vaân. Giaùo Phaùp Ñaïi Thöøa 
coøn daïy söï hoài höôùng coâng ñöùc ñeå tieán ñeán söï giaùc ngoä, 
daïy hai loaïi tích luõy cuûa phöôùc vaø hueä, vaø daïy ñieàu maø 
thöïc söï khoâng theå nghó noåi ñoù laø taåy saïch ñöôïc taát caû 
caùc nhieãm oâ.

Vì theá, Tieåu Thöøa vaø Ñaïi Thöøa khoâng phaân bieät 
bôûi nhöõng khaùc bieät 
trong quan ñieåm trieát lyù, 
maø ñöôïc phaân bieät theo 
söï thöïc haønh hay khoâng 
thöïc haønh toaøn boä caùc 
phöông tieän thieän xaûo. 
Long Thoï Ñaïi Só (Arya 
Nagarjuna) vaø ñeä töû cuûa 
ngaøi laø Toân Giaû Thaùnh 
Thieân (Aryadeva) khaúng 
ñònh nhö sau: Moät ngöôøi 
meï laø caùi nhaân chung cuûa 
caùc con cuûa baø, vaø nhöõng 
ngöôøi cha cuûa caùc con laø 
nhaân cho söï khaùc bieät veà 
doøng doõi cuûa chuùng. Cuõng 
gioáng nhö ngöôøi meï laø 
nhaân chung cuûa caùc ngöôøi 
con, thì caùi trí baùt nhaõ laø 
nhaân chung cuûa taát caû boán 
loaïi thaùnh giaû: thanh vaên, duyeân giaùc, boà taùt, vaø phaät. 
Nguyeân nhaân cho söï phaân bieät giöõa caùc truyeàn thöøa 
Tieåu Thöøa vaø Ñaïi Thöøa, laø caùc vò naøy coù hay khoâng coù 
nhöõng phöông phaùp ñeå phaùt Boà Ñeà Taâm vaø nhöõng ñieàu 
nhö theá. Ñaïi thöøa phoå thoâng, cuõng nhö Tieåu thöøa, coù theå 
chia thaønh hai nhaùnh thöøa: Ba La Maät Thöøa hieån giaùo 
vaø Chaân Ngoân Thöøa maät giaùo. Muïc tieâu thoâng thöôøng 
cuûa Ñaïi Thöøa laø töï reøn luyeän saùu toaøn thieän Ba La Maät 
baèng söï tu taäp caùc ñieàu toaøn thieän naøy bôûi loøng khaùt 
voïng ñaït ñeán söï giaùc ngoä voâ song vì lôïi ích cuûa taát caû 
chuùng sinh. Roõ raøng raèng haønh giaû tu tieán leân Chaân 
Ngoân Thöøa cuõng baèng phaùp tu naøy bôûi vì ñieàu naøy ñöôïc 
daïy trong nhöõng maät ñieån (tantras). Tuy nhieân, haønh 
giaû Ñaïi Thöøa naøo neáu tu theo Ba La Maät Thöøa ñôn 
thuaàn thì chæ tieáp nhaän caùc phaàn phoå thoâng cuûa phaùp 
tu Ba La Maät ñoù, traùi ngöôïc vôùi haønh giaû Chaân Ngoân 
Thöøa thì trau doài saùu toaøn thieän Ba La Maät baèng nhöõng 
phaùp tu maät toâng ñaëc bieät khoâng ñöôïc daïy trong Ba La 
Maät Thöøa.

Nhöõng thuaät ngöõ nhö “(nguyeân) Nhaân Thöøa”, “Ba La 

Maät Thöøa”, vaø caùc töø töông töï thì ñoàng nghóa vôùi nhau; 
vaø caùc thuaät ngöõ “Maät Ngoân Thöøa”, “Kim Cang Thöøa”, 
“(keát) Quaû Thöøa”, vaø “Phaùp Moân Thöøa” thì ñoàng nghóa 
vôùi nhau. Söï khaùc bieät giöõa nhaân thöøa vaø quaû thöøa laø 
maëc daàu nhaân thöøa cuõng laø Ñaïi Thöøa nhöng treân tieán 
trình tu taäp, haønh giaû khoâng quaùn töôûng töï thaân mang 
nhöõng ñaëc tröng cuûa boán thuaàn tònh. Coøn Ñaïi thöøa maø 
neáu qua tieán trình tu taäp, haønh giaû quaùn töôûng töï thaân 
mang nhöõng ñaëc tröng cuûa boán thuaàn tònh thì ñöôïc goïi 
laø “Quaû Thöøa” hay “Maät Ngoân Thöøa”. Ñaây laø nhöõng gì 
maø Ñaïi Sö Toâng Khaùch Ba (Tsongkhapa) ñaõ noùi trong 
Ñaïi Luaän Tieäm Tieán Lamrim (Ngag Rim Chenmo): “Coøn 
noùi veà coã xe laø vì qua noù maø quaû ñöôïc mong caàu cuøng vôùi 
nhaân mong caàu ñöôïc chuyeån taûi, neân ñöôïc goïi laø coã xe. 
Quaû ôû ñaây chính laø boán thuaàn tònh cuûa choã ôû, thaân theå, 
cuûa caûi, vaø caùc vieäc laøm, thì cuõng laø cung ñieän, saéc thaân, 
taøi saûn, vaø caùc hoaït ñoäng cuûa moät vò Phaät. Moät haønh 
giaû thieàn quaùn ngay luùc naøy coi nhö chính hoï coù moät laâu 
ñaøi thieâng lieâng, moät ñoaøn tuøy tuøng thieâng lieâng, nhöõng 

phaùp cuï thieâng lieâng, vaø 
nhöõng hoaït ñoäng thieâng 
lieâng cuûa vieäc thanh tònh 
hoùa vuõ truï vaø cö daân cuûa 
mình, gioáng nhö moät vò 
Phaät vaäy. Vì theá, ñoù laø 
Quaû Thöøa bôûi vì moät haønh 
giaû naøo tieán boä baèng thieàn 
quaùn thì töông öùng vôùi 
chieác coã xe cuûa keát quaû.”

Nhö theá, toaøn boä Ñaïi 
Thöøa ñöôïc chia thaønh Ba 
La Maät Thöøa hieån giaùo 
vaø Chaân Ngoân Thöøa maät 
giaùo bôûi vì hai thöøa naøy 
coù caùc phöông tieän khaùc 
nhau moät caùch ñaùng keå 
trong vieäc ñaït thaønh moät 
Saéc Thaân cuûa Phaät nhaèm 

giuùp tha nhaân hoaøn thaønh muïc tieâu. Toång quaùt thì, Tieåu 
Thöøa vaø Ñaïi Thöøa khoâng phaân bieät vì söï khaùc bieät veà 
trí hueä tính Khoâng, nhöng ñöôïc phaân bieät vì nhöõng khaùc 
bieät trong phöông phaùp tu taäp nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân. Ñaëc 
bieät laø, maëc duø Ñaïi Thöøa ñöôïc phaân chia thaønh Ba La 
Maät Thöøa vaø Chaân Ngoân Thöøa, söï phaân chia naøy khoâng 
phaûi vì coù söï khaùc bieät veà trí tueä thöïc chöùng tính Khoâng 
cuûa hoï; maø hai thöøa naøy ñöôïc phaân chia döïa treân quan 
ñieåm veà nhöõng khaùc bieät trong phöông phaùp tu taäp. Neùt 
chính cuûa phaùp tu trong Ñaïi Thöøa laø phaàn giaûi quyeát veà 
söï ñaït ñöôïc thaân töù ñaïi cuûa chö Phaät töùc laø Saéc Thaân, vaø 
phaùp tu ñeå ñaït ñöôïc Saéc Thaân trong Chaân Ngoân Thöøa 
thaät ra chæ laø phaùp thieàn quaùn du giaø thaàn linh treân 
chính mình, thieàn quaùn nhö laø mình ñang coù moät ñaëc 
tính gioáng vôùi ñaëc tính cuûa moät Saéc Thaân. Phaùp tu naøy 
thì cao hôn so vôùi phaùp tu duøng trong Ba La Maät Thöøa.

Veà nhöõng moân ñeä cuûa Chaân Ngoân Thöøa, thì coù boán 
loaïi: thaáp, trung bình, cao vaø xuaát saéc. Boán lôùp hoïc maät 
ñieån ñöôïc daïy vôùi boán haïng ñeä töû naøy trong taâm. Vì caùc 
ñeä töû ñi vaøo Chaân Ngoân Thöøa qua boán lôùp hoïc maät ñieån, 

Ñöùc Dalai Lama trong ngaøy thöù ba cuûa caùc buoåi phaùp thí môû 
ñaàu cho Ñaïi leã Truyeàn Thöøa Maät Phaùp Thôøi Luaân (Kalachakra) 
laàn thöù 34 ôû Bodhgaya, Bihar, AÁn Ñoä vaøo ngaøy 7 thaùng Gieâng, 
2017. (Hình: Tenzin Choejor/OHHDL)
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neân boán lôùp naøy ñöôïc xem nhö “boán caùnh cöûa”. Neáu quyù 
vò thaéc maéc boán caùnh cöûa naøy laø nhöõng gì, thì chuùng laø 
: Tantra Haønh leã, Tantra Haønh vi, Tantra Du Giaø, vaø 
Tantra Du Giaø Toái Thöôïng (Tandra laø Maät ñieån). Maät 
Phaùp Thôøi Luaân (Kalachakra), nhö seõ ñöôïc dieãn taû döôùi 
ñaây, thuoäc lôùp hoïc Tantra Du Giaø Toái Thöôïng.
Moät trình giaûi veà Maät Phaùp Thôøi Luaân hay Baùnh 
Xe Thôøi Gian (Kalachakra)

Toaøn boä yù nghóa cuûa chuû ñeà Maät Phaùp Thôøi Luaân, 
coøn ñöôïc goïi laø Giaùo Phaùp Thôøi Luaân hay Baùnh Xe Thôøi 
Gian, bao goàm trong ba Thôøi Luaân: Thôøi Luaân Ngoaøi, 
Thôøi Luaân Trong, vaø Thôøi Luaân Khaùc. Thôøi Luaân Ngoaøi 
laø theá giôùi beân ngoaøi cuûa moâi tröôøng, vaø noù coøn ñöôïc goïi 
laø “söï vaän haønh cuûa nhöõng ngaøy döông lòch vaø aâm lòch 
ôû beân ngoaøi”. Thôøi Luaân Trong laø thaân theå con ngöôøi, 
ñoù laø moät coõi Dieâm Phuø Ñeà hay maët ñaát. Cuõng nhö theá, 
nhöõng kinh maïch, 
nhöõng nguyeân toá 
beân trong vaø nhöõng 
chuyeån ñoäng cuûa 
khí ñöôïc coi nhö 
Thôøi Luaân Trong. 
Thôøi Luaân Khaùc laø 
nhöõng phaùp quaùn 
ñænh vaø nhöõng phaùp 
tu Shri Kalachakra 
coøn ñöôïc goïi laø 
Thôøi Luaân Huy 
Hoaøng hay Thôøi 
Luaân Caùt Töôøng, 
vaø nhöõng keát quaû 
tu taäp. Thôøi Luaân 
naøy “khaùc” hôn hai 
Thôøi Luaân tröôùc. 
Vò ñaïo sö laøm chín 
muøi söï töông tuïc 
cuûa moái töông quan 
giöõa taâm lyù vaø vaät 
lyù cuûa ngöôøi ñeä töû 
baèng nhöõng phaùp quaùn ñænh, phaùp naøy ban boá söï gia 
trì vaø trao quyeàn theå nhaäp thöïc haønh nghi quyõ tandra, 
vaø ngöôøi ñeä töû seõ thieàn quaùn veà phaùp tu goàm coù tieán 
trình phaùt khôûi vaø tieán trình hoaøn thieän. Baèng caùch 
naøy haønh giaû phaùp du giaø seõ hieän thöïc hoùa ñöôïc keát quaû 
tu taäp laø Phaät Thaân, theå hieän caùi hình aûnh thaàn dieäu 
cuûa tính Khoâng. Ñaây laø Thôøi Luaân Khaùc.

 Thuyeát giaûng cuûa Ñöùc Phaät veà Thôøi Luaân ñöôïc dieãn 
baøy trong quyeån Paramadibuddha, Kalachakra, Maät 
ñieån Caên Baûn:

“Theo heä Baùt Nhaõ Ñaùo Bæ Ngaïn thì luùc thuyeát Phaùp 
treân ñænh Nuùi Linh Thöùu, Ñöùc Boån Sö cuõng coù truyeàn 
daïy heä thoáng Chaân Ngoân taïi Shri Dhanyakataka coøn 
ñöôïc goïi laø ñænh Quang Vinh Caùt Töôøng. Vò ñaïo sö naøo 
ñaõ daïy maät ñieån gì, vaøo thôøi ñieåm naøo vaø ngaøi cö truù 
ôû ñaâu? Ñòa ñieåm laø ôû ñaâu, ai laø ngöôøi theá gian ñaõ theo 
thaùp tuøng, vaø muïc tieâu laø gì?

“Ngaøi ñaõ truyeàn giaûng Voâ Thöôïng Ñaïi Thöøa, heä Baùt 

Nhaõ Ñaùo Bæ Ngaïn, cho haøng Boà-taùt treân ñænh Nuùi Linh 
Thöùu. Laïi cuõng ñoàng thôøi, ñaáng Nhö Lai (Tathagata) 
cuøng nguï vôùi nhöõng vò Boà-taùt vaø nhöõng vò khaùc ôû moät 
ñaïi thaùp trong maïn ñaø la (mandala) cuûa moät Phaùp giôùi 
(“maïn ñaø la” phieân aâm töø tieáng Phaïn “mandala” laø moät 
hình töôïng bieåu thò vuõ truï trong caùi nhìn cuûa moät baäc 
giaùc ngoä). Ngaøi nguï trong ngoâi ñieän kim cöông bao truøm 
khaép vuõ truï, giöõa khoâng trung, khoâng laøm baèng vaät chaát 
vaø raát röïc rôõ, laø nguyeân moät khoái vaø toûa saùng choùi loïi. 
Ngaøi ñaõ daïy veà maät ñieån trong vuøng quaû caàu Phaùp giôùi 
xinh ñeïp naøy, maät ñieån cho coâng ñöùc vaø tueä giaùc cuûa giôùi 
con ngöôøi.”

Maät Toâng Caên Baûn (Basic Tantra) cuõng noùi raèng: 
“Roài thì hoùa thaân cuûa Kim Cang Thuû (Vajrapani) laø Vua 
Suchandra töø vöông quoác danh tieáng Shambhala, kyø 
dieäu tieán vaøo quaû caàu Phaùp giôùi röïc rôõ huy hoaøng naøy. 
Ñaàu tieân, oâng ñi nhieãu phía beân phaûi, roài oâng ñænh leã 

ñoâi baøn chaân hoa 
sen cuûa Ñöùc Boån 
Sö vôùi nhöõng boâng 
hoa laøm baèng chaâu 
baùu. Chaép tay 
laïi vôùi nhau, Vua 
Suchandra ngoài 
tröôùc Ñöùc Phaät 
toaøn haûo. Vua 
Suchandra thænh 
caàu Ñöùc Phaät ban 
truyeàn, bieân soaïn, 
cuõng nhö giaûng daïy 
giaùo lyù maät toâng.

Maät Phaùp Thôøi 
Luaân (Kalachakra) 
ñöôïc daïy bôûi vò 
thaày cuûa chuùng ta 
laø Ñöùc Phaät Thích 
Ca Maâu Ni. Ngaøi 
truyeàn daïy phöông 
phaùp tu maø Ngaøi 
ñaõ söû duïng ñeå thöïc 

chöùng ñöôïc söï giaùc ngoä toaøn haûo toái thöôïng döôùi coäi boà 
ñeà taïi Boà ñeà Ñaïo traøng ôû AÁn Ñoä, tröôùc luùc raïng ñoâng 
cuûa moät ñeâm traêng troøn thaùng Tö (thaùng Naêm döông 
lòch). Ngaøi ñaõ daïy Ba La Maät Thöøa phoå thoâng cho moät 
naêm troøn. Ñaëc bieät laø, taïi ñænh Nuùi Linh Thöùu, Ngaøi ñaõ 
chuyeån Phaùp Luaân Baùt Nhaõ, laø Phaùp Luaân chuùa teå, toái 
thöôïng cuûa heä Ba-la-maät cuûa Ñaïi Thöøa.

Vaøo ngaøy traêng troøn thaùng Ba (thaùng Tö döông lòch), 
thaùng thöù möôøi hai tính töø ngaøy Ngaøi ñaït ñöôïc Phaät 
quaû, Ñöùc Phaät thuyeát giaûng Ba La Maät Thöøa hieån giaùo 
treân ñænh Nuùi Linh Thöùu. Cuøng luùc aáy, Ngaøi hoùa hieän 
moät thaân khaùc beân trong ñaïi thaùp Shri Dhanyakataka 
gaàn khu vöïc Shri Parvata ôû mieàn nam AÁn Ñoä laø nôi maø 
Ngaøi ñaõ giaûng daïy Maät Thöøa.

Ngoâi ñaïi thaùp naøy cao saùu daëm töø chaân ñeán ñænh, vaø 
töø beân trong Ñöùc Phaät phoùng ra hai maïn ñaø la: ôû beân 
döôùi laø maïn ñaø la Phaùp Giôùi Vagishvara, ôû beân treân laø 

Caûnh cuûa ñaùm ñoâng taïi Shiwatsel Teaching Ground, ñòa ñieåm cho Ñaïi leã Truyeàn 
Thöøa Maät Phaùp Thôøi Luaân (Kalachakra) laàn thöù 33 ôû Leh, Ladakh vaøo thaùng 
Baûy, 2014. (Hình: Tenzin Choejor/OHHDL)

ñaïi maïn ñaø la goàm caùc vì tinh tuù loäng laãy. Ñöùc Phaät 
toïa treân toøa sö töû Kim Cöông ôû chính giöõa ñaïi Maïn ñaø 
la cuûa Kim Cöông Giôùi, truù xöù cuûa ñaïi laïc. Ngaøi an truù 
trong Thôøi Luaân Ñònh vaø trong saéc töôùng cuûa vò Chuùa 
teå cuûa maïn ñaø la ñoù.

Chuùng tuøy tuøng tuyeät haûo trong maïn ñaø la ñoù goàm coù 
moät hoäi chuùng cuûa Chö Phaät, chö Boà Taùt, caùc vò nöõ hung 
thaàn, chö thieân, caùc long thaàn, vaø caùc thieân nöõ. Beân ngoaøi 
maïn ñaø la, ngöôøi thænh caàu laø hoùa thaân cuûa Ñöùc Kim Cang 
Thuû (Vajrapani) laø Vua Suchandra cuûa xöù Shambhala. 
OÂng duøng thaàn thoâng ñeán Shri Dhanyakataka (Ñænh 
Quang Vinh Caùt Töôøng) töø Shambhala, vaø oâng thænh caàu 
Maät Phaùp Thôøi Luaân cho ñoaøn tuøy tuøng laø thính chuùng 
bao goàm: chín möôi 
saùu quan traán thuû 
danh tieáng cuûa 
chín möôi saùu ñaïi 
laõnh ñòa beân trong 
Shambhala, cuøng 
vôùi moät taäp hoäi 
voâ bieân cuûa Boà-
taùt, chö thieân, quyû 
thaàn, vaø nhöõng keû 
phöôùc duyeân khaùc.

Ñöùc Phaät ban 
boá cho hoäi chuùng 
Giaùo Phaùp vi dieäu 
– nhöõng phaùp quaùn 
ñænh theá gian vaø 
xuaát theá gian – vaø 
tieân ñoaùn raèng hoï 
seõ ñaït ñöôïc Phaät 
quaû, roài sau ñoù 
Ngaøi truyeàn daïy 
hoäi chuùng Nghi Quyõ Reã Kalachakra coøn ñöôïc goïi laø 
Paramadibuddha (Nghi Quyõ laø Nghi Leã vaø thöôøng thì 
coù maät chuù cho töøng nghi thöùc, Reã laø Tinh Yeáu), möôøi 
hai nghìn caâu keä Maät Ñieån Caên Baûn Thôøi Luaân. Vua 
Suchandra ghi xuoáng thaønh moät boä vaø duøng thaàn thoâng 
trôû veà Shambhala.

Taïi Shambhala, Vua Suchandra soaïn thaûo moät baûn 
Luaän giaûi saùu möôi nghìn doøng veà Maät Toâng Caên Baûn. 
OÂng cuõng kieán döïng leân moät maïn ñaø la Thôøi Luaân 
(Kalachakra) laøm baèng nhöõng chaát lieäu quyù baùu. Sau 
khi boå nhieäm con trai laø Sureshvara laøm vua vaø cuõng 
laø giaûng sö veà maät ñieån, ñöùc vua baêng haø. Nhieàu vò 
vua vó ñaïi ñaõ xuaát hieän trong trieàu ñaïi cuûa Shambhala: 
Kalki Yashas, Kalki Pundarika, vaø nhieàu vò khaùc nöõa. 
Hoï ñaõ laøm cho cho Giaùo Phaùp Thaäm Thaâm cuûa Thôøi 
Luaân (Kalachakra) toû raïng nhö maët trôøi vaø maët traêng.

Maät Phaùp Thôøi Luaân (Kalachakra) ñaõ tieáp tuïc ñöôïc 
truyeàn thöøa qua söï keá vò cuûa nhöõng quoác vöông (“thuû 
lónh”) xöù Shambhala, vaø roài sau cuøng noù laïi ñöôïc ñöa trôû 
laïi vaøo AÁn Ñoä. Coù hai maãu chuyeän noùi veà söï vieäc naøy 
xaûy ra nhö theá naøo, moät chuyeän do truyeàn thoáng Ra keå 
vaø moät chuyeän do truyeàn thoáng Dro keå. (Truyeàn thoáng 
Ra vaø truyeàn thoáng Dro seõ ñöôïc noùi ñeán beân döôùi).

Theo truyeàn thoáng Ra, Thôøi Luaân vaø nhöõng luaän giaûi 
lieân heä ñaõ noåi tieáng khi nhöõng Boà Taùt Phaùp Thaân xuaát 
hieän ôû AÁn Ñoä trong thôøi gian quoác gia naøy naèm döôùi söï 
ñoàng trò cuûa ba vò vua. Laáy Boà-ñeà Ñaïo Traøng laøm trung 
taâm, thì ba vò vua ñoù laø: Dehopala, Töôïng Sö (Thaày cuûa 
loaøi voi), ôû phöông Ñoâng; Jauganga, Nhaân Sö (Thaày cuûa 
loaøi ngöôøi), ôû phöông Nam; vaø Kanauj, Maõ Sö (Thaày cuûa 
loaøi ngöïa), ôû phöông Taây. Luùc baáy giôø ñaïi hoïc giaû Cilu, 
ngöôøi quaùn trieät taát caû nhöõng khía caïnh cuûa Phaät Phaùp, 
ñöôïc sinh ra ôû Orissa, laø moät trong naêm quoác gia cuûa 
Ñoâng AÁn Ñoä. Cilu ñaõ hoïc taát caû nhöõng kinh luaän Phaät 
Giaùo taïi Tònh Xaù Ratnagiri, Vikaramashia, vaø Na Lan 
Ñaø. Ñaëc bieät laø, oâng ñaõ hoïc taïi Tònh Xaù Ratnagiri laø nôi 

khoâng bò taøn phaù bôûi 
ngöôøi Thoå Nhó Kyø.

Cilu nhaän thöùc 
raèng, treân toång quaùt, 
ñeå ñaït ñeán Phaät quaû 
chæ trong moät ñôøi 
thoâi, oâng seõ phaûi caàn 
ñeán Chaân Ngoân Thöøa, 
vaø ñaëc bieät laø, oâng 
caàn caùc dieãn giaûi laøm 
saùng toû nhöõng giaùo 
lyù chöùa ñöïng trong 
nhöõng Boà Taùt luaän. 
Bieát raèng nhöõng söï 
giaùo huaán naøy hieän 
coøn ôû Shambhala, 
vaø döïa vaøo söï höôùng 
daãn cuûa vò thaàn boån 
toân cuûa mình, oâng gia 
nhaäp vôùi nhöõng nhaø 
buoân laø nhöõng keû tìm 

chaâu baùu choán ñaïi döông. Sau khi thoûa thuaän vôùi nhöõng 
nhaø buoân naøy khi ñoù ñang baét ñaàu baêng qua bieån laø saùu 
thaùng sau thì gaëp nhau, moïi ngöôøi ñi theo loä trình rieâng 
cuûa mình.

Cilu xuùc tieán töøng giai trình moät vaø cuoái cuøng, trong 
khi ñang leo leân moät ngoïn nuùi, oâng ñaõ gaëp moät ngöôøi 
ñaøn oâng. Ngöôøi aáy hoûi Cilu, “OÂng ñi ñaâu theá?” Cilu traû 
lôøi, “Toâi ñang ñi ñeán Shambhala ñeå tìm caàu Phaùp Thaân 
Boà Taùt.” Ngöôøi aáy noùi, “Ñi ñeán ñoù thì cöïc kyø khoù khaên, 
nhöng neáu oâng coù theå thoâng hieåu giaùo phaùp, thì oâng 
coù theå nghe noù ngay taïi ñaây cuõng vaäy thoâi.” Cilu nhaän 
ra raèng ngöôøi aáy laø moät hoùa thaân cuûa Ñöùc Vaên Thuø Sö 
Lôïi. OÂng ñænh leã, daâng cuùng maïn ñaø la, vaø thænh caàu 
giaùo phaùp. Ngöôøi ñaøn oâng aáy ban truyeàn taát caû moïi 
quaùn ñænh, luaän giaûi maät ñieån, vaø khaåu truyeàn cho Cilu. 
Ngaøi keùo Cilu laïi, ñaët moät boâng hoa leân ñaàu oâng, vaø ban 
phöôùc cho oâng, vaø noùi, “Haõy thaân chöùng toaøn boä Phaùp 
Thaân Boà Taùt.” Töø ñoù, gioáng nhö nöôùc ñöôïc roùt töø bình 
naøy sang bình khaùc, Cilu thöïc chöùng toaøn veïn Phaùp 
Thaân Boà Taùt. OÂng sau ñoù ñi ngöôïc ñöôøng trôû laïi vaø gaëp 
nhöõng nhaø buoân, roài oâng trôû veà Ñoâng AÁn Ñoä.

Theo truyeàn thoáng Dro, Thôøi Luaân ñöôïc taùi giôùi thieäu 
vaøo AÁn Ñoä bôûi ñaïo sö Thôøi Luaân Cuù (Kalachadrapada). 
Thôøi ñoù coù moät ñoâi nam nöõ thöïc haønh Baát Ñoäng Minh 

Ñòa ñieåm thuyeát phaùp cho Ñaïi leã Truyeàn Thöøa Maät Phaùp Thôøi Luaân 
(Kalachakra) kyø thöù 17 ôû Gangtok, Sikkim, AÁn Ñoä vaøo thaùng Tö, 1993. 
(Hình: OHHDL)
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Vöông Du Giaø (Yoga of Yamantaka) laø nghi leã caàu 
sinh con nhö ñöôïc daïy trong Maät ñieån Baát Ñoäng Minh 
Vöông, vaø hoï sinh ñöôïc moät ñöùa con trai. Khi caäu ta lôùn 
leân vaø bieát ñöôïc raèng ôû phöông Baéc coù nhöõng vò Boà Taùt 
ñích thaân giaûng daïy Phaät Phaùp neân caäu ta ñeán maø laéng 
nghe. Vôùi naêng löïc taâm linh cuûa mình, vò quoác vöông 
cuûa xöù Shambhala bieát ñöôïc ñoäng cô thuaàn tònh vaø loøng 
nhieät tình truy caàu Phaät phaùp thaâm saâu cuûa ngöôøi trai 
treû ñoù. Ñöùc Vua bieát raèng neáu ngöôøi trai treû coá gaéng ñeå 
ñeán Shambhala thì seõ nguy hieåm ñeán tính maïng bôûi vì 
nhöõng vuøng ñaát hoang vu khoâ caèn ñoù phaûi caàn ñeán boán 
thaùng ñeå vöôït qua. Do 
ñoù, Ñöùc Vua ñaõ duøng 
hoùa thaân ñeå gaëp ngöôøi 
trai treû ñoù taïi beân rìa 
cuûa sa maïc.

Ñöùc Vua hoûi chaøng 
trai treû, “Con ñi ñaâu 
vaäy, vaø ñeå laøm gì?” 
khi chaøng trai noùi 
vôùi vua nhöõng yù ñònh 
cuûa mình thì Ñöùc Vua 
noùi, “Ñöôøng ñi aáy raát 
laø khoù khaên. Nhöng 
neáu con coù theå thoâng 
hieåu nhöõng ñieàu phaùp 
naøy, chaúng leõ con 
khoâng theå nghe phaùp 
ngay taïi ñaây hay sao?” 
Chaøng trai treû nhaän 
ra ñaây laø hoùa thaân 
cuûa Ñöùc Vua vaø chaøng 
thænh caàu ngaøi ban cho 
giaùo phaùp. Ngay taïi ñaáy, Ñöùc Vua truyeàn quaùn ñænh cho 
chaøng trai, vaø trong boán thaùng ngaøi ñaõ daïy cho chaøng 
trai treû taát caû nhöõng maät ñieån toái thöôïng, ñaëc bieät laø ba 
luaän giaûi Phaùp Thaân Boà Taùt. Gioáng nhö moät bình chöùa 
ñaõ ñöôïc roùt ñaày ñeán vaønh, chaøng trai treû thöïc chöùng vaø 
thuoäc loøng taát caû caùc maät ñieån. Khi chaøng trai treû trôû 
veà AÁn Ñoä, caäu ta trôû neân noåi tieáng nhö laø moät hoùa thaân 
cuûa Ñöùc Vaên Thuø Sö Lôïi vaø teân cuûa chaøng trai treû ñoù laø 
“Kalachakrapada” (Thôøi Luaân Cuù).

Truyeàn thoáng Ra vaø Dro noùi raèng Giaùo Phaùp Thôøi 
Luaân (Kalachakra) ñöôïc truyeàn baù vaøo AÁn Ñoä bôûi Cilu 
vaø Kalachakrapada. Töø ñoù Giaùo Phaùp Thôøi Luaân ñaõ tieáp 
tuïc ñöôïc hoïc hoûi vaø thöïc haønh ôû AÁn Ñoä, vaø cuoái cuøng ñaõ 
ñöôïc ñöa vaøo Taây Taïng. Moät laàn nöõa, truyeàn thoáng Ra 
vaø Dro laø hai doøng truyeàn thöøa chính maø qua ñoù môùi coù 
phaùp tu naøy.

Truyeàn thoáng Dro ñaõ baét ñaàu töø söï thaêm vieáng 
Taây taïng cuûa Hieàn giaû Somanatha ngöôøi Kashmiri. 
Somanatha ñaàu tieân ñeán Taây Taïng taïi Kharag vaø ñaõ ôû 
laïi vôùi boä toäc Ryo. Vôùi moät khoaûn nhuaän buùt laø moät traêm 
mieáng vaøng Somanatha ñaõ dòch sang Taïng ngöõ moät nöûa 
boä ñaïi luaän Thôøi Luaân, Vimalaprabha, nhöng trong thôøi 
gian aáy oâng trôû neân baát maõn vaø ngöng khoâng dòch nöõa. 
OÂng caàm vaøng vaø baûn thaûo dòch ñoù ñi sang Phan Yul 
drub. ÔÛ ñaáy Chung Wa ngöôøi cuûa boä toäc Zhang ñaõ nhaän 

Somanatha laøm ñaïo sö, vaø Shayrabdrak cuûa boä toäc Dro 
ñoùng vai dòch giaû. Somanatha vaø Shayrabdrak ñaõ dòch 
toaøn boä Ñaïi Luaän Giaûi Thôøi Luaân (Vimalaprabha). 

Truyeàn thoáng Dro tieáp tuïc truyeàn ñeán Laït Ma Ch#Ku 
#zer. Vò laït ma naøy tinh thoâng taát caû nhöõng giaùo phaùp 
cuûa boä toäc Dro, bao goàm Giaùo Phaùp Thôøi Luaân. Ñeä töû 
cuûa ngaøi laø Laït Ma Galo, ngöôøi quaùn trieät caû hai truyeàn 
thoáng Dro vaø Ra vaø truyeàn caû hai laïi thaønh moät doøng 
truyeàn thöøa hôïp nhaát.

Truyeàn thoáng Ra ñaõ baét ñaàu töø Chorab cuûa boä toäc 
Ra, ngöôøi chaùu trai cuûa 
dòch giaû danh tieáng Ra 
Dorjedrak ñöôïc ra ñôøi ôû 
Nyen Ma Mang Yul. Ra 
Chorab nhôù vaø thoâng 
hieåu taát caû nhöõng giaùo 
lyù cuûa boä toäc Ra. Roài 
thì oâng öôùc muoán ñöôïc 
hoïc Giaùo Phaùp Thôøi 
Luaân (Kalachakra), 
neân oâng ñaõ ñi ñeán 
trung boä Nepal laø nôi 
oâng lieân tuïc haàu haï 
Hieàn giaû Samantashri 
trong naêm naêm, möôøi 
thaùng, vaø naêm ngaøy. 
Samantashri ñaõ dieãn 
giaûi cho oâng taát caû 
nhöõng kinh ñieån 
Thôøi Luaân vaø ban cho 
Chorab nhöõng quaùn 
ñænh cuøng khaåu truyeàn. 

Roài thì Chorab cung thænh Hieàn giaû Samantashri ñeán 
Taây Taïng, nôi maø hoï thaän troïng dòch nhöõng maät ñieån 
Thôøi Luaân vaø nhöõng luaän giaûi veà nhöõng maät ñieån naøy, 
cuøng vôùi nhöõng vaên hieän phuï luïc.

Truyeàn thoáng Ra tieáp tuïc truyeàn qua con trai vaø 
chaùu cuûa Ra Chorab, vaø cuoái cuøng thì truyeàn ñeán Laït 
Ma Galo, nhö ñaõ ñeà caäp tröôùc. Laït Ma Galo truyeàn laïi 
caû hai truyeàn thoáng Dro vaø Ra, vaø doøng truyeàn thöøa 
cuûa ngaøi tieáp tuïc truyeàn qua nhöõng ñaïo sö nhö Buton 
Rinchendrub vaø Tsongkhapa (Toâng Khaùch Ba). Vieäc hoïc 
hoûi vaø thöïc haønh Giaùo Phaùp Thôøi Luaân döïa treân truyeàn 
thoáng Ra vaø Dro vaãn coøn toàn taïi cho ñeán ngaøy nay.

Caên baûn ñaàu tieân trong vieäc thöïc haønh Maät Phaùp 
Thôøi Luaân, cuõng nhö taát caû caùc heä thoáng maät toâng Phaät 
giaùo, laø söï tieáp nhaän nhöõng phaùp quaùn ñænh ñuùng ñaén. 
Ñeå cho nhöõng phaùp quaùn ñænh ñöôïc trao truyeàn vaø tieáp 
nhaän moät caùch ñuùng ñaén, ñieàu caàn thieát cho caû ñaïo sö 
vaø ñeä töû laø phaûi coù nhöõng trình ñoä nhaát ñònh. Nhöõng 
trình ñoä cuûa vò ñaïo sö Chaân Ngoân Thöøa (Mantrayana) 
ñöôïc dieãn taû bôûi Losang Chokyi Gyaltsen nhö sau: “Vò 
aáy phaûi laøm chuû ñöôïc thaân, mieäng, vaø yù cuûa mình. Vò aáy 
phaûi thaät thoâng tueä, nhaãn naïi, vaø khoâng löøa doái. Vò aáy 
phaûi bieát nhöõng thaàn chuù vaø maät chuù, thoâng hieåu thöïc 
taïi, vaø ñuû khaû naêng trong vieäc tröôùc taùc cuõng nhö dieãn 
giaûi kinh ñieån.” Chuùng ta raát may maén laø vaãn coù theå 

Ñöùc Dalai Lama ñaët caùc haït caùt nhuoäm maøu ñaàu tieân ñeå khôûi ñoäng leã 
kieán truùc Caùt Maïn ñaø la trong Ñaïi leã Truyeàn Thöøa Maät Phaùp Thôøi Luaân 
(Kalachakra) laàn thöù 32 ôû Bodhgaya, Bihar, AÁn Ñoä vaøo ngaøy 1 thaùng 
Gieâng, 2012. (Hình: Tenzin Choejor/OHHDL)

caàu tìm ñöôïc nhöõng ñaïo sö 
nhö vaäy ngay caû trong thôøi 
buoåi naøy.

Coøn ngöôøi ñeä töû thì 
caàn coù kinh nghieäm veà 
ba khía caïnh chính yeáu 
cuûa con ñöôøng Ñaïi Thöøa: 
thoaùt luaân hoài, boà ñeà taâm, 
vaø thoâng hieåu tính Khoâng. 
Neáu ngöôøi ñeä töû chöa thaät 
söï coù kinh nghieäm veà 
nhöõng ñieàu naøy, thì ngöôøi 
ñoù ít nhaát cuõng caàn phaûi 
coù söï thöôøng xuyeân quaùn 
chieáu vaø suøng kính ñoái vôùi 
nhöõng ñieàu naøy.

Ñieàu quan troïng nhaát 
trong ba khía caïnh naøy laø 
boà ñeà taâm, laø ñoäng löïc tieân 
quyeát ñeå nhaän quaùn ñænh. 
Di Laëc Ñaïi Só (Maitreya) 
ñònh nghóa boà ñeà taâm trong 
Hieän Quaùn Trang Nghi 
(Abhisamaya lankara ) 
raèng: “Boà Ñeà Taâm laø khaùt 
voïng ñaït ñöôïc giaùc ngoä 
vieân maõn, chaân thaät vì 
lôïi laïc cuûa keû khaùc”. Khi 
ñöôïc aùp duïng vaøo tröôøng 
hôïp ñaëc bieät cuûa tieáp nhaän 
nhöõng phaùp quaùn ñænh, 
ngöôøi ñeä töû caàn phaùt khôûi 
boà-ñeà taâm theo cung caùch 
sau ñaây: “Vì lôïi ích cuûa taát 
caû chuùng sinh ñeä töû phaûi 
ñaït ñöôïc traïng thaùi Thôøi 
Luaân Huy Hoaøng (Shri 
Kalachakra). Roài ñeä töû seõ coù khaû naêng an ñònh taát caû 
chuùng sinh khaùc vaøo traïng thaùi Thôøi Luaân Huy Hoaøng 
gioáng nhö mình.” Moät ñeä töû neân nhaän quaùn ñænh vôùi 
moät ñoäng löïc nhö vaäy.

Caùi muïc tieâu chung cuûa nhöõng phaùp quaùn ñænh 
maät toâng laø qua nhöõng leã quaùn ñænh ñoù vò ñaïo sö giuùp 
laøm chín muøi söï töông tuïc cuûa moái töông taùc giöõa taâm 
lyù vaø vaät lyù cuûa ngöôøi ñeä töû. ÔÛ ñaây, “laøm chín muøi” 
coù nghóa laø cho pheùp ngöôøi ñeä töû coù quyeàn thöïc haønh 

phaùp du giaø cho tieán trình 
phaùt khôûi vaø tieán trình 
hoaøn thieän. Ñaëc bieät laø, 
nhöõng leã quaùn ñænh Thôøi 
Luaân cho pheùp ngöôøi ñeä töû 
ñöôïc quyeàn thöïc haønh du 
giaø Maät Phaùp Thôøi Luaân 
(Kalachakra), vaø, roát raùo, 
ñaït ñöôïc traïng thaùi Thôøi 
Luaân Shri (Thôøi Luaân Huy 
Hoaøng). 

Coù möôøi moät phaùp 
quaùn ñænh Thôøi Luaân: 
baûy quaùn ñænh cho “nhaäp 
moân nhö moät ñöùa treû”, ba 
quaùn ñænh “taùn döông”, vaø 
moät quaùn ñænh “suy toân 
toät baäc.” Nhöõng ñeä töû naøo 
nhaát thôøi chæ bieát nhaém 
ñeán vieäc coù ñöôïc nhöõng 
thaàn löïc ôû theá gian (nhöõng 
naêng löïc veà phaùp thuaät 
hay huyeàn thuaät) thì chæ 
ñöôïc ban truyeàn baûy phaùp 
quaùn ñænh caáp döôùi. Nhöõng 
ai maø chuû yeáu laø chuù taâm 
vaøo söï thaønh töïu Phaät 
Quaû sieâu vieät thì ñöôïc ban 
truyeàn caû möôøi moät phaùp 
quaùn ñænh. 

[...]
Phaùp quaùn ñænh suy 

toân toät baäc coøn ñöôïc goïi 
laø “phaùp quaùn ñænh thöù tö” 
hay “phaùp quaùn ñænh ngoân 
töï”. Phaùp quaùn ñænh ñaïi trí 

tueä-chöùng ngoä noùi ôû treân laøm taêng naêng löïc cho ngöôøi 
ñeä töû ñeå thaønh töïu Boà-taùt ñòa thöù möôøi moät. Roài vôùi tính 
caùch töôïng tröng, vò ñaïo sö bieåu thò Thaân Chöùng Ngoä, 
ñoù laø söï hôïp nhaát cuûa ñaïi laïc baát bieán toái thöôïng vaø 
tính Khoâng hoaøn haûo veà moïi khía caïnh. Trong luùc phaùt 
bieåu: “Ñaây laø noù”, vò ñaïo sö ban truyeàn phaùp quaùn ñænh 
thöù tö cho ngöôøi ñeä töû. Phaùp quaùn ñænh naøy cho pheùp 
ngöôøi ñeä töû thöïc haønh vieäc tu taäp ñaït ñeán Giaùc Ngoä vieân 
maõn trong saéc töôùng cuûa Thôøi Luaân Huy Hoaøng (Shri 
Kalachakra).

Caùc tyø kheo töø Tu vieän Namgyal trình dieãn maøn Phaùp Vuõ Nghi 
Leã Cuùng Döôøng trong Ñaïi leã Truyeàn Thöøa Maät Phaùp Thôøi Luaân 
(Kalachakra) kyø thöù 34 Kalachakra Empowerment ôû Bodhgaya, 
AÁn Ñoä vaøo ngaøy 10 thaùng Gieâng, 2017. (Hình: Tenzin Choejor/
OHHDL)

Caùc chuù tieåu quaán daûi baêng bòt maét trong Ñaïi leã Truyeàn Thöøa 
Maät Phaùp Thôøi Luaân (Kalachakra) thöù 34 ôû Bodhgaya, Bihar, 
AÁn Ñoä vaøo thaùng Gieâng, 2017. (Hình: Tenzin Choejor/OHHDL)

LGT LAYOUT
Nhaän layout (trình baøy, daøn trang) 

saùch - ñaëc san - taïp chí - kyû yeáu - brochure - quaûng caùo
Vieäc laøm chuyeân nghieäp, uy tín trong ngheà layout. 

Giaù caû ñuùng ñaén, luoân ñöôïc haøi loøng.  
Xin goïi Leâ Giang Traàn (714) 788-8239.  

Tham khaûo thoaûi maùi
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LỄ KIẾN TẠO MẠN ĐÀ LA CÁT THỜI LUÂN - KALACHAKRA
VÀ PHÁP VŨ

Tham dự và quán chiếu Mạn Đà La là tạo cơ duyên cho sự giác ngộ
• Đức Phật Thích Ca dùng Pháp Thời Luân, Kalachakra, để thực chứng sự giác ngộ
• Kalachakra Mandala là Mandala cao nhất của mật tông
• Cả trăm ngàn người tham dự Lễ Quán Đỉnh
   Kalachakra thứ 33 được tổ chức tại
   Leh, Ladakh, năm 2014.
• Mạn Đà La được kiến tạo bởi Viện Trưởng và
   Chư Tăng Học Viện Ngari vùng Ladakh
• Nhân Dịp mùa Vu Lan, có lễ Cầu Siêu cho cửu
   huyền thất tổ, chiến sỹ trận vong và lễ Cầu An

Thứ Tư đến Thứ Sáu:
h Kiến tạo Mạn Đà La cát Kalachakra từ 9 giờ sáng mỗi ngày
h Khóa Lễ lúc 3 giờ chiều mỗi ngày
Thứ Bảy 1 tháng 9:
h Từ 10 giờ sáng: Pháp Vũ và Lễ Cầu Siêu
h 2 giờ trưa: Lễ Quán Đỉnh Phật A Di Đà và tặng khăn lụa
Chủ Nhật 2 tháng 9:
h 10 giờ sáng: Lễ Cầu An, Thuyết Pháp ý nghĩa căn bản
                         Thời Luân - Kalachakra
h 2 giờ trưa: Lễ xóa Mạn Đà La và tặng cát.

CHƯƠNG TRÌNH
Hội Trường báo Người Việt

14771 Moran Street
Westminster, CA 92683

    Muốn biết thêm chi tiết xin
    Liên Lạc Kevin 657-257-8430
    Email: 2018kalachakravn@gmail.com
    Hay vào trang nhà
    www.Ngrariinstitute.org

Bảo Trợ:  NAM SĨ ĐỒNG INC.

ĐỊA ĐIỂM

Kalachakra Mandala  2 Chiều Pháp Vũ Kim Cương

LẦN ĐẦU TIÊN TẠI 
LITTLE SÀI GÒN

từ
29 Tháng  8, 2018

đến
2 Tháng  9, 2018 Caâu chuyeän coù thaät naøy noùi veà chöõ “XAÛ” theo yù 

nghóa Phaät giaùo do moät vò laït-ma Taây Taïng laø 
ngaøi Nawang Gehlek Rimpoche keå laïi trong 

quyeån saùch “Good Life, Good Death” (Penguin, 2001) 
cuûa ngaøi.

Caâu chuyeän naøy do chính vò thaày cuûa ngaøi Gehlek 
Rimpoche laø ngaøi laït-ma Gomo Rimpoche keå laïi.

Vaøo giöõa thaäp nieân 1950, luùc Taây Taïng bò Trung 
Hoa xaâm chieán vaø caùc vò laït-ma bò taøn saùt, ngaøi Gomo 
Rimpoche cuøng moät soá ñeä töû phaûi 
xuoáng ñònh cö taïi mieàn taây baéc 
AÁn Ñoä. Trong soá caùc ñeä töû cuûa 
ngaøi Gomo Rimpoche coù hai vò 
laït-ma giaø yeáu, bieát mình khoâng 
soáng ñöôïc bao laâu nöõa neân hoï 
muoán maát luùc trí oùc coøn minh 
maãn ñeå coù theå aùp duïng phöông 
phaùp thieàn ñònh ñaëc bieät cuûa 
caùc vò laït-ma Taây Taïng luùc laâm 
chung. Vì theá hai vò laït-ma thænh 
yù kieán cuûa ngaøi Gomo Rimpoche 
ñeå quyeát ñònh ngaøy ra ñi cuûa hai 
vò ñeä töû naøy. 

Theá nhöng ñeán ngaøy ñaõ döï tính, chæ coù moät vò laït-
ma an tònh nhaém maét lìa ñôøi, coøn vò laït-ma kia khoâng 
nhöõng chöa maát maø coøn bò ñöa vaøo phoøng caáp cöùu cuûa 
beänh vieän ñòa phöông. Khi nghe tin naøy, ngaøi Gomo 
Rimpoche laäp töùc caûi trang thaønh moät ngöôøi lao coâng 
roài leûn vaøo beänh vieän “American Hospital” ñeå thaêm vò 
laït-ma naøy. 

Ngaøi hoûi vò laït-ma, “Taïi sao con coøn naèm ñaây? Coù 
chuyeän gì xaûy ra theá?”

Vò ñeä töû giaø traû lôøi, “Baïch thaày, con baét ñaàu thaáy 
nhöõng trieäu chöùng luùc laâm chung, nhöng khoâng hieåu taïi 
sao boãng döng nhöõng trieäu chöùng ñoù quay ngöôïc trôû laïi 
laøm con caûm thaáy thaân theå ñau ñôùn voâ cuøng. Con la heùt 

um suøm neân ngöôøi ta môùi ñöa con vaøo ñaây.”
Ngaøi Gomo Rimpoche bieát vò sö giaø naøy 

laø moät ngöôøi tu haønh tinh taán, coù khaû naêng 
töï ñi veà coõi tònh ñoä neân ngaøi khoâng hieåu coù 
chuyeän gì ñaõ ngaên caûn söï ra ñi song suoát 
cuûa vò naøy vaøo giôø phuùt laâm chung.

Boãng döng ngaøi Gomo Rimpoche ñeå yù 
thaáy vò sö naøy maëc moät chieác aùo môùi raát 
ñeïp. Ngaøi hoûi, “Caùi aùo naøy ôû ñaâu con coù 
vaäy?”

Vò sö giaø thöa, “AÙo ñeïp quaù phaûi khoâng 
thaày? Baïn con vöøa môùi taëng con ngaøy hoâm 
kia ñoù thaày. Thaày thích khoâng?”

“ÖØ, ñeïp quaù! Thaày thích laém, con cho 
thaày ñi!”

Vò sö giaø ngaàn ngaïi ñaùp, “Nhöng con cuõng raát thích 
caùi aùo naøy maø thaày!”

Ngaøi Gomo Rimpoche naên næ, “Thaày muoán coù caùi aùo 
naøy. Neáu con khoâng cho thaày thì töø nay seõ khoâng coøn 
thaày troø gì nöõa.”

Vò sö giaø côûi aùo ñöa vaø ngaøi Gomo Rimpoche lieàn xeù 
toang caùi aùo. Sau ñoù vò laït-
ma naøy nhaém maét bình thaûn 
ra ñi. 

Caâu chuyeän naøy cho thaáy 
ngay caû nhöõng vò sö tu haønh 
tinh taán laâu naêm, ñeán giôø 
phuùt cuoái cuøng neáu coøn vöôùng 
víu vaøo moät ñieàu gì ñoù cuõng 
khoâng theå nhaém maét thanh 
thaûn nheï nhaøng ra ñi ñöôïc.

Thôøi Ñöùc Phaät coøn taïi 
theá, khi giaûng veà Töù Voâ 
Löôïng Taâm töùc laø boán chöõ 
“Töø, Bi, Hyû, Xaû,” ñeå nhaán 
maïnh taàm quan troïng cuûa 
chöõ Xaû, Ngaøi noùi, “Naøy caùc 
tyø kheo, neáu caùc ngöôøi muoán 
ñöôïc bình an thì haõy luoân 
luoân nhôù giöõ laáy chöõ Xaû laøm 
ñaàu vì chæ coù taâm buoâng xaû 

môùi thöïc söï laø taâm thanh tònh vaø töø söï thanh tònh ñoù 
môùi coù ñöôïc söï bình an.”

Vaø sau ñaây laø moät baøi keä ngaén cuøng ñeà taøi treân:
“ÔÛ ñôøi hoïc moät chöõ BUOÂNG
Buoâng saân, buoâng giaän, buoâng buoàn, buoâng meâ.
Buoâng cho noù khoûe ngöôøi ôi,
Buoâng cho loøng daï thaûnh thôi nheï nhaøng.”
(Thaày Thích Phaùp Hoøa, tu vieän Truùc Laâm, Edmonton, 

Canada)
Ghi chuù: Caùc baïn coù theå xem baûn dòch quyeån saùch 

“Good Life, Good Death” cuûa Traàn Ngoïc Baûo taïi ñaây: 
http://www.art2all.net 

Buoâng
Xaû

Baøi TRÖÔNG THÒ MYÕ-VAÂN

Tröông Thò Myõ Vaân soáng taïi Vancouver, Canada, ñaõ söu taàm vaø 
dòch thuaät nhieàu baøi vieát veà Phaät Giaùo.

Thaày Phaùp Hoøa (hmd)
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Nhieàu ngöôøi 
tu laâu naêm, 
thöôøng ñi 

chuøa, aên chay, ngoài 
thieàn, nieäm Phaät, 
laøm coâng quaû, theo 
hoïc giaùo lyù vôùi nhieàu 
thaày noåi tieáng, nhöng 
baáy nhieâu ñoù coù ñuû ñeå 
chöùng minh laø ngöôøi 
naøy tu khaù, tu ñuùng 
vaø ñöa ñeán giaûi thoaùt 
hay khoâng?

Cuõng coù nhöõng 
ngöôøi tu chæ thích 
ñeán chuøa laøm coâng 
quaû, hoaëc thích taïo 
chuøa to, töôïng lôùn. 
Coù ngöôøi thích nhieàu 
chuøa, ñoâng ñeä töû. Coù 
ngöôøi thích hoïc laáy 
nhieàu baèng caáp theá 
gian. Coù ngöôøi thích 
noåi tieáng, v.v. Nhöõng 
caùi ñoù coù phaûi laø tu khoâng?

Sau ñaây laø nhöõng tieâu chuaån toái thieåu vaø caên baûn ñeå 
nhaän xeùt moät ngöôøi tu ñuùng hay khoâng?

1. Coøn ham thích taøi saûn, danh lôïi vaø saéc duïc hay 
khoâng?

2. Coøn deã noåi saân hay khoâng? Khi gaëp chuyeän traùi yù 
thì coù giaän döõ, böïc töùc hay khoâng?

3. Coøn kieâu caêng ngaõ maïn hay khoâng? Coøn thích 
khoe khoang, ñieàu khieån keû khaùc khoâng? Coøn thích 
ñöôïc khen ngôïi, ñöôïc taâng boác hay khoâng?

4. Coøn chaáp vaøo 
Ñaïo cuûa toâi, thaày 
toâi hay phaùp moân 
cuûa toâi laø hay hôn 
heát? Coøn coù caùi taâm 
heïp hoøi, öa chia reõ, 
beø phaùi, chæ trích 
vu khoáng, chuïp muõ 
ngöôøi khaùc khoâng?

Neáu coøn boán ñieàu 
treân thì duø ñaõ tu 30, 
40 naêm, ngoài thieàn 
nhaäp ñònh saùu, baûy 
thaùng, tu ñuû loaïi 
phaùp moân Thieàn, 
Tònh, Maät, tuïng laøu 
laøu ñuû loaïi kinh chuù, 
coù haøng ngaøn ñeä töû, 
vieát haøng traêm cuoán 
saùch, ngöôøi naøy vaãn 

chöa tu ñuùng theo ñaïo 
Phaät!

Ngoaøi ra, moät 
ngöôøi tu coøn caàn phaûi 

coù ít nhaát nhöõng ñöùc tính sau ñaây:
1. Bieát laøm phöôùc, boá thí
Coù nhöõng ngöôøi hoïc (ñoïc) nhieàu kinh saùch, hieåu bieát 

giaùo lyù, noùi ñaïo raát hay, nhöng khoâng bieát laøm phöôùc, 
boá thí, maø laïi keo kieät, boûn seûn, bo bo baùm chaët vaøo taøi 
saûn, tieàn baïc cuûa mình.

2. Noùi lôøi aùi ngöõ
Coù ngöôøi theo hoïc ñaïo laâu naêm maø khoâng giöõ gìn 

khaåu nghieäp, aên noùi xaû laùng, cheâ bai, chæ trích, vu 
khoáng, bòa ñaët, phæ baùng keû khaùc.

3. Töø, Bi, Hyû, Xaû
Thieáu boán ñöùc tính naøy thì khoâng phaûi laø keû tu haønh!
4. Khieâm cung vaø leã ñoä
Caøng tu thì caùi ngaõ phaûi nhoû daàn vaø bieát cung kính 

toân troïng keû khaùc, nhaát laø caùc baäc tröôûng thöôïng. Haõy 
nhìn vaøo caùc phieân hoïp Ñaïo, caùc giao teá coäng ñoàng thì 
thaáy roõ nhaát.

Neáu chöa coù nhöõng ñöùc tính naøy thì cuõng goïi laø chöa 
bieát tu hoaëc tu chöa ñuû ñeå söûa ñoåi taâm taùnh.

Haõy töï xeùt laïi, nhìn laïi mình xem, mình ñaït ñeán 
ñaâu ñeå döøng laïi söûa ngay sô soùt, keûo uoång phí moät kieáp 
ngöôøi may maén coù Ñaïo.

 Thöôïng Toïa THÍCH TRÍ SIEÂU

THÖÔÙC ÑO NGÖÔØI TU

Thaày Thích Trí Sieâu sinh naêm 1962 taïi Saøigoøn. Naêm 1985 nhaäp 
chuùng tu hoïc taïi Töï Vieän Linh-Sôn, tænh Joinville-le-Pont, Paris. 
Naêm 1987 thoï cuï tuùc giôùi vôùi Hoøa Thöôïng Thích Huyeàn-Vi. 
Tuy xuaát thaân töø Ñaïi Thöøa, nhöng Thaày ñaõ khoâng ngaàn ngaïi du 
phöông tham vaán vaø tu hoïc vôùi nhieàu truyeàn thoáng khaùc nhö: 
Nguyeân Thuûy, Ñaïi Thöøa, Kim Cang Thöøa Taây Taïng. Nhôø kinh 
nghieäm tu hoïc vôùi nhieàu truyeàn thoáng khaùc nhau neân Thaày coù 
moät caùi nhìn toång quaùt vaø dung hôïp veà ñaïo Phaät, khoâng phaân 
chia toâng phaùi Ñaïi Thöøa hay Tieåu Thöøa, Tònh Ñoä hay Thieàn 
Toâng, khoâng chuû tröông xieån döông rieâng moät phaùp moân naøo. 
Muïc ñích cuûa Thaày laø giaûng noùi veà ñaïo Phaät ñeå moïi ngöôøi 
nöông theo ñoù tu taäp cho cuoäc ñôøi bôùt khoå. Thaày ñaõ vieát vaø dòch 
nhieàu saùch ñeå chia seû kinh nghieäm cuûa mình.

Thöôïng Toïa Thích Trí Sieâu ñeán giaûng phaùp taïi Trung Taâm Sangha, 
Huntington Beach, California ngaøy 6 thaùng 5, 2018 do nhoùm Ñuoác Tueä toå 
chöùc. (hmd)

Caùc saùch ñaõ xuaát baûn cuûa
Thöôïng Toïa Thích Trí Sieâu
Ai Mua Xe Raùc
Boà Taùt Haïnh
Boá Thí Ba La Maät
Ñaïi Thuû AÁn
Ñaïo Gì
Doøng Ñôøi Voâ Taän
Goùp Nhaët
Oan Gia
Taâm Vaø Ta
Thieàn Töù Nieäm Xöù
Voâ Ngaõ
Xin Cöùu Ñoä Meï Ñaát
YÙ Tình Thaân
YÙ Tình Thaân 2
Muoán thænh baêng, saùch xin lieân laïc 
- Thanh Haïnh, Montreal, Canada
Tel: (514) 593-4654
vanhoan@hotmail.com	  
- Thanh Ñöùc, Myõ
1183 San Moritz Dr
San Jose, CA 95132
Tel: (408) 258-4207
thanhduc1@gmail.com	
- Thanh Nieäm, Myõ
8435 Lin Mar Meadows
Garden Grove, CA 92841
Tel: (714) 487-7191
thanhniem4412@hotmail.com
- Thanh Ñònh 
Bargteheider Str. 40b
22143 Hamburg, Germany
Tel: (176) 5655-3323
khiet.dinh@gmail.com 	
- Thanh Löông
Stoss#ckerstr. 60
70563 Stuttgart, Germany
Tel: (711) 160-1400
thanhluong03@googlemail.com
- Thanh Tuù
Chemin du Boisy 43
1004 Lausanne, Suisse
Tel: 21.648.3259
thanhtu50@gmail.com 
- Thanh Vaên
14 Rue Louis Marchandise, Apt 54
94400 Vitry Sur Seine, France
Tel: 01.7025.1670
thanhvan7412@gmail.com

Haõy ñeå caùc chuyeân vieân cuûa chuùng toâi lo chuyeän thuoác, 
coøn baïn haõy taän höôûng cuoäc soáng

Tieäm thuoác coäng ñoàng ñoäc laäp cuûa chuùng toâi chuyeân cung 
caáp thuoác cho caù nhaân, vieän döôõng laõo, vaø nhaø taäp theå. Chuùng 
toâi coá vaán mieãn phí vaø seõ traû lôøi baát cöù caâu hoûi naøo cuûa baïn.
Caùch laøm vieäc cuûa chuùng toâi raát ñôn giaûn! Baïn haõy gôûi 
toa thuoác ñeán, baïn gheù tieäm laáy thuoác hay chuùng toâi giao 
thuoác taän nhaø!

Quaûn lyù vieäc duøng thuoác laø öu tieân haøng ñaàu cuûa chuùng toâi.

Giao thuoác taän nhaø mieãn phí!

Tao Wellness Pharmacy

Giôø môû cöûa
Thöù Hai ñeán thöù Saùu
9:30 am - 6:00 pm
Thöù Baûy 9:30 am - 1:00 pm
Chuû Nhaät ñoùng cöûa

16931 Bushard Street
Fountain Valley, CA 92708
Phone (714) 593-5654
Sau giôø ñoùng cöûa: (657) 666-0628
Fax (714) 968-6893

Hoäi Phaät Hoïc Ñuoác Tueä 
Môøi quí vò döï nhöõng buoåi thuyeát phaùp saép tôùi taïi

Trung Taâm Sangha, 7641 Talbert Ave., Huntington Beach, CA 92648

Ñaïi Ñöùc Thích Taùnh Tueä

Phaùp Thoaïi vaø Khoùa Tu

- Thöù Baûy, 22 thaùng 9, 2018, 

töø 9g saùng ñeán 6g chieàu

- Chuû Nhaät 23 thaùng 9, 

töø 2g ñeán 6g chieàu

Hoøa Thöôïng Thích Minh Dieàn

Löôïc giaûi Kinh Kim Cöông Baùt Nhaõ

Chuû Nhaät, 25 thaùng 11, 2018, 

töø 2g ñeán 6g chieàu

Hoäi Phaät Hoïc Ñuoác Tueä
P.O. Box 9871, Fountain Valley, CA 92728

Email: duoctue@gmail.com. Phone: 714-454-6286
Website: www.duoctue.online.

Facebook: www.facebook.com/duoc.tue
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Xin heïn gaëp laïi 
kyø sau

Ñeán ñaây chuùng toâi xin ñöôïc baøy toû loøng tri aân 
ñeán caùc vò ñaõ soát saéng trôï giuùp, gôûi baøi vôû, 
hình aûnh cho Tinh Taán Magazine soá ñaàu tieân 

maø chuùng toâi ñaõ coáng hieán ñeán quyù ñoäc giaû, nhö Thaày 
Pasanno Phoå Kieân, caùc cö só Nguyeân Giaùc Phan Taán 
Haûi, Huyeàn Trí, Hoang Phong, Huyønh Kim Quang, 
Vónh Haûo, Thanh Huy, caùc vaên ngheä só nhö nhaïc só 
Voõ Taù Haân, nhieáp aûnh gia Traàn Coâng Nhung, ñoâi hoïa 
só Nguyeãn Ñoàng-Nguyeãn Thò Hôïp, cuøng quyù ñaïo höõu 
Quaûng Minh Haäu, Minh Taùnh, Tröông Thò Myõ Vaân, 
vaø Nguyeãn Thò Theâm. Chuùng toâi cuõng khoâng queân ôn 
chaùu Löông Khoa ñaõ tieáp tay moät phaàn veà kyõ thuaät.

Moät ngöôøi nöõa maø Tinh Taán ñaõ chòu ôn raát nhieàu 
laø cö só Phuùc Vieân, ngöôøi ñaõ daønh khoâng bieát bao 
nhieâu giôø ñeå nghe nhöõng baêng thaâu aâm vaø ñaùnh maùy 
laïi cho chuùng toâi nhöõng cuoäc ñoái thoaïi, caùc baøi giaûng 
raát coù giaù trò cuûa quyù thaày. Mong raèng Phuùc Vieân seõ 
tieáp tuïc hôïp taùc trong nhöõng soá tôùi maø khoâng ñoøi... 
traû löông.

Trong quaù trình thöïc hieän, chuùng toâi khoâng traùnh 
khoûi nhöõng trôû ngaïi baát ngôø. Moät ngöôøi thaân cuûa 
chuùng toâi ñaõ qua ñôøi ñuùng luùc tôø baùo ñang ôû giai ñoaïn 
saép leân khuoân. Moät laàn nöõa coâng vieäc laøm baùo ñaønh 
phaûi gaùc laïi, voán ñaõ chaäm nay caøng treã hôn. Nhaân 
noùi veà leõ soáng cheát voâ thöôøng, söï khôûi yù cho Tinh 
Taán Magazine ñaõ baét ñaàu trong moät ñeâm caän ngaøy 
Ni Sö Nhö Thuûy vieân tòch. Chuùng toâi ñöôïc gaëp Ni Sö 
-hay Sö Phuï thì ñuùng hôn- chæ moät thôøi gian ngaén 
tröôùc khi Thaày rôøi mieàn Taây nöôùc Myõ ñeå tieáp tuïc con 
ñöôøng hoaèng phaùp ôû mieàn Ñoâng. Töø ñoù chuùng toâi xem 
coâng vieäc thöïc hieän tôø baùo naøy nhö moät thoâng ñieäp 
maø Sö Phuï ñaõ trao truyeàn cho chuùng toâi: “Haõy hoã trôï 
ñaïo phaùp ñeán caùc chuùng sanh baèng taát caû taám loøng 
vaø phöông tieän maø caùc con saün coù. Haõy laøm cho ñeán 
khi heát duyeân thì thoâi.”

Theá neân, vì coøn duyeân, chuùng toâi seõ tieáp tuïc thöïc 
hieän soá thöù hai veà moät chuû ñeà “bình daân” hôn, gaàn 
vôùi nhöõng ai hay ñi chuøa. Khoâng, khoâng phaûi tuïng 
kinh, maø laø aên chay. Chuùng toâi seõ coá gaéng mang caùc 
moùn aên töø chuøa, vaø töø caùc quaùn aên, ñeán quyù ñoäc giaû. 
Neáu coù baøi vieát veà chuû ñeà naøy, hay baát cöù ñieàu gì khaùc 
lieân quan ñeán Phaät giaùo, quyù vò haõy gôûi ñeán chuùng 
toâi. Tinh Taán cuõng mong nhaän ñöôïc söï taøi trôï cuûa 
quyù vò, ñeå giuùp cho “duyeân” cuûa baùo ñöôïc laâu daøi hôn.

Chuùc quyù baïn ñöôïc tinh taán treân ñöôøng ñaïo. 
Heïn gaëp laïi kyø tôùi.
Thaân kính

Danh saùch baûo trôï baùo Tinh Taán soá 1 
theo thöù töï thôøi gian nhaän ñöôïc

Toân Nöõ Ngoïc Söông
Tröông Thò Myõ Vaân

Thaày Ñaêng Phaùp
Thaày Thích Thoâng Haûi
Maét Thöông Nhìn Ñôøi 

ÑH Buøi Kính
Nhoùm Kalachakra

Sö Coâ Minh Töø 
ÑH Dieäu Nguyeät

Tao Wellness Pharmacy
Tieäm chay Thieân Ñaêng

ÑH Minh Taùnh
Hoäi Töø Bi Phuïng Söï

Chuøa Boà Ñeà

 
Tu Tònh Nghieäp
(Nieäm Phaät)

ôû ñaâu?
Trang Nghieâm Tònh Ñoä Ñaïo Traøng
TT Thích Thöôøng Tín
12421 Nutwood St.,
Garden Grove, CA 92840
Phone (714) 725-2166

Trang Nghieâm Tònh Ñoä Ñaïo Traøng 2
18710 Hawkhill Ave.
Perris, CA 92570

Chuøa Quan AÂm Orange County
10510 Chapman Ave., #400
Garden Grove, CA 92840
Phone (714) 636-6216

Tònh Toâng Hoïc Hoäi
Phaùp hoäi tam thôøi heä nieäm & leã ñaïi hoài höôùng 
Phaùp Sö Thích Ngoä Hoøa chuû leã vaø thuyeát giaûng
Ngaøy 12, 13 vaø 14 thaùng 10,
Taïi Hoäi Tröôøng 7732 Garden Grove Blvd, Westminster, CA 92683 
(Ñöôøng Beach / Garden Grove Blvd -Village Center Dr)
lienlac@tinhtonghochoi.org. Phone  (657) 257 - 9249

https://thuvienhoasen.org
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